BUDDHASÄSANA THERAVADA 


ÚK TAWYA SAYADAW 
Bản Anh ngữ: L_ Dhamminda 


(] hà xuất nản nồng púc 


BUDDHASASANA THERAVADA 


PHÁP TU TIỀN ĐƯA ĐÉN NIBBÄNA 
(TH PRACTICE WHICH LEADS TO NIBBANA ) 


(PHẢN D 


Pa Auk Tawya Sayadaw 
(Bản Anh ngữ: U. Dhamminda) 


MỤC LỤC: 
Giới TH ta sa si 20a kestnngiutna SE 008803/a0iaceta02u2xa03ftfsb tao 5 
Từ Tiên: Đình (ám A0 0DNGUZToosossalugsolôlaaduisgisDistuicsodnsee 7 
Luân Phiên Cách Tu Tập Định Dựa Vào Thiên Bồn 'Giới ........ 14 
Tu Tiến Tuệ (paññä bhãvan) ....................... 52 5< cc+cceccckerrrerkee 16 
Quan Sát Thấy Biết Rõ Danh Pháp...............................---------ccccccccce 19 
1) Quan Sát Thấy Biết Rõ 'Danh Pháp Nội Phản ...................... - 19 
2) Quan Sát Thấy Biết Rõ 'Danh Pháp Ngoại Phân .................... 30 
3) Quan Sát Thấy Biết Rõ Danh Pháp Nội Phần Và Ngoại Phần. 32 
4) Quan Sát Thấy Biết Rõ Pháp Liên Quan Tương Sinh................ 34 
5) Quan Sát Thấy Biết Rõ Pháp Quá Khiứ.....................-.----- 5+: 34 
Mười Sáu Tuệ Quán (vipassanä fiãN@)..............................«e«eceeeeeeeeree 44 
Bảy Cách Đối Với Sắc Pháp (HD) ..................... c5 c5 se +cxsssxssez 30 
Bảy Cách Đối Với Danh Pháp (Nãmđ)..................... 5: ©525555z 55s 53 
Quan Sát Theo Sự Sanh Của Chư Pháp..............................--« «<< << << <2 5ó 
Quan Sát Theo Sự Diệt Của Chư Pháp...........................-ccc<c sec cxss 58 
Quan Sát Theo Nguyên Nhân Của Sự DIỆP............................««<<<<<<+ 60 
Mười Tùy Phiên Não Quán (vipassaniipakkilesa) ..................... -.. 65 
Trí Biết Theo Sự Diệt Dứt Của Chư Pháp Hành ......................... - 6ó 
Tùy Niệm (A?ssafi)...................... TC n 70 
Phương Pháp Tu Tập Niệm Biệt Theo Hơi Thở............................. -. 70 
Quân Bình Năm Quyền (HT) tuosAsuy tvt o6 Là râu 80 
Quân Bình Bảy Giác Chỉ (BojJhañg4)) ......................... -«-+- << «<< x+ss 85 
3/1002.194,012.8// 7, 7N TINH Vốn r0... 86 
Năm Pháp Thuân Thục Hay Tự Tại (Wasitä):.................. ...-.---- 88 
Ba Mươi Hai Phần Của Thân........................--+©52 55552 ccsckertersererree 92 
Thiên Niệm Biết Theo Bộ Xwương.........................--+- +55 cccce+cscccerseee 95 
Mười “Biên Xử - KARÌHã v1 62x 0442045020 16246 ssxoe 101 


Thiên Biến xứ (Kasina) Trng...................-.-- «56c ctetextkererxee, 102 


Thiên Biến Xứ (Kasina) ĐấT.....................- 5-52 ©525+ccSecccrxsrxecrcee 110 
Thi6IY Biến, Xi: {KiStD) NMÔI€Ô sxággSivackiiG0iracfosGeisese II 
Thiên Biến Xứ (Kasina) LuửA............... - c csceScckecteck ke reeret, 111 
Thiên: Biên Xứ (Kdsiid) GIẢ ni caslusguadsaisbsisssosoesdsasaa 772 
Thiên Biến Xứ (Kasina) Ánh 110 16t ti stbbá 1640104201106 L0 tiên sac: 112 
Thiên Biến Xứ (Kasina) Hự Không.......................------+ 2 s+cse©5s+ 113 
Bốn “Thiền Vô Sắc" (4ripa .Jhãna)......................-5+552cc+cc+ccccrerrsee, 114 
Không Vô Biên Xứ (akãsaãnaficäyqfq'N)................ ...- s- c5 S<<<s<<<s+<ss+ T14 
Thức Vô Biên Xư (viñfñanaficäÿdÍqfN)......................- cc «sec ssseeseeee T16 
Vô Sở Hữu Xứ (äkiñcafffiiyqAH))................... s5 s« se set seveskesee T7 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (n evasaffña-na sañnñayatana)..... l I9 
Bồn Phiên D3o Hộ 6z 6u stsáaGawaG0iô hiloelea6ag6(s ôn 121 
Tu Tiến Lòng Từ (Mettã bhãVaH4))................ - 2-5 Se+e+EexEtsrxeei 121 
Tu Tiến Lòng Bi (Karunä bhãVđñ4)).............- s52 5e ++£xeei 139 
Tu Tiến Lòng Tùy H (Muditã bhãVq1)......................... <5 55-5 <<<s<++ TẠI 
Tu Tiến Lòng Xả (Upekkhä bhãvañ4)..................----©5-©525c+cs2cs+csz 142 
Niệm Theo Ân Đức Phật (Buddhinussafii)................. 5-55-5555: 143 
Thiển Niệm Theo Tử Thi Ghê Tởïn......................-.-- 22-52 ©5+2s2©++csze: 146 
Niệm Theo Sự Chết (MAaraIIñH1SS@fÏ).................. c5 <5 ccsssseesseexes 147 
Phương Pháp Tu Tập Thiền Bốn “Giới? (Dãứu) ..................... .--- 151 
Phương Pháp Phân Tích Những Bọn Sắc (Rũpa Kalãpa)............... 165 
Phân Tích Sắc Giới Thanh Triệt. .......................-.---©5c©csc<ccssccscceee 171 
Phương Pháp Thấy Rõ “Sắc Do Tâm Trợ Sanh'....................... - 175 
Phương Pháp Thấy Rõ “Sắc Do Quý tiết Trợ Sanh` ................. 176 
Phương Pháp Thấy Rõ “Sắc Do Vật Thực Trợ Sanh `................ J79 
Phương Pháp Chỉ Tiết Để Tu Tập Thiên Bốn 'Giới' Qua 42 Phần 
710 1 Hồ xe sibtasfiPhikidilccbdaoedisu dt DoE là 0Adig ti sonDe toi 193 
Chín Loại Bọn Sắc Do Nghiệp Trợ Sanh......................------- 5-5: 197 
Tám Loại Bọn Sắc Do Tâm Trợ Sanh................................. .-.<<<<<s<.<ss. 199 
Bắn Loại Bọn Sắc Do Quý Tiết THỢ SH: 10ï10002410102A15 1820685158 201 


Hai Loại Bọn Sắc Do Vật Thực Trợ Sanh............................--- 5+5 55s: 202 


Ba Loại Âm TÌhanhh.................. cv v.v ke ekrkeksei 203 
Quan Sát Thấy Biết Rõ Bốn Sắc Trạng Thái (Lakkhana Ruipa).. 204 
Đến Lúc Quan Sát Sắc Pháp.................... +52 ©5+©52S£+2s£t+zsertsrseceee 204 
Trạng Thái Bị Bao Vây Bởi Sự Đổi Thay......................--5-©5- 55-552: 205 
Pháp Học Giải Thích Về Sắc Nghiệp Xứ (Rữpa Kammaihäna): Pháp 
Phải Được Quán Bởi Người Đang Thiên Vipassanä........................ 208 
29 9qG.PHáP"” ( NHŨG)E ti 06/1411821606115 5800086140136 213 
Trạng Thái Của Những Sắc (Ññip4)..................------+©7+©52©c+cszccscse 32] 
Ba Loại Ghana (Khối, Rắn Chắc) Về Sắc....................-.----- 5-5: 225 
Tâm Thanh Tịnh (Cita Visudtdhï),........................ .. 5 55555 se s*+++ 229 
Sát-na Định Trong Tịnh Tâm (Cữta Visuddhi) ........................... .. - -- 233 
Pháp Quán Và Sát-na Định (Khanika samadhi)........................ ...- -- - 239 
Ti: 150 Thai TINH ùn 60senb bauBsgeitoôuntsbyobitGauEavfu 242 
Roi lo Hư PNGHokiÔw babticaoovbcivnWatrgoegibs6issfeules 242 
Fiitf)jGUI Chim TRO GSnussbuQulagtosusatiiso(i668004ufxnbb 243 


Để hiểu rõ những thuật ngữ trong tập sách này, quý vị 
cân đọc hiều quyền: “VÕ TY PHÁP TẠP YÊU? do Thera 
Sanfakicco — Trưởng lão Tịnh Sự biên soạn. 
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THÀNH KÍNH ĐẢNH LẺ ĐỨC THÊ TÔN, 

BẬC ỨNG CÚNG, ĐẦNG CHÁNH ĐĂNG CHÁNH GIÁC 


PHÁP TU TIỀN ĐƯA ĐÉN NIBBANA (PHẢN D) 
(THE PRACTICE WHICH LEADS TO NIBBANA) 
Pa Auk Tawya Sayadaw 


Giới Thiệu 

Phương pháp tu tiễn thiền được dạy tại Tu viện Pa Auk 
Tawya dựa vào bản giải về thiền được tìm thấy trong chú 
giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhinagsa). Do đó phương 
pháp liên quan đến những giai đoạn tu tập phức tạp và vi 
tế. Những giai đoạn này bao gồm sự phân tích tỉ mỉ cả hai 
“danh pháp” („ãma) và “sắc pháp" (rữpa) theo tất cả những 
loại đã liệt kê trong Vô Tỷ Pháp (Abhidhamưna) và xa hơn 
nữa dùng sự hiểu biết này để quan sát! tiến trình của pháp 
“liên quan tương sinh” (paficcasamuppada) sinh khởi 
trong quá khứ (z2), hiện tại (2accuppanøa) và vị lai 
(anãgai4). 


! Vipassanä: ?i- quán (xem, quan sát); §‡# — quán pháp; f\i - nội quán; 8ä#š minh 
sát (xem xét rõ ràng); šš - xem kỹ. quan sát, learn - học, nghiên cứu, nghe thấy, được 
nghe, được biết, know exactly — biết chính xác, đúng đắn, biết đúng như thế, đúng như 
vậy. 

Discern: paricchindati; viveceti; parijãnäti; paricchinna; vivecita; pariññata. 
Parijãnäti: To perceive is synonym to discern - thấy rõ, nhận thấy, nhận biết, 
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Do đó, những aI chưa làm quen với Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhinagsa) và Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) sẽ gặp 
khó khăn trong việc hiểu và phát triển một bức tranh rõ 
ràng về tu tập! thiền tại Tu viện Pa Auk Tawya. Đối với 
người ngoại quốc, không thể nói tiếng Myanmar 
(Burmese), vẫn đề này càng khó khăn hơn. 


Tập sách này được biên soạn nhằm giúp làm giảm bớt 
những khó khăn này bằng cách trình bày ví dụ đơn giản về 
một thành tựu con đường tiễn bộ của thiền sinh khi vị ây 
tu tập thiền tại Tu viện Pa Auk Tawya. Chúng tôi hy vọng 
điều này sẽ có thể giúp các bạn hiểu tốt hơn một chút 
những phần chi tiết hơn của quyên sách thật sự hướng dẫn 
cho những ai đang tu tập thiền. 

Cũng phải nhân mạnh từ đầu răng tập sách này chủ ý dùng 
cho người thật sự đang trên bước đường tu tập thiên tại 
trung tâm dưới sự dẫn dắt của Pa Auk Tawya Sayadaw. 


1 BHAVETI: (bhũ+e) increases; cultivates; develops; tu tập, làm phát triển, trau dồi, 
đào luyện, làm tấn hóa [aor] 
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Tu Tiến Định (samãdhibhãvan8) 
Thiền sinh tại “Pa Auk Tawya' thường bắt đầu tu tập phát 
triển một trong hai thiền: thiền bốn “giới” (dhafu) hoặc 
thiền niệm biết theo hơi thở (anäpanasafi)!. Một trong 


những thiền này có thể được dùng để tu tập định (samadhi 
bhãvan3), là pháp kế đến được dùng để quan sát biết theo 
thực tính (sabhäva) của “danh sắc? (nãma rũpa) và duyên 
trợ cho sanh và duy trì chúng suốt vòng luân hồi 
(sưmsara). 


Nếu một thiền sinh bắt đầu với niệm biết theo hơi thở 
(anapanasaíi — nhập tức xuất tức niệm) thì vị ẫy bắt đầu 
bằng sự tỉnh giác về hơi thở khi nó đi vào và ra ở lỗ mũi. 
Ban đầu, thiền sinh chỉ đơn giản nhận biết qua ý thức sự 
chạm của hơi thở cảm giác như là nó đi vào mũi. Khi vị ấy 
liên tục phát triển niệm (sa?) của vị ây biết theo hơi thở 
bằng cách này, định (szmazähi) của vị ấy phát triển và vị 
ấy bắt đầu thật sự năm bắt hơi thở như thể nó là một ánh 
sáng nhỏ dựa, áp vào mặt của vị ẫy. VỊ ây tiếp tục tu tập 
phát triển định thêm nữa cho đến khi ánh sáng này trở 
thành trắng và kế đến trở nên sáng ngời và trong như sao 
sáng. Kế đến khi vị ấy tiếp tục niệm biết theo ánh sáng 
sáng ngời này, đó được gọi là ấn tướng (w0ửnifra) của định 


1 Nhập tức xuất tức niệm, hay niệm hơi thở vào, hơi thở ra. : 

`Sati” là "niệm, lưu tâm, nhớ đặng, nhớ ghi, tỉnh táo, hay biết theo pháp đang diễn tiến. 
Trạng thái chính của 'niệm' là 'không trôi đi”, tức là, không cho phép không hay biết 
pháp đang diễn tiến. 
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(samadlhi), VỊ ấy dần có khả năng đạt được định kiên cô 
đến mức độ tâm (c4) của vị ây không còn lang thang mà 
tiếp tục duy trì nhận biết theo ấn tướng (0ứm1:a). 


Khi tâm (ca) của thiền sinh có thể duy trì sự chăm chú, 
định theo ấn tướng (øửniía) này khoảng một, hai hay ba 
giờ đồng hồ, đến mức tâm trở thành trưởng, lớn trội 
(adhipari). Lũc đầu có năm pháp lớn trội: tầm (viakka), tứ 
(vicara), hỷ (p1i), lạc (sukha), nhất tâm hay định 
(ekaggatä). Khi năm chi này được phát triển đủ mức thì 
giai đoạn tu tập phát triển định này được gọi là “thiền thứ 
nhất? (pathamajjhãna) hay sơ thiền. 


Sau khi đã đạt thiền thứ nhất, nếu rất muốn thiền sinh có 
thể tiếp tục tu tiến những giai đoạn khác đề thấy biết được 
“danhˆ (ma), “sắc" (rữpa) và duyên trợ cho sinh khởi, là 
pháp làm nên pháp tu tiễn thiền tuệ. Nhưng tốt hơn là vào 
lúc đầu tu tập những tầng định (szmaäđji) cao hơn để sau 
này khi thiền sinh hướng tâm đến tu tập pháp quán hay 
minh sát, trớn của định ấy sẽ trợ giúp trong tu tập phát triển 
tuệ, trớn của định của vị ấy trợ giúp trong việc tu tập tuệ 
và làm cho dễ hơn trong việc quan sát những danh pháp, 
sắc pháp, nhân, quả, và trợ cho tuệ quán được sắc bén hơn, 
rõ hơn do sức mạnh của “ánh sáng của tuệ” xuất hiện liên 
hợp với thiền định. 


Ví dụ, điều này có thê được so sánh với việc dùng đèn pin 
đề thấy những vật trong bóng tối. Nếu pin bị yếu thì bạn 
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chỉ có thể thấy những vật mờ và trong thời gian ngắn trước 
khi bạn phải thay pin, nhưng nếu pin mạnh và mới thì bạn 
có thể nhìn các vật rõ hơn, chi tiết hơn và lâu hơn trước 
khi bạn phải thay pin. Cũng thế, trước khi vị ấy hướng tâm 
đến quán, với mức định của thiền sinh cao hơn và ổn định 
vị ấy sẽ có khả năng thấy các pháp rõ hơn và tu tập tuệ lâu 
hơn trước khi vị ấy phải quay trở lại cảnh đề mục định ban 
đầu để làm mới định của vị ấy. Với lý do này, thiền sinh 
được khuyên cần phải tiếp tục tu tập phát triển định 
(samädJ¡) và tạo một nền tảng định vững chắc trước khi 
bước vào thiên quán hay minh sát (vi»assan3). 


Vì vậy, thông thường con đường tu tiễn của một thiền sinh 
tại Pa Auk Tawya là tiếp tục tu tập định của vị ây dựa vào 
niệm biết theo hơi thở. Vị ấy tự tu tập để phát triển lên 
từng bậc “thiền thứ hai” (đuiyajjhãna), “thiền thứ ba” 
(tafiyajjhäna) và “thiền thứ tư' (catutthajjhäna). (Phương 
pháp tu tập sẽ được trình bày sau trong tập sách này) 


Khi đã tu tập phát triển “thiền thứ tư” (cafthajjhäna) 
bằng đề mục niệm biết theo hơi thở (anapanasafi), thiền 
sinh sẽ nhận ra rằng tâm đặc biệt sáng suốt và phát ra ánh 
sáng và kế đến có thể dùng ánh sáng này để quan sát biết 
theo (vi2assana) 32 phần của thân và tu tập phát triển thiển 
dựa vào 32 phân của thân. 


Vị ấy làm điều này bằng cách trước tiên là nhập vào và 
xuất khỏi “thiền thứ tư” (cafu#thajjhãna) dựa vào đề mục 
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“niệm biết theo hơi thở” (Znãpãnasaïi) và kế tiếp hướng sự 
tỉnh giác của vị ấy đến quan sát tóc trên đầu mình. Với sự 
trợ giúp của ánh sáng phát ra do tâm vừa mới xuất khỏi 
định dựa vào “thiền thứ tư”, vị ấy có thể thấy rõ tóc trên 
đầu như nhìn thấy chúng trong gương. Một cách hệ thống, 
vị ấy quan sát biết theo mỗi phân của 31 phần khác của 
thân, từng phần một, và thấy chúng rõ theo cùng một cách. 
Nếu trong tiến trình này ánh sáng trở nên mờ và vị ấy 
không thê thấy rõ những phân của thân, vị ấy quay trở lại 
định của “thiền thứ tư” dựa vào niệm biết theo hơi thở và 
xuất khỏi định ấy, vị ấy lần nữa hướng tâm đến để thấy 
biết rõ 32 phần của thân. 


32 phân của thân (hay 32 thể trược) gồm: 

Tóc, lông, móng, răng, da, 

thịt, gân, xương, tủy, thận, 

tim, gan, cơ hoành, lá lách, phối, 

ruột, màng ruột, vật thực mới, phần, óc, 

mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc, 

nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, hoạt dịch, 
nước tiêu. 

Kế đến, vị ấy trở lại “thiền thứ tư” dựa vào niệm biết theo 
hơi thở và xuất khỏi thiền ấy, dùng ánh sáng do thiền trợ 
sanh giúp vị ấy quan sát 32 phần của thân trong một người 
đang ngôi gần bên vị ấy. Như thé, vị ấy tu tập khả năng 
quan sát 32 phần của thân cả nội phần (bên trong- ajjhara) 
và ngoại phần (bên ngoài-baJiddjha). Bằng cách tu tập 
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quan sát 32 phân của thân nội phần và ngoại phần này, lặp 
đi lặp lại theo tuần tự, sức mạnh định của vị ây theo 32 
phân của thân tăng và trở nên mạnh mẽ. Vị ấy có thê bắt 
đầu quan sát 32 phần của thân trong người khác xung 
quanh vị ấy và thậm chí trong loài bàng sanh. 


Khi một thiền sinh trở nên thuần thục trong việc quan sát 
thấy biết rõ 32 phần của thân theo cách này, cả nội phần 
và ngoại phân, tiếp đến vị ấy có thể tu tập theo một trong 
ba cách sau đề phát triển định thêm nữa: 


1. Vị ấy có thể dùng sự ghê tởm, bất tịnh của một phần để 
tu tập thiền dựa trên sự chê tởm, bất tịnh về thân. 


2. Vị ấy có thê dùng màu của một phân của thân đề tu tập 
phát triển như một thiền biến xứ (kasina2). 


3. VỊ ấy có thể phân tích và quan sát bốn “giới”! (đhã#„) 
(địa giới-pa{havI dhatu, thủy giới-aãpo dhatu, hỏa giới- 
tejo dhãtu và phong giới-vãyo dhãm) trong mỗi phần 
của thân và tu tập thiền bốn “giới? (đhãm). 


Thiền sinh tại Pa Auk Tawya được dạy tu tập thiền dựa 
vào xương, là l trong 32 phần của thân. Vị ấy có thể dùng 
tưởng về xương để tu tập đến thiền thứ nhất (1*! /#ãna) dựa 
vào sự ghê tởm, hay vị ấy có thể dùng màu trắng của 


1 Dhãtu: f. [ ] #: Giới (dhãtu) ranh giới, giới hạn, hay bản chất là pháp mang những 
đặc tính và trạng thái riêng của nó. 
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xương làm một đề mục biến xứ (kasiza) đề tu tập biến xứ 
(kasina) trăng đến thiền thứ tư (4° /hãna). 


Thiền sinh bắt đầu tu tập thiền dựa vào xương bằng cách 
trước tiên lần nữa phát triển “thiền thứ tư” dựa vào niệm 
biết theo hơi thở. Kế đến, khi ánh sáng liên hợp với định 
ấy mạnh và rực rỡ, vị ấy xoay sự tỉnh giác đến quan sát 32 
phân của thân nội phần. Kế đến, vị ấy quan sát 32 phần 
của thân ngoại phân trong một người đang ngồi gần bên. 
Thiền sinh chọn và chỉ quan sát xương của bộ xương nội 
phần. Khi những xương ấy trở nên trong suốt với vị ấy, thì 
vị ấy lây sự ghê tởm của những xương đó làm đề mục và 
tu tập tưởng đó. Vị ấy nhận thấy chúng là “ghê tởm, ghê 
tởm, xương ghê tởm, xương ghê tởm, hay xương, xương”. 
Kế đến, vị ấy tu tập phát triển tưởng đó, theo cách mà tâm 
của vỊị ây ở lại với tưởng VỀ sự ghê tởm khoảng một, hai 
hay ba giờ đồng hồ. Do sự trợ giúp của “thiền thứ tư” dựa 
vào niệm biết theo hơi thở, sẽ không mất nhiều thời gian 
để vị ây đạt đến thiền thứ nhất dựa vào tưởng VỀ sự ghê 
tởm của xương. 

Khi vị ấy có khả năng làm điều này, vị ấy cũng có thể tu 
tập theo một cách tương tự tưởng về sự ghê tởm của xương 
ngoại phần trong người khác và bàng sanh. Sau khi trở nên 
thuần thục trong việc này, vị ấy có thể tiếp tục tu tập biến 
xứ (kasina) trăng. 


Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbäna 13 


Để tu tập biến xứ (kasina) trăng, VỊ ấy tu tập định của vị 
ấy như trước và cho đến khi có thể thấy rõ sự ghê tởm của 
xương ngoại phần. Kế đến, vị ấy nhìn vào một phần rất 
trắng của xương ngoại phân như là phía sau hộp xương sọ 
của người đang ngồi phía trước vị ấy và bằng cách chú ý 
vào đó chỉ là “trắng, trăng”, VỊ ây dần dần tách khỏi tưởng 
về sự ghê tởm và xương và chỉ hay biết về màu trắng. Điều 
này có thể xuất hiện với vị ấy là một vòng tròn trắng nhỏ. 


Khi vị ấy tiếp tục chăm chú theo vòng tròn trắng này, nó 
dân trở nên trăng hơn, sáng chói hơn, và vị ấy có thể dùng 
nó đề đạt đến thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư dựa 
vào ấn tướng (nmiifa) trắng này. 


Một thiền sinh có thể đạt đến “thiền thứ tư” do dùng biến 
xứ (kasina) trắng thì có thể dễ dàng dùng định ấy và ánh 
sáng liên hợp với định làm nên tảng cho tu tập thiền “bốn 
pháp bảo hộ” (caiurakkha): thiền lòng từ (mefrä)!, tùy 
niệm ân Đức Phật (Buđdhãmussaii), thiền ghê tởm tử thi 
(tử thi bất tịnh asubha), và tùy niệm tử (méarananussafl). 
Thiền sinh sẽ thấy rằng vị ấy có thể học và tu tập những 
thiền này rất dễ và nhanh chóng do trớn và sự trợ giúp của 
định thiên thứ tư dùng biến xứ (kasina) trăng. 


Con đường tu tiến của thiền sinh mà chúng tôi đã mô tả 
cho đến đây là tu tập định mà hầu hết những thiền sinh tại 


1 Tâm câu hành với từ (mettä) 
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Pa Auk Tawya bắt đầu tu tập niệm biết theo hơi thở đều 
làm theo. 


Luân Phiên Cách Tu Tập Định 

Dựa Vào Thiền Bốn “Giới (Dhãtu) 

Đề có cái nhìn tổng quát ban đầu này, chúng tôi cũng đã 
đề cập rằng thiền sinh có thê bắt đầu bằng việc tu tập thiền 
bốn “giới” (đãi). Nếu một thiền sinh bắt đầu tu tập định 
của vị ấy bằng cách áp dụng thiền bốn “giới” (đhZ//), thì 
con đường tu tập sẽ là như sau: 


Trước tiên, vị ấy học biết rõ trong thân từng trạng thái của 
12 trạng thái của bốn “giới” (đhZz). 12 trạng thái là: 


Cứng, nhám, nặng (địa giới — paƒhavidhafu) 
Mềm, mịn, nhẹ (địa giới — paƒhavidhafu) 
Dính, chảy (thủy giới — ãpodhafu) 
Nóng, lạnh (hỏa giới — /ejodhafu) 


Chống (chịu, nâng đỡ) và đây (phong giới — vãyodhãfu) 


Khi vị ấy có khả năng biết rõ tất cả những trạng thái này 
khắp toàn thân, thì đơn giản là vị ấy thiền quan sát biết 
theo sáu trạng thái trước như cứng, nhám, nặng, mềm, 
mịn, và nhẹ, là “địa giới” (paƒhavidhafu); hai trạng thái kế 
như chảy dính là “thủy giới” (,podhzu); hai trạng thái tiếp 
theo như nóng, lạnh là “hỏa giới” (/e/odhđiw); và hai trạng 
thái cuối như chống và đấy là “phong giới' (vãyodhämi. 
Theo cách này, vị ấy tu tập quan sát biết rõ bốn “giới 
(dhãm) như vậy trong bất cứ tư thế, oai nghi nào của vị ấy, 
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vị ấy biết rõ thân của vị ấy chỉ là bốn “giới” (đ/Z/u) như 
“địa giới` (pafhavidhaiu), “thủy giới” (apodharu), “hỏa 
giới” (0@odhaiu) và “phong giới" (vaãyodhafn). 

Khi vị ây tiếp tục thiền và tu tập định sâu hơn dựa vào bốn 
“giới” (dhã#„), vị ấy nhận thấy thân của vị ấy bắt đầu phát 
ra ánh sáng. Lúc đầu ánh sáng có thể là màu xám như khói 
hay trăng xanh xanh. Nhưng khi vị ấy tiếp tục quan sát bốn 
“giới” (đhã#„) trong ánh sáng đó, vị ấy nhận thấy toàn thân 
của vị ấy dường như là trắng. Kế đến, vị ấy tiếp tục quan 
sát bốn “giới” (đhi„) trong hình thể trắng của thân, toàn 
thân của vị ấy trở nên trong suốt như một khối nước đá. Ở 
điểm này, vị ấy đã phát triển pháp được gọi là cận định 
(upacara samadhì). 


Đến đây, thiền sinh có thể tiến lên tu tập thiền tuệ nếu vị 
ấy mong muốn, nhưng vị ấy cũng có thể tu tập định thêm 
nữa. Vị ấy có thể tiếp tục bằng việc quan sát thấy biết rõ 
32 phần của thân dưới dạng trong suốt của thân vị ấy. Kế 
đến, bằng cách dùng một trong những phần của thân đó 
như là xương, vị ấy có thê dùng tưởng về xương để tu tập 
đến thiền thứ nhất dựa vào sự chê tởm, hoặc vị ây có thê 
dùng màu trắng của xương làm một đề mục biến xứ 
(kasima) và tu tập kasina trăng đến “thiền thứ tư" 
(catutthajjhana). 


Một thiền sinh đã đạt đến “thiền thứ tư” dùng biến xứ 
(kasina) trắng có thể dễ dàng dùng định ấy và ánh sáng 
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liên hợp với định làm nền tảng cho việc tu tập “bốn pháp 
bảo hộ" (cafurakkha). 


Do đó, dù một thiền sinh bắt đầu bằng việc tu tập nệm biết 
theo hơi thở hay thiền dựa vào bốn “giới” (đhãm), vị ây có 
thể tu tập những đề mục thiền khác dễ dàng với sự trợ giúp 
của định mà vị ấy đã đạt trong thiền ban đầu. 


Tu Tiến Tuệ (paññã bhãyan8) 
Sau khi thiền sinh hoàn thành việc tu tập định, tâm của vị 
ấy trở nên dễ dạy, dễ dùng và sẵn sàng bắt đầu tu tập tuệ. 


Nếu vị ấy đã tu tập định bằng cách dùng niệm biết theo 
hơi thở, kế đến vị ấy lần nữa tu tập định đó như đã trình 
bày ở trên. Vị ấy đạt đến “thiền thứ tư” dựa vào niệm biết 
theo hơi thở, kế đến là quan sát 32 phần của thân một vài 
lần nội phần và ngoại phần. Kế đến dùng màu trắng của 
xương, vị ấy dần dần nhập vào thiền thứ tư dựa vào biến 
xứ (kasina) trăng, rồi vị ấy hướng tâm đến quan sát biết 
theo bốn “giới” (đhZ#z) trong thân. 


Như đã trình bày ở trên, vị ấy tu tập định dựa vào bốn 
“giới” (đhãín) cho đến khi thấy toàn thân của vị ấy dường 
như trắng. Kế đến, khi vị ấy tiếp tục quan sát biết theo bốn 

'pIớI' (dhãm) dưới dạng trắng của thân, toàn thân của vị 
ây trở nên trong suốt như khối nước đá. 
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Thiền sinh tiếp tục quan sát bốn “giới” (đu) dưới dạng 
trong suốt của thân vị ấy và khi vị ấy làm như vậy vị ấy sẽ 
thấy răng nó tách ra thành những hạt, mẫu nhỏ. Nếu nó 
không tách thành những hạt trong khi vị ấy đang thiên theo 
cách này, thì vị ấy hướng sự chú ý đến quan sát biết theo 
hư không giới (ãkãsa đhãí») (giao giới) trong thân. Vị ấy 
thấy rằng có những hư không khắp thân như là những lỗ 
chân lông ở da và khi vị ấy quan sát những khoảng không 
này, hình dạng trong suốt tách thành những hạt, do vị ấy 
có khả năng quan sát khoảng không giữa những hạt. 


Khi vị ấy có khả năng quan sát dễ dàng theo những hạt 
này, đó được gọi là những bọn sắc (zñpa kalãpa). Ban đầu 
vị ấy sẽ nhận ra rằng chúng sinh khởi và diệt đi rất nhanh. 
Vị ấy không nên quá chú ý đến sự sanh và diệt của chúng 
mà chỉ tiếp tục quan sát biết theo bốn “giới” (đhZíw) trong 
mỗi bọn sắc (rữpa kalãpa). 


VỊ ây sẽ nhận ra rằng những hạt hay bọn sắc có hai loại 
chính, đó là những bọn trong ngần hay thanh triệt và 
những bọn sắc phi thanh triệt (không trong ngân). Những 
bọn sắc thanh triệt là những sắc nhạy cảm với năm cảnh 
như ánh sáng, âm thanh, các mùi, các vị và xúc chạm. Do 
đó, có năm loại bọn sắc thanh triệt (trong ngần). Trong 
những sắc này, sắc thân thanh triệt hay thân “giới” (4hZ/u) 
được thấy phân tán khắp thân, trong khi những “giới” 
(dhãm) hay sắc thanh triệt khác chỉ được thấy ở nơi tương 
ứng của chúng, như là mắt, tai, mũi và lưỡi. 
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Cho nên thiền sinh được dạy quan sát bốn “giới” (đhã#„) 
trong mỗi hạt hay bọn sắc (ra) và tu tập cho thuần thục 
trong việc phân tích những loại hạt hay bọn sắc khác nhau. 
Khi tu tập tiễn bộ và có hệ thống, vị ấy sẽ dần có khả năng 
nhận diện tất cả 28 thứ “sắc” khác nhau tìm thấy trong thân 
cũng như ngoài thân. Vị ấy cũng được dạy quan sát biết 
theo những sắc này bị trợ sanh bởi nghiệp (kamzn4), tâm 
(cira), quý tiết (ufu) và vật thực (ãhãra). 


Tóm tắt 28 thứ sắc pháp: 


2 
^ 


- 4 “glới' (đhaí£u) cơ bản (đại hiên-maha-bhuta 

1. địa giới, 2. Thủy giới, 3. Hỏa giới, 4. Phong giới 
-_ 24 sắc y đại sinh (wpãdãrñpa) 

1. Nhãn thanh triệt, 2. Nhĩ thanh triệt, 3. Tỷ thanh triệt, 
4. Thiệt thanh triệt, 5. Thân thanh triệt, 6. Sắc màu!, 7. Âm 
thanh, 8. Mùi, 9. VỊ (lưu ý rằng, cảnh xúc là do những 
“giới (đhãm) cơ bản là địa, hỏa và phong giới), 10. Sắc 
tính nam (sắc là căn nguyên thành nam), 11. Sắc tính nữ 
(sắc là căn nguyên thành nữ), 12. Sắc ý vật (sắc nương trái 
tim), 13. Mạng quyền, 14. Vật thực, 15. Giao giới (hư 
không), 16. Thân biểu tri, 17. Khẩu biểu tri, 18. Nhẹ, 19. 
Mềm, 20. Thích sự, 21. Sắc tích trữ hay sắc sanh, 22. Sắc 
thừa kế hay sắc tiếp theo sự sanh, 23. Sắc lão, suy tàn, 24. 
Sắc vô thường, diệt, hư hao, phân rã. 


1 Trong bản Anh ngữ ghi là `light” - ánh sáng. 
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Khi một thiền sinh có khả năng phân tích “sắc pháp” và 
quan sát biết theo tất cả 28 thứ “sắc” này, kế đến vị ấy quán 
sát chúng là một bọn, nhóm và biết chúng là “sắc? (rữpa). 


Kế đến, thiền sinh chuyên sang quan sát “danh pháp” 
(nãma) là những pháp phải được phân tích về tất cả những 
loại tâm (c4) khác nhau sinh khởi trong tự thân vị Ấy, 
quan sát tất cả mỗi sở hữu tâm (ce/asika) hiện diện cùng 
với mỗi tâm và quan sát tiễn trình tâm, gọi là lộ trình tâm 
(vĩh¡) sinh khởi tại 6 môn. 


Quan Sát Thấy Biết Rõ Danh Pháp 


1) Quan Sát Thấy Biết Rõ “Danh Pháp? Nội Phân 

Trong Vô Tỷ Pháp Abhidhammna mà Đức Phật dạy, những 
“danh pháp" („ãma) được thấy bao gồm tâm (ca) là pháp 
biết cảnh và những sở hữu tâm (cefasika) cùng sanh với 
tâm. Có 52 sở hữu tâm (ce/asika), ví dụ: xúc (phassa), thọ 
(vedanä), tưởng (saññä), tư (cefanä), nhất hành 
(ekaggatä), mạng quyền (/Twifa), tác ý (manasikãra) V.V... 


Có tổng cộng 89 thứ tâm có thể được phân theo thiện 
(kusala), bất thiện (akusala) hay vô ký (abyakaía), và 
cũng được phân theo cối hiện hữu như dục giới 
(kãmãvacara), sắc giới (rupãvacara) hay vô sắc giới 
(aruipavacara). 


Có 6 loại chuỗi hay trình tự tâm gọi là lộ (v77) mà trong 
đó tâm xuất hiện. Năm trong chúng là những lộ xảy ra khi 
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mỗi cảnh trong năm cảnh ở năm “môn” bị tâm (cia) biết. 
Những lộ tâm làm cho tâm có thể biết cảnh ở mỗi môn 
trong năm môn, như là nhãn thức biết cảnh sắc, nhĩ thức 
biết cảnh thỉnh v.v... Lộ thứ sáu là lộ sanh khi tâm có một 
“danh pháp” làm cảnh. Do đó, có Š lộ thuộc ngũ môn và 
một lộ thuộc ý môn, làm nên sáu loại lộ. 


Phân tích “danh pháp? gồm có ba phần: 

1. Phân tích tất cả những loại tâm khác nhau sinh khởi nơi 
tự thân. 

2. Quan sát, biết rõ theo! tất cả mỗi sở hữu tâm (cefasika) 
hiện diện theo mỗi tâm (c4). 

3. Quan sát, biết rõ theo trình tự của tâm gọi là lộ (vi/h¡) 
sinh khởi tại sáu môn. 

Nếu thiền sinh muốn quan sát “danh pháp”, vị ấy phải hoàn 

thành tu tập định, bắt đầu với việc niệm biết theo hơi thở 

hoặc vài đề mục thiền định khác, hay với thiền bốn ' ĐIỚI” 

(dhäi„). Vị ấy cũng cần phải hoàn thành việc quan sát “sắc 

pháp" (sắc nghiệp xứ - ripa kammafthäna). Ngay sau đó, 

vị ấy cần phải cố gắng quan sát, biết rõ theo “danh pháp” 

(danh nghiệp xư - nama kamma{fhana). 


Nếu thiền sinh đã đạt đến thiền định dùng niệm biết theo 
hơi thở hay đề mục khác, thì nơi tốt nhất để bắt đầu quan 
sát 'danh pháp” là băng cách quan sát tâm (ciz) và những 


1 Quan sát theo, thấy biết rõ theo, xác định 
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sở hữu tâm (cefasika) phôi hợp với trạng thái thiền mà vị 
ấy đã đạt. 


Có hai lý do cho vẫn đề này. Lý do thứ nhất là vị ấy đã 
quan sát năm chi thiền (»#ãnaäga) khi tu tập thiền, và do 
đó vị ấy có một số kinh nghiệm trong việc quan sát thấy 
biết rõ những sở hữu tâm (ce/asika) phối hợp với thiền 
(jhãna). Lý do thứ hai là những tâm đồng lực thiền (/hãna 
javana cia) hiện điện trong khi trải nghiệm thiền xuất 
hiện nhiều lần trong lộ, và do đó nổi bật và đễ quan sát. 
Điều này tương phản với lộ dục giới (kãmãvacara vithi) 
thông thường là trong mỗi chặng đồng lực chỉ sanh bảy 
lần trước khi một lộ mới sinh khởi. 
Vì thế, nếu một thiền sinh đã đạt đến thiền và mong muốn 
quan sát biết theo “danh pháp", vị ấy bắt đầu bằng cách 
nhập vào thiên thứ nhất. Sau đó xuất khỏi thiền thứ nhất, 
quan sát hay xác định năm chi thiền theo từng trạng thái 
của chúng và tu tập cho đến khi vị ấy có thể xác định rõ 
tất cả năm chỉ thiền cùng một lần ở mỗi tâm đồng lực thiền 
thứ nhất. Năm chi thiền đó là: 
1. Tâm (viiakka) là trạng thái tìm, áp sát, dán áp, đưa tâm 
với những sở hữu tâm đồng sanh với nó áp vào cảnh tợ 
tướng (pafibhaga! nimiria). 


1 Patibhãga: ‡'‡H tợ tướng; BR minh; #† đối. 
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2. Tứ (vicãära) duy trì, chăm nom, kềm giữ khắn khít tâm 
và những sở hữu câu sanh theo cảnh tợ tướng 
(pafibhaga nimit1a). 


3. Hý (pïíi) là vui mừng và ưa thích theo cảnh tợ tướng 
(pafibhaga nimi1(a). 


4. Lạc (sukha) là hưởng cảnh xúc thích ý, vừa ý phối hợp 
với kinh nghiệm tợ tướng (paƒibhãga nimi1f4). 


5. Nhất hành (ekaggaia) là nhất tâm theo cảnh tợ tướng 
(pafibhaga nimi11a). 


Sau khi thiền sinh có thể xác định năm sở hữu tâm 
(cefasika) này, vị ây tỉnh tấn quan sát biết theo từng sở hữu 
tâm khác hiện diện theo tâm đồng lực thiền thứ nhất (/hãna 
javana ciffa). Vị ấy bắt đầu băng việc quan sát thấy biết rõ 
thức (viñan4a), xúc (phassa), hay thọ (vedana) trước. 
Trong ba pháp này, bất cứ pháp nào nổi bật thì vị ấy quan 
sát nó và kế đến tiếp tục quan sát nó ở mỗi tâm đồng lực 
thiền thứ nhất (hãna javana cirra). Sau đó, vị ấy quan sát 
mỗi sở hữu tâm còn lại cộng từng loại một. Từ đó vị ấy có 
khả năng thấy một loại “danh pháp” sở hữu tâm ở mỗi tâm 
đồng lực thiền thứ nhất (/hãna javana ciffa), tồi 2 loại, rồi 
3 loại, v.v... cho đến khi vị ây có thể thấy tất cả 34 loại 
“danh pháp”! hiện diện ở mỗi tâm đồng lực thiền thứ nhất. 


!17+6+19+1+1., 


Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbäna 23 


Khi thiền sinh có thể quan sát thấy biết rõ tất cả 34 loại 
“danh pháp” ở tâm đồng lực thiền thứ nhất (/hãna javana 


ca), kê đên vị ây tính tân quan sát tât cả những loại sở 
hữu tâm hiện diện ở mỗi một tâm sanh trong lộ ý môn 


(mano dvara vithì). 


Lộ ý môn của thiên thứ nhât gôm một chuôi sáu loại phận 
sự của tâm.! 


Trước tiên, tâm khai hay hướng ý môn (mwwanodwara- 
yajjana) sinh khởi, vị ấy có thể quan sát thấy rõ 12 loại 
danh pháp.? 

Kế tiếp sau đó, một tâm chuẩn bị (partkammna) sanh, vỊ 
ấy có thể quan sát thấy rõ 34 loại danh pháp. 

Kế tiếp sau đó, có một tâm cận hành (wpacara) sanh, vỊ 
ấy có thê quan sát thấy rõ 34 loại danh pháp. 

Kế tiếp sau đó, có một tâm thuận thứ (anwloma) sanh, 
vị ấy có thể quan sát thấy rõ 34 loại danh pháp. 

Kế tiếp sau đó, có một tâm chuyển tộc (gofrabhñ)° 
sanh, vị ấy có thể quan sát thấy rõ 34 loại danh pháp. 
Cuối cùng, có một chuỗi tâm đồng lực thiền (jhãna 
javana) sanh liên tiếp, vị ấy có thể quan sát thấy rõ 34 
loại danh pháp. 


1 K-Ã-Â-U-B-Ê (bđs)... 

2 11 (trừ piti & chanda) + 1 

3 Gotrabhũ: chuyển tánh; ‡##!: - chủng tính; #t##‡:ì› — Tâm chủng tính; còn được dịch 
là bỏ bậc. 
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Đề quan sát thấy biết rõ những “danh pháp” này, trước tiên 
thiền sinh phải nhập vào thiền thứ nhất. Kế đến, sau khi 
xuất khỏi thiền đó, vị ấy có thể quan sát lộ ý môn thiền 
sanh trước đó. Kế đến, vị ấy bắt đầu quan sát mỗi phận sự 
khác nhau của những tâm trong lộ ý môn thiền thứ nhất và 
quan sát tất cả những loại “danh pháp” sanh theo mỗi tâm, 
dù đó là 12 hay 34. 


Sau khi thiền sinh có thể xác định tất cả những loại sở hữu 
tâm sanh theo mỗi tâm trong một lộ ý môn thiền thứ nhất, 
vị ấy xác định trạng thái chung của tất cả “danh pháp” mà 
trạng thái của chúng hướng về và khắn khít miệt mài theo 
một cảnh. Kế đến, vị ây chỉ xác định trong thiền thứ nhất 
tất cả có 34 “danh pháp” (ãma) hiện diện. 


Sau đó, thiền sinh thực hiện cùng một cách để quan sát và 
phân tích “danh pháp? của thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư 
dựa vào niệm biết theo hơi thở, và cũng vậy với những 
thiền nào khác mà vị ấy có khả năng đạt đến, dùng những 
đề mục thiền khác. Ví dụ như đề mục thân bất tịnh 
(asubha), biễn xứ (kasina) trăng, lòng từ (mef/4) v.v... 
Kế tiếp sau đó, thiền sinh quan sát những loại “danh pháp” 
khác nhau khi một lộ ý môn thiện dục giới (kãmaãvacara 
kusala manodvara vih¡) sanh. 

Nếu thiên sinh chưa đạt đến thiền (»Zna) mà chỉ đạt đến 
cận định („acara samadli) do tu tập thiền bốn “ĐIỚI” 
(dhãm), thì vị ấy cũng phải bắt đầu xác định những “danh 
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pháp” từ điểm (cận định) này vì vị ấy không có khả năng 
xác định những sở hữu tâm (cefasika) phối hợp với tâm 
thiền. 

Đề xác định những “danh pháp” phối hợp với một lộ ý môn 
thiện dục giới (kđnãvacara kusala mano dvara vithì), 
trước tiên thiền sinh xác định ý môn (no đvãra), tức là 
tâm hữu phân (bhavaaga của), và lây nhãn giới thanh triệt 
(cakkhu pasađa) làm cảnh. Khi cảnh của nhãn thanh triệt 
xuất hiện ở ý môn, nó trợ cho một lộ ý môn sanh. 


Đối với tâm dục giới, yếu tố quan trọng nhất là quan sát 
tâm này là thiện hay bất thiện, có sự hiện diện hay văng 
mặt của tác ý theo đúng lý (yoniso manasikara) hay tác ý 
không đúng lý (ayoniso manasikara). 


Nếu thiền sinh chú ý theo một đề mục và biết rõ là “sắc 
pháp” Œứzøa), “danh pháp” (nãma), nhân hay quả, vô 
thường (amicca), khô (dukkha), vô ngã (anaffa) hay bất 


! Yoniso: ¿0# - như lý; yoniso manasikara: #IE8{E7š - tác ý theo đúng lý. 

Ayoniso: 3E‡8 - phi lý, sai lý, trái lý, không đúng lý = vô lý, không hợp lý... 

7attha katamo a/O'iso rmmanasikãro: Anicce níccanti a/oniso rnanasikaro, dukkhe sukharti 
ayon/so manasikãro, anattani attäti ayoniso manasikãro asubhe subhanti ayoniso 
manasikãro, saccavippatiktlena vã cittassa avattana anvavaltanä abhogo samannaharo 
manasikãro, ayaIn vuccati ayoniso rmnanasik8ro. 

Tác ý không theo đúng lý đó ra sao? Như là sự vật không trường tồn mà tác ƒ sai lý cho 
là trường tồn. Sự vật khổ mà tác ý sai lý cho là vui. Sự vật vô ngấ lại tác ý sai lý cho là 
hấu ngã. Sự vật bất mỹ lại tác ý sai lý cho là tốt đẹp. Hay là sự nhớ, sự thường nhớ, sự 
nghĩ ngợi, cách suy xét, sự tác ý của tâm sai với sự chân thật. Như thế gọi là tác ý không 
theo đúng 1ý. (Vibh.960) 

/xem Whân sanh bất thiện trong quyểh 'Vô Tỷ Pháp Tập Yếu/ phần 'Tâm Bất thiện 7. 
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tịnh (asubha) thì đây là tác ý theo đúng lý (yoniso 
manasikära) phối hợp với tâm thiện. 


Nếu thiền sinh chú ý đến một cảnh theo cách của chế định 
như là người, đàn ông, đàn bà, chúng sanh, vàng, bạc, hoặc 
thường, lạc, hay ngã thì đây là tác ý không theo đúng lý 
(ayoniso manasikara) phối hợp với một tâm bắt thiện. 


Do đó, thiền sinh lặp đi lặp lại tiễn trình này nhiều lần và 
tỉnh tấn quan sát, xác định rõ những loại sở hữu tâm 
(cetasika) phối hợp với tâm của lộ ý môn đó, từng cái một 
theo cách tương tự với cách đã đề cập trước về lộ ý môn 
thiên. Vị ây quan sát, xác định sở hữu tâm (cefasika) bắt 
đầu với tâm, thọ, hay xúc và rồi tu tiễn tuệ của vị ấy cho 
đến khi VỊ ây có thê thấy biết rõ, xác định tăng dần, một, 
hai, ba sở hữu tâm ở mỗi tâm. Tiếp tục theo cách này, vị 
ấy dân có khả năng thấy tất cả những loại sở hữu tâm khác 
nhau hiện diện theo mỗi tâm của một lộ ý môn thiện dục 
giới là 34, 33, hay 32. 


Một lộ ý môn thiện dục giới gồm chuỗi phận sự tâm như 

sau: 

-_ Trước tiên có sự sinh khởi của tâm khai hay hướng ý 
môn (øanodvãravajjana), thiền sinh có thể quan sát 
biết theo 12 loại danh pháp. 

-_ Kế tiếp có sự sinh khởi của 7 tâm đồng lực (ayana), 
thiền sinh có thể quan sát biết theo 34, 33, hay 32 loại 
danh pháp. 
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- Kế đến, có sự sinh khởi của 2 tâm na cảnh 
(fadaranunaa), thiền sinh có thê quan sát hoặc 34, 33, 
hay 32 loại danh pháp. 


Thiền sinh bắt đầu bằng việc quan sát thấy biết rõ lộ ý môn 
bởi vì những loại phận sự của tâm trong lộ ý môn thì ít hơn 
so với lộ ngũ môn. 

Kế đến, thiền sinh tiếp tục quan sát thấy biết rõ lộ ý môn 
cùng cách dùng mỗi thứ sắc trong 18 thứ sắc thực tính và 
10 thứ sắc phi thực tính làm cảnh. 


Sau đó thiền sinh bắt đầu quan sát biết theo lộ nhãn môn. 
Vị ấy quan sát tất cả những sở hữu tâm cùng sanh với mỗi 
tâm trong một lộ nhãn môn. Cũng như ví dụ đã đề cập ở 
trên, trước tiên vị ấy quan sát hoặc tâm (c7), xúc 
(phassa), hay thọ (vedamd). Kế đến, vị ấy tiếp tục tìm và 
quan sát tất cả những sở hữu tâm khác nhau, từng pháp 
một, cho đến khi vị ấy có thể quan sát tất cả những loại sở 
hữu tâm cùng hiện diện phối hợp với một tâm. 

Để quan sát biết theo những sở hữu tâm cùng phối hợp với 
mỗi tâm trong một lộ nhãn môn, trước tiên, thiền sinh quan 
sát nhãn thanh triệt, tiếp đến là ý môn. Tiếp theo, vị ấy 
quan sát cả hai cùng lúc, rồi vị ấy chú ý đến các màu của 
một nhóm những hạt nhỏ khi chúng xuất hiện ở cả hai 
môn. Tại thời điểm này, vị ấy có khả năng xác định lộ nhãn 
môn đang sinh khởi và lộ ý môn nối tiếp sau lộ nhãn môn 
theo định luật tự nhiên của tâm. 
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Lộ nhãn môn sồm một chuỗi sáu loại phận sự của tâm: 

-_ Trước tiên, có sự sinh khởi của một tâm khai hay hướng 
ngũ môn (pañcadvãravajjana), thiền sinh có thể quan 
sát biết theo 11 loại danh pháp. 

-_ Kế tiếp sau đó có sự sinh khởi của một tâm nhãn thức 
(cakkhuUuviñnana), thiên sinh có thể quan sát 8 loại danh 
pháp. 

- Kế tiếp sau đó có sự sinh khởi của một tâm tiếp thâu 
(sampaficchana), thiền sinh có thể quan sát I1 loại 
danh pháp. 

-_ Kế tiếp sau đó có sự sinh khởi của một tâm thẩm tấn 
(sanfrata), thiền sinh có thể quan sát I1 hoặc 12 loại 
danh pháp. 

-_ Kế tiếp sau đó có sự sinh khởi của một tâm đoán định 
(yoffhapana), thiền sinh có thể quan sát 12 loại danh 
pháp. 

- Kế tiếp, có 7 tâm đồng lực (avana ciffa) sinh khởi, 
thiền sinh có thê quan sát 34, 33, hay 32 loại danh pháp. 

- Kế tiếp, có sự sinh khởi của 2 tâm na cảnh 
(fadaranunata cửa), thiền sinh có thể quan sát 34, 33, 
hay 32 loại danh pháp. 

- Nói tiếp sau đó, có một vài sát-na tâm hữu phần 
(bhavanga) sinh khởi. 

-_ Kế đến, nếu một lộ ý môn thiện dục giới sanh có cùng 
một cảnh với lộ nhấn môn thì có sự sinh khởi của tâm 
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khai hay hướng ý môn (anodvãravajjana), thiền sinh 
có thể quan sát thấy rõ 12 loại danh pháp. 

- Kế tiếp, có sự sinh khởi của 7 tâm đồng lực (ayana 
citta). thiền sinh có thể quan sát hoặc 34, 33, hay 32 loại 
danh pháp. 

- Kế tiếp, có sự sinh khởi của 2 tâm na cảnh 
(fadaranunaa của), thiền sinh có thê thấy rõ, xác định 
hoặc 34, 33, hay 32 loại danh pháp. 


Sau khi thấy biết rõ, xác định những “danh pháp? này, thiền 
sinh bắt đầu quan sát, xác định tất cả những loại sở hữu 
tâm khác nhau cùng sanh theo mỗi tâm trong lộ nhãn môn 
và ý môn này bắt đầu với tâm (cia), xúc (phassa), hay 
thọ (veđana) và rồi quan sát, thấy biết rõ, xác định tất cả 
từng loại sở hữu tâm cho đến khi vị ấy có thê xác định tất 
cả sở hữu tâm cùng hiện diện phối hợp với mỗi tâm trong 
cả hai lộ. 

Kế tiếp sau đó, thiền sinh có thể quan sát biết theo những 
lộ này và “danh pháp" hiện diện có trong trường hợp của 
nhãn xứ (cakkhãyafana), vị ây tiếp tục quan sát theo cách 
tương tự ở mỗi xứ của bốn xứ còn lại, đó là nhĩ xứ 
(sofayafana), tỷ xứ (ghanayafana), thiệt xứ (jivhaãyaqfana) 
và thân xứ (kãyãyatana). Cho nên, vào giai đoạn này vị ấy 
sẽ tu tập khả năng quan sát những sở hữu tâm cùng phối 
hợp với những tâm thiện. 
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Sau đó, thiền sinh cần học cách quan sát biết theo những 
“danh pháp” cùng sanh theo tâm bắt thiện. Để có khả năng 
làm điều này, đơn giản là vị ấy dùng cùng cảnh như vị ấy 
đã làm trong những ví dụ đã nêu trước và tác ý không theo 
đúng lý đến mỗi cảnh ấy. 

Khi thiền sinh đạt đến giai đoạn này trong thiền, tức là vị 
ấy đã tu tập định, đã quan sát biết theo tất cả 28 thứ “sắc 
pháp" và đã xác định tất cả “danh pháp' hiện diện bên trong 
(nội phần). 


2) Quan Sát Thấy Biết Rõ “Danh Pháp? Ngoại Phân 

Kế tiếp, sau khi thiền sinh đã quan sát, xác định những 
“danh pháp" nội phân (bên trong), vị ấy có thể tiền lên quan 
sát, xác định “danh pháp? ngoại phần (bên ngoài). Đề làm 
điều này, vị ấy bắt đầu băng việc thấy biết rõ, xác định bốn 
“giới (đhãu) nội phần và tiếp đến xác định bốn “giới 
(dhaíu¿) trong y phục mà mình đang mặc. Trong khi làm 
điều này, vị ấy sẽ có khả năng quan sát thấy rõ y phục của 
mình phân nhỏ thành những hạt hay bọn sắc và VỊ ấy có 
thê xác định § thứ sắc trong mỗi bọn của những hạt hay 
bọn sắc này. Chúng được gọi là những bọn sắc vật thực 
thuần 8 pháp (ãhãraja suddhaffhaka) do quý tiết (nóng, 
lạnh) trợ sanh. Trong trường hợp này, quý tiết (w/„) là sắc 
sanh từ “hỏa giới” (#@jodhaäi) trong mỗi bọn sắc ngoại 
phân. 
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Tiếp theo, thiền sinh quan sát, xác định “sắc pháp? theo 
cách này với sắc nội phần và ngoại phần luân phiên ba hay 
bốn lần. Kế tiếp, dùng ánh sáng định của vị ấy, vị ấy tiếp 
tục quan sát biết theo “sắc pháp” với khoảng cách xa hơn 
một chút như là nên nhà, nơi vị ấy đang ngồi. Vị ấy cũng 
có thể quan sát 8 thứ sắc trong mỗi bọn của những hạt hay 
bọn sắc này và lần nữa xác định sắc nội phần và ngoại 
phân luân phiên ba hay bốn lần. 


Sau phần này, vị ấy quan sát biết theo “sắc pháp” trong 
ngôi nhà mà vị ấy đang ngôi, khu vực xung quanh ngôi 
nhà gồm cây cối, v.v..., và theo cách này vị ấy dần dần 
mở rộng khu vực mà vị ấy quan sát thấy rõ theo pháp ngoại 
phần cho đến khi vị ấy có thể xác định tất cả sắc vô tri 
ngoại phần đối với vị ấy và cũng thế đối với tất cả sắc nội 
phân. 

Đôi lúc trong khi thấy biết rõ, xác định “sắc pháp” ngoại 
phân, thiền sinh cũng thấy sắc thanh triệt hiện diện trong 
những vật không có sự sống. Đây là vì có những côn trùng 
và sinh vật nhỏ sống trong những nơi đó và vị ấy đang thấy 
theo những sắc thanh triệt của những chúng sanh ấy. 


Sau khi thiền sinh quan sát biết theo những sắc ngoại phần 
không có sự sống, vị ấy tiếp tục quan sát sắc ngoại phần 
có phối hợp với tâm. Đó là sắc hiện diện trong thân của 
những chúng sanh có sự sống khác. 
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Kế đó, thiền sinh quan sát biết theo “sắc pháp” ngoại phần 
của chúng sanh có sự sống và biết rõ rằng đó không là đàn 
ông, đàn bà, người, hay chúng sanh, mà chỉ là sắc pháp. 
Kế đến, vị ấy quan sát thấy rõ theo tất cả “sắc pháp” ngoại 
phân một lần và xác định tất cả những thứ sắc khác nhau 
tồn tại nơi nội phần và ngoại phần. 


Đây nghĩa là 54 thứ “sắc pháp” tồn tại ở nhãn xứ 
(cakkhayatana) hay mắt nội phần Và ngoại phân, và 6 loại 
“bọn sắc' tồn tại trong mắt nội phần và ngoại phần. Thiền 
sinh quan sát thấy rõ theo tất cả dạng “sắc pháp” do nghiệp 
(kamma), tâm (cifa), quý tiết (wfu), hay vật thực (ahaãra) 
trợ sanh. Cũng thế đối với năm xứ (ayafana) còn lại, VỊ ây 
cũng phải quan sát thấy rõ theo tất cả những thứ sắc phi 
thực tính còn lại, cả hai nội phần và ngoại phần. 


Sau đó, vị ấy tiến dần đến quan sát thấy rõ theo “danh 
pháp” nội phần và ngoại phần. 


3) Quan Sát Thấy Biết Rõ Danh Pháp Nội Phân Và 
Ngoại Phân 

Trước tiên, vị ấy xác định “danh pháp” nội phần bắt đầu từ 
lộ ý môn rồi tiếp đến là lộ nhãn môn, và quan sát thấy rõ 
theo tất cả những “danh pháp" phối hợp với nó, dù nó là 
thiện hay bất thiện như đã giải thích trước. Kế đó, vị ấy 
tiếp tục làm giống như đối với pháp ngoại phần. 
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Vị ấy làm điều này bằng việc quan sát thấy biết rõ một 
nhãn thanh triệt ngoại phần và một ý giới (hay ý môn) 
ngoại phần. Kế đến quan sát thấy biết rõ lộ nhãn môn và 
lộ ý môn sanh khi các màu của một hạt hay bọn sắc xuất 
hiện ở cả hai môn. VỊ ây làm nhiều lần lặp đi lặp lại, cả hai 
nội phân và ngoại phần. Thực hiện tương tự với tất cả 6 
môn đối với nội phần và ngoại phần. 

Nếu thiền sinh đã đạt đến thiền, vị ấy cũng có thể quan sát 
thấy rõ lộ ý môn thiền ngoại phân. Nếu vị ấy chưa đạt đến 
hay chưa có kinh nghiệm về thiền thì vị ấy sẽ không có 
khả năng làm điều này. 

Theo cách này, thiền sinh quan sát biết theo “sắc pháp” nội 
phân và ngoại phần cho đến khi vị ấy có thê thấy “sắc 
pháp' trong vũ trụ vô tận. Kế tiếp, vị ấy quan sát biết theo 
“danh pháp nội phần và ngoại phần cho đến khi vị ấy có 
thể thấy theo “danh pháp" trong vũ trụ vô tận. Kế tiếp, vị 
ấy quan sát cả “danh pháp” và “sắc pháp” cho đến tận phạm 
VI Vũ trụ. 

Kế tiếp sau đó, thiền sinh quan sát biết theo “danh pháp” 
và “sắc pháp” bằng trí, tuệ và thấy không có chúng sanh, 
đàn ông, hay đàn bà, mà chỉ là “danh pháp? và “sắc pháp” 
cho đến tận phạm vi toàn vũ trụ. 
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4) Quan Sát Thấy Biết Rõ Pháp Liên Quan Tương Sinh 
Sau khi thiền sinh có khả năng xác định “danh pháp” và 
“sắc pháp” theo cách như đã trình bày trên, vị ấy sẽ có thể 
quan sát thấy rõ theo nhân hay duyên của “danh pháp" và 
“sắc pháp”. Đây có nghĩa là quan sát thấy biết rõ pháp “liên 
quan tương sinh" (paficcasamuppađa) là pháp mô tả cách 
nhân và quả hoạt động theo ba thời (Z2) quá khứ (a4), 
hiện tại (paccuøpannđ) và vị lai (anagai4). 


Có vài cách thiền sinh có thể tu tập khả năng quan sát thây 
rõ theo pháp “liên quan tương sinh" (paficcasamuppađa). 
Phương pháp phổ biến nhất thường được dạy để những 
thiền sinh quan sát thấy rõ theo pháp “liên quan tương 
sinh” ra sao. Trước tiên, thiền sinh quan sát thấy biết rõ 5 
uân (khandha) trong hiện tại, kế đến 5 uân trong quá khứ 
và rồi đến 5 uân trong vị lai. Sau khi thiền sinh có khả năng 
quan sát thấy rõ theo 5 uân hiện tại, quá khứ và vị lai, vị 
ấy quan sát thấy rõ theo nhân và quả liên quan hiện diện 
trong suốt ba thời này. Một khi vị ấy có khả năng quan sát 
thấy rõ theo 5 uân trong hiện tại, quá khứ và vị lai và thấy 
những uấn nào là nhân và uẫn nào là quả. Tiếp theo, vị ấy 
có thể học quan sát thấy rõ theo pháp “liên quan tương 
sinh” theo nhiều cách đã được dạy trong Kinh và Chú giải. 


5) Quan Sát Thấy Biết Rõ Pháp Quá Khứ 
Đề quan sát thấy rõ theo pháp quá khứ, thiền sinh bắt đầu 
bằng cách thực hiện việc dâng cúng đèn cầy, hoa, hay 
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nhang tại một bảo tháp hoặc trước một ảnh Phật rồi lập 
nguyện được tái tục làm một bhikkhu, tu nữ, đàn ông, đàn 
bà, trời, hay là chi mà vị ấy muốn trở thành. 


Kế tiếp, VỊ ây đi, ngôi tu tập thiền, phát triển định, tuần tự 
quan sát thấy rõ theo “danh pháp" và “sắc pháp” nội phần 
và ngoại phần. Điều này quan trọng vì nếu thiền sinh 
không thê quan sát thấy rõ theo “danh pháp” và “sắc pháp” 
ngoại phân, vị ấy sẽ gặp khó khăn lớn trong việc quan sát 
thấy biết rõ “danh pháp" và “sắc pháp” trong quá khứ do sự 
tương tự của danh sắc ngoại phân với danh sắc quá khứ. 


Kế đến, thiền sinh tinh tấn quan sát thấy rõ theo “danh 
pháp' và “sắc pháp” đã sanh trong khi đang thực hiện việc 
dâng cúng bảo tháp hay ảnh Phật, nếu chúng là một cảnh 
bên ngoài. Vị ấy cần phải nhận thấy cả hình ảnh của mình 
xuất hiện trong khi đang thực hiện việc dâng cúng này. Kế 
đến vị ấy quan sát biết theo bốn “giới” (đu) trong hình 
ảnh đó. 

Khi hình ảnh ấy trở thành những hạt hay bọn sắc, vị ấy 
quan sát thấy rõ theo tất cả “sắc pháp” của 6 môn, chủ yếu 
là 54 thứ sắc của ý vật. Kế đến, vị ấy quan sát thấy rõ theo 
tâm hữu phân, rồi đến lộ ý môn sanh xen trong khoảng 
giữa những tâm hữu phần. Kế tiếp, vị ấy quan sát xuôi và 
ngược giữa những lộ ý môn đó rồi xét thấy những phiền 
não luân (kiesa vaƒ/a) và lộ ý môn nghiệp luân (kamưna 
va//a). Lộ ý môn nghiệp luân (kamưna vaf{a) có 34 loại 
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“danh pháp" trong khi phiền não luân chỉ có 20 loại danh 
pháp. Kế đến, quan sát thấy rõ theo những “danh pháp” của 
phiền não luân và nghiệp luân, thiền sinh quan sát thấy rõ 
theo những “sắc pháp” mà chúng nương vào. 


Có ba luân (vaz//a) được xét thấy trong tiễn trình của “liên 
quan tương sinh°. Đó là nghiệp luân (kømmnavaf/a), phiền 
não luân (k'esavaƒ/a) và quả luân (vipakavaffa). 


Trong 12 mặt xích của pháp “liên quan tương sinh” 
(paficcasamuppaaa) thì nghiệp luân chỉ cho nghiệp hành 
(kammasankhara) và nghiệp hữu (kamưnabhava), phiền 
não luân chỉ cho vô minh (2v7//2), ái (anh) và thủ 
(„upãdãna), và quả luân chỉ cho tâm và sắc pháp, 6 xứ 
(ayafana), xúc (phassa), và thọ (vedamđ). 


Ví dụ: Về việc dâng cúng đèn cầy, hoa hoặc nhang trước 
ảnh Phật và lập nguyện được tái tục thành một bhikkhu. 
Trong trường hợp này, vô mỉnh (zwÿ/z) là nghĩ sai rằng 
“bhikkhu” là một thực thê, ái (øøJđ) là ham muốn, và 
thèm khát một đời sống là một bhikkhu, và thủ („padãna) 
là năm chặt, giữ chặt vào một đời sống là một bhikkhu. Ba 
pháp này là vô minh, ái và thủ tất cả đều được xét thấy ở 
tâm trợ nên phiền não luân. 


Nếu thiền sinh thực hiện việc dâng cúng đèn cầy, hoa hoặc 
nhang trước ảnh Phật và không lập nguyện được tái tục 
thành một bhikkhu, mà lập nguyện được tái tục làm một 
người đàn bà. Trong trường hợp đó, vô minh là nghĩ sai 
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rằng “đàn bà” là một thực thể, ái là sự ham muốn, và khát 
khao về một cuộc sống làm đàn bà và thủ là năm chặt, giữ 
chặt vào đời sống làm người đàn bà. 

Trong cả hai ví dụ này, nghiệp hành (saøkhar.) là tư 
(cefan3) thiện của việc dâng cúng đèn cây, hoa hoặc nhang 
trước một ảnh Phật, và nghiệp là nghiệp lực phối hợp với 
nghiệp hành. Cả hai pháp này được xét thấy trong tâm trợ 
nên nghiệp luân (kamưna vaƒ{a) của pháp “liên quan tương 
sinh” (paficcasamuppada). 


Khi thiền sinh có khả năng quan sát thấy rõ theo “danh 
pháp” và “sắc pháp” của phiền não luân và nghiệp luân 
trong quá khứ gần, kế đến vị ấy đi trở ngược theo thời gian 
xa hơn một chút, đến thời gian trước lúc dâng cúng và 
quan sát thấy rõ theo “danh pháp" và “sắc pháp” hiện diện 
vào lúc ấy theo cùng một cách. Kế đến, sau khi đã quan 
sát thấy rõ theo “danh pháp” và “sắc pháp” vào lúc đó, lần 
nữa vị ấy tiếp tục đi trở ngược xa hơn một chút và lặp lại 
giống như trước. Theo cách này, vị ấy có thể quan sát thấy 
rõ theo “danh pháp" và “sắc pháp” đã sanh một ngày trong 
quá khứ, một tuần trong quá khứ, một tháng trong quá khứ, 
một năm trong quá khứ, hai năm trong quá khứ, ba năm 
trong quá khứ và v.v... Quan sát thấy biết rõ “danh pháp” 
và “sắc pháp” với cách này, vị ấy dần dần có khả năng quan 
sát trở ngược về quá khứ cho đến khi thấy rõ theo “danh 
pháp" và “sắc pháp” phối hợp với tái tục là pháp hiện bày 
vào lúc thụ thai của kiếp sống hiện tại này của mình. 
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Kế tiếp bằng cách tìm kiếm nguyên nhân của tái tục, thiền 
sinh có khả năng đi trở ngược về quá khứ xa hơn và vị ấy 
thấy theo “danh pháp" và “sắc pháp hiện diện vào lúc cận 
tử của kiếp sống trước, hay cảnh của đồng lực cận tử 
(maranasanna Javana). 


Có 3 cảnh của đồng lực cận tử có thê xảy ra, đó là: 

I1. Cảnh “nghiệp” (kamzna) những ý nghĩ trợ cho những 
hành động như xả thí, v.v... 

2.Cảnh “điềm nghiệp” hay “nghiệp tướng” (kđmma- 
nưmữfía) như là bảo tháp, bhikkhu, hoa hoặc một vật 
dâng cúng. 

3. Cảnh “điềm sanh" hay “thú tướng" (gafinimira) là nơi 
mà vị ây sẽ bị tái tục. Đối với người nhân loại, đó là bào 
thai người mẹ và thường là màu đỏ như thảm đỏ. 

Nếu thiền sinh có thể quan sát thấy rõ theo “danh pháp? và 

“sắc pháp" cận tử, thì vị ấy cũng sẽ không khó để quan sát 

thấy rõ theo cảnh của đồng lực cận tử, dù đó là một cảnh 

“nghiệp” (kamma), cảnh “điềm nghiệp” (kamma nữmï114), 

hay cảnh “điềm sanh" (garininirra). Cảnh này xuất hiện do 

sức mạnh của nghiệp trợ cho tâm tái tục sinh khởi. Kế đến, 
khi vị ấy có thể quan sát thấy rõ theo vấn để này, vị ấy sẽ 
có thể quan sát thấy rõ theo nghiệp hành, và nghiệp đó trợ 
sanh những uẫn quả liên quan trong kiếp sống hiện tại này. 

Sau khi vị ấy đã quan sát thấy rõ theo nghiệp hành và 

nghiệp, kế đến vị ấy tinh tấn quan sát thấy rõ theo vô minh, 

ái và thủ trước những nghiệp ấy. Rồi sau đó, vị ấy quan sát 
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thấy rõ theo những “danh pháp” khác được phối hợp với 
nghiệp luân và phiền não luân, có thể là 34, 33, hoặc 32 
loại (danh pháp). 


Những Ví Dụ Về 
Quan Sát Thấy Biết Rõ Pháp Liên Quan Tương Sinh 


Ví dụ thứ nhất, khi một thiền sinh tìm và chăm chú hướng 
đến lúc cận tử và quan sát thấy rõ theo “danh pháp và “sắc 
pháp” vào lúc ấy, cô ta thấy cảnh nghiệp một người đàn bà 
dâng trái cây đến một tu sĩ Phật giáo. Kế đến cô ấy quan 
sát thấy rõ theo “danh pháp? và “sắc pháp” thêm nữa, bắt 
đầu với bốn “giới” (đu) hiện diện trong lúc đang làm 
việc dâng trái cây đến tu sĩ Phật giáo. Tiếp theo, cô ta quan 
sát thấy rõ rằng cô ta từng là một người trong làng rất 
nghèo và không có học thức. Khi ấy cô xét thấy bản thân 
trong trạng thái khổ cần phải làm việc xả thí, dâng vật thực 
đến vị tu sĩ và ước nguyện về một kiếp sống làm một người 
phụ nữ có học thức trong một đô thị lớn. 


Trong trường hợp này, vô minh là hiểu biết sai rằng “một 
người phụ nữ có học thức trong một đô thị lớn” là một thực 
thể; thích thú và tham luyến về cuộc sông làm một người 
đàn bà có học thức là ái; nắm chặt, giữ chặt vào cuộc sống 
làm một người đàn bà có học thức là thủ; những cô quyết 
hay tư (cefan3) thiện dâng trái cây đến một tu sĩ Phật giáo 
là nghiệp hành và nghiệp là nghiệp lực của nghiệp hành 
ây. 
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Trong kiếp sống hiện tại này, người phụ nữ ấy là một 
người phụ nữ có học thức trong một đô thị lớn ở Miến 
Điện (Myanmar). Cô có khả năng quan sát trực tiếp với sự 
thấy đúng về nghiệp lực của việc dâng cúng trái cây trong 
kiếp sống quá khứ của mình trợ cho 5 uân quả sanh trong 
kiếp sống hiện tại này ra sao. 


Khi một thiền sinh có khả năng quan sát thấy rõ theo 
những nhân và quả theo cách này, tuệ này được gọi là tuệ 
hiển duyên (paccaya pariggaha ñãna)! hay tuệ quán thấy 
rõ theo nhân hay duyên của “danh pháp" và “sắc pháp". 


Một trường hợp khác là một người đàn ông tu tập và quan 
sát thấy biết rõ lúc cận tử của kiếp sống vừa qua. Ông thấy 
rằng khoảng thời gian cận tử có bốn cảnh nghiệp tranh đua 
với nhau. Có một nghiệp gồm những lời dạy của đức Phật, 
một nghiệp liên quan đến giáo pháp, một nghiệp liên quan 
đến thiền, và cuối cùng là dạy thiền. Khi đã tìm giữa bốn 
loại nghiệp này để quan sát thấy rõ nghiệp nào làm nhân 
trợ cho 5 uẫn quả sanh trong kiếp sống hiện tại, vị ấy xét 
thấy rằng nghiệp thiền đã trợ cho quả và nghiệp đó làm 
cảnh của đồng lực cận tử. Khi vị ây tra xét thêm để quan 
sát đề mục thiền nào đã được tu tập. Vị ấy thấy rằng vị ấy 
đã tu tập thiền quán và áp dụng ba trạng thái vô thường 
(anicca), khỗ (dukkha) và vô ngã (anafra) về 'danh pháp” 
và “sắc pháp”. Khi vị ấy tra xét thêm nữa, vị ấy thấy rằng 


1 Pariggaha = distinguishing = phân biệt, nhận rõ; = paricchindati = #&ZE- làm dấu 
hiệu, làm ranh, quyết định, xác định. 
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trước và sau mỗi thời ngồi thiền, vị ấy đã lập nguyện được 
tái tục làm một người nam, trở thành một bhikkhu, và là 
một bhikkhu truyền bá Phật pháp. 


Trong trường hợp này, vô minh là hiểu sai rằng “một 
người nam, một bhikkhu, hay một bhikkhu truyền bá Phật 
pháp” là một thực thể. Ái là thích thú và tham luyến về 
điều đó, và thủ là nắm chặt, giữ chặt vào đó. Nghiệp hành 
(saakhara) là việc tu tập thiền quan sát, và nghiệp là 
nghiệp lực của việc đó. 


Khi thiền sinh quan sát thấy rõ theo kiếp sống vừa qua 
bằng cách này, vị ấy có khả năng thấy theo năm nhân trong 
kiếp sống quá khứ là vô minh, ái, thủ, nghiệp hành, và 
nghiệp, và cũng có khả năng thấy theo năm quả trong hiện 
tại của tâm tái tục, “danh pháp” và “sắc pháp”, sáu xứ 
(ãyafana), xúc, và thọ. Kế đến vị ấy cần quan sát thấy rõ 
cùng cách trở ngược xa hơn; tăng dần kiếp quá khứ thứ 
hai, thứ ba, thứ tư ... vị ấy trở ngược lại những kiếp quá 
khứ như vậy nhiều nhất để vị ấy quan sát thấy rõ theo 
những pháp trong quá khứ. Kế tiếp sau đó với cùng cách 
quan sát, vị ấy quan sát thấy rõ theo pháp vị lai. Đề làm 
điều này, vị ấy bắt đầu quan sát thấy biết rõ “sắc pháp” và 
“danh pháp" hiện tại, và kế đến quan sát theo pháp vị lai 
cho đến khi tử trong kiếp sống này. Vào lúc ấy, vị ấy có 
khả năng thấy theo cảnh điềm nghiệp (kamnanimifta) hay 
cảnh điềm sanh (dấu hiệu của nơi sanh) (gafinimiifa) sẽ 
xảy ra do sức mạnh của nghiệp nào đó mà mình đã tạo 


42 Pa Auk Tawya Sayadaw 


trong kiếp sống này. Vị ấy có khả năng quan sát thấy rõ 
theo “danh pháp” và “sắc pháp” tái tục sau đó sẽ làm pháp 
trợ cho sanh trong kiếp sông vị lai. 


Khi quan sát thấy biết rõ một kiếp sống vị lai, nếu đó là 
một kiếp trong cõi trời Phạm thiên thì chỉ có ba loại môn, 
đó là nhăn môn, nhĩ môn và ý môn, trong khi chư Thiên 
và nhân loại dục giới mỗi vị có sáu môn. 

Thiền sinh tiếp tục tìm theo cách này và quan sát thấy rõ 
thêm cho đến khi vô minh diệt không còn dư sót, điều này 
xảy ra với bậc đạt đến đạo Ứng cúng hoặc Vô sanh 
(Arahatta magga). Kê đến, vị ấy tiếp tục cho đến khi dứt 
5 uấn không còn dư sót khi ấy hoàn toàn văng lặng 
(parinibbäna). Cho nên, vị ấy phải quan sát thấy rõ nhiều 
kiếp sống về vị lai sẽ xảy ra cho đến khi vị ấy tự đạt đến 
dòng Thánh vô sanh và hoàn toàn văng lặng 
(parinibbana). VỊ ấy có khả năng quan sát thấy rõ theo với 
sự diệt của vô minh thì “sắc pháp” diệt. Với cách này, vị 
ấy có thê quan sát thấy rõ theo sự hoại diệt của chư pháp. 
Sau khi thiền sinh có thể quan sát thấy rõ theo 5 uân 
(khandha) bằng cách này trong quá khứ, hiện tại và vị lai, 
và cũng quan sát thấy rõ theo nhân hay duyên liên quan 
hiện diện theo phương pháp này. Đây được gọi là phương 
pháp thứ năm. Kế đến, vị ấy được dạy quan sát biết theo 
tất cả những pháp này theo phương pháp thứ nhất. 
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Phương pháp thứ nhất của “liên quan tương sinh” xảy ra 
hơn ba kiếp sống theo chiều thuận, bắt đầu từ nhân trong 
kiếp quá khứ, đó là vô minh và nghiệp hành. Những pháp 
này làm nhân trợ cho những quả sanh trong kiếp hiện tại 
như tâm tái tục, danh pháp và sắc pháp, sáu xứ, xúc và thọ. 
Rồi có những nhân trong kiếp này như ái, thủ và hữu là 
pháp trợ cho những quả như sanh, lão, tử và tất cả những 
dạng khổ trong kiếp vị lai. 

Thiền sinh phải tìm vô minh, ái và thủ trong phiền não 
luân. Kế đến, vị ấy quan sát thấy rõ phiền não luân làm 
nhân trợ cho nghiệp luân ra sao và tuần tự nghiệp luân trợ 
sanh 5 “uân? (khandha) sắc và danh hiện diện lúc tái tục ra 
sao. Kế đến, vị ấy phải kiểm tra rằng vị ấy đã quan sát thấy 
rõ đúng đắn do thấy rõ (passama) mối nối. Để làm điều 
này, vị ấy phải có khả năng thấy nghiệp lực và thấy nếu nó 
thật sự trợ sanh sắc và danh tái tục vào lúc tái tục. Đây là 
sự giải thích khái quát của việc quan sát thấy rõ theo pháp 
“liên quan tương sinh” qua phương pháp thứ năm và thứ 
nhất ra sao. 


44 Pa Auk Tawya Sayadaw 


Mười Sáu Tuệ Quán! (vipassana ñãna) 


Sau khi quan sát thấy biết rõ pháp “liên quan tương sinh” 
(paficcasamuppäda), thiền sinh tiếp tục tu tiễn pháp quán, 
minh sát (vipassanä) đề thẫy rõ Nibbãna. 


Có 16 tuệ quán (vi2assana ñaãna) cần đạt được để thấy rõ 
Nibbana. 


Tuệ thứ nhất là “chỉ định danh sắc tuệ” (w„ãma rữpa 
pariccheda ñãna) hay tuệ thấy biết rõ, xác định “danh 
pháp" và “sắc pháp. Tuệ này đã được giải thích ở trên khi 
chúng tôi giải thích cách xác định “danh pháp và “sắc 
pháp'. 

Tuệ thứ hai là “hiển duyên tuệ” (paccaya pariggaha ñãna) 
hay tuệ quan sát theo nguyên nhân của “danh pháp" và “sắc 
pháp'. Tuệ này cũng đã được giải thích ở trên khi chúng 
tôi giải thích làm sao quan sát thấy rõ theo “danh pháp” và 
“sắc pháp” trong quá khứ, hiện tại và vị lai và cách quan 
sát thấy rõ theo pháp “liên quan tương sinh". 


Sau khi thiền sinh đã tu tiến hai tuệ đầu, vị ấy lần nữa cần 
quan sát thấy rõ theo tất cả “danh pháp", tất cả “sắc pháp” 
và tất cả những chi phần của pháp “liên quan tương sinh” 
dựa vào mỗi trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của 
chúng để làm cho hai tuệ này hoàn thiện. Điều này khó 
giải thích theo cách khái quát, cho nên nếu bạn mong 


1 Quán = quan sát. 
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muốn biết chỉ tiết thì tốt nhất là học pháp này vào lúc thật 
sự tu tập. 


Tuệ thứ ba là “phổ thông tuệ” (samznasana ñãpa)! hay tuệ 
nhận thấy khái quát chư pháp hành (sazkhãra) trong 
những nhóm. Để tu tiễn tuệ này, thiền sinh cần phải chia 
những pháp bị trợ sanh thành 2 nhóm là “danh và sắc” 
(nãma rñpa), hay 5 nhóm là 5 “uẫn' (khandha), hay 12 
nhóm là 12 “xứ' (ayaíana), hay 18 nhóm là 1§ “giới” 
(đhãiu„), hoặc 12 nhóm theo 12 mắt xích của pháp “liên 
quan tương sinh" (paficcasamuppäda). Sau đó, thiền sinh 
tuần tự áp dụng ba trạng thái của vô thường (anicca), khổ 
(dukkha) và vô ngã (anafa) vào mỗi nhóm của những 
nhóm này. 


Ví dụ, có phương pháp đã đề cập trong Anatta lakkhana 
sutta, Đức Phật đã dạy quan sát thấy rõ bằng chánh kiến, 
thấy biết đúng theo tất cả sắc, thọ, tưởng, hành và thức dù 
là trong quá khứ, vị lai, hay hiện tại; dù là thô hay tế: dù 
là nội phần (bên trong) hay ngoại phần (bên ngoài); dù là 
hạ liệt hay cao sang; dù xa hay gần đều không phải là ta, 
không phải là của ta, và không phải là tự ngã của ta (hay 
vô thường, khổ, vô ngã — anicca, dukkha, anaffa). 


1 Sammasana: nhận thức, thăm dò, xác định (awafihãna) là một tên gọi cho việc xác 
định tất cả hiện tượng phổ thông của sự sống là vô thường, khổ, vô ngã (anicca, 
dukkha, anatta). Tuệ thấy rõ 3 tướng phổ thông hay hiện tượng phổ thông này gọi là 
tuệ phổ thông” (.Sa/wmasana ñãnna). 
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Để tu tiến tuệ này, thiền sinh bắt đầu tái nhập vào định 
tăng dân cho đến “thiền thứ tư' (tứ thiền). Nếu vị ấy chỉ tu 
tập thiền bốn “giới (đhzm) là một vị thuần quán thì tái 
nhập định ấy cho đến khi ánh sáng từ định trở nên sáng 
chói và mạnh mẽ. Kế tiếp, vị ấy bắt đầu quan sát thấy biết 
rõ sắc thực tính ở mỗi môn của sáu môn. 


Sau đó, vị ấy gom những “sắc pháp” đó lại thành một 
nhóm, chú tâm đến sự sanh và diệt của sắc ấy và quan sát 
những sắc ấy bằng tuệ là vô thường (armicca). Vị ấy áp 
dụng những trạng thái lặp đi lặp lại một lần nội phần và 
một lần ngoại phần. Trong khi quan sát theo pháp ngoại 
phân này, vị ấy dần dần mở rộng tưởng này từ gần đến xa 
cho đến mức vũ trụ vô tận. 

Khi vị ấy lần nữa gom những “sắc pháp” đó thành một 
nhóm và chú tâm đến sự đau và khổ, vị ây phải liên tục 
trải nghiệm sự sanh và diệt của những “sắc pháp" ấy và kế 
đến nhìn kỹ những sắc ấy bằng tuệ là khô (đwukkha). VỊ ấy 
áp dụng lặp đi lặp lại trạng thái này một lần bên trong và 
một lần bên ngoài. Trong khi quan sát theo pháp ngoại 
phân này, vị ấy dần dần mở rộng tưởng này từ gần đến xa 
cho đến mức vũ trụ vô tận. 


Kế đến, lần nữa vị ấy gom “sắc pháp' ấy lại thành một 
nhóm và chú tâm vào sắc ấy là rỗng không, không có cốt 
lõi bền vững, không có một tự ngã (z4) thường hằng và 
rồi quan sát chúng bằng tuệ là không phải tự ngã (anaffa). 


Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbäna 47 


Vị ây áp dụng lặp đi lặp lại trạng thái này một lần nội phần 
và một lần ngoại phần. Trong khi đang quan sát theo pháp 
ngoại phần này, vị ấy dần mở rộng tưởng này từ gần đến 
xa cho đến mức vũ trụ vô tận. 


Khi thiền sinh có thể quan sát như vậy, kế đến vị ấy áp 
dụng ba trạng thái theo cách tương tự đối với danh pháp. 
Trước tiên, vị ấy quan sát biết theo tất cả 'danh pháp” sanh 
tại sáu môn bao sồm tâm (c7a) và những sở hữu tâm 
(cetasika) hiện diện ở mỗi sát-na của mỗi lộ (vi/) và tâm 
hữu phần (bhavaäga) sanh giữa những lộ tâm. 


Kế đến, vị ấy gom “danh pháp” lại thành một nhóm, chú 
tâm đến sự sanh diệt của những “danh pháp” ấy và quan 
sát chúng băng tuệ là vô thường (øwicca). VỊ ấy áp dụng 
lặp đi lặp lại trạng thái này một lần nội phần và một lần 
ngoại phân. Trong khi quan sát theo pháp ngoại phần này, 
vị ấy dần mở rộng tưởng này từ gần đến xa cho đến mức 
vũ trụ vô tận. 


Kế tiếp, lần nữa vị ấy gom những “danh pháp” lại thành 
một nhóm và chú tâm đến sự đau và khổ mà vị ấy phải liên 
tục trải nghiệm bởi vì sự sanh và diệt của những “danh 
pháp” ấy và quan sát chúng bằng tuệ là khổ (đwkkha). Vị 
ấy áp dụng lặp đi lặp lại trạng thái này một lần nội phần 
và một lần ngoại phần. Trong khi quan sát theo pháp ngoại 
phân này, vị ấy dần mở rộng tưởng này từ gần đến xa cho 
đến mức vũ trụ vô tận. 
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Kế đến, lần nữa vị ấy gom “danh pháp" ấy lại thành một 
nhóm và chú tâm vào những “danh pháp” ấy là rỗng không, 
không có cốt lõi bền vững, không có một tự ngã (z4) 
thường hằng và rồi quan sát chúng bằng tuệ là không phải 
tự ngã (anaffa). VỊ ấy áp dụng lặp đi lặp lại trạng thái này 
một lần nội phần và một lần ngoại phần. Trong khi đang 
quan sát pháp ngoại phần này, vị ấy dần mở rộng tưởng 
này từ gần đến xa cho đến mức vũ trụ vô tận. 


Sau đó, vị ấy áp dụng ba trạng thái, trước tiên với “sắc 
pháp trong suốt kiếp sống hiện tại này từ tâm tái tục cho 
đến tâm tử, và kế đến quan sát 'danh pháp" trong suốt kiếp 
sống hiện tại này từ tâm tái tục cho đến tâm tử. Vị ấy áp 
dụng ba trạng thái từng cái một lặp đi lặp lại, cả hai nội 
phân và ngoại phần, với tất cả “sắc pháp” và “danh pháp” 
của kiếp sống hiện tại này. 

Tiếp sau đó, vị ấy áp dụng ba trạng thái của tất cả “sắc 
pháp" và tất cả “danh pháp” trong quá khứ, hiện tại và vị 
lai mà mình có khả năng quan sát thấy rõ. Vị ấy áp dụng 
ba trạng thái từng cái một lặp đi lặp lại, cả hai nội phần và 
ngoại phần, với tất cả “sắc pháp" và “danh pháp? của quá 
khứ, hiện tại và vị lai. 

Trong khi thiền sinh quan sát những pháp này, vị ấy có 
khả năng tu tiến pháp quán thêm nữa và dần đạt đến bậc 
Thánh Ứng cúng (Arahzra), nhưng nếu vị ấy gặp khó 
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khăn trong việc quán, có vài bài tập đê từng vị có thê tu 
tập củng cô pháp quán của mình. 


Bài tập thứ nhất là áp dụng 40 cách tưởng khác nhau về vô 
thường, khổ và vô ngã đối với “danh pháp" và “sắc pháp", 
là nội phần hay ngoại phần, thuộc về quá khứ, hiện tại và 
vị lai. Trong ngôn ngữ Päli, 40 cách tưởng này tất cả kết 
thúc bằng tiếp vĩ ngữ “7ø”, do đó, chúng được gọi là 40 
“0”. 


Có 10 “ø” trong nhóm vô thường (anicca): 


1. Vô thường 2. Tan rã 

3. Hay thay đổi 4. Dễ hư hoại 

5. Không có sức chịu đựng 6. Phải chịu thay đổi 
7. Không có lõi 6. BỊ tiêu hoại 

09. BỊ tạo 10. Phải chịu chết. 
Có 25 “ø” trong nhóm khổ (dukkha): 

1. Đau 2. Bịnh 

3. Nhọt 4. Mũi tên 

5. Tai ương 6. Hoạn nạn 

7. Bệnh dịch 8. Thảm họa 

9. Kinh hoàng 10. Đe dọa 

11. Không có sự che chở 12. Không chỗ nương tựa 
13. Không nơi trú ân 14. Nguy hiểm 


15. Căn nguyên của tai ương 16. Sát hại 
17. Phải chịu thối mục 18. Mỗi của Ma Vương 
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19. Phải chịu sanh 20. Phải chịu già 
21. Phải chịu bịnh 22. Phải chịu sầu 
23. Phải chịu ai oán 24. Phải chịu thất vọng 


25. Phải chịu phiền não 


Có 5 cách “fo” trong nhóm vô ngã (anaffa): 1. Xa lạ, 2. 
Rỗng không, 3. Không giá trị, 4. Vô ích, 5. Vô ngã. 


Đối với một vài người, trong khi áp dụng 40 “ø” về “danh 
pháp và “sắc pháp' nội phần và ngoại phần, trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai, sự quan sát của họ dần tiến tới đạt đến 
Thánh Ứng cúng (Araharia). 


Nếu thiên sinh thấy rằng pháp quán của mình vẫn chưa đủ 
mạnh, thì vị ấy tinh cần áp dụng 3 trạng thái của danh và 
“sắc pháp” bằng cách dùng những phương pháp gọi là 7 
cách về “sắc pháp” và 7 cách về danh pháp. 


Bảy Cách Đối Với Sắc Pháp (Rñpa) 

1. Cách thứ nhất đối với “sắc pháp" là áp dụng 3 trạng thái 
của sắc trong một kiếp sống từ lúc tái tục đến lúc tử, cả 
hai nội phần hay ngoại phân. 


2. Cách thứ hai đối với “sắc pháp” là áp dụng 3 trạng thái 
trong mỗi thời kỳ của kiếp sống cả hai nội phân và ngoại 
phân. Để quan sát như vậy, thiền sinh lấy giai đoạn của 
một kiếp sống là 100 năm chia thành 3 thời kỳ 33 năm 
và rồi áp dụng 3 trạng thái vào mỗi thời kỳ, thấy rõ 
(passana) sắc hiện diện trong thời kỳ thứ nhất không 
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đi tiếp đến thời kỳ thứ hai, và sắc hiện diện trong thời 
kỳ thứ hai không đi tiếp đến thời kỳ thứ ba. Vị ấy thấy 
rằng “sắc pháp” diệt trong thời kỳ mà nó sinh khởi. 

Sau khi vị ấy hoàn thành bằng việc chia một kiếp sông 
thành 3 thời kỳ, kế đến vị ấy dần chia kiếp sống thành 
những thời kỳ nhỏ hơn về thời gian và áp dụng 3 trạng 
thái vào mỗi thời kỳ. Vị ấy chia kiếp sống thành: 

10 giai đoạn 10 năm, rồi 20 giai đoạn 5 năm, 25 giai 
đoạn 4 năm, 33 gia1 đoạn 3 năm, 50 giai đoạn 2 năm, và 
100 giai đoạn I năm. 

Kế tiếp 300 giai đoạn 4 tháng, 600 giai đoạn 2 tháng, và 
2400 giai đoạn nửa tháng. 

Kế tiếp vị ấy chia mỗi ngày thành 2 phân, rồi 6 phần và 
thấy rằng “sắc pháp" hiện diện trong bất cứ giai đoạn 
nào đều diệt trong cùng giai đoạn ấy và không đi tiếp 
đến giai đoạn kế tiếp. Do đó, “sắc pháp" là vô thường, 
khổ và vô ngã. 

Sau đó, thiền sinh áp dụng 3 trạng thái vào giai đoạn 
của mỗi chuyển động của thân. Đó là trong giai đoạn 
mà vị ấy đang đi tới hay đi lui, nhìn tới hay quay mặt 
đi, co một chi hay duỗi một chỉ. 

Kế tiếp, vị ấy chia mỗi bước đi mà vị ấy bước thành 6 
phân như nâng lên, di chuyền tới, di chuyển qua bên, hạ 
xuống, đặt xuống, và có định xuống rồi áp dụng 3 trạng 
thái đối với mỗi phần của 6 phân này trong một bước 
đi. 
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3. Cách thứ ba đối với “sắc pháp" là áp dụng 3 trạng thái 
đối với “sắc do vật thực trợ sanh”. Điều này được thực 
hiện bằng cách quan sát thấy biết rõ “sắc pháp” khi thiền 
sinh bị đói và vào lúc khi vị ấy vừa ăn vật thực đầy đủ 
rồi áp dụng 3 trạng thái đối với sắc hiện diện vào mỗi 
thời gian này. 

4. Cách thứ tư đối với “sắc pháp” là áp dụng 3 trạng thái 
đối với “sắc do quý tiết trợ sanh”. Điều này được thực 
hiện bằng cách quan sát thấy biết rõ “sắc pháp” khi vị 
ây bị nóng và khi vị ấy bị lạnh; rồi áp dụng 3 trạng thái 
đối với sắc hiện điện vào mỗi thời gian này. 

5. Cách thứ năm đối với “sắc pháp" là áp dụng 3 trạng thái 
đối với “sắc do nghiệp trợ sanh'. Điều này được thực 
hiện bằng cách quan sát thấy biết rõ “sắc pháp” phối hợp 
với 6 môn như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý môn. Kế 
tiếp thấy rõ (passan1a) răng “sắc pháp" trong bất cứ môn 
nào đều không đi tiếp qua môn khác, mà sanh và diệt 
trong chính môn ấy. Kế tiếp thiền sinh áp dụng 3 trạng 
thái đối với sắc hiện diện ở mỗi môn. 

6. Cách thứ sáu đối với “sắc pháp” là áp dụng 3 trạng thái 
đối với “sắc do tâm trợ sanh”. Điều này được thực hiện 
bằng cách quan sát thấy biết rõ “sắc pháp" vào lúc thiền 
sinh vui và hài lòng, và khi vị ấy buồn, không vui rồi áp 
dụng 3 trạng thái đối với sắc hiện diện vào mỗi thời gian 
này. 
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7. Cách thứ bảy đối với “sắc pháp” là áp dụng 3 trạng thái 
đối với sắc thiên nhiên. Sắc thiên nhiên không phối hợp 
với các quyền mà là sắc vô tri như sắt, đồng, vàng, bạc, 
ngọc trai, đá quý, vỏ sò, đá câm thạch, san hô, ru-bi, đất, 
đá, và cây cỏ. Những thứ sắc này chỉ được tìm thấy bên 
ngoài. 

Đó là 7 cách đối với “sắc pháp” (rữpa). 


Bảy Cách Đối Với Danh Pháp (Nãma) 

2. Cách thứ nhất đối với “danh pháp là áp dụng 3 
trạng thái của 'danh pháp. Để tu tập cách này, thiền 
sinh dùng 3 trạng thái của “danh pháp đã biết và 
thấy rõ 3 trạng thái của “sắc pháp” trong lúc tu tập 
7 cách đối với “sắc pháp”. Ví dụ sau khi thấy biết rõ 
(passanra) bằng tuệ quán, tất cả sắc đã thấy trong 7 
cách đối với “sắc pháp” là vô thường, vị ấy kế tiếp 
quan sát rằng chính tâm quán tự nó là vô thường. 
Kế đến quan sát rõ đó là khổ, và kế đến quan sát rõ 
đó là vô ngã. 

Sau khi thấy rõ (passama) bằng tuệ quán tất cả “sắc 
pháp' đã thấy trong 7 cách đối với “sắc pháp' là khổ, kế 
đến vị ấy quan sát rõ rằng chính tâm quán tự nó là vô 
thường, kế đến quan sát nó là khổ, và kế đến quan sát 
nó là vô ngã. 

Sau khi thấy rõ (passama) bằng tuệ quán tất cả “sắc 

pháp" đã thấy trong 7 cách đối với “sắc pháp" là vô ngã, 
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kế đến vị ấy quan sát rõ rằng chính tâm quán tự nó là vô 
thường, kế đến quan sát rõ nó là khổ, và kế đến quan sát 
rõ nó là vô ngã. 

2. Cách thứ hai đối với “danh pháp” là áp dụng 3 trạng thái 
của “danh pháp theo đôi. Trong trường hợp này, mỗi 
khi thiền sinh thấy “sắc pháp” (trong mỗi cách của 7 
cách đối với sắc pháp) là vô thường, khổ hay vô ngã, vị 
ấy lập tức quan sát rõ rằng chính tâm quán tự nó là vô 
thường, khổ hay vô ngã. 


3. Cách thứ ba đối với 'danh pháp" là áp dụng 3 trạng thái 
của “danh pháp” theo sát-na. Để tu tập cách này, mỗi 
khi thiền sinh thấy (trong mỗi cách của 7 cách đối với) 
“sắc pháp” (rữpa) là vô thường, khổ hay vô ngã, vị ấy 
lập tức quan sát rằng chính tâm quán tự nó là vô thường, 
khổ và vô ngã. Kế đến vị ấy tuần tự quan sát theo tâm 
quán thứ hai bằng một tâm quán thứ ba là vô thường, 
khổ, vô ngã. Kế đến vị ấy quan sát theo tâm quán thứ 
ba bằng một tâm quán thứ tư là vô thường, khổ, và vô 
ngã. Và rồi vị ấy quan sát theo tâm quán thứ tư bằng 
một tâm quán thứ năm là vô thường, khổ, và vô ngã. 


4. Cách thứ tư đối với “danh pháp” là áp dụng 3 trạng thái 
của “danh pháp” theo chuỗi. Cách này tương tự với 
phương pháp trước, chỉ khác ở chỗ thiền sinh tiếp tục 
cho đến khi vị ấy quan sát theo tâm quán thứ mười là 
vô thường, khổ, và vô ngã với tâm quán thứ mười một. 
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Si 


Cách thứ năm đối với “danh pháp là áp dụng 3 trạng 
thái của 'danh pháp” để đoạn trừ tà kiến. Để tu tập 
cách này, trong khi thiền sinh quan sát biết theo cách 
trên, 7 cách đối với sắc và tâm quán hiện diện vào lúc 
ấy, nhấn mạnh thêm đối với tưởng về vô ngã để vượt 
qua tà kiến; đặc biệt là tà kiến thấy rằng có một bản ngã. 


. Cách thứ sáu đối với “danh pháp” là áp dụng 3 trạng thái 


của “danh pháp” để đoạn trừ ngã mạn. Đề tu tập cách 
này, trong khi thiền sinh quan sát biết theo cách trên, 7 
cách đối với sắc và tâm quán hiện diện vào lúc Ấy, nhấn 
mạnh thêm đối với tưởng về vô thường đề vượt qua ngã 
mạn. 


. Cách thứ bảy đối với “danh pháp” là cách áp dụng 3 


trạng thái của danh pháp” để đoạn trừ tham ái. Đề tu 
tập cách này, thiền sinh trong khi suy xét theo cách trên, 
7 cách đối với sắc và tâm quán hiện diện vào lúc ấy, 
nhẫn mạnh thêm đối với tưởng về khổ để vượt qua tham 
ái. 


Do tu tập 7 cách đối với “sắc pháp" và 7 cách đối với “danh 
pháp" này, cả hai “sắc pháp” và “danh pháp” trở nên rõ ràng 


đôi với vị ây. 


Đây là cách thiền sinh tu tiến tuệ những pháp hành theo 
các nhóm. VỊ ây kế đến tinh cần tu tiến tuệ về sự sanh và 


diệt của những pháp hành. 
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Samudayadhanunãnupasst — Quan Sát Theo Sự Sanh 
Của Chưw Pháp 

Tuệ thấy biết rõ theo sự sanh và diệt của những pháp hành 
(sankhära) gồm hai dạng. Thứ nhất là thấy biết rõ 
(passanfa) theo sát-na (khanafo) sanh và diệt của những 
pháp hành và thứ hai là thấy theo duyên trợ (paccayaro) 
sanh và diệt của những pháp hành. Mỗi dạng này cũng 
được chia thành hai phần: 

1. (Tiểu) sát-na sanh, (tiểu) sát-na diệt, sát-na sanh và diệt 
2. Duyên trợ sanh, duyên trợ diệt, duyên trợ sanh và diệt. 


Đề bắt đầu, có phương pháp tóm tắt quan sát thấy biết rõ 
sự sanh và diệt của những pháp hành. Để tu tập pháp này, 
trước tiên thiền sinh quan sát biết theo sát-na sanh của 
“danh pháp” („ãma) và “sắc pháp” ứữpa), 5 “uấn? 
(khandha), 12 “xứ' (ayatana), 18 “giới` (dhaiu), 4 Thánh 
“đế” (ariyasacca), hay pháp “liên quan tương sinh? 
(paficcasamuppäda), nội phần và ngoại phần 
(aj7hattabahiddha) trong quá khứ, hiện tại và vị lai (4/4, 
paccuppannä, anägaiä). Kế đến, vị ây quan sát biết theo 
sát-na sanh và diệt của những pháp này và áp dụng 3 trạng 
thái đến chúng. Phương pháp tóm tắt này được dựa vào sự 
thấy biết rõ (passana) theo sát-na sanh và diệt của những 
pháp hành (sa»khara). 


1 Anupassï: như chữ anupassaka: a. [cf. anupassati] Eẽ## - tùy quán, quan sát theo, #§# 
#§ - quan sát 
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Để tu tập phương pháp chỉ tiết, thiền sinh phải quan sát 
thấy theo cả hai tiểu sát-na sanh và diệt của “danh pháp” 
và “sắc pháp” và duyên trợ cho sanh và diệt của 5 “uân” 
(khandha), 12 “xứ' (ayatana), 18 “giới' (dhaiu), 4 Thánh 
“đế” (ariyasacca), hay pháp “liên quan tương sinh? 
(paficcasamuppađda). 


Trước tiên, thiền sinh quan sát lặp đi lặp lại theo sát-na 
sanh của những pháp và duyên trợ cho sự sanh của cùng 
chư pháp ấy. 


Ví dụ trong trường hợp sắc pháp, do thấy biết rõ 

(passanfa) theo phương pháp của “liên quan tương sinh” 

(paficcasarmuppađa): 

1. Sự sanh của vô mỉnh (zv///a) làm duyên trợ cho sự sanh 
của sắc nghiệp (kammaja rũpa). 

2. Sự sanh của ái (/añha) làm duyên trợ cho sự sanh của 
sắc nghiệp. 

3. Sự sanh của thủ („pađãn4.) làm duyên trợ cho sự sanh 
của sắc nghiệp. 

4. Sự sanh của nghiệp hành (kamưna bhava) làm duyên 
trợ cho sự sanh của sắc nghiỆp. 

5. Sự sanh của nghiệp (kamưna) làm duyên trợ cho sự sanh 
của sắc nghiệp (kammnaja rũpa). 
Kế đến vị ấy quan sát biết rõ theo sát-na sanh của sắc 

nghiệp, chỉ thấy rõ (passana) theo sát-na sanh của sắc 

đó. 
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Vị ấy cũng quan sát biết rõ theo cả hai loại sanh của 
những sắc khác, đó là sắc tâm, sắc quý tiết, và sắc vật 
thực. 

6. Ví dụ, vị ấy quan sát biết rõ theo tâm làm duyên trợ cho 
sự sanh của sắc tâm và kế đến vị ây chỉ quan sát biết rõ 
theo sát-na sanh của sắc tâm (cifaja rñpa). 

7. Vị ấy quán xét răng quý tiết (nhiệt nóng, lạnh) làm 
duyên trợ cho sự sanh của sắc quý tiết và kế đến vị ấy 
chỉ quan sát biết rõ theo sát-na sanh của sắc quý tiết 
(ufuJa rupd). 

8. Vị ấy quán xét rằng vật thực làm duyên trợ cho sự sanh 
của sắc vật thực và kế đến vị ây chỉ quan sát biết rõ theo 
sát-na sanh của sắc vật thực (đhãraja rñpa). 


Bằng cách này, vị ấy có khả năng quan sát biết rõ theo cả 
hai sát-na sanh của sắc và duyên trợ cho sự sanh của sắc. 
Sau đó, vị ấy phải thấy rõ theo sát-na sanh và duyên trợ 
của danh pháp. Sẽ mất nhiều thời gian để liệt kê chỉ tiết 
phương pháp đối với “danh pháp”, do đó chúng tôi sẽ bỏ 
qua phần liệt kê đó và chỉ giải thích chỉ tiết về phần “sắc 
pháp” ở mỗi sát-na. 

Vayadharmmanupassr— Quan Sát Theo Sự Diệt Của 
Chư Pháp 

Sau khi thiền sinh có khả năng quan sát biết rõ theo cả hai 
sát-na sanh của chư pháp và duyên trợ cho sự sanh của chư 
pháp. kế đến vị ây quan sát lặp đi lặp lại theo sự hoại diệt 
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của chư pháp và duyên trợ cho sự hoại diệt của chư pháp 


(vayadharmunanupass!). 


Ví dụ trong trường hợp của sắc pháp, vị ấy quan sát duyên 
trợ cho sự hoại diệt của “sắc pháp” theo phương pháp “liên 


quan tương sinh" rằng: 


l 


. Sự diệt của vô mỉnh làm duyên trợ cho sự diệt của sắc 


nghiệp. 


. Sự diệt của ái làm duyên trợ cho sự diệt của sắc nghiệp. 
. Sự điệt của thủ làm duyên trợ cho sự diệt của sắc 


nghiệp. 


. Sự diệt của nghiệp hành làm duyên trợ cho sự diệt của 


sắc nghiệp. 


. Sự diệt của nghiệp làm duyên trợ cho sự diệt của sắc 


nghiệp. 

Kế đến vị ấy quan sát biết rõ theo sát-na diệt của sắc 
nghiệp tức là chỉ đang thấy theo sát-na diệt của sắc ấy. 
Vị ấy cũng quan sát theo cả hai loại sinh khởi của sắc 
khác do tâm, quý tiết (nhiệt), và vật thực trợ sanh. 


.- VỊ ây quán xét răng sự diệt của tâm làm duyên trợ cho 


sự diệt của sắc tâm và kê đên vị ây chỉ quan sát theo sát- 
na diệt của sắc tâm. 


. Vị ấy quán xét rằng sự diệt của quý tiết làm duyên trợ 


cho sự diệt của sắc quý tiêt và kê đên vị ây chỉ quan sát 
theo sát-na diệt của sắc quý tiết. 
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6. VỊ ây quán xét răng sự diệt của vật thực làm duyên trợ 
cho sự diệt của sắc vật thực và kê đên vị ây chỉ quan sát 
theo sát-na diệt của sắc vật thực. 


Thấy duyên trợ cho sự hoại diệt theo cách này, nghĩa là 
thấy sự hoại diệt của chư pháp này vào thời vị lai, khi vị 
ấy hoàn toàn chứng nghiệm trạng thái vắng lặng, của 
Nibbãna. Điều này xảy ra vào cuối kiếp sống mà vị ấy sẽ 
trở thành một bậc Ứng cúng Arahamia. 


Theo cách này, vị ấy có khả năng quan sát biết theo cả hai 
sát-na diệt của “sắc pháp" và duyên trợ cho sự hoại diệt của 
sắc pháp. Sau đó vị ấy phải thấy theo sát-na diệt và duyên 
trợ cho sự hoại diệt của danh pháp. 


Sarnudayavayadharmmanupassr— Quan Sát Theo 
Nguyên Nhân Của Sự Diệt 

Sau khi thiền sinh có khả năng quan sát biết theo cả hai 
sát-na diệt của các pháp và duyên trợ cho sự hoại diệt của 
các pháp, kế đến vị ấy suy xét lặp đi lặp lại cả hai sự sanh 
và diệt của các pháp cùng nhau. Điều này liên quan đến 
việc quan sát thấy biết rõ cả hai sát-na sanh và sát-na diệt 
của các pháp và duyên trợ cho sự sanh và diệt của các pháp 
(samudayavaya dhammanupassi). 


Trong trường hợp của sắc pháp, điều này liên quan đến sự 

thấy rõ (passama) theo: 

1. Sự sanh của vô minh làm duyên trợ cho sự sanh của sắc 
nghiệp. 
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Sự diệt của vô minh làm duyên trợ cho sự diệt của sắc 
nghiệp. 
Vô minh là vô thường, sắc do nghiệp trợ sanh là vô 
thường. 
2. Sự sanh của ái làm duyên trợ cho sự sanh của sắc 
nghiệp. 
Sự diệt của ái làm duyên trợ cho sự diệt của sắc nghiỆp. 
Ái là vô thường, sắc do nghiệp trợ sanh là vô thường. 
3. Sự sanh của thủ làm duyên trợ cho sự sanh của sắc 
nghiệp. 
Sự diệt của thủ làm duyên trợ cho sự diệt của sắc 
nghiệp. 
Thủ là vô thường, sắc do nghiệp trợ sanh là vô thường. 
4. Sự sanh của nghiệp hành làm duyên trợ cho sự sanh 
của sắc nghiệp. 
Sự diệt của nghiệp hành làm duyên trợ cho sự diệt của 
sắc nghiệp. 
Nghiệp hành là vô thường, sắc do nghiệp trợ sanh là vô 
thường. 
5. Sự sanh của nghiệp làm duyên trợ cho sự sanh của sắc 
nghiệp. 
Sự diệt của nghiệp làm duyên trợ cho sự diệt của sắc 
nghiệp. 
Nghiệp là vô thường, sắc do nghiệp trợ sanh là vô 
thường. 
6. Tâm làm duyên trợ cho sự sanh của sắc tâm 
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Sự diệt của tâm làm duyên trợ cho sự diệt của sắc tâm. 
Tâm là vô thường, sắc do tâm trợ sanh là vô thường. 

7. Quý tiết làm duyên trợ cho sự sanh của sắc quý tiết 
Sự diệt của quý tiết làm duyên trợ cho sự diệt của sắc 
quý tiết. 

Quý tiết là vô thường, sắc do quý tiết trợ sanh là vô 
thường. 

6. Vật thực làm duyên trợ cho sự sanh của sắc vật thực 
Sự diệt của vật thực làm duyên trợ cho sự diệt của sắc 
vật thực. 

Vật thực là vô thường, sắc do vật thực trợ sanh là vô 
thường. 


Đây là cách thiền sinh thấy biết rõ theo cả hai sát-na sanh 
và sát-na diệt của “sắc pháp? và duyên trợ cho sự sanh và 
duyên trợ cho sự diệt của “sắc pháp'. Sau đó vị ấy phải 
thấy theo sát-na sanh và sát-na diệt của “danh pháp? và 
duyên trợ cho sự sanh và duyên trợ cho sự diệt của “danh 
pháp. 

Thiền sinh phải có khả năng thấy rõ theo sự sanh và sự diệt 
của tất cả 5 uẫn theo cách này. Thấy rõ (passanra) theo, 
điều này nghĩa là thấy theo sát-na 5 uân (khandha) sanh 
và diệt ở mỗi sát-na tâm bao gồm 5 uấn hiện diện vào lúc 
sanh và diệt của tâm tái tục (pa/isandhi), tâm hữu phần 
(bhavanga) và tâm tử (cwfi), được gọi là tâm ngoại lộ (vi/h¡ 
mưfta cữta). Nó cũng gồm tất cả sát-na 5 uân hiện diện ở 
mỗi sát-na tâm của bất cứ loại lộ tâm nào theo sáu môn. 


Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbäna 63 


Nó cũng gồm thấy rõ (passama) theo duyên trợ trong kiếp 
sống quá khứ, như là vô minh trợ cho sự sanh của 5 uân 
trong kiếp này và thấy rõ (passana) theo sự hoại diệt của 
vô minh v.v... trong vị lai bằng sự đạt đến Ứng cúng 
Araharia và sau đó hoàn toàn vắng lặng N¡ibbãna, là pháp 
sẽ trợ duyên cho sự diệt dứt của Š uấn. 


Đây là cách mà thiền sinh có thể quan sát biết rõ theo sát- 
na sanh và diệt của 5 uẫn, duyên trợ cho sự sanh và diệt 
của 5 uấn và áp dụng 3 trạng thái của vô thường, khổ và 
vô ngã vào 5 uân. Vị ấy tu tập như vậy đối với 5 uẫn nội 
phân, đối với 5 uẫn ngoại phân, và đối với 5 uân thuộc về 
quá khứ, hiện tại hay vị lai. 


Sau khi vị ấy có khả năng tu tập như vậy đối với 5 uấn, vị 
ấy cũng có thể tu tiễn như vậy; dùng phương pháp thứ nhất 
của pháp “liên quan tương sinh”. Trong trường hợp này, 
khi vị ấy quan sát biết theo duyên trợ sanh của các pháp, 
vị ấy chỉ quan sát theo mỗi chi của pháp “liên quan tương 
sinh? theo chiều thuận. 


Do đó, thiền sinh thấy rằng: 

Vô minh làm duyên trợ cho nghiệp hành, nghiệp hành làm 
duyên trợ cho thức, thức làm duyên trợ cho danh và sắc, 
danh và sắc làm duyên trợ cho sáu xứ, sáu xứ làm duyên 
trợ cho xúc, xúc làm duyên trợ cho thọ, thọ làm duyên trợ 
cho ái, ái làm duyên trợ cho thủ, thủ làm duyên trợ cho 
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hữu, hữu làm duyên trợ cho sanh, sanh làm duyên trợ cho 
lão, tử, sầu, khóc, khổ (thân), ưu (khổ tâm), và ai oán. 


Khi thiền sinh quan sát biết theo duyên trợ cho sự hoại diệt 
của chư pháp, vị ấy chỉ quan sát theo mỗi chi của pháp 
“liên quan tương sinhˆ theo chiều thuận. Do đó, thiền sinh 
thấy rằng: 

Với sự hoàn toàn diệt dứt của vô minh không còn dư sót — 
nghiệp hành diệt; với sự diệt của nghiệp hành — tâm diệt; 
VỚI sự điệt của tâm — danh và thân diệt; với sự diệt của 
danh và thân —- sáu xứ diệt; với sự diệt của sáu xứ - xúc 
diệt; với sự diệt của xúc — thọ diệt; với sự diệt của thọ - ái 
diệt; với sự diệt của ái — thủ diệt; với sự diệt của thủ - hữu 
diệt; với sự diệt của hữu — sanh diệt; với sự diệt của sanh 
— lão, tử, sầu, khóc, khổ (thân), ưu (khổ tâm), và ai oán 
diệt. Theo cách này, tất cả dạng khổ đều diệt. 


Khi thiền sinh quan sát biết theo cả hai sát-na sanh và sát- 

na diệt của chư pháp, duyên trợ cho sanh và duyên trợ cho 

diệt của chư pháp, vị ây gom cả hai phương pháp này lại. 

Ví dụ trong trường hợp của vô minh, vị ấy thấy răng: 

1. Vô minh làm duyên cho nghiệp hành. 

2. Với sự diệt dứt của vô minh không còn dư sót; nghiệp 
hành diệt. 

Vô minh là vô thường, nghiệp hành là vô thường và đối 

với những chi phần khác của pháp “liên quan tương sinh” 

cũng thế. 
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Vị ấy quan sát biết rõ theo pháp “liên quan tương sinh” 
theo cách này, cả hai nội phần, ngoại phần, và cả ba thời 
quá khứ, hiện tại, và vị laI. 

Đây chỉ là một phác thảo rất vắn tắt, ngắn gọn của việc tu 
tiễn tuệ thấy biết rõ theo sự sanh và diệt của chư pháp hành 
(danh sắc). 


Mười Tùy Phiền Não Quán (vipassanipakkdlesa) 

Khi thiền sinh áp dụng những phương pháp này và pháp 
quán của vị ây trở nên mạnh hơn, vào giai đoạn này mười 
tùy phiền não có thể sanh. 


Mười tùy phiền não là: Hào quang, tuệ quán, hỷ, tịnh, tín, 
cần, vui, niệm, xả, và ái (thương). Trong “mười tùy phiền 
não' này, từ 'tuệ quán" đến “xả' là những trạng thái “danh 
pháp' thiện, tự nó không là tùy phiền não, nhưng chúng có 
thể trở thành cảnh của những trạng thái bắt thiện nếu thiền 
sinh dính mắc vào chúng. Khi một thiền sinh trải nghiệm 
một trong mười tùy phiền não, vị ấy cần quan sát biết theo 
mỗi pháp này là vô thường, khổ, và vô ngã; nhờ đó vị ấy 
trở nên không dính mắc vào chúng. Bằng cách tu tập như 
vậy, vị ấy có khả năng vượt qua những dính mắc, mong 
muốn có thể sanh với những trạng thái đó và tiếp tục đạt 
được những thành tựu. 
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Trí Biết Theo Sự Diệt Dút Của Chư Pháp Hành 


Sau khi thiền sinh đã tu tập tuệ quán thấy rõ theo sự sanh 
và diệt của chư pháp hành, “tiễn thoái tuệ hay sanh diệt trí? 
(udayabbaya ñãpụa) thây rõ theo sự sanh và diệt của chư 
pháp hành của vị ấy vững vàng và thanh tịnh. Kế đến vị 
ấy phải tu tập “tuệ diệt một! hay hoại trí” (bhaägañãpa). 
Để tu tập tuệ này, vị ấy ngưng chú ý vào sự sanh của chư 
pháp hành và chỉ chú ý vào sự hoại diệt và dứt của chư 
pháp hành. 


Ở ø1aI đoạn này, vị ây không thấy sự sanh, sự trụ, dấu hiệu 

riêng của chư pháp hành (saøkhar4a), hay duyên trợ của 

pháp “liên quan tương sinh”. Nhờ sức mạnh của tuệ quán, 

vị ấy chỉ thấy rõ theo sự diệt và đứt của chư pháp hành. 

-_ Quan sát thấy biết rõ sự diệt và dứt của chư pháp hành, 
VỊ ây thấy rõ chúng là vô thường (anicca). 

-_ Quan sát thấy biết rõ sự diệt và dứt của chư pháp hành 
là pháp đáng sợ, vị ấy thấy rõ chúng là khổ (dukkha). 

-_ Quan sát thấy biết rõ chư pháp hành (sa»khära) không 
có cốt lõi, vị ấy thấy rõ chúng là vô ngã (anafía). 

Thiền sinh quan sát năm uân thuộc quá khứ, hiện tại và vị 

lai, cả hai nội phần và ngoại phần, chỉ thấy rõ (passania) 

theo sự diệt và đứt của chúng. Vị ấy áp dụng ba trạng thái 

vào từng pháp một. 


1 bhañga: hoại, diệt, diệt một = diệt dứt. 
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Khi một thiền sinh lấy “sắc pháp” làm cảnh, thấy nó diệt 
và biết rằng nó là vô thường: trí thấy biết rõ theo tính vô 
thường của một cảnh được gọi là tuệ quán. 


Vào giai đoạn này, thiền sinh cũng quan sát một lần theo 

sự diệt và dứt của tuệ quán đó. Nghĩa là trong khi vị ây 

đang tu tập thiền quán, vào giai đoạn này vị ấy đang quan 
sát biết rõ theo “sắc pháp” và “danh pháp”. Sau đó vị ấy: 

-_ Lẫy “sắc pháp" làm cảnh, thấy biết rõ theo sát-na diệt và 
dứt của sắc ấy và thấy băng tuệ quán là vô thường. Kế 
đến, bằng một tâm quan sát thứ hai, vị ấy thấy biết theo 
sự diệt và dứt của tâm quán đó là vô thường. 


-_ Kế đến vị ấy lẫy “danh pháp” làm cảnh và thấy biết rõ 
theo sát-na diệt và dứt của danh pháp ấy và thấy biết 
theo bằng tuệ quán là vô thường và kế đến bằng một 
tâm quán thứ hai, vị ây thấy biết theo sự diệt và đứt của 
tuệ quán đó và thấy là vô thường. 


-_ Kế đến, vị ấy quan sát pháp này lần nữa, nhưng lần này 
vị ấy thấy biết rõ sự diệt và dứt là khổ. Kế đến, vị ấy 
quan sát pháp này lần nữa và thấy biết sự diệt và dứt là 
vô ngã. Vị ấy lặp lại tiến trình này luân phiên giữa nội 
phần và ngoại phần, “sắc pháp và “danh pháp”, những 
pháp nhân và những pháp quả, quá khứ, hiện tại và vị 
lai. 
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Thiền sinh tiếp tục quan sát biết theo sự diệt và dứt của 
chư pháp hành theo cách này. Kế đến tiến trình quan sát 
của vị ấy qua những tuệ quán còn lại, đó là: 

Họa hoạn tuệ (bhaya ñãụa — đáng sợ, kinh hãi chư pháp 
hành danh sắc), 

Tội quá tuệ (Øđïnava ñãpụa — thấy sự nguy hiểm của chư 
pháp hành), 

Phiền yêm tuệ (wibbijä ñãpga — ghê tởm, chán nản chư 
pháp hành), 

Dục thoát tuệ (@wfñiciftukamydtfä ñãụa — khát khao thoát 
khỏi chư pháp hành), 

Quyết ly tuệ (pafisawkhã ñãpụa — cương quyết xa lìa, thoát 
khỏi chư pháp hành), 

Hành xả tuệ (sanøkharupekkha ñãna — quân bình trước 
chư pháp hành danh sắc). 


Sau đó, vị ấy tiếp tục quan sát biết theo sự diệt và dứt của 
chư pháp với một mong muốn thoát khỏi chúng. Vị ấy thấy 
rằng cuối cùng chư pháp hành diệt dứt và tâm của vị ấy 
lẫy vô vi Nibbãna làm cảnh. 


Kế đến thiền sinh sẽ đạt được tuệ bốn Thánh đề và nhận 
ra Nibbãna cho mình. Với việc tu tập này, tâm của vị ấy 
trở nên thanh tịnh và thoát khỏi tà kiến. Nếu vị ấy tiếp tục 
theo cách này, thì vị ấy sẽ có thể đạt đến Ứng cúng 
Arahatfa và cuôỗi cùng là Nibbãna. 
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Có nhiêu chỉ tiết hơn có thể được giải thích VỀ sự fu tập 
pháp quán, nhưng chúng tôi phải loại chúng ra để làm cho 
sự giải thích này ngắn gọn nhất. Cách tốt nhất để học pháp 
tu tiến này là tham gia tu tập với một vị thầy giỏi, đủ khả 
năng và rồi bạn sẽ có thể học từng bước theo hệ thống. 


—..... 
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Tùy Niệm (Anwssafi) 


Phương Pháp Tu Tập Niệm Biết Theo Hơi Thổ 
(Anäpänasati) 


Việc tu tập nệm biết theo hơi thở (anapanasafi) được Đức 
Phật dạy trong M⁄ahasafipa†thana suffía như sau: 


Này chư bhikkhu, ở đáy, trong giao pháp này, một bhikkhu 
đi vào khu rừng, hay đến một gốc cây, hay đến một nơi 
trồng vắng, ngôi xuống, tréo chân, giữ thân của vị ấy 
thẳng và củng cô niệm theo đề mục thiên; niệm rõ, vị ấy 
thở vào; niệm rõ, Vị ấy thở ra. 

l. Thở vào một hơi thở đài vị ấy niệm rõ, “tôi đang thở 


vào một hơi thở đài”, hay thở ra một hơi thở dài vị ấy 


.-..'.. 


niệm rõ, “tôi đang thở ra một hơi thở đài”. 

2. Thở vào một hơi thở ngắn vị ấy niệm rõ, “tôi đang thở 
vào một hơi thở ngăn ”, hay thở ra một hơi thở ngăn vị 
ấy niệm rõ, “tôi đang thở ra một hơi thở ngắn ”. 

3. “Cảm giác toàn thân hơi thở tôi sẽ thở vào ”, như thể vị 
ấy tự tu tập và, “Cảm giác toàn thân hơi thở tôi sẽ thở 
ra”, nhự th vị ấy tự tu tập. 

4. “An tịnh toàn thân hơi thở tôi sẽ thở vào”, như thể vị 
ấy tự tu tập và, “An tịnh toàn thân hơi thở tôi sẽ thở 
ra”, nhự thể vị ấy tự tu tập. 

Đề bắt đầu thiền, ngồi với một tư thế thoải mái và cỗ gắng 

tỉnh giác biết theo hơi thở vào và ra khỏi thân xuyên qua 
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lỗ mũi. Bạn có thể cảm giác nó ngay dưới mũi hay một vài 
nơi xung quanh lỗ mũi. Không theo hơi thở vào trong thân 
hay ra ngoài thân, mà chỉ niệm, tỉnh giác theo hơi thở tại 
nơi nó quét qua và chạm, ở môi trên hay xung quanh lễ 
mũi. Nếu bạn theo hơi thở vô trong và ra ngoài thì bạn sẽ 
không có khả năng hoàn thiện định của mình, nhưng nếu 
bạn giữ sự tỉnh giác theo hơi thở tại nơi mà nó chạm rõ 
ràng nhất thì bạn sẽ có thể tu tập phát triển và hoàn thiện 
định. 


Đừng chú ý đến những trạng thái thực tính (sabhãva 
lakkhana), những trạng thái phổ thông (sammañña 
lakkhana), hay màu của ấn tướng (é0miiia). Những trạng 
thái thực tính là những trạng thái tự nhiên của bốn “giới” 
(dhafø) trong hơi thở; cứng, nhám, chảy, nhiệt, đây, W.W2ằ 
Những trạng thái phố thông (samnañfñia lakkhana) là vô 
thường, khổ hay vô ngã (anicca, dukkha, anaffa) của hơi 
thở. Nghĩa là không ghi nhận “vào, ra, vô thường”, hay 
“vào, ra, khổ”, hay “vào, ra, vô ngã”. 


Đơn giản là tỉnh giác biết theo hơi thở vào và ra, là một 
pháp chế định. Hơi thở chế định là cảnh của niệm biết theo 
hơi thở (napanasari), là cảnh mà bạn phải hướng sự chú 
ý của bạn đến đề tu tập định. Khi bạn chú ý đến hơi thở 
chế định theo cách này và nếu bạn đã từng tu tập thiền này 
trong một kiếp sống trước và đã tu tiến vài pháp tròn đủ 
Pãramï thì bạn sẽ có thể dễ dàng định theo hơi thở vào và 
hơi thở ra. 
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Nếu tâm của bạn không dễ tập trung! biết theo hơi thở vào 
và ra thì Visuddhimagga hướng dẫn bạn bắt đầu bằng cách 
đếm hơi thở. Điều này sẽ giúp bạn tu tập định. Bạn cần 
phải đếm sau khi kết thúc mỗi hơi thở, như vầy: “Vào, ra, 
một. Vào, ra, hai. Vào, ra, ba. Vào, ra, bốn. Vào, ra, năm. 
Vào, ra, sáu. Vào, ra, bảy. Vào, ra, tám.” 


Bạn cần phải đếm ít nhất đến năm và không đếm quá 
mười. Nhưng chúng tôi khuyên bạn đếm đến tám, bởi vì 
con số này nhắc bạn về nhóm tám chi Thánh đạo mà bạn 
đang cố gắng tu tiến. Do đó, bạn có thê đếm đến con số 
nào mà bạn muốn giữa năm và mười và bạn cần phải xác 
định trong tâm rằng bạn sẽ đếm trong thời gian ấy không 
để tâm bạn trôi đi hay lang thang đến bất cứ chỗ nào khác. 
Bạn muốn đơn giản là tỉnh giác ở hơi thở. Khi đếm như 
vậy, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ có thể định tâm của mình và 
làm cho tâm tỉnh giác biết theo hơi thở. 


Sau khi bạn có thể tập trung tâm của mình như vậy ít nhất 

nửa giờ đồng hồ, bạn cần phải tiến lên giai đoạn kế, như 

là: 

1. Thở vào một hơi thở dài, vị ấy biết rõ, “tôi đang thở 
vào một hơi thở dài”, hay thở ra một hơi thở dài, vị ấy 
biết rõ, “tôi đang thở ra một hơi thở dài”. 


1 Tập trung (sammädhãna): hoàn toàn nắm giữ tâm và sở hữu tâm một cách 
thăng bằng đều đặn (samam) và chân chánh (sammä) vào một cảnh duy nhất. 
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2. Thở vào một hơi thở ngắn, vị ấy biết rõ, “tôi đang thở 
vào một hơi thở ngắn”, hay thở ra một hơi thở ngắn, 
vị ấy biết rõ, “tôi đang thở ra một hơi thở ngắn”. 

Vào giai đoạn này bạn phải tu tập sự tỉnh giác dù cho 
hơi thở vào và ra là dài hay ngắn. Dài hay ngắn ở đây 
không nói đến chiều dài theo mét hay xen-ti-mét mà là 
khoảng thời gian. Bạn nên chọn cho mình khoảng thời 
gian như thế nào là dài, như thế nào là ngắn. Tỉnh giác 
về khoảng thời gian hơi thở là dài và đôi khi ngăn. Đây 
là tất cả những gì bạn cần phải làm vào giai đoạn này. 
Bạn không nên ghi nhận: “Vào, ra, dài. Vào, ra, ngắn”, 
mà chỉ ghi nhận “vào, ra”, và tỉnh giác dù hơi thở là dài 
hay ngắn. Bạn nên biết điều này chỉ băng cách tỉnh giác 
về chiêu dài thời gian mà hơi thở quét qua và chạm môi 
trên hay chót mũi lúc nó đi vào và rời khỏi thân. 

Đối với một vài thiền sinh, vào giai đoạn này ấn tướng 
(nữnifa) có thể xuất hiện, nhưng nếu bạn có thể làm 
như vậy một cách điềm tĩnh khoảng một giờ đồng hồ 
mà không có ấn tướng (nmi1a) xuất hiện, thì bạn cần 
phải tiếp sang giai đoạn kế: 

3. “Cảm giác toàn thân hơi thở tôi sẽ thở vào”, như thể 
vị ấy tự tu tập và “cảm giác toàn thân hơi thở tôi sẽ 
thở ra”, như thế vị ấy tự tu tập. 


Ở đây, Đức Phật đang hướng dẫn bạn tỉnh giác theo toàn 
hơi thở liên tục từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Bạn 
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đang rèn luyện tâm của mình liên tục tỉnh giác theo hơi 
thở từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Khi bạn đang tu 
tập như vậy thì ấn tướng (ửnira) có thê xuất hiện. Nếu 
ấn tướng (nữn1114) xuất hiện, thì bạn không nên chuyền 
sự chú tâm của bạn đến ấn tướng (øémia) đó ngay, mà 
tiếp tục niệm, tỉnh giác biết rõ theo hơi thở. 


Nếu bạn liên tục niệm, tỉnh giác biết rõ theo hơi thở từ 
lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc một cách điềm tĩnh 
khoảng một giờ đồng hồ và không có ấn tướng (nửn/fra) 
xuất hiện thì bạn cần phải tiếp sang giai đoạn kế. 


. “An tịnh toàn thân hơi thở tôi sẽ thở vào”, như thế vị 
ấy tự tu tập và “an tịnh toàn thân hơi thở tôi sẽ thở 
ra”, như thế vị ấy tự tu tập. 


Đề tu tập như vậy, bạn cần phải quyết định rằng bạn 
làm cho hơi thở trở nên an tịnh và tiếp tục liên tục tỉnh 
giác biết rõ theo hơi thở từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết 
thúc. Bạn không nên làm thêm bắt cứ điều gì cho hơi 
thở trở nên an tịnh, bởi vì nếu bạn làm bạn sẽ thấy răng 
định của bạn bị gián đoạn và biến mất. Bốn chi được 
nêu trong Visuddhữnagga có khả năng làm cho hơi thở 
trở nên an tịnh (Vsm.VHI,175) là: Quan sát niệm (tư 
niệm) (Z5hoga), chú ý chuyên niệm (sznannahara), tác 
ý (manasihara), tư lượng (quan sát, thực nghiệm) 
(vữmainsä). Do đó, tất cả những pháp bạn cần làm vào 
giai đoạn này là quyết định làm an tịnh hơi thở và tiếp 
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tục liên tục tỉnh giác biết theo hơi thở. Do tu tập theo 
cách này, thì bạn sẽ thấy rằng hơi thở trở nên an tịnh 
hơn và ấn tướng (nửnifra) có thê xuất hiện. 


Ngay trước khi ấn tướng (nữnira) có thể xuất hiện, nhiều 
thiền sinh gặp phải những khó khăn; hầu hết họ thấy rằng 
hơi thở trở nên rất vi tế và không rõ ràng đối với tâm của 
họ. Nếu điều này xảy ra, thì bạn cần phải giữ sự tỉnh giác 
tại nơi mà bạn nhận ra hơi thở lần cuối và chờ hơi thở ở 
đó. 

Bạn nên biết rằng bạn không phải là một người không có 
hơi thở. Bạn đang thở nhưng do niệm của bạn không đủ 
mạnh để biết, nhận ra hơi thở. Một người chết, một thai 
nhi trong bào thai, một người đuối nước, một người hôn 
mê, một người trong thiền thứ tư, một người nhập thiền 
diệt (âm, sở hữu tâm và những sắc do tâm trợ sanh tạm 
thời không sanh) và một phạm thiên, chỉ có bảy dạng 
người này không thở và bạn không là một trong những 
dạng người ấy. Do đó, bạn đang thở, chỉ là không niệm đủ, 
tỉnh giác đủ để nhận ra hơi thở. 


Đừng có gắng thay đổi hơi thở hay làm chúng rõ hơn. Nếu 
làm như thế, bạn sẽ không phát triển định. Chỉ tỉnh giác 
theo hơi thở tự nhiên, và nếu nó không rõ, đơn giản là chờ 
nó tại nơi cuối cùng mà bạn nhận ra nó. Nếu như bạn áp 
dụng niệm, tỉnh giác biết rõ theo cách này, hơi thở sẽ xuất 
hiện trở lại với bạn. 
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Sự xuất hiện của ấn tướng (éma) do tu tiễn niệm, tỉnh 
giác theo hơi thở của mọi người không giống nhau, mà 
khác biệt tùy theo mỗi người. Đối với một vài người ấn 
tướng xuất hiện dưới dạng hÿ thọ, như: 
1. Len cotton (wggahanimiria — học tướng)! 
2. Cotton kéo dài (wuegahanimiffa) 
3. Khí chuyền động hay làn gió lùa (wggahanimifa) 
4.. Ánh sáng chói như sao băng, kim tỉnh Venus 
(uggahanimiffa - học tướng và tợ tướng -paƒibhaga 
nưm1I14) 
Một viên đá hay ngọc sáng chói (pafibhãga nữmiff4) 
6. Viên ngọc trai sáng chói (pafibhaga nimiffa) 

Đối với một số người, ấn tướng xuất hiện dưới dạng 


cxn 


cảm giác thô, như là: 
7. Cọng cây bông cotton (uggahanimitta và 
pafibhaga nimitf4) 
§. Một miếng gỗ sắc bén (uggahanimirra và 
pafibhaga nimitf4) 


9, Một sợi dây hay sợi chỉ dài (uggahanữmif1a và 
pafibhaga nimitf4) 
10. Một vòng hoa (uggahanimirra và 


pafibhaga nimitf4) 
11. Một luồng khói (uggahanimitta và 
pafibhaga nimitf4) 


1 Uggaha nimitta: học tướng (8#: học tập, nghiên cứu), #: đạt, đắc, Rz‡R: thủ tướng. 
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12. Một mạng nhện kéo dài (uggahanimitta và 
pafibhaga nimitf4) 

13. Một màng mây (uggahanrmirra và 
pafibhaga nimi11f4) 

14. Một hoa sen (uggahanimirra và 
pafibhaga nimitf4) 

15. Một bánh xe (uggahanImirra và 
pafibhaga nimitf4) 

16. Một mặt trăng tròn (uggahanimitta và 
pafibhaga nimitf4) 

17. Một mặt trời tròn (uggahanimitta và 


pafibhaga nimitf4) 


Trong hầu hết các trường hợp, một ấn tướng thuần trắng 
như sợi cotton là uegaha nữmif1Aa — học tướng, vì uggaha 
nimiffa thì thường không rõ hay không sáng chói. Khi ấn 
tướng (nmira) trở nên sáng chói như sao mai, lấp lánh và 
trong suốt, đây là pafibhãga nimiffa — tợ tướng. Khi ẫn 
tướng (06a) như một đá ruby hay ngọc và không sáng 
chói, nó là ggaha nimifa, và khi nó chiếu sáng và lấp 
lánh, nó là paƒibhãga nữmifa. Những hình dáng và màu 
sắc còn lại cũng cần phải được hiểu như vậy. 


Ấn tướng (nửniíra) xuất hiện với những người khác nhau 
theo những cách khác nhau vì nó được sanh bởi tưởng. Sự 
khác nhau về tưởng của những thiên sinh khác nhau, trước 
khi nữmirfa sinh khởi, trợ cho những loại zø7£a khác nhau 
sanh. Dù sao thì niệm biết theo hơi thở chỉ là một đề mục 
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thiền, có thể trợ cho những loại nửn¿ra khác nhau sanh tùy 
vào mỗi cá nhân. 

Khi bạn đã đạt đến giai đoạn này, điều quan trọng là không 
đùa giỡn với ấn tướng (øửnia) của bạn. Không để ấn 
tướng đi mất khỏi bạn và không có ý thay đổi hình dáng 
hay sự xuất hiện của nó. Nếu bạn làm vậy, định của bạn sẽ 
không phát triển thêm nữa. Sự tiễn bộ của bạn sẽ ngưng 
và nimifia của bạn sẽ có thể biến mất. Do đó, tại điểm này, 
khi mửmifa của bạn xuất hiện lần đầu, không chuyền sự 
chú tâm của bạn từ hơi thở sang nữmi11a. Nếu bạn chuyền, 
bạn sẽ thấy nó biến mắt. 


Nếu bạn thấy rằng ấn tướng (nmira) ồn định và tâm của 
bạn trở nên vững chắc theo nửnirra, thì đặt tâm của mình 
ở đó. Nếu bạn ép tâm của mình rời khỏi hơi thở, mình sẽ 
có thể mất định của bạn. 

Nếu ấn tướng (ø0ứn1ía) của bạn xuất hiện khoảng xa phía 
trước bạn, đừng chú ý đến mà chỉ tiếp tục định theo hơi 
thở tại nơi mà hơi thở xúc chạm, bạn sẽ thấy rằng nIm11a 
sẽ đến và nương tại nơi ấy. 


Nếu ấn tướng (ø0mi1a) của bạn đến và xuất hiện tại nơi 
mà hơi thở xúc chạm và n0niía vẫn ôn định và khi nữnifa 
xuất hiện như thể là hơi thở và hơi thở xuất hiện như thể 
là nữmirra thì bạn có thể quên về hơi thở và chỉ niệm, tỉnh 
giác theo nữmirra. Bằng cách thay đôi sự chú tâm từ hơi 
thở sang nửmirfa, bạn sẽ có khả năng tiến bộ xa hơn. Khi 
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bạn giữ tâm của bạn theo 0a, bạn sẽ thấy nó trở nên 
càng lúc càng trắng hơn. Khi nó trắng như sợi cotton thì 
đây là học tướng (uggaha nữmif1a). 


Bạn cần phải kiên định giữ tâm an tịnh theo wggaha 
nimitta trắng đó khoảng một giờ, hai giờ, ba giờ đồng hồ 
v.v... Nếu bạn có khả năng giữ tâm của bạn cô định theo 
học tướng (uggaha nữmiffa) khoảng một giờ hay hai giờ 
đồng hồ, bạn sẽ thấy nó trở nên trong, sáng chói, và lấp 
lánh, rực rỡ. Đây được gọi là tợ tướng (paƒibhaga nữmiffa). 
Tại điểm này, bạn cần phải kiên trì và tu tập giữ tâm của 
mình cố định theo pafibhãga nimifa khoảng một giờ, hai 
giờ, hoặc ba giờ đồng hỗ. Tu tập cho đến khi bạn thành 
công với nó. 

Tại giai đoạn này bạn sẽ đạt cận định hoặc an chỉ định 
(upacara hoặc appana samadhi). Cận định (upacära 
samaädhi) là định gần với và có trước thiền. An chỉ định 
(appanä samadhi) là định của thiền (/hãna). 


Cả hai loại định này có tợ tướng (paƒibhaga nữmifa) là 
cảnh của nó. Sự khác biệt giữa chúng là định trong cận 
định („uacära samäãd;) thì những chỉ thiền không hoàn 
toàn phát triển mạnh đến mức đây đủ. Với lý do này, trong 
lúc cận định (upacara samaäd”¡) những trạng thái của tâm 
hữu phần (bhavaaga cira) vẫn sinh khởi và vị ấy có thể 
rơi vào hữu phân (bhavanga). Có thiền sinh trải qua kinh 
nghiệm này và cho rằng mọi pháp đều đình chỉ, ngưng, 
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hay thậm chí vị ấy nghĩ đây là Nibbana. Tuy nhiên, thực 
tế vẫn có những trạng thái tâm hữu phần (bhavanga cifta) 
đang hiện diện trong thời gian này và tâm không ngưng 
nghỉ, nhưng do thiền sinh không có đủ khả năng quan sát 
vì sự tinh vi của những trạng thái tâm hữu phần (bhavaäga 
cữa) này. 


Đề tránh rơi vào hữu phần (bhayanga) và tu tiến thêm nữa, 
bạn cần sự trợ giúp của năm quyền (izđriya) là tín, cần, 
niệm, định, và trí (saddha, viriya, safi, samadhi, và pañña) 
đầy tâm và có định tâm theo tợ tướng (pa/ibhäga nimitfa). 
Dùng cần (wiiya) và làm cho tâm biết pafibhãga nimitfa 
nhiều lần, niệm (sz/¡) không quên pafibhäãga nimiffa, và trí 
biết rõ pa/ibhäga nimiHa. 


Quân Bình Năm Quyên (Indriya) 

Năm quyên này là năm sức mạnh điều khiến tâm và giữ 
tâm không bị lạc, trôi đi lang thang khỏi con đường pháp 
chỉ và pháp quán, là pháp đưa đến Mibbãna. 


Trong năm pháp này, tín (szđdha) là lòng tin về pháp nên 
tin như là Tam Bảo, hay tin về nghiệp và quả của nghiệp. 
Điều quan trọng là tin VỀ Sự giác ngộ của đức Phật, vì nếu 
một người không có lòng tin thì vị ấy sẽ rút lui khỏi việc 
tu thiền. Điều quan trọng nữa là tin về giáo pháp của Đức 
Phật sồm CÓ mười phân, đó là bốn đạo, bốn quả, Nibbana 
và giáo pháp. Giáo pháp của Đức Phật chỉ cho chúng ta 
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phương pháp tu tập thiền, cho nên giai đoạn này rất cần có 
niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp ấy. 

Thật sự có thê đạt được thiền bằng cách chỉ theo dõi hơi 
thở vào và hơi thở ra chăng? Những gì đã được nói về 
nimitta như sợi cotton trắng là học tướng (uggaha nữniffa) 
và nữmiffa như nước đá hay thủy tỉnh trong suốt là tợ tướng 
(patibhãga nimiffa) có thật chăng? Nếu những hoài nghỉ 
này trở nên mạnh, chúng sẽ dẫn đến sự tin lầm như là 
“thiền không thể đạt được trong hiện tại này,” và rồi VÌ 
nghi ngờ ấy một người sẽ khước từ pháp tín (sađdha) trong 
giáo pháp và vị ấy cũng sẽ không có sức mạnh để tiếp tục 
tu tiến pháp chỉ tịnh. 


Do đó, một người đang tu tiến pháp chỉ tịnh với một đề 
mục thiền như niệm biết theo hơi thở thì cần tín (saddha) 
mạnh. Vị ấy cần phải tu tiến niệm biết theo hơi thở mà 
không có bất cứ nghi ngờ nào, tin tưởng rằng “thiền — 
jhãna có thê đạt được nếu tôi theo sự hướng dẫn có phương 
pháp của Đức Phật Toàn Giác”. 

Tuy nhiên, nếu một người để tín của vị ấy cao quá mức 
vào những cảnh mà vị ấy nên tin, ở đây là đề mục thiền 
niệm biết theo hơi thở, vì phận sự của tín quyết định về 
một cảnh đang quá mức, trí quyền sẽ không được rõ và 
những quyền khác như cần, niệm và định cũng sẽ bị yếu. 
Lúc Ấy, cần quyền sẽ không thê thực hiện phận sự lôi kéo 
những sở hữu tâm khác đến với cảnh tợ tướng (pa/ibhãga 
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nimifta) và giữ không để chúng rớt mất. Cũng thế, niệm sẽ 
không có khả năng thực hiện phận sự củng cố tuệ của 
pafibhãga nimifta. Định quyền sẽ không có khả năng thực 
hiện phận sự ngăn tâm không trôi đi khỏi paƒibhäãga 
nimifta. Trí quyền sẽ không có khả năng thực hiện phận 
sự thấu rõ pafibhäga nimiña. Điều này đưa đến sự suy 
giảm trong tín quyền vì trí không có khả năng biết rõ 
pafibhãga nimifa và ủng hộ sự duy trì của tín quyên. 


Nếu “cần quyền” (iriyindriya) quá mạnh thì những quyền 
khác như tín (saddha), niệm (saïi), định (samađ¡), và trí 
(pañña) cũng sẽ không có khả năng thực hiện những phận 
sự tương ứng của chúng như quyết định, củng cố, không 
xao lãng, và thấu rõ. Sự vượt trội của cần (iriya) làm cho 
tâm không trụ an định theo cảnh tợ tướng (paƒibhãga 
nimữfí4a) vì những giác chi như an tịnh, định, và xả sanh 
không đủ. 

Cũng vậy, khi những quyền điều khiến („driya) còn lại là 
định (samađ??) và trí (paññđ) quá vượt trội chúng sẽ gây 
nên những hậu quả bắt lợi. 


Quân bình tín với trí, và định với cần, được đa số tán 
dương. Ví dụ nếu tín mạnh và trí yêu thì một người sẽ tu 
tập tín và tôn trọng cảnh không có cốt lõi và vô ích như là 
tu tập phát triển tín và tôn kính những cảnh đáng được tôn 
trọng và tôn kính bởi những tôn giáo khác ngoài Phật giáo 
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Theravada. Ví dụ “tín” và sự tôn kính thân bảo hộ của 
Burma — Miên Điện hoặc chư Thiên bảo vệ. 


Mặt khác, nếu trí mạnh và tín yếu, một người có thê trở 
nên xảo trá. Ngoài sự tu tập, họ chỉ sẽ dành thời gian của 
họ đề phê bình và đánh giá. Đây như là một căn bệnh khó 
trị hao tốn rất nhiều thuốc. 


Dù sao, nếu tín và trí được quân bình thì một người sẽ có 
niềm tin vào đề mục mà họ nên tin. Họ sẽ tin nơi Tam bảo, 
về nghiệp và quả của nghiệp. Họ sẽ tin rằng nếu họ tự tu 
tập phù hợp với sự hướng dẫn của Đức Phật, họ sẽ có khả 
năng đạt tợ tướng (pafibhäga nimia) và thiền (jhãna). 
Nếu họ tu tập với tín như vậy và có khả năng quan sát biết 
theo pa/ibhäga nữnitta bằng trí thì vào lúc ấy tín và trí của 
họ sẽ được quân bình. 


Lại nữa, nếu định mạnh và cần yếu thì bởi do khuynh 
hướng của định làm cho thụ động, lười biếng có thể khắc 
chế tâm. Nếu cần mạnh và định yếu thì bởi do khuynh 
hướng của cần làm cho lau chau, khiến tâm bị khắc chế. 
Do đó, khi định và cần được quân bình, một người sẽ 
không rơi vào sự lười biếng hay lau chau và sẽ có khả năng 
đạt đến thiên. 


Khi một người mong muốn tu tiễn một đề mục chỉ tịnh, họ 
cần có niềm tin thật mạnh. Nếu một người nghĩ tôi sẽ chắc 
chăn đạt đến thiền nếu tôi tu tập định theo tợ tướng 
(patibhãga nimifta) thì với sức mạnh của niềm tin ấy và 
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với định theo cảnh paƒibhãga nimifífa, họ sẽ chắc chắn đạt 
đến thiền. Vì thiền thì cơ bản dựa vào định. 


Với người đang tu tiễn pháp quán, là pháp thích hợp giúp 
trí được mạnh. Khi trí mạnh, chúng sẽ có khả năng thâm 
nhập biết thấu rõ ba trạng thái và đạt đến tuệ, là pháp nhận 
ra ba trạng thái. 


Khi định và trí được quân bình thì thiền hiệp thế có thể 
sinh khởi. Đức Phật đã dạy: trong tu tiễn, cả hai pháp chỉ 
và pháp quán cùng thiền siêu thế chỉ có thể sanh khi định 
và trí được quân bình. 


Niệm (si) thì luôn cần thiết để quân bình tín với trí, định 
với cần, và định với trí. Niệm (sa) thích hợp trong bất cứ 
trường hợp nào bởi vì niệm bảo vệ tâm khỏi rơi vào sự lau 
chau do sự vượt trội của tín, cần, hay trí sẽ làm phát sanh 
sự lau chau. Niệm cũng bảo vệ tâm khỏi rơi vào sự thụ 
động, lười biếng vì sự vượt trội của định sẽ làm phát sanh 
sự lười biếng. 


Do đó, niệm (sz#) thích hợp trong tất cả trường hợp như 
một chất nêm, như muỗi trong mọi món nước chấm, như 
một vị thủ tướng trong tất cả hoạt động của vua. Trong 
những chú giải cổ xưa về lời Đức Phật dạy, “Niệm (si) 
thì luôn cần thiết trong bất cứ đề mục thiền nào”. Tại sao 
như thế? Bởi vì niệm (sa) là một pháp cho nương tựa và 
bảo vệ tâm thiền. Niệm là một pháp cho nương tựa vì giúp 
tâm đạt đến những trạng thái đặc biệt và cao thượng mà 
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chưa từng đạt hoặc biết đến. Không có niệm, tâm không 
có khả năng đạt đến bất cứ trạng thái đặc biệt hay phi 
thường nào. Niệm bảo vệ tâm và giữ không cho trôi đi khỏi 
đề mục thiền. Đó là lý do niệm xuất hiện với người quan 
sát thấy biết rõ nó băng tuệ quán, như thế niệm bảo vệ đề 
mục thiền và cũng bảo vệ tâm thiền. Không có niệm, một 
người không có khả năng nâng tâm lên hay kiềm chế tâm. 
Do đó, Đức Phật từng dạy rằng, niệm hữu ích ở mọi nơi 
(xem Vsm IV, 48. MahäfIka I, 150-154.) 


Quân Bình Bảy Giác Chị (BoJjhanga) 

Quân bình “bảy giác chi” cũng quan trọng trong việc đạt 

đến thiền niệm biết theo hơi thở. 

I.Niệm giác chi (sa) là nhớ, biết theo tợ tướng 
(pafibhäga nimiffa) và biết theo nó nhiều lần. 

2. Trạch pháp giác chi (đhamưnavicaya) là tuệ thấu rõ, 
thâm nhập paƒibhãga nim11/a. 

3. Cần giác chỉ (viriya) là tỉnh cần mang những giác chỉ 
lại với nhau và quân bình chúng theo ?aƒ/ibhaga nimifia, 
đặc biệt là cần tu tiến trạch pháp giác chi và cần giác 
chị. 

4. Hỷ giác chi (ø7¡) là mừng vui của tâm bằng trải nghiệm 
pafibhäaga nữmni1a. 

5. An tịnh giác chị (passadđ47) là an tịnh tâm và những sở 
hữu tâm mà có paƒibhäøa nimifía làm cảnh. 
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6. Định giác chỉ (samãđJi) là nhất tâm theo cảnh 
pafibhäaga nữmi1a. 

7. Xả giác chi („pekkha) là trạng thái bình thản của tâm 
không phân khích, sôi nổi hay rời khỏi cảnh pa/ibhãga 
nưIHa. 

Một thiền sinh phải tu tập “bảy giác chi” này và quân bình 

chúng. Nếu “cần' bị lui sụt sẽ khiến tâm của thiền sinh trôi 

đi khỏi đề mục của thiền, trong trường hợp này là tợ tướng 

(pafibhäga nimifta). Khi ấy, thiền sinh không nên tu tập 

ba giác chỉ gồm “an tịnh”, “định”, và “xả” mà thay vào đó 

tu tập ba giác chi là 'trạch pháp”, 'cần' và “hỷ°. Như vậy, 
tâm của thiền sinh sẽ được nâng lên. 


Khi nào “cần” quá mạnh sẽ khiến tâm trở nên lau chau và 
không tập trung. Khi ấy, thiền sinh không nên tu tập ba 
giác chi gồm “trạch pháp), “cần”, và 'hỷ', mà thay vào đó 
cần phải tu tập ba giác chi như “an tịnh”, “định” và “xả'. 
Như vậy, sự lau chau và xao lãng, không tập trung của tâm 
sẽ bị kiềm chế và yên lặng. 

Đây là cách “năm quyên'! và “bảy giác chỉ” được quân 
bình. 


Đạt Đến Thiền (Jhãna) 


Khi nào năm quyên gôm “tín”, “cân”, “niệm”, “định”, “trí” 
được tu tập đây đủ thì khi ây định sẽ vượt qua cận định 


1 Quyền điều khiển 
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(wpacãra) và lên đến an chỉ định (appanä samäãdhi). Khi 
bạn đạt đến thiền theo cách này, tâm của bạn sẽ liên tục 
biết tợ tướng (pa/ibhäga nimnifa) không gián đoạn. Điều 
này có thể kéo dài liên tục trong vài giờ, thậm chí cả đêm, 
hay trọn một ngày. Lúc này tâm hữu phần (bhavanga) 
sáng chói và dạ quang. Chú giải giải thích rằng đó là ý 
môn (manodväara). 
Khi tâm của bạn vẫn liên tục cố định theo tợ tướng 
(pafibhaga nimifía) không giản đoạn khoảng một hay hai 
giờ đồng hồ thì bạn cần phải tinh cần hướng tâm quan sát 
vùng trong tim, nơi mà ý môn (tâm hữu phần - bhavaiga 
cita) đang nương tùy thuộc vào “sắc ý vật”. Nếu bạn thực 
hành như vậy nhiều lần, lặp đi lặp lại, thì bạn có thể sẽ dễ 
dàng quan sát biết theo cả tâm hữu phân tùy thuộc vào sắc 
ý vật (sắc tim) và cùng tợ tướng (pa/ibhãga nimita) khi 
nó xuất hiện ở ý môn. Khi đã có thể làm điều này, bạn cần 
phải bắt đầu tinh cần quan sát, xác định năm chi thiền 
(jhãnanga) gồm tầm (vifakka), tử (vicãra), hỷ (piii), lạc 
(sukha), và định (ekaggara) từng chi một. Tiếp tục thực 
hành, bạn sẽ có khả năng quan sát, xác định tất cả chúng 
cùng một lúc. 
1. Tầm (yữakka) là trạng thái áp sát ban đầu của tâm là 
đưa và đặt tâm áp vào cảnh paƒibhãga nimit1a. 
2. Tứ (vicara) duy trì, gìn g1ữ sự áp sát của tâm, là duy trì, 
giữ tâm theo cảnh paƒibhãga nimit/a. 
3. Hỷ (777) là mừng, vui tươi với paƒfibhaøa nimit1a. 
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4. Lạc (sukha) là lạc thọ hay sự hưởng vui sướng phối hợp 
với trải nghiệm paƒibhãga nimifia. 

5. Định (ekaggai/4) là nhất tâm, đình trụ theo pafibhaga 
nưnữa. 


Khi bạn chỉ mới bắt đầu thực hành thiền thì bạn cần phải 
nhập vào thiền một thời gian dài và đừng mất quá nhiều 
thời gian cho việc quan sát thấy biết rõ những chi thiền 
(jhãna anga). Bạn cần phải tu tập cho thuần thục thiền thứ 
nhât. 


Năm Pháp Thuân Thục Hay Tự Tại (Vasifã): 

1. vajjana vasifä — chuyên hướng thuần thục trong việc 
chuyên hướng nhanh chóng đến chi thiền; là khả năng 
quan sát, xác định những chỉ thiền sau khi xuất khỏi 
thiền. 

2. Samäãpajjana vasiiä — nhập định thuần thục nhập nhanh 
chóng; là khả năng nhập thiền bất cứ khi nào bạn mong 
muốn. 

3. Adhifthãnag vasiftã — quyết định thuần thục quyết định 
trú; là khả năng trú trong thiền thời gian dài theo như 
bạn xác định trú. 

4. Vufthãna vasiiã — xuất định thuần thục trong việc xuất 
khỏi thiền vào thời gian đã định trước. 

5. Paccavekkhana vasitä — phản khán thuần thục phản 
khán nhanh chóng; là khả năng quan sát, xem kỹ lại 
những chỉ thiên. 
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Chuyển hướng và phản khán, xem lại cả hai xảy ra trong 
cùng lộ ý môn (manodvaravhï). Hướng tâm được thực 
hiện bằng tâm khai ý môn (hay tâm hướng ý môn) 
(manodvãravajjana) trong trường hợp này lây một trong 
năm chi thiền làm cảnh như “tầm (yửakka). Việc phản 
khán hay xem kỹ lại được thực hiện bởi bốn hay năm tâm 
đồng lực (/avana) xem lại xảy ra ngay sau tâm khai ý môn 
(manodvaravajJana) và cũng có cùng cảnh. 


Khi bạn đã trở nên tự tại trong năm pháp thuần thục này 
thì bạn có thể tinh cần tiễn lên đến thiền thứ hai. Để làm 
điều này, bạn cần nhập vào thiền thứ nhất và xuất khỏi 
thiền đó, xem lại những khuyết điểm của thiền thứ nhất và 
làm cho tiến lên thiên thứ hai. Bạn cần phải xem lại, thiền 
thứ nhất thì gần với năm pháp cái. Bạn cũng cần phải xem 
lại những chi thiền gồm tầm (vi/akka) và tứ (vicãra) trong 
thiền thứ nhất là thô và làm tâm ít an tịnh hơn thiền thứ 
hai, là thiền không có tầm và tứ. Cho nên mong muốn lìa 
hai chỉ thiền này chỉ còn lại hỷ (ø?), lạc (sukha), và nhất 
tâm hay định (ekagga/a). Bạn lần nữa cần phải đặt tâm của 
mình vào định theo tợ tướng (paƒfibhaga nữmifa). Theo 
cách này, bạn sẽ có khả năng đạt đến thiền thứ hai có ba 
chi hỷ (ø), lạc (sukha), và định (ekagga14). 


Bạn cần phải tu tập pháp thuần thục về thiền thứ hai. Khi 
bạn được thành công và muốn tu tiễn thiền thứ ba thì bạn 
cần phải xem lại những hạn chế của thiền thứ hai và làm 
cho tiến lên thiền thứ ba. Thiền thứ hai thì gần với thiền 
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thứ nhất và thiền thứ ba thì yên tịnh hơn thiền thứ hai. Bạn 
cũng cân phải xem lại chi thiền hỷ (p7) thì thô và làm cho 
tâm ít an tịnh hơn thiền thứ ba, là thiền không có hý (p7). 
Xem lại theo cách này, sau khi xuất khỏi thiền thứ hai, bạn 
cần phải phát triển sự khát khao đạt đến thiền thứ ba và lần 
nữa chú tâm theo tợ tướng (paƒ/ibhaga nữmifía). Theo cách 
này, bạn sẽ có khả năng đạt đến thiền thứ ba, có lạc (sukha) 
và định (ekagøai4). 


Khi ấy, bạn cần phải tu tập pháp thuần thục về thiền thứ 
ba. Khi bạn được thành công và bạn muốn tu tiễn “thiền 
thứ tưˆ thì bạn cần phải xem lại những hạn chế của thiền 
thứ ba và làm cho tiến lên thiền thứ tư. Bạn cần phải xem 
lại những chi thiền như lạc (sukha) thì thô và làm cho tâm 
ít an tịnh hơn thiền thứ tư, là thiền không có lạc (sukha). 
Xem lại theo cách này sau khi xuất khỏi thiền thứ ba, bạn 
cần phải phát triển sự mong muốn đạt đến “thiền thứ tư” 
và lần nữa chú tâm theo tợ tướng (pafibhäga nimiffa). 
Theo cách này, bạn sẽ có khả năng đạt đến thiền thứ tư, có 
xả (upekkhä) và định (ekaggaiä). Khi ấy bạn cần phải tu 
tập pháp thuần thục về thiền thứ tư. 


Với việc đạt đến thiền thứ tư, hơi thở hoàn toàn ngưng. 
Đến đây hoàn thành giai đoạn thứ tư trong việc tu tiến 
niệm biết theo hơi thở (ãnãpãnasaii — nhập tức xuất tức 
niệm): 
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4. “An tịnh toàn thân hơi thở tôi sẽ thở vào”, như thế vị 
ấy tự tu tập và “an tịnh toàn thân hơi thở tôi sẽ thở 
ra”, như thế vị ấy tự tu tập. 


Giai đoạn này chỉ bắt đầu trước khi ấn tướng (nimi1/4) xuất 
hiện và định phát triển xuyên qua bốn thiền hơi thở trở nên 
càng yên tịnh hơn cho đến khi nó ngưng. 


Nếu một thiền sinh đã đạt “thiền thứ tư” bằng cách dùng 
niệm biết theo hơi thở và đã tu tập năm pháp thuần thục 
rồi khi ánh sáng sanh do định ấy sáng chói, lấp lánh, và 
rực rỡ, vị ấy có khả năng tiễn lên tu tiễn thiền quán. 


Tuy nhiên, cũng sẽ thích hợp đề tiếp tục trình bày cách tu 
tập thiền 32 phần của thân (thê trược), thiền xương, thiền 
biến xứ (kasina) trăng và bốn thiền bảo hộ tại điểm này. 
Những thiền này được dạy theo thứ tự này vì kinh nghiệm 
cho biết thông thường sẽ dễ học chúng theo thứ tự này hơn, 
vì mỗi pháp đi trước sẽ trợ cho sự tu tiễn kế tiếp. Đặc biệt, 
nếu một thiền sinh đã tu tập biến xứ (kasia) trắng, thì vị 
ấy sẽ dễ dàng và nhanh chóng có khả năng tu tiến bốn thiền 
bảo hộ và cả phương pháp chỉ tiết của thiền bốn “giới 
(dhat£u). 

Bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cách tu tập thiền 
32 phần của thân, thiền xương và thiền biến xứ (kasiza) 
trăng. 


=... 
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Ba Mươi Hai Phần Của Thân 


Trước tiên, bạn cần phải tu tập phát triển “thiền thứ tư” 
dùng niệm biết theo hơi thở. Khi ánh sáng định của bạn 
sáng chói và lấp lánh, rực rỡ, với sự trợ giúp của ánh sáng 
ấy, bạn cần phải quan sát, niệm biết rõ theo 32 phần của 
thân (kãyagaiãsari) được liệt kê phía dưới, từng phần một. 
Ba mươi hai phần của thân (thê trược) là: 
Nhóm “địa giới" (pafhavr dhatu) 
. Tóc, lông, móng, răng, da, 
. Thịt, gân, xương, tủy, thận, 
. im, gan, cơ hoành, lá lách, phối, 
. Ruột, màng ruột, vật thực mới, phần, óc, 
Nhóm “thủy giới' (ãpo dhafu) 
5. Mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, 
6. Nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nƯớc nhây, hoạt dịch 
(nước khớp xương), nước tiêu. 


+ C2 t 


Trong lúc quan sát thấy biết rõ 32 phần của thân, bạn nên 
chia 20 phần thuộc “địa giới” (paƒ/havr đhzu) thành bốn 
nhóm 5, chia 12 phần thuộc “thủy giới” (ãpo dhãu) thành 
hai nhóm 6 và rồi quan sát biết theo những phần trong từng 
nhóm theo thứ tự. 
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Bạn có khả năng quan sát, biết rõ theo mỗi phần của 32 
phân của thân này một cách rõ ràng như thấy khuôn mặt 
của mình rõ ràng trong một tắm gương sạch. 


Dù sao, nếu trong lúc bạn đang quan sát, ánh sáng từ định 
mờ dân, và phần của thân mà bạn đang quan sát trở nên 
không được rõ thì bạn cần phải trở lại nhập định đến “thiền 
thứ tư” dựa vào niệm biết theo hơi thở. Đến khi ánh sáng 
từ định sáng chói và mạnh, lần nữa bạn cần phải quay lại 
quan sát thấy biết rõ những phần của thân. Bạn cần phải tu 
tập như vậy bất cứ khi nào ánh sáng định của bạn mờ dần. 


Bạn cần phải tu tập quan sát, biết rõ theo tất cả 32 phần 
của thân với sự trợ giúp của ánh sáng từ định “thiền thứ tư' 
dựa vào niệm biết theo hơi thở. Tu tập như vậy, nếu bạn 
bắt đầu quan sát chiều thuận từ tóc xuống đến nước tiêu, 
hoặc ngược trở lại từ nước tiêu lên đến tóc, bạn có thể thấy 
rõ mỗi phần bằng tuệ thấu rõ và tiếp tục tu tập cho đến khi 
bạn thuần thục trong việc này. 

Khi dùng ánh sáng từ định của “thiền thứ tư” dựa vào niệm 
biết theo hơi thở, bạn cố gắng quan sát biết theo người gần 
nhất hay chúng sanh nào đang ngôi gần mình. Điều này 
đặc biệt tốt khi quan sát biết theo một người hay chúng 
sanh ở phía trước mình. Bạn cần phải quan sát 32 phần của 
thân của người, hay chúng sanh đó bắt đầu từ tóc cho đến 
nước tiêu, rồi từ nước tiểu lên đến tóc. Bạn cần phải quan 
sát 32 phần của thân theo chiều thuận và nghịch nhiều lần. 


94 Pa Auk Tawya Sayadaw 


Khi bạn thành công với việc này, bạn cần phải bắt đầu 
quan sát 32 phần của thân một vòng nội phân và kế đến 
một vòng ngoại phần, và tiếp tục làm như vậy nhiều lần, 
lặp đi lặp lại. 


Khi bạn có thể quan sát 32 phần của thân nội phần và ngoại 
phân như vậy thì sức mạnh của thiền sẽ tăng. 


Dùng phương pháp này, bạn cần phải dần dần mở rộng 
phạm vi quan sát bằng cách tăng từ gần đến xa. Bạn sẽ có 
thể tăng khu vực quan sát của 32 phần của thân trong 
chúng sanh cho đến khi bạn có thể quan sát chúng trong 
tất cả mười hướng: Hướng Trên, Dưới, Tây, Đông, Bắc, 
Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam. Bắt cứ 
ai trong mười hướng này mà bạn thấy đều có thể quan sát 
bằng ánh sáng từ định của bạn, dù họ là người nhân loại, 
bàng sanh hay những chúng sanh khác. Bạn cần phải quan 
sát 32 phần của thân một vòng nội phần và một vòng ngoại 
phân của từng người hay từng chúng sanh một. 


Cuối cùng, cho đến khi bạn không nghĩ về những gì bạn 
thấy là đàn ông, đàn bà, hay trâu, bò, hoặc súc sanh, mà 
thay vào đó chỉ thấy một nhóm 32 phân của thân bất cứ 
khi nào và bất cứ nơi đâu bạn nhìn, dù cho là nội phần hay 
ngoại phần, khi ấy bạn có thể nói là thành công, thuần 
thục, và thiện xảo trong việc quan sát 32 phần của thân. 
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Ba Cách 


Khi bậc tu tiến trở nên thuần thục trong việc quan sát thây 
biết rõ 32 phần của thân cả nội phần và ngoại phân, rồi 
dùng bất cứ một trong ba lỗi vào Nibbãna vị ấy có thê đạt 
đến giải thoát khỏi những phiền não. Ba lối vào Nibbãna 
là: 

1. Biến xứ màu (kasia) 

2. Bất tịnh, ghê tởm (pa/ikila) 

3. Không tánh, rỗng không (suñña¡a) 


Bạn có thê chọn tu tiễn bắt cứ pháp nào trong ba pháp này. 
Trước tiên, chúng tôi sẽ trình bày cách tu tập bắt tịnh tưởng 
về 32 phần của thân. 


Khi bạn đã trở nên thuần thục trong việc quan sát thấy biết 
rõ 32 phần của thân, bạn có thể lẫy cả 32 phần của thân 
thành một nhóm hoặc một phần làm cảnh và tu tập thiền 
niệm biết theo sự ghê tởm, bất tịnh của thân 
(pafikuilamanasikara). 


Thiền Niệm Biết Theo Bộ Xương 


Trong số những phương pháp khác nhau, chúng tôi sẽ chỉ 
dạy cách tu tập thiền dựa vào bộ xương hay xương, là một 
trong 32 phần của thân. 

Để tu tập phát triển thiền này, bạn cần phải quay lại thực 
hành niệm biết theo hơi thở và một lần nữa củng có định 
cho đến thiền thứ tư. Rồi khi ánh sáng định của bạn trở 
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nên sáng chói, lấp lánh và rực rỡ, bạn hướng đến quan sát, 
biết rõ theo 32 phần của thân bên trong của mình. Sau đó 
quan sát, biết rõ theo 32 phần của thân bên ngoài trong 
người hay chúng sanh gần bạn nhất băng cách dùng ánh 
sáng của định. Quan sát 32 phân của thân bên trong và bên 
ngoài theo cách này khoảng một hay hai vòng, sau đó lây 
toàn bộ xương bên trong và quan sát chúng bằng tuệ. Khi 
bộ xương trở nên trong suốt với bạn, lẫy sự ghê tởm về bộ 
xương làm đề mục và ghi nhận lặp đi lặp lại như: 

1. Ghê tởm, ghê tởm (pafikHla, pafikila) 

2. Bộ xương ghê tởm, bộ xương ghê tởm (a/fhikapafikula, 

a{thikapafikHla) 
3. Bộ xương, bộ xương (aƒˆhika, afthika) 


Bạn có thê ghi nhận điều này trong bất cứ ngôn ngữ nào 
mà bạn thích. Bạn cần phải cô gắng giữ tâm của mình an 
định theo đề mục “bộ xương ghê tởm' khoảng một hay hai 
giờ. Nhờ vào sức mạnh và trớn của định “thiền thứ tư' 
niệm biết theo hơi thở, bạn sẽ thấy rằng thiền niệm biết 
theo sự ghê tởm (bất tịnh) này cũng sẽ được phát triển 
mạnh mẽ và trọn vẹn. Do thiền theo cách này bạn sẽ có 
khả năng trợ giúp, duy trì và phát triển tưởng và trí về sự 
ghê tởm, bắt tịnh. 

Lưu ý: Hãy cần thận, tại điểm này chú ý đến màu sắc, hình 
dáng, vị trí và phân định bộ xương để tính ghê tởm của bộ 
xương có thể sanh. 
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Khi chú ý đến sự ghê tởm của bộ xương là một đề mục bạn 
nên rời khỏi tưởng về tên chế định của bộ xương và chỉ 
niệm biết theo bộ xương đó là “ghê tởmˆ. Nhưng nếu trong 
lúc cố gắng niệm mà tính chất ghê tởm của bộ xương 
không xuất hiện với bạn thì đừng rời khỏi tưởng về bộ 
xương cho đến khi tưởng vỀ sự chê tởm được xuất hiện. 
Khi tưởng sự ghê tởm về bộ xương xuất hiện, bạn không 
nên chú ý đến tên chế định của bộ xương nữa, mà chỉ chú 
ý là “phê tởm, ghê tởm”. 


Uggahamimitta (Học tướng), 

Patibhaga nimitta (Tơ tướng) 

Theo Visuddhimagga, khi bạn thấy một phần của thân qua 
màu sắc, hình dáng, vị trí, và phân định đây là 
ugeahanimitia - học tướng, và khi bạn thấy một phần của 
thân và xác định nó là ghê tởm, sự ghê tởm này là 
pafibhäaga nữmiffa — tợ tướng. 


Bằng cách chú ý tu tập pafibhãga nimiffa về sự ghê tờm 
của bộ xương này, bạn có thê đạt đến thiền thứ nhất vào 
lúc ấy, năm chi thiền đã liệt kê bên dưới sẽ được trình bày. 
Bạn có thể tu tập những phần của thân khác theo cách 
tương tự đề đạt đến thiền thứ nhất dựa vào sự ghê tởm, bất 
tịnh của từng phần của thân. 


98 Pa Auk Tawya Sayadaw 


Năm Chi Thiền (Jhãnañga) 


1. Tầm (yữakka) là trạng thái áp sát ban đầu của tâm là 
đem, đưa, đặt tâm áp vào cảnh xương ghê tởm. 

2. Tứ (vieara) duy trì, gìn giữ sự áp sát của tâm theo cảnh 
xương ghê tởm. 

3. Hỷ (pïz) là mừng, vui bằng trải nghiệm cảnh xương ghê 
tởm. 

4. Lạc (sukha) là lạc thọ là trạng thái vui thích, cảm giác 
dễ chịu, vui tâm, hưởng cảnh an vui phối hợp với trải 
nghiệm cảnh xương ghê tởm. 

5. Định (ekagsz/) là nhất tâm, đình trụ theo cảnh xương 
ghê tởm. 


Hỷ và Lạc (Pi1i Somanassa) 


Một câu hỏi được nêu lên là làm sao hỷ (mừng, vuI) (7?) 
và lạc (sukha) có thể sanh với sự ghê tởm khi lẫy bộ xương 
làm đề mục. Câu trả lời là, mặc dù trong phương pháp chú 
ý đến sự ghê tởm bộ xương, thật sự là một đề mục ghê 
tởm, bạn đã tu tập thiền này thấy lợi ích của nó và hiểu 
rằng bạn sẽ được thoát khỏi già, bệnh và chết. Cũng như 
hỷ và lạc có thê sanh vì bạn đã đoạn trừ những phiền não 
thuộc năm pháp cái (z7varaøa), là những pháp ngăn che 
làm cho tâm trở nên nóng nảy và mệt mỏi. 

Điều này ví như một người bán phân bón vui mừng thấy 
đóng phân bón lớn và nghĩ răng: “Tôi sẽ kiếm được nhiều 
tiền từ việc này”; hay như một người bị bệnh rất nặng cảm 
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thấy thanh thản, vui và hân hoan tuôn trào khi đã vượt qua 
bệnh tiêu chảy. 


Nội Phần (Bên Trong) Và Ngoại Phần (Bên Ngoài) 

Chú giải Abhidhamma giải thích rằng những ai đã đạt đến 
thiền thứ nhất bằng cách chăm chú vào sự ghê tởm của bộ 
xương, thì cần phải tiếp tục tu tập năm pháp thuần thục 
(vãs¡¿z) về thiền thứ nhất. Sau đó, thiền sinh nên chọn một 
chúng sanh đang ngồi phía trước hay chúng sanh nào gần 
nhất mà vị ấy có thể thấy bằng ánh sáng từ định của mình 
và lẫy bộ xương của chúng sanh đó làm đề mục và chăm 
chú đến nó là ghê tởm và phát triển tưởng này đến khi 
những chi thiền trở nên nổi bật. Theo chú giải, mặc dù 
những chỉ thiền được nổi bật, bạn không thể gọi đây là cận 
định („øacara samadhi) hay an chỉ định (appana 
samadhi) bởi vì cảnh đề mục đang sông, nhưng theo sự 
giải thích của phụ chú giải Abhidhamma, được gọi là 
Mũlafika, nếu bạn chăm chú đến xương bên ngoài và 
chúng là một bộ xương chết, bạn có thể đạt đến cận định. 
Khi những chỉ thiền trở nên rõ ràng theo cách này thì bạn 
cần phải lần nữa chăm chú vào sự ghê tởm của bộ xương 
bên trong (nội phần). Bạn cần phải chú ý luân phiên một 
lần bên trong và kế đến một lần bên ngoài. Khi bạn đã 
chăm chú vào sự ghê tởm của bộ xương như vậy cả hai 
bên trong và bên ngoài nhiều lần và khi thiền niệm biết 
theo sự ghê tởm của bạn trở nên rất mạnh và đầy đủ, kế 


100 Pa Auk Tawya Sayadaw 


đến, bạn cần phải bắt đầu quan sát biết theo bộ xương bên 
ngoài trong tất cả mười hướng. Bạn cần phải chọn từng 
hướng một, bất cứ nơi nào ánh sáng định của bạn vươn 
đến, và tu tập phát triển ở mỗi hướng theo cùng cách. 


Bạn cần phải áp dụng trí của mình cả hai xa và gần trong 
tất cả hướng theo cách này một lần bên trong và một lần 
bên ngoài. Tu tập cho đến khi nào bạn nhìn vào mười 
hướng, bạn chỉ thấy những bộ xương. Khi bạn đã thành 
tựu trong việc này, bây giờ bạn sẵn sàng bắt đầu tu tập biến 
xứ (kasina) trăng. 


= .....1. 
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Mười “Biên Xứ' - Kasina 


Có mười biến xứ (kasiza)! mà Đức Phật đã dạy trong 
nguyên bản Pãli. Chúng gồm 4 kasiza màu cộng thêm 6 
kasina đất, nước, lửa, gió, ảnh sáng, hư không. 


Kasinua - Biên Xứ Màu 


Có bốn màu được dùng làm cơ bản cho thiền biến xứ 
(kasina) là nâu, đỏ (lohia), vàng (pï7a), và trắng (odaia). 
Trong bốn màu này, màu xanh (2) cũng có thê được 
chuyền thành đen, hay nâu. Tắt cả bốn biến xứ này có thê 
được tu tập băng cách dùng những màu của những phần 
khác nhau của thân. 


Ví dụ theo chú giải Abhidhamma, màu của tóc, lông, và 
tròng đen con mắt có thể được dùng để tu tập biến xứ xanh 
(mila kasina) cho đến thiền thứ tư và thứ năm (bốn thiền 
được tìm thấy trong Kinh, trong khi Abhidhamma phân 
thiền thành năm theo số lượng). Màu vàng của mỡ có thê 
được dùng để tu tập biến xứ (kasina) vàng cho đến “thiền 
thứ tư” và thứ năm. Màu đỏ của máu và thịt có thể được 
dùng để tu tập biến xứ (kasiza) đỏ cho đến “thiền thứ tư” 
và thứ năm. Và những phần của thân trắng như là xương, 
răng và móng có thê được dùng để tu tập biến xứ (kasina) 
trăng cho đến “thiền thứ tư' và thứ năm. 


1 Gọi là 'biến xứ-as/na vì bậc tu tiến phải nhìn cho hết, toàn bộ đề mục; Biến: khắp. 
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Thiền Biến xứ (Kasina) Trắng 

Biến xứ (kasina) trắng, được đề cập trong Kinh, là tốt nhất 
trong bốn kasina màu, bởi vì nó có khả năng làm cho tâm 
rõ ràng và trong sáng. Với lý do đó, chúng tôi sẽ trình bày 
cách tu tập kasi„a trắng trước. 


Đề tu tập phát triển biến xứ (kasina) trăng, trước tiên bạn 
cần phải củng cố “thiền thứ tư” dựa vào niệm biết theo hơi 
thở. Khi ánh sáng do định trợ sanh được sáng chói, lấp 
lánh và rực rỡ, kế đến quan sát 32 phần của thân bên trong, 
rồi tiếp đến quan sát 32 phần của thân bên ngoài trong một 
chúng sanh đang ngồi phía trước hay gần nơi bạn đang 
ngồi. Trong 32 phần của thân bên ngoài ấy, chỉ quan sát 
biết theo bộ xương. Nếu bạn muốn quan sát bộ xương ấy 
là bất tịnh, ghê tởm thì bạn có thể tu tập như vậy, nhưng 
nếu bạn không muốn, đơn giản là chỉ quan sát bộ xương. 


Rồi chọn lựa nơi trắng nhất của bộ xương đó và dùng nơi 
ấy, hoặc bằng cách chọn màu trắng của bộ xương tông thê, 
hoặc bằng cách chọn phần phía sau của xương sọ làm cảnh 
đề mục, chăm chú vào nó là “trắng, trắng”. 


Lần lượt, nếu tâm của bạn thật nhạy bén và bạn đã chăm 
chú đến bộ xương bên trong là bắt tịnh, ghê tởm và đạt đến 
thiền thứ nhất. Khi bộ xương xuất hiện màu trắng, bạn có 
thê dùng màu trăng ấy làm cảnh đề mục cho chuẩn bị tu 
tiến. Nhưng nếu bạn không thể dùng một phần của thân 
bên trong làm một biến xứ (kasiza) để đạt đến thiên, thì 
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bạn nên dùng một bộ xương bên ngoài và dùng màu trăng 
của nó đê tiêp tục tu tập và thiên. 


Hay theo cách khác, bạn có thể quan sát biết theo sự ghê 
tởm về một bộ xương bên ngoài. Do tu tập như vậy tưởng 
về bộ xương trở nên vững vàng và chắc chăn, do đó cũng 
làm màu trắng của bộ xương trở nên rõ ràng hơn. Khi đạt 
đến đó, thay vì tiếp tục chú tâm vào bộ xương là ghê tởm, 
bạn có thê chú tâm đến nó là “trắng, trắng” và đó là thiền 
sinh đang chuyền qua sự tu tập biến xứ (kasiza) trắng. 


Lấy màu trắng của bộ xương bên ngoài làm cảnh đề mục 
và đặc biệt chăm chú vào màu trăng của xương sọ. Bạn 
cần phải thực hành giữ tâm an định theo cảnh đề mục trắng 
đó mỗi lần khoảng một hay hai giờ. 


Do sự trợ giúp và ủng hộ của định “thiền thứ tư” dựa vào 
niệm biết theo hơi thở, bạn sẽ thấy rằng tâm của mình sẽ 
vẫn an định theo cảnh đề mục màu trăng. Khi bạn có khả 
năng tập trung theo màu trắng khoảng một hay hai giờ 
đồng hồ, bạn sẽ thấy chỉ còn một vòng tròn trăng và bộ 
xương biến mắt. 


Vòng tròn trắng khi có màu trăng như bông gòn thì là học 
tướng (uggaha nimifia). Khi nó trở nên sáng rực và thuần 
khiết không tỳ vết như sao mai thì đó là tợ tướng 
(pafibhaga nimiffa). Trước khi uggaha nimifa sanh, 
tướng của bộ xương là chuẩn bị tướng (parikamma 
nưm1114). 
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Nếu bạn có pháp tròn đủ (pãrzm?) đầy đủ trọn vẹn về biến 
xứ (kasina) trắng từ những kiếp quá khứ do đã được tu tập 
kasina trắng trong một kiếp quá khứ, trong thời Đức Phật 
hiện tại này hay trong thời một Đức Phật trước, thì chỉ 
bằng cách củng cô “cần' và “định” theo tướng vòng tròn 
trắng này, bạn sẽ có khả năng đạt tợ tướng (pa/ibhãga 
nimifta). Trong trường hợp này, bạn sẽ không cần mở rộng 
ấn tướng (nữmifía), nhưng trong khi bạn đang nhìn nó và 
ghi nhận là “trăng, trắng”, nó sẽ dễ dàng lan rộng đây cả 
mười hướng. 

Nếu tướng biến xứ (kasina nimifa) trăng đó không mở 
rộng và trải ra đầy cả mười hướng khi ấy chỉ tiếp tục ghi 
nhận ấn tướng (nửmira) đó là “trăng, trắng”. Khi nó trở 
nên trắng sáng rực và đặc biệt sạch sẽ, sáng rực và thuần 
khiết không tỳ vết, đó là tợ tướng (pafibhãga nimitfa). Kế 
đến tiếp tục tu tập cho đến khi bạn có thê nhập vào thiền 
thứ nhất. Bạn sẽ thấy định này không vững lắm và không 
tồn tại lâu. Để làm cho định vững vàng và tồn tại một thời 
gian dài, điều thích hợp là làm tăng kích cỡ của nữniffa. 


Đề làm điều này, bạn cần phải chăm chú theo tợ tướng 
(pafibhaga nimifía) và tu tập định của bạn để tâm duy trì, 
khắn khít theo cảnh ấy khoảng một hay hai giờ đồng hồ. 
Kế đến bạn cần phải lập nguyện trong tâm của mình mở 
rộng vòng tròn trắng từng một, hai, ba, hay bốn xen-ti-mét 
một; tùy vào khả năng của bạn. Bạn cần phải tinh cần làm 
và xem bạn có thành công hay không. Đừng thử mở rộng 
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ân tướng (mimií4) khi chưa xác định giới hạn phần mở 
rộng. Bạn có thể thử mở rộng ?mnif1a bằng cách xác định 
giới hạn của một, hai, ba, hay bốn xen-ti-mét. 


Trong lúc đang thực hiện điều này, bạn có thể thấy rằng 
khi bạn mở rộng vòng tròn trắng nó trở nên không vững. 
Bạn cần tiếp tục phi nhận nó là “trắng, trăng” đề làm nó 
vững. Khi định của bạn tăng về sức mạnh, thì bạn sẽ thấy 
ấn tướng (nửnira) trở nên vững vàng và yên lặng. 


Khi ấn tướng (mifra) trở nên vững trong kích thước mới 
của nó, kế đến lặp lại tiến trình lần nữa, bằng cách xác định 
để tiếp tục mở rộng nó, mỗi lần một vài xen-ti-mét. Với 
cách này, bạn có thể tiếp tục mở rộng øwira cho đến khi 
nó có kích thước một mét, rồi hai mét. Khi bạn thành công 
trong việc này, bạn cần phải tiếp tục mở rộng nømi/a cho 
đến khi nó mở rộng ra tất cả mười hướng không giới hạn 
xung quanh bạn. Theo cách này, bạn sẽ tới giai đoạn bất 
cứ nơi nào bạn nhìn, bạn chỉ thấy nimina trắng. Tại điểm 
này, bạn sẽ không thấy bắt cứ dấu vét của bất cứ “sắc pháp” 
dù bên trong hay bên ngoài, mà chỉ biết rõ cảnh biến xứ 
(kasina) trăng. Bạn cần phải g1ữ nguyên trạng thái an định 
theo cảnh kzsi„a trăng. Khi nó ngừng thay đổi và trở nên 
vững vàng thì khi ấy chỉ giữ tâm của bạn theo một phần 
của cảnh kasi„a trắng ấy và như máng chiếc nón trên cái 
móc, đặt tâm của bạn ở đó và tiếp tục ghi nhận nó là “trắng, 
trắng”. 
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Khi tâm của bạn trở nên yên lặng và vững vàng, cảnh biến 
xứ (kasina) trắng cũng sẽ trở nên yên lặng, vững vàng và 
cũng trở nên cực kỳ trăng, sáng rực và thuần khiết không 
tỳ vết. Đây cũng là một tợ tướng (pafibhäga nimifa) được 
trợ bởi sự mở rộng và làm tăng kasiz„az trăng ban đầu. 


Bạn phải tiếp tục thiền cho đến khi bạn có thể giữ tâm của 

mình định theo tợ tướng (paƒibhãga nữmiffa) của kasiụa 

trắng đó liên tục khoảng một hay hai giờ đồng hồ. Khi ấy, 

những chi thiền sẽ trở nên rất nồi bật, rõ ràng và mạnh mẽ 

trong tâm của bạn. Khi ây bạn sẽ đạt đến thiền thứ nhất. 
Năm Chỉ Thiên (Jhãnanga) 

1. Tầm (yiakka) là trạng thái áp sát ban đầu của tâm, đem 
và đặt tâm áp vào cảnh pa/ibhäga nimiffa của biễn xứ 
trăng. 

2. Tứ (vicara) duy trì, gìn giữ sự áp sát của tâm theo cảnh 
pafibhãga nimiffta của biễn xứ trắng. 

3. Hỷ (ø7/) là vui, mừng cảnh pa/ibhãga nimifta của biễn 
xứ trắng. 

4. Lạc (sukha) là lạc thọ, là trạng thái vui thích, cảm giác 
dễ chịu, vui tâm, hưởng cảnh an vui phối hợp với trải 
nghiệm cảnh pafibhãga nimifa của biễn xứ trắng. 

5. Định (ekaggz/2) là nhất tâm, đình trụ theo cảnh 
pafibhãga nimifta của biễn xứ trắng. 
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Riêng mỗi chi của thiền được gọi là chi thiền, nhưng khi 
chúng được gom chung thành một nhóm thì gọi là thiền. 
Tu tiễn cho đến khi bạn đã đạt năm pháp thuần thục về 
thiền thứ nhất biến xứ trăng. Khi bạn đã thuần thục thiền 
thứ nhất, kế đến tu tiến lên thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư 
cùng cách như đã được trình bày trong phần niệm biết theo 
hơi thở. 


Phân Chia Hệ Thống Nhóm Bồn Thiên 
Khi năm chi (a5ga) là tâm (yiakka), tứ (vicãra), hỷ (7i), 
lạc (sukha), định (ekaggai4) hiện diện, đây là thiền thứ 
nhất. 
Khi ba chi là hỷ (077), lạc (sukha), định (ekagøara) hiện 
diện, đây là thiền thứ hai. 
Khi hai chi là lạc (sukh4a), định (ekagøaza) hiện diện, đây 
là thiền thứ ba. 
Khi hai chi là xả („pekkh4đ), định (ekagøai4) hiện diện, đây 
là thiền thứ tư. 

Phân Chia Hệ Thông Nhóm Năm Thiên 

Khi năm chi (anga) là tâm (yiakka), tứ (vicära), hỷ (0p), 
lạc (sukha), định (ekaggai4) hiện diện, đây là thiền thứ 
nhất. 


Khi bốn chi là tứ (vicãra), hỷ (p7), lạc (sukha), định 
(ekaggaiä) hiện diện, đây là thiền thứ hai. 
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Khi ba chi là hỷ (077), lạc (sukha), định (ekagøara) hiện 
diện, đây là thiền thứ ba. 


Khi hai chi là lạc (sukh4a), định (ekagøaza) hiện diện, đây 
là thiền thứ tư. 


Khi hai chi là xả („pekkh4đ), định (ekagøai4) hiện diện, đây 
là thiền thứ năm. 

Phân chia thiền (/uznaäga) theo năm bậc được tính bằng 
cách loại bỏ “tầm” và “tứ” từng chi một, trong khi trong hệ 
thống nhóm bốn, cả hai “tầm' và “tứ” bị loại bỏ trong một 
bước. Đức Phật đã dạy hai hệ thống này tùy theo mỗi căn 
tánh của thiền sinh. Đối với những người độn căn (tuệ 
chậm), Ngài dạy theo hệ thống nhóm năm và đối với 
những người lợi căn (tuệ nhanh), Ngài dạy theo hệ thống 
nhóm bốn. 


Chúng cũng được gọi là thiền sắc giới vì chúng có khả 
năng trợ cho tái tục ở cõi Sắc giới (Rữpãvacara). Nhưng ở 
đây, chúng tôi không khuyến khích tu tiền những thiền này 
với mục đích được tái tục ở cõi Sắc giới, mà với mục đích 
dùng chúng làm nên tảng để tu tiến thiền quán, minh sát 
(vipassama). 

Nếu bạn đã từng có khả năng tu tiễn và đạt đến “thiền thứ 
tư” bằng cách dùng màu của bộ xương bên ngoài (ngoại 
phân), thì bạn cũng sẽ có thể tu tập theo cách tương tự biến 
xứ (kasina) nâu dựa vào tóc ngoại phân, biến xứ (kasia) 
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vàng dựa vào mỡ hay nước tiêu ngoại phân, và kasia đỏ 
dựa vào máu ngoại phân. 


Khi bạn đã thành tựu trong việc ấy, kế đến bạn cũng có thê 
tinh tấn tu tập những biến xứ màu khác nhau dựa vào màu 
của bông hoa. Đối với tất cả những hoa mà có màu xanh, 
nâu hay đen nổi bật và cuốn hút, bạn tu tập biến xứ 
(kasina) xanh. Đối với tất cả những hoa có màu vàng nỗi 
bật và cuốn hút, bạn tu tập kasin„a vàng. Đối với tất cả 
những hoa mà có màu đỏ nồi bật và cuốn hút bạn tu tập 
kasina đỏ. Đối với tất cả những hoa có màu trắng nổi bật 
và cuốn hút bạn tu tập kasina trắng. Do đó, đối với thiền 
sinh thuần thục, bất cứ pháp nào, vật có sự sống hay vật 
không có sự sống, nội phần hay ngoại phần, thì vị ấy đều 
có thể dùng làm cảnh đề mục để tu tập định và quán. 


Nếu bạn đã đạt đến “thiền thứ tư” dựa vào biến xứ (kasi„a) 
trăng như đã trình bày ở trên thì bây giờ bạn sẽ có thê dùng 
thiền chứng ấy dễ dàng tu tập bốn thiền bảo hộ, bắt đầu 
với việc tu tập thiền lòng từ (e4). Nhưng ngay trước khi 
chúng tôi trình bày cách thực hành pháp này, chúng tôi sẽ 
trình bày khái quát những thiển kzsi„z khác và những 
thiền vô sắc. 

Bốn biến xử - kasina màu đã được giải thích ở trên. Dưới 
đây chỉ mô tả văn tắt cách tu tập sáu loại thiển biển xứ 
kasina còn lại. 
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Thiền Biến Xứ (Kasina) Đất 

Đề tu tập kasina đất, trước tiên bạn phải tìm nơi có loại đất 
màu nâu hơi đỏ rạng đông không có lẫn rác hay que, đá, lá 
rồi vẽ một vòng tròn với đường kính khoảng 30,48 xen-ti- 
mét băng que hay vài dụng cụ khác. Kế đến, bạn cần phải 
nhìn toàn bộ vòng tròn đất ấy và ghi nhận nó là “đất, đất, 
đất”. Bạn cần phải nhìn vòng tròn đất ây bằng mắt mở một 
lúc rồi nhắm mắt lại xem bạn có thê hình dung được hình 
ảnh của vòng tròn đất hay chưa. Nếu bạn chưa thể hình 
dung tướng của vòng tròn theo cách này thì bạn cần phải 
củng cố lại định của mình dựa vào niệm biết theo hơi thở 
hay theo kasiwa trắng cho đến thiền thứ tư. Khi ấy, với sự 
trợ giúp của ánh sáng từ định, bạn nhìn vào vòng tròn đất 
mà bạn đã chuẩn bị. Khi nào bạn có thể hình dung ân tướng 
(nimifia) của vòng tròn đất đó một cách rõ ràng tương tự 
như bạn đang nhìn vòng tròn đất với đôi mắt mở, khi ây 
bạn có thể di chuyển từ nơi ấy đến nơi nào mà bạn thích 
và tiếp tục tu tập theo mửnia ẫy. 


Bạn không nên chú ý đến màu của ấn tướng (øé0mií?a) là 
một cảnh hay những trạng thái cứng, nhám v.v... của “địa 
giới” (pafhavr dha£u), mà chỉ g1ữ tâm của mình định theo 
tưởng về đất chế định thông thường. Kế đến, bạn cần phải 
tiếp tục tu tập học tướng (ggaha nimiffa) này cho đến khi 
bạn có khả năng loại năm pháp cái (zvarana) và đạt cận 
định (upacära samäãdhi). Vào lúc ây, nimiffa sẽ trở thành 
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tợ tướng (paƒibhäga nimiff4). Và nimiffa sẽ trở nên cực kỳ 
thanh khiết và trong suốt. 


Bạn cần phải mở rộng kích cỡ của tợ tướng ấy mỗi lần một 
chút cho đến khi nó phủ kín cả mười hướng và kế đến tu 
tập định theo đó cho đến thiền thứ tư. 


Thiền Biến Xứ (Kasina) Nước 

Để tu tập phát triển #øsiza nước, bạn cần phải dùng một 
cái thố hay thùng nước tỉnh khiết, nước trong hay một 
giếng nước trong. Kế đến chú tâm đến nước đó và ghi nhận 
“nước, nước, nước” cho đến khi bạn phát triển được học 
tướng (uggaha niữmira). Rồi tu tiễn dựa vào tướng này 
cùng cách như đã giải thích trước đối với kasina đất. 


Thiền Biến Xứ (Kasina) Lửa 

Đề tu tập phát triển køsiza lửa, bạn có thể dùng ánh lửa 
của đồng lửa, đèn cầy, hay bất cứ dạng lửa nào mà bạn 
thấy. Nếu gặp trở ngại thì bạn cần phải làm một bức màn 
với một lỗ tròn có đường kính khoảng 30,48 xen-ti-mét. 
Kế đến bạn đặt bức màn ấy phía trước một đống lửa sao 
cho bạn có thể thấy ánh lửa xuyên qua lỗ trống trên bức 
màn. 

Không chú ý đến khói hay chất đốt đang cháy, mà chỉ tập 
trung theo tưởng về ánh lửa của đống lửa và ghi nhận 
chúng là “lửa, lửa, lửa”. 
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Thiền Biến Xứ (Kasina) Gió 

Kasina gió có thê được tu tập theo hai cách qua cảm giác 
xúc chạm hay qua sự nhìn thấy. Nếu bạn muốn tu tập phát 
triển ấn tướng (zøửnirra) bằng cách cảm giác sự xúc chạm 
thì bạn phải niệm về gió khi nó đến qua một cửa hay cửa 
số và quét qua thân, ghi nhận đó là “gió, gió, gió”. 


Nếu bạn mong muốn tu tập phát triển nửnirra theo lối nhãn 
môn thì bạn phải niệm biết theo sự lay động của lá cây, 
những nhánh cây, hay cây trong gió và ghi nhận đó là “gió, 
ĐIÓ, Đ1Ó”. 

Bạn có thê thực hành như vậy để tu tập phát triển định cho 
đến “thiền thứ tư° dùng đề mục &kasiza khác. Kế đến dùng 
ánh sáng từ định đề thấy sự lay động ngoại phần và quan 
sát biết theo zrửnita của gió. Uggahanimirra thì đi chuyên 
như hơi nước đang thoát khỏi ly sữa gạo ấm, nhưng 
patibhãga nimirra thì bất động. 


Thiền Biến Xứ (Kasiua) Ánh Sáng 

Kasina ánh sáng có thể được tu tập phát triển bằng cách 
nhìn ánh sáng rọi vào phòng xuyên qua kẽ nút trên tường 
và ngả trên nền nhà, hay rọi xuyên qua khoảng không giữa 
những lá cây và ngả trên mặt đất, hay bằng cách nhìn 
xuyên qua những tán cây và thấy ánh sáng trên bầu trời 
cao. Nếu bạn gặp khó trong việc tu tập phát triển ấn tướng 
(nữniffa) theo những cách này thì bạn có thể dùng một cái 
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nổi đất, đặt đèn cầy hay đèn dầu bên trong và hướng miệng 
nổi vào bức tường để ánh sáng chiếu ra rọi lên tường. Kế 
đến chú tâm vào vòng tròn ánh sáng trên và ghi nhận nó là 
“ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng”. 


Thiền Biến Xứ (Kasiza) Hư Không 

Kasina hư không có thê được tu tập phát triển bằng cách 
nhìn qua cửa, cửa số, hay lỗ khóa. Nếu bạn gặp khó trong 
việc tu tập phát triển nmi/ra theo cách này thì bạn có thể 
làm một tắm bảng phẳng và cắt một lỗ tròn trên bảng có 
đường kính từ 20,3 xen-ti-mét - 30,5 xen-ti-mét giữ bảng 
ấy hướng lên trời nơi không có cây hay những vật khác 
phía sau miếng bảng, rồi chăm chú vào khoảng không 
trong lỗ tròn đó và ghi nhận đó là “hư không, hư không, 
hư không”. 


"".... 
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Bồn “Thiền Vô Sắc? (Aripa hãng) 


Một khi bạn đã đạt đến bốn thiền với mỗi kasizø (biến xứ) 
trong mười kzsi„a thì bạn có thể tiến lên tu tập phát triển 
bốn thiền vô sắc (arữpa jhãna), gọi là bốn trạng thái vô 
sắc, đó là: l. Không vô biên xứ; 2. Thức vô biên xứ; 3. Vô 
sở hữu xứ; 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Bạn chỉ cần phải tu tập phát triển bốn thiền vô sắc sau khi 
bạn đã tu tập tất cả mười kasina cho đến thiền thứ tư. Bạn 
có thể tu tập bốn thiền vô sắc dựa vào bất cứ kasiøa nào 
trong mười kas/na, ngoại trừ kasina hư không. 


Không Vô Biên Xứ (ãkãsãnañcãyafana) 

Để tu tập phát triển bốn thiền vô sắc (aripa), trước tiên 
bạn cần phải xem lại những bất lợi của sắc (rzpa). Thân 
người bị trợ sanh từ tinh trùng và trứng của cha mẹ được 
gọi là thân bị trợ sanh (kara7akaya). Bạn là đối tượng của 
việc bị tấn công, hành hạ bằng vũ khí như là dao, giáo mắc, 
đạn, và là đối tượng bị đánh đập, đấm và hành hạ. Thân bị 
trợ sanh cũng là đôi tượng của nhiều loại bệnh khác nhau, 
như là bệnh về mắt, tai, tim, v.v... Do đó, trước tiên bạn 
cần phải hiểu rõ bằng trí rằng, vì bạn có sắc thân bị trợ 
sanh nên bạn là đối tượng của nhiều loại khô khác nhau. 
Vì thế, nếu bạn có thê thoát khỏi sắc pháp, thì bạn cũng có 
thể thoát khỏi khổ do sắc pháp. 
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Mặc dù “thiền thứ tư” theo bắt cứ biến xứ (kasiza) nào đều 
đã vượt qua sắc thô, bạn vẫn cần vượt qua kasina sắc vì tợ 
tướng (pafibhäga nimiffa) của sắc thô. Khi đã xem lại như 
vậy và trở nên an tịnh đối với kasina sắc, bạn cần phải tu 
tập phát triển một trong chín kasia, như là kasina đất, và 
dùng nó để tu tập phát triển những thiền sắc cho đến thiền 
thứ tư. 


Sau khi xuất khỏi thiền sắc thứ tư dựa vào một trong chín 

kasina, bạn phải thấy những bất lợi của thiền dựa vào “sắc 

pháp” như: 

-_ Thiền thứ tư này có đề mục &asiza là “sắc pháp” mà tôi 
cảm thấy dửng dưng. 

- Thiên thứ tư này có hỷ của thiền thứ ba, là thiền đối lập 
gân với nó. 

- Thiên thứ tư này thô hơn bốn thiền vô sắc. 

Vì những sở hữu tâm (cefasika) hiện diện theo “thiền thứ 

tư và bốn thiền vô sắc giỗng nhau, nên bạn không cần 

xem lại bất cứ những bắt lợi liên quan đến chúng như bạn 

làm khi tu tập mỗi thiền trong bốn thiền sắc (rữpa jhãna). 


Khi thấy những bắt lợi của thiền thứ tư, bạn cần phải xem 
lại những thuận lợi của thiền vô sắc là an tịnh hơn. 


Kế đến, bạn cần mở rộng ấn tướng (nửnifra) của biễn xứ 
(kasina) đất của mình đến vô tận hay lớn về kích thước 
như bạn mong muốn, rồi kế đến lìa biến xứ sắc (kasina 
rũpa) bằng cách chú tâm đến hư không mà nó chiếm hữu 
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bởi biến xứ sắc và ghi nhận là “hư không, hư không” hay 
“không vô biên, không vô biên”. Như vậy, những gì còn 
lại là hư không bởi lìa biến xứ (kasiza), hay hư không mà 
kasina chiêm hữu, hay hư không còn lại phía sau kasina. 


Nếu bạn gặp trở ngại trong việc này thì bạn cần phải cố 
găng nhìn hư không trong một phân của ấn tướng biến xứ 
(kasina nimirta) đất. Khi bạn có thể chú tâm vào hư không, 
bạn sẽ thấy rằng nó mở rộng và thay thế ấn tướng biến xứ 
(kasina nữmifia) đất. 


Kế đến bạn cần tiếp tục chú tâm vào ấn tướng (nữmnii/a) hư 
không phía sau bằng cách lìa biến xứ là “hư không, hư 
không” với trạng thái áp sát ban đầu của tâm. Với cách 
làm như vậy lặp đi lặp lại, bạn sẽ thấy rằng những pháp 
cái bị ngăn chặn và cận định ấy sanh với nnira hư không 
là cảnh của nó. Bằng cách liên tục chú tâm đến tướng đó, 
bạn sẽ thấy rằng thiền kiên cố! sanh với ấn tướng của hư 
không làm cảnh. Đây là thiền vô sắc thứ nhất gọi là “không 
vô biên xứ”. 

Thức Vô Biên Xứ (viññãnañcayatand) 

Thiền vô sắc thứ hai là “thức vô biên xứ” có cảnh là tâm 
“không vô biên xứ'. 

Nếu bạn muốn tu tập phát triển “thức vô biên xứ”, trước 
tiên bạn phải đạt năm pháp thuần thục đối với 'không vô 


1 Appanä jhãna = thiền an chỉ, thiền kiên cố. 
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biên xứ”, rồi sau đó bạn cần phải xem lại những bất lợi của 
'không vô biên xứ băng cách nghĩ rằng: 

“Không vô biên xứ' này có thiền sắc thứ tư là thiền đối lập 
sân với nó và nó không thanh tịnh như “thức vô biên xứ'. 
Sau khi trở nên bình thản đối với “không vô biên xứ”, bạn 
cần phải xem lại tính thanh tịnh của “thức vô biên xứ'. Kế 
đến bạn cần phải chú ý đến tâm hiện diện trong lúc nhập 
“không vô biên xứ”, là tâm có hư không vô biên làm cảnh. 
Bạn phải liên tục chăm chú đến tâm hiện diện trong lúc 
nhập “không vô biên" và ghi nhận nó là “tâm, tâm”. Bạn 
không nên ghi nhận nó là “vô biên, vô biên”, thay vào đó, 
ghi nhận đó là “thức vô biên, thức vô biên" hay “chỉ là tâm, 
chỉ là tâm'. 

Kế đến, bạn cần tiếp tục chú tâm đến ấn tướng (01104) 
của tâm ấy hiện diện trong lúc nhập “không vô biên xứ' là 
“tâm, tâm” với trạng thái áp sát ban đầu của tâm. Bằng 
cách làm như vậy lặp đi lặp lại, bạn sẽ thấy rằng những 
pháp cái (warana) bị trẫn áp và cận định sanh với tướng 
đó là cảnh của nó. Băng cách liên tục chăm chú đến tướng 
đó, bạn sẽ thấy rằng thiền kiên cố sanh với tướng đó làm 
cảnh. Đây là thiền vô sắc thứ hai gọi là “thức vô biên xứ'. 


Vô Sở Hữu Xứ (ãkiñcaññãyafana) 

Thiền vô sắc thứ ba là 'vô sở hữu xứ” có cảnh của nó là sự 
vắng mặt của “không vô biên xứ”, mà trước đó 'không vô 
biên xứ” làm cảnh của “thức vô biên xứ”. 
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Nếu bạn mong muốn tu tập phát triển “vô sở hữu xứ", trước 
tiên bạn phải đạt năm pháp thuần thục đối với “thức vô 
biên xứ”. Sau đó bạn phải xem lại những bất lợi của “thức 
vô biên xứ”, bằng cách nghĩ rằng: 

“Thức vô biên xứ" này có “không vô biên xứ' là pháp đối 
lập gần với nó và nó không thanh tịnh như “vô sở hữu xứ". 
Sau khi nghĩ như thế, vì vậy trở nên dửng dưng đối với 
“thức vô biên xứ”, bạn cần phải xem lại tính thanh tịnh của 
“vô sở hữu xứ”. Kế đến, bạn cần phải chăm chú vào sự hiện 
diện của sự không hiện hữu của tâm trong lúc nhập “không 
vô biên xứ" và là cảnh của “thức vô biên xứ”. Bạn cần phải 
liên tục chăm chú đến sự không hiện hữu của cảnh của 
“thức vô biên xứ" và ghi nhận nó là “không có chi, không 
có chi', 'rỗng không, rỗng không', “không có, không có'. 
Kế đến, bạn cần tiếp tục chăm chú đến tướng “không có 
chi, không có chi” đó bằng trạng thái áp sát ban đầu của 
tâm. Với cách làm như vậy lặp đi lặp lại, bạn sẽ thấy răng 
những pháp cái (varawa) bị trẫn áp và cận định sanh với 
tướng đó là cảnh của nó. Băng cách liên tục chăm chú đến 
tướng đó, bạn sẽ thấy răng thiền kiên cô sanh với tướng đó 
là cảnh của nó. Đây là thiền vô sắc thứ ba gọi là “vô sở hữu 


“3 


XƯư.. 
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Phi Tướng Phi Phi Tưởng Xứ (0 ˆevasañna- 
nã”saiñäyatand) 

Thiền vô sắc thứ tư là “phi tưởng phi phi tưởng xứ” 
(n evasafñfia-na saññayatana) có cảnh của nó là tâm hiện 
diện trong lúc nhập “vô sở hữu xứ”. Nó được gọi là “phi 
tưởng phi phi tưởng xứ” vì tưởng hiện diện trong nó là cực 
kỳ vi tế. 

Nếu bạn mong muốn tu tập “phi tưởng phi phi tưởng xứ”, 
trước tiên bạn phải đạt năm pháp thuần thục về “vô sở hữu 
xứ°. Kế đến, bạn cần phải xem lại những bất lợi của “vô sở 
hữu xứ" bằng cách nghĩ rằng: 

“Vô sở hữu xứ” này có “thức vô biên xứ” là pháp đối lập 
gần với nó và không thanh tịnh như “phi tưởng phi phi 
tưởng xứ". Tưởng là bệnh hoạn, tưởng là sôi nỗi, tưởng là 
mũi tên, “phi tưởng phi phi tưởng xứ” là thanh tịnh. 

Sau khi nghĩ như thế, vì vậy trở nên bình thản đối với “vô 
sở hữu xứ”, bạn nên xem lại tính thanh tịnh của “phi tưởng 
phi phi tưởng xứ”, rồi bạn cần phải chăm chú liên tục đến 
sự đạt được “vô sở hữu xứ” là “an tịnh, an tịnh". 


Kế đến, bạn cần liên tục chăm chú đến ấn tướng (nmi1ra) 
đạt được của “vô sở hữu xứ” là “thanh tịnh, thanh tịnh” với 
trạng thái áp sát ban đầu của tâm. Bằng cách thực hành 
như vậy lặp đi lặp lại bạn sẽ thấy răng những pháp cái 
(narana) bị trẫn áp và cận định sanh với tướng đó là cảnh 
của nó. Bằng cách liên tục chăm chú đến tướng đó, bạn sẽ 
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thấy răng thiên kiên cố sanh với tướng đó là cảnh của nó. 
Đây là thiền vô sắc thứ tư gọi là “phi tưởng phi phi tưởng 
xứỨ'. 


——0_—— 
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Tu Tiến Lòng Từ! (Mfefã bhãyana) 

Nếu bạn muốn tu tập lòng từ (ef/4), bạn cần phải chú ý 


rằng vào lúc ban đầu, từ (me) không được tu tập hướng 
về những hạng người sau: 


1. Người mà bạn có ác cảm (appiyapuggala) 

2. Người mà bạn thương yêu nhiều (zfippiyasahäyaka) 

3. Người trung lập (maJJhaftapuggala) 

4. Kẻ thù (veripugøala) 
Tương tự, bạn không nên bắt đầu tu tập lòng từ (mef/4) 
đối với: 

5. Người khác giới tính (ngavisabhaga) 

6. Người không còn sống (kalakatapuggala). 


Trong trường hợp của bốn hạng người trước; một người 
mà thiền sinh có ác cảm không làm lợi ích cho tự thân hay 
cho người mình thích hay quan tâm, và một kẻ thù là người 
làm những điều có hại đến tự thân thiền sinh và người mà 
họ quan tâm. Dù trong trường hợp nào, lúc ban đầu họ khó 
tu tập lòng từ (e/za) vì sân (dosa) có thể sanh với họ. Lúc 
ban đầu, cũng khó tu tập lòng từ (me) hướng về một 
người mà bạn không quan tâm, dửng dưng. Trong trường 
hợp một người mà bạn yêu thương nhiều thì bạn có thê 
quá dính mắc đến người ấy và thậm chí có thể khóc hay 


1 cầu mong cho họ đặng hạnh phúc. 
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hết sức lo lắng sầu não nếu bạn nghe có vẫn đề đã xảy ra 
với họ. Do đó, bốn người trên không nên được dùng làm 
cảnh để tu tập lòng từ (e#a) trong giai đoạn đầu. Về sau, 
khi bạn đã đạt đến thiền, bạn có thể dùng chúng và bạn sẽ 
thấy rằng bạn có thể tu tập lòng từ (mef/4) đối với họ. 


Đặc biệt, những người khác giới tính không nên được 
dùng làm cảnh để tu tập lòng từ (me¿Z) vì tham ái sẽ sanh 
hướng đến họ. Nhưng sau khi bạn đã đạt đến thiền thì đối 
tượng này có thể được dùng để tu tập lòng từ (we/a) đôi 
với họ là một nhóm; như là “cầu mong cho tất cả phụ nữ 
đặng an vui.” 

Cuối cùng là trường hợp của một người không còn sống. 
Thiền sinh có thể không bao giờ đạt đến thiền lòng từ 
(meífia) do dùng một người đã chết làm cảnh, và vì vậy, 
không khi nào lòng từ (e4) được tu tập hướng về một 
người đã chết. 


Bạn cần phải bắt đầu tu tập lòng từ (4) theo thứ tự sau: 


1. Với chính ta (afa) 
2. Một người bạn thích và tôn trọng  (piyđ) 
3. Một người trung lập (maJJhafta) 
4. Một kẻ thù (veri). 


Thiền sinh không thê đạt đến thiền định khi dùng chính 
anh ta làm cảnh, cho dù anh ta tu tập thiền ấy bằng cách 
nghĩ, 'mong cho tôi được an vui' đến một trăm năm. Vậy 
tại sao lại bắt đầu tu tập lòng từ (neíza) hướng đến tự thân? 
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Trước tiên, lòng từ (me) được tu tập bằng cách bắt đầu 
với tự thân đơn giản do bạn có thể dùng chính mình làm 
một ví dụ để so sánh. Ở đây không vì mục đích đạt đến 
thiền với cảnh đề mục là chính tự thân. 


Sau khi đã tu tập lòng từ (eía) hướng về tự thân, thiền 
sinh nghĩ răng: “Mong cho tôi được an vui°. Kế đến vị ấy 
có thể so sánh tự thân với những người khác và thấy răng 
VỊ ây muốn được an vui, ghét sự khổ, muốn sống lâu và 
không muốn chết, do đó tất cả chúng sanh khác cũng muốn 
được an vui, ghét sự khổ, muốn sống lâu và không muốn 
chết. 


Vì vậy, bằng cách dùng tự thân làm một ví dụ để so sánh, 
thiền sinh có thê phát triển tâm mong muốn, khao khát sự 
hạnh phúc và thịnh vượng đến chúng sanh khác. 


Như Đức Phật có dạy: 


“Tìm trong tất cả hướng bằng tâm, vị ấy không thể thấy 
bất cứ người nào, nơi nào mà vị ấy thương hơn tự thân. 


Cũng vậy, tất cả chúng sanh trong tất cả hướng thương tự 
thân hơn cả ai khác, cho nên thiển sinh mong cho tự thân 
hạnh phúc, không gây hại đến ai. ” 


(sabba đisa anuparigamma cefasa, nevajjhaga pụafara 
maftana kwvaci. Evam piyo puthu atlä paresdm, fasina na 
hữnse parammatta kaãmo. satn-l-75). 
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Do đó, để làm tâm chúng ta nhu nhuyến và tốt đẹp bởi so 
sánh tự thân với người khác, trước tiên chúng ta cần phải 
tu tập lòng từ (me) hướng đến tự thân. 


Bạn có thê thực hiện bằng cách phát triển bốn cách nghĩ 

sau: 

1. Mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy (aharh avero homi) 

2. Mong cho tôi thoát khỏi khô tâm (øbyãpaj/ã homi) 

3. Mong cho tôi thoát khỏi khô thân (anigha homi) 

4.Mong cho tôi an lạc, hạnh phúc (sukhï afãnam 
pariharami) 


Nếu tâm của một người nhu nhuyến, tốt đẹp, sáng suốt, 
và có đồng cảm với những chúng sanh khác thì vị ấy không 
gặp trở ngại trong việc tu tập lòng từ (me/zZ) hướng đến 
người khác. Cho nên rất quan trọng khi lòng từ (we#) mà 
bạn đã tu tập hướng đến chính bạn được mạnh mẽ và vững 
chắc. Khi tâm của bạn trở nên nhu nhuyến, tốt đẹp, có 
đồng cảm và hiểu chúng sanh khác thì bạn có thể bắt đầu 
tu tập lòng từ (me/Z) hướng đến chúng sanh khác. Nếu 
bạn muốn đạt đến thiên lòng từ (me) dùng người khác 
làm cảnh thì bạn cần phải tu tập như sau: 
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Lòng Từ (Metta) 
Hướng Đến Người Bạn Thích Và Tôn Trọng 


Nếu bạn đã đạt đến “thiền thứ tư? dựa vào niệm biết theo 
hơi thở hay biến xứ trăng, lần nữa, bạn cần phải tu tập định 
ấy cho đến khi tâm của bạn phát ra ánh sáng và sáng lấp 
lánh. “Thiên thứ tư? dựa vào biến xứ trăng, đặc biệt tốt cho 
mục đích này. Với sự trợ giúp và ủng hộ của ánh sáng phối 
hợp với định từ biến xứ trăng ẫy, thật sự rất dễ đề bạn tu 
tập thiền lòng từ (mezZ). Lý do là định của “thiền thứ tư” 
đã thanh lọc tâm khỏi tham, sân, sĩ và những phiền não 
khác. Khi Ấy, bạn xuất khỏi thiền thứ tư, tâm bạn dễ dạy, 
dễ sử dụng, thanh khiết, sáng chói, rực rỡ và vì vậy, trong 
thời g1an rất ngăn bạn sẽ có thể tu tập lòng từ („/a) mạnh 
mẽ và hoàn toàn với sự trợ giúp từ định của thiền thứ tư. 


Do đó, khi ánh sáng trở nên mạnh và sáng rực, bạn cần 
phải hướng tâm của bạn đến một người cùng giới tính mà 
bạn thích và tôn trọng: có thể là thầy của bạn hay thiền 
sinh đồng tu. Bạn sẽ thấy rằng ánh sáng, do định của “thiền 
thứ tưˆ trợ sanh, tỏa khắp xung quanh bạn trong tất cả các 
hướng và bạn sẽ thấy bất kỳ ai mà bạn chọn làm cảnh để 
tu tập lòng từ (we/z4) trong ánh sáng đó. Bạn dùng hình 
ảnh của người ấy, ngồi hay đứng, mà bạn thích nhất. Chọn 
ảnh mà bạn thích nhất và làm bạn vui nhất. Kế đến, dùng 
một trong những ảnh của người ấy mà bạn đã từng thấy 
trước đây khi vị ấy vui nhất, làm ảnh xuất hiện khoảng 4 
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hay 5 cubits! phía trước bạn. Khi bạn có thê thấy rõ người 

đó phía trước bạn trong ánh sáng tu tập lòng từ (mef4) 

hướng đến vị ấy theo cách sau: 

1. Mong cho người thiện này thoát khỏi những hiểm nguy 
(ayarh sappuriso avero hot). 

2. Mong cho người thiện này thoát khỏi những khổ tâm 
(ayarm sappuriso abyäpaJJa hofn). 

3. Mong cho người thiện này thoát khỏi những khổ thân 
(aya" saDpuriso anigha hofu). 

4. Mong cho người thiện này được an vui và hạnh phúc 
(ayar saDpuriso sukh1aftãnam partharantn). 


Rải lòng từ (me) hướng đến người đó theo bốn cách này 
ba hay bốn lần và sau đó chọn cách mà bạn thích nhất. Ví 
dụ, “mong cho người thiện này thoát khỏi những nguy hại”. 
Rồi lấy một hình ảnh của người ấy làm cảnh, toàn tâm rải 
lòng từ (me) hướng đến vị ấy, nghĩ “mong cho người 
thiện này thoát khỏi những nguy hạt”, “mong cho người 
thiện này thoát khỏi những nguy hại”, lặp đi lặp lại nhiều 
lần. Khi tâm trở nên rất yên và vững vàng, kiên định theo 
cảnh đó, hãy xem bạn có thê quan sát, hay những chi thiền 
có hiện diện hay không. Vẫn duy trì tu tập tăng dẫn cho 
đến khi bạn đạt đến thiền thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Kế 
đến dùng mỗi cách trong ba cách còn lại để tu tập lòng từ 


† 1 cubit = 45,72 cm. 
2 Sappurisa = #Ä: thiện nhân; #+: thiện sĩ; 1E+-: chánh sĩ. 
Hiền nhân = 1A; #A: người có đức hạnh, có tài năng. 


Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbäna 127 


(mef/ã) từng cái một và tu tập mỗi pháp này tăng dần cho 
đến khi bạn đạt đến thiên thứ ba. Trong khi bạn đang thực 
hiện việc này, bạn cần phải có một ảnh thích hợp cho mỗi 
cách trong bốn cách rải lòng từ (e4) khác nhau. 

- Khi bạn đang nghĩ “mong cho người thiện này thoát 
khỏi những nguy hại”, bạn cần phải dùng hình ảnh của 
người ấy. 

- Khi bạn đang nghĩ “mong cho người thiện này thoát 
khỏi những khổ tâm' bạn cần phải dùng hình ảnh của 
người ấy. 

- Khi bạn đang nghĩ “mong cho người thiện này thoát 
khỏi những khô thân”, bạn cần phải dùng hình ảnh của 
người ấy. 

-_ Khi bạn đang nghĩ “mong cho người thiện này được an 
vui và hạnh phúc”, bạn cần phải dùng hình ảnh của 
người ấy. 

Theo cách này, bạn cần phải tu tập ba thiền và rồi tiếp tục 

tu tập năm pháp thuân thục (vzs7bhãva) về thiền. 


Khi bạn thành công với một người mà bạn thích và tôn 
trọng thì bạn tiếp tục tinh cần làm cùng cách với một người 
khác có cùng giới tính mà bạn thích và tôn trọng. Tinh cần 
làm như vậy với khoảng mười người cùng giới tính mà 
bạn thích và tôn trọng cho đến khi bạn đạt đến thiền thứ 
ba dùng bắt cứ cách nào. Ở giai đoạn này, bạn cũng có thể 
sồm cả người cùng giới tính còn sống mà bạn rất thích và 
thương nhiều (zfippiyasahäyaka). 
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Sau đó, dùng khoảng mười người mà bạn có tình cảm 
trung lập đối với họ và theo cùng cách tu tập lòng từ 
(meiiã) hướng đến họ cho đến khi bạn đạt thiền thứ ba. 
Mười người này cũng phải là cùng giới tính và đang sống. 
Sau đó, thực hiện cùng cách với khoảng mười người đối 
nghịch với bạn hay người mà bạn ghét và tu tập lòng từ 
(mefia) hướng đến họ cho đến khi bạn đạt thiền thứ ba với 
mỗi cách ấy. Mười người này cũng phải là cùng giới tính 
và còn sống. Nếu bạn là hàng đại nhân như Bồ-tát khi ngài 
còn là Nandiya, khỉ chúa, người không bao giờ nghĩ có 
người nào làm người đau khổ như một kẻ thù và bạn thật 
sự không có kẻ thù và không thích hay xem thường aI, thì 
bạn không cần tìm hay dùng ở đây. Chỉ những người có 
kẻ thù hay người mà họ xem thường mới nên tu tập lòng 
từ (mei¿ä) hướng đến các đối tượng ấy. 


Do đó, bằng cách thực hành phương pháp tu tập lòng từ 
(meríä) này, bạn dần có khả năng phát triển định cho đến 
thiền thứ ba; dùng một nhóm người. Khi tâm đã trở nên dễ 
sử dụng rồi, tiễn tới nhóm người kế cho đến khi bạn đạt 
đến thiền; có thể dùng bất cứ nhóm nào. 


Phá Bỏ Ranh Giới Giữa Những Cá Thể 


Bạn tiếp tục tu tập lòng từ (me) cho đến thiên thứ ba 
hướng đến bốn nhóm đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy răng 
lòng từ (ứneíza) của bạn hướng đến những ai mà bạn thích 
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và tôn trọng và những ai mà bạn rất thích và thương nhiều 
sẽ trở nên bằng nhau và bạn có thể gom hai nhóm này 
thành một. Rồi bạn sẽ chỉ còn lại bốn nhóm: 1. Tự thân; 2. 
Người mà mình thích; 3. Người trung lập; 4. Kẻ thù. 


Kế đến, bạn sẽ cần tiếp tục tu tập lòng từ (e/zZ) để có sự 
quân bình, bằng nhau và không khác biệt, không ranh giới 
đối với bốn nhóm người này. Trong khi bạn đang cô gắng 
đạt được pháp này, bạn sẽ thấy bạn không thể đạt đến thiền 
lòng từ (wefZ) băng cách dùng tự thân làm cảnh, nhưng 
để đạt đến sự phá bỏ ranh giới giữa những nhóm, bạn sẽ 
cần gồm cả tự thân. 


Đề đạt được pháp này, bạn cần quay trở lại thiền ban đầu 
là niệm biết theo hơi thở (đnãpãnassafi) hay biến xứ 
(kasina) trắng và tu tập định của bạn cho đến thiền thứ tư. 
Sau khi ánh sáng trở nên mạnh mẽ và sáng chói, rải! lòng 
từ (me) đến tự thân khoảng một thời gian ngăn, chẳng 
hạn một phút hay thậm chí một vài giây. Sau đó, chọn một 
người nào đó mà bạn thích làm cảnh và tu tập lòng từ 
(mefia) hướng đến nØƯười ây cho đến khi bạn đạt thiền thứ 
ba. Kế đến, chọn một người trung lập làm cảnh và tu tập 
lòng từ (me) hướng đến người ấy cho đến khi bạn đạt 
thiền thứ ba. Kế đến, chọn một kẻ thù làm cảnh và tu tập 
lòng từ (me) hướng đến người ấy cho đến khi bạn đạt 
thiền thứ ba. 


1 *Rải' tức là phóng tâm đi đến (vbh.743). 
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Kế đến bắt đầu lần nữa và rải lòng từ (e/Z) một cách 
ngăn gọn đến tự thân, sau đó rải lòng từ (ef/4) đến một 
người khác mà bạn thích, một người trung lập, một kẻ thù 
của bạn. Trong khi rải lòng từ (me/zä) đến ba loại người 
sau, nhớ tu tập mỗi pháp đến thiên thứ ba và cũng dùng 
mỗi trong bốn cách rải lòng từ (me), 'mong cho người 
thiện này thoát khỏi những nguy hại' v.v... đến thiền thứ 
ba đối với mỗi người. 

Cùng cách này, đối người làm cảnh trong mỗi vòng tu tập 
lòng từ (me): đến tự thân, một người mình thích, một 
người trung lập, và một kẻ thù. Tiếp tục làm như vậy lặp 
đi lặp lại nhiều lần để tâm của bạn luôn phát triển lòng từ 
(mefa) không gián đoạn và lòng từ (me//đ) của bạn không 
có ranh giới đối với bất cứ ai. Khi bạn có khả năng tu tập 
lòng từ (we/) không ranh giới đối với bất cứ người nào 
và thiền lòng từ (me) không ranh giới, bạn sẽ phá bỏ 
được ranh giới giữa những cá thể. Đây được gọi là ranh 
giới chung (sữnãsambheda) và bạn sẽ có khả năng tiếp tục 
tu tập lòng từ (we//đ) theo phương pháp đã chỉ trong sách 
Pafisambhidamagsa (trang 314). 


Phương pháp tu tập lòng từ (eí) trong 

Patisambhidämagsa gồm: 

I1. Năm loại “lan tỏa hay rải” không nêu rõ (anodhiso 
pharana)! 


1 Anodhisopharanam = Z5ll3B)3Äš: vô biệt biến mãn. 
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2. Bảy loại “rải” có nêu rõ (nodhiso pharana) 

3. “Rải” mười phương, hướng (đ¡sa pharaa). 
Năm loại “rải” không nêu rõ (anodhiso pharana) 
L) Tất cả chúng sanh  (saö5e safi4) 

2) Tất cả vật có sự sống (sabbe pãna) 


3) Tất cả loài vật (sabbe bhữiã) 

4) Tắt cả người (sabbe puggal4) 

5) Tất cả cá thể (sabbe attabhãvapariyapann). 
Bảy loại “rải” có nêu rõ (nodhiso pharana) 

1) Tất cả người nữ (sabbe ifthiyo) 

2) Tất cả người nam (sabbe purisa) 

3) Tất cả những bậc Thánh (sabbe ariyä) 

4) Tất cả phàm phu (sabbe anariya) 

5) Tất cả những người trời (sabbe đevä) 

6) Tất cả người nhân loại (sabbe manussa) 


7) Tất cả chúng sanh ở cõi thấp  (sưbbe vinipäiikäi. 


“Rảiˆ mười phương, hướng (đ¡isa pharang) 

I) Đông 5) Đông Nam 9) Trên 
2) Tây 6) Tây Nam 10) Dưới. 
3) Nam 7) Đông Bắc 


- Anodhiso = adv. [an##-odhi JRfil abl.] ##Ñ§®ll#h: vô hạn chế địa; Unspecified 
(adjective-tính từ): không chỉ rõ, không nói rõ, không nêu rõ. 
- Pharana = pervasion: tỏa khắp, tràn lan khắp; Zšjñ: sung mãn; zRïj: biến mãn (đầy 
tràn khắp). 
Phạm trú (Brahmavihära) chỉ cho 'nơi trú bậc cao hay đời sống bậc cao; là bốn vô lượng 
(appamaññ3) nghĩa là bốn `trạng thái vô lượng: là từ (mett8), bi (karun3), tùy hỷ (mudit3), 
và xả (upekkhä). 
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4) Bắc 8) Tây Bắc 


Đề tu tập giai đoạn thiền lòng từ (w#) này, trước tiên 
bạn cần phải quay lại đề mục thiền ban đầu của bạn và tu 
tập định lần nữa cho đến khi bạn đã đạt “thiền thứ tư' dùng 
biến xứ (kasiwa) trăng. Như đã trình bày ở trên, tu tập lòng 
từ (me/zã) lặp đi lặp lại hướng đến tự thân, người mình 
thích và tôn kính, một người trung lập và một kẻ thù, cho 
đến khi bạn phá bỏ được ranh giới giữa những cá thê. Khi 
bạn có khả năng rải lòng từ (me:z) đồng đều đến bất cứ 
ai, không phân biệt, kế đến bạn chọn khu vực xung quanh 
bạn rộng lớn nhất có thê, đất của Tu viện hay đất của nhà 
nơi bạn đang trú và chọn tất cả những chúng sanh ở đó làm 
cảnh. Vào lúc Ấy, do định tâm của bạn, bạn sẽ trải nghiệm 
ánh sáng chói và lắp lánh. Với sự trợ giúp của ánh sáng đó 
khi bạn chọn một khu vực và lẫy chúng sanh trong đó làm 
cảnh, bạn sẽ có khả năng thấy rõ ràng tất cả chúng sanh ấy 
trong ánh sáng sáng rực đó. Khi bạn có thể thấy tất cả 
chúng sanh đó theo cách này thì bạn có thê bắt đầu tu tập 
năm loại rải lòng từ (neí/a) không định rõ và bảy loại rải 
lòng từ (e#) có định rõ. Tổng cộng 12 loại lòng từ 
(mefa). Trong từng loại này, bạn cần phải rải lòng từ 
(meizä) theo bốn cách: 

¡.. Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những nguy 

hại. 
ii. Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những khổ tâm. 
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ii. Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những khổ 
thân. 

iv. Mong cho tất cả chúng sanh được an vui và hạnh phúc. 

Do đó, bạn sẽ rải lòng từ (f4) trong tổng cộng l2x4= 

48 cách. 


Khi bạn rải lòng từ (we//4) theo cách này, bạn phải tu tập 
mỗi cách rải lòng từ (meizã) cho đến khi bạn đạt đến thiền 
thứ ba trước khi bạn chuyển sang cách kế tiếp. Những 
chúng sanh là cảnh của thiên lòng từ (mã) cần phải được 
thấy rõ với ánh sáng từ định và trí. Khi bạn thành công 
trong việc rải lòng từ (me) trong bốn cách này đến tất 
cả chúng sanh rồi; tiếp tục đến loại kế bao gồm tất cả 
những vật có sự sống và rải lòng từ (eizã) đến các loại 
này theo cùng 4 cách. Theo cách này, bạn cần phải rải lòng 
từ (meí/4) tăng dần đến năm loại chúng sanh. 


Khi bạn chuyền sang bảy loại kế tiếp được xác định, nếu 
bạn đang rải lòng từ (we#a) đến tất cả người nữ, bạn sẽ có 
khả năng thấy, trong ánh sáng từ định của bạn, tất cả 
những người nữ trong phạm v1 mà bạn đã xác định rải lòng 
từ (meiiã) đến. Cũng vậy, khi bạn rải lòng từ (e4) đến 
tất cả người nam, chư Thiên, chúng sanh ở cõi thấp, v.v..., 
bạn sẽ có khả năng thấy tất cả người nam, chư Thiên, 
chúng sanh ở cõi thấp, v.v..., trong khu vực bạn đã xác 
định rải lòng từ (e4) đến. Bạn cần phải phát triển và tu 
tập theo cách này cho đến khi bạn trở nên thuần thục trong 
việc rải lòng từ (ne//4) trong 48 cách này. 
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Khi bạn có thê làm như vậy, kế đến bạn tiễn lên mở rộng 
phạm vi mà bạn đang rải lòng từ (we#z) đến cả Tu viện 
hay cả nhà, cả làng, cả quận, cả bang, cả quốc gia, cả thế 
giới, cả hệ mặt trời, cả ngân hà và cả vũ trụ vô tận. Khi 
bạn mở rộng khu vực rải lòng từ (4), bạn cần phải tu 
tập từng cách một theo hết 48 cách của chúng, cho đến khi 
bạn đạt đến thiền thứ ba. 


Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng rải lòng từ (eí/ã) đến mười 
hướng. 


Rải Lòng Từ (Meftä) Đến Mười Hướng 


Rải lòng từ e/zä) đến 10 hướng gồm 48 cách đối với mỗi 
hướng nhân cho 10 hướng thành 10 x 48 = 480 cách rải 
lòng từ (e4). Khi chúng ta cộng 48 cách rải lòng từ 
(meiiã) như đã dạy ở trên, tông cộng chúng ta được 480 + 
48 = 528 cách rải lòng từ (e4). 


Tu tập rải lòng từ (e//ã) theo hướng thì bạn cần phải lẫy 
tất cả chúng sanh trong toàn vũ trụ ở hướng Đông của bạn 
làm cảnh. Khi bạn có thê thấy họ trong ánh sáng từ định, 
rải lòng từ (e2) đến họ theo 48 cách đã đề cập ở trên. 
Kế đến, bạn làm cùng cách ở hướng Tây và dân tăng lên 
trong tất cả những hướng khác. 

Khi đã hoàn thành việc này, bạn cũng có thê tiếp tục rải 
lòng từ (weíza) theo cách đã trình bày trong M⁄ef4 sutfa 
(xem bên dưới). 
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Khi bạn đã hoàn thành phát triỀn, tu tập rải lòng từ (mef/4) 
theo 528 cách, bạn sẽ biết cách rải lòng từ (me/zã) phù hợp 
với những hướng dẫn của Đức Phật trong Dïehã nikãya và 
trong những nơi khác và bạn cũng sẽ có khả năng trải 
nghiệm l1 lợi ích của tu tập lòng từ (e//4) mà Đức Phật 
đã dạy trong A?euftara nikãya. 


“§o meftasahagatatena celand ekam disam phariwa 
viharaHi, tathaä dutiyam, tatha tatiydarn, tathacatutthim. li 
uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantan 
lokam meftasahagatena cefasĩ vipulena mahaggalena 


1 


apDDamanena averena avyäpaJjhena pharitva vihardqli. 


“VỊ ấy sống với tư câu hành với từ (mettä) tỏa khắp hướng 
thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba, và hướng thứ tư. 
Do đó, vị ấy sống với tâm có từ (meHã) toàn thể gian, 
hướng trên, hướng dưới, chiều ngang, mọi nơi không trừ 
nơi nào, rộng lớn cao thượng, không giới hạn, không hận 
thù, và thoát khỏi khổ. ” 


“Này chư Bhikkhu, khi tâm giải thoát, tw câu hành với từ 
(metä) đã được trau dồi, đã được thực hành, đã được tu 
tập, đã làm phương tiện, đã làm nên tảng, đã thiết lập, đã 
củng có, đã tích tập, mười một lợi ích có thể được Hong 
đợi. Mười một ấy là chi? Ngủ an lạc, thức an lạc, tơ điểm 
lành, được loài người quí mễn, được phi nhân quí mến, 
chư Thiên bảo hộ, lửa, chất độc và vũ khí không tấn công 
vị ấy, tâm của vị ấy dễ dàng được định, nét mặt sảng súa 
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và thanh thản, vị ấy tử không bối rồi; nếu vị ấy chưa thâm 
nhập pháp của bậc cao, thì vị ấy sẽ sanh trong cõi Phạm 
thiên. (A.v,342)” 


Mettanisamsa Suttam 


15.[pali. ma. 2.22; mỉ. pa. 4.46) ' Mettaya, bhikkhave, 
cefovimutiya asevitava bhavitaãya  bahulikatftaya 
yamkalya valdhukataya qanufthitava  pariciaya 
susamaraddhaya cekadasanisamsa pallkankha. Kalame 
ekadasa? 
Sukham supafi, sukha1m pafibujjhati, na pãpakq1 supinan 
DasSdfi, manussanan pịyo hofi, amanussana piyo hoi, 
devata rakkhamHi, nãssa qgơi vã visam vã saftham va 
kamafl, tuvafan cũñtam samadhiydl, mukhavanno 
vippasidat, qasammulho kalam karoll, Hari 
appafivi?hanto brahmalokipago hoti. 
Mettayva, bhikkhave, cefovimutftiya aãsevitaya bhavitãya 
bahuhhataya yaãnikaflaya vatthuhafaya  qanu{thitaya 
paricltayva  susamaraddhaya me  ckãdasanisamsa 
patlkankha ` Ti. 

Mettä Suital 
“143. Việc cân làm bởi vị thiện xảo trong việc thực hành, 
sau khi đã thấu hiểu về vị thế (Niết Bàn) an tịnh ấy là: có 


1 Trích từ trang web https://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/29/29-01-08.htm do 
BhikkhUu Indacada biên dịch. 
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khả năng, ngay thẳng, chánh trực, dễ dạy, hòa nhã, và 
không ngã mạn thái quá. 


144. Là người tự biệt đủ, dê cấp dưỡng, ít bận rộn công 
việc, và có lối sông nhẹ nhàng, có giác quan an tịnh, và 
chín chăn, không hôn xược, không tham đăm theo các gia 
tộc. 


145. Và không nên thực hành bất cứ điều gì nhỏ nhặt mà 
các bậc hiểu biết khác đã khiển trách. Mong rằng tất cả 
chúng sanh có được sự an lạc, có được sự an toàn. Mong 
răng tất cả chúng sanh có bản thân được an lạc. 


146. Bắt cứ những chúng sanh nào dầu là: yếu hoặc mạnh 
(tất cả) không bỏ sót, (có thân hình) dài hoặc to lớn, trung 
bình hoặc ngăn, nhỏ bé hay mập. 


147. Được nhìn thấy, hoặc không được nhìn thấy, cư ngụ 
ở nơi xa và không xa, đã được hiện hữu hoặc đang tâm 
câu sự thành hình, mong răng tất cả chúng sanh có bản 
thán được an lạc. 


148. Người này không nên lường gạt kẻ khác, không nên 
khi dễ bất cứ người nào ở bất cứ nơi đâu. Do sự giận dữ, 
do ý tưởng bất bình, không nên mong mỏi sự khổ đau cho 
lần nhau. 

149. Giống như người mẹ bảo vệ đứa con trai của mình, 
đứa con trai độc nhất, đến trọn đời, cũng như Vậy, đối với 
tất cả các sanh linh, nên phát triển tâm ý vô hạn lượng. 
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150. Và tâm từ ái ở tất cả thể giới, nên phát triển tâm ý vô 
hạn lượng, bên trên, bên dưới, và chiêu ngang, không bị 
ngăn trở, không thù oán, không đối nghịch. 


151. Trong khi đứng, trong khi đi, hoặc khi đã ngôi xuống, 
hoặc trong khi năm, cho đến khi nào sự buôn ngủ được xa 
la, nên chuyên chú vào niệm này, ở đáy việc này được gọi 
là sự an tru cao thượng. 


152. Và sau khi không đeo đuổi tà kiến, là người có giới 

(sila), được thành tựu về nhận thức, sau khi xua đi sự thèm 

khát ở các dục, thì chắc chắn không đi đến thai bào lần 

nữa. ” 

Phương pháp rải “tâm câu hành với từ”, hay lòng từ (mef/4) 

theo Mfet1Ia Suia là: 

I. Mong cho tất cả chúng sanh được sung sướng (về 
thân). 

2. Mong cho tất cả chúng sanh sống trong hòa bình. 

Mong cho tắt cả chúng sanh được hạnh phúc, vui tâm. 

4. Chúng sanh nào, dù yêu hay mạnh, đều mong cho họ 


©3 


được an vuI. 

5. Chúng sanh nào, dù đã thấy hay chưa từng thấy, đều 
mong cho họ được an vuI. 

6. Chúng sanh nào, dù xa hay gần, đều mong cho họ được 
an VUI. 

7. Chúng sanh nào, dù sẽ tái tục hay sẽ không tái tục, đều 
mong cho họ được an vuI. 
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8. Chúng sanh nào, dài, ngắn hay trung bình, đều mong 
cho họ được an vui. 

9. Chúng sanh nào, lớn, nhỏ hay trung bình, đều mong 
cho họ được an vui. 

10. Chúng sanh nào, mập, ôm hay trung bình, đều mong 
cho họ được an vui. 

11. Mong cho tất cả chúng sanh đừng lừa gạt lẫn nhau. 

12. Mong cho tất cả chúng sanh đừng xem thường lẫn 
nhau dù là điều chỉ ở bất cứ nơi đâu. 

13. Mong cho tất cả chúng sanh đừng hại lẫn nhau vì ác ý 
hay ganh ghét. 


Tu Tiến Lòng Bi! (Karunä bhãvana) 

Nếu bạn đã tu tiến thiền lòng từ (e//4) như đã trình bày 
ở trên rồi, sẽ không khó khi bạn tu tập lòng bị (karu„a) 
làm cảnh của thiền. Nếu bạn muốn tu tập lòng bị, trước 
tiên bạn cần phải chọn một chúng sanh đang chịu khổ, 
người có cùng giới tính với bạn, đang sống, xem lại sự khô 
của vị ấy, và khơi dậy lòng bi đối với vị ấy. 

Trước tiên, bạn cần phải tu tập biến xứ (kasửza) trắng cho 
đến thiền thứ tư, đến khi ánh sáng từ định của bạn sáng 
chói và mạnh. Với ánh sáng đó, bạn quan sát biết theo 
chúng sanh mà bạn chọn làm cảnh đang chịu khổ. Khi bạn 
có thê thấy chúng sanh ấy qua ánh sáng từ định của bạn, 
trước tiên bạn cần phải tu tập phát triển thiền lòng từ 


! Mong muốn cho chúng sanh khỏi khổ 
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(meiiã) đỗi với người ấy và nhập vào thiền. Sau khi xuất 
khỏi thiền lòng từ (me) mà vẫn giữ cảnh người đang 
chịu khổ đó làm cảnh, bạn cần phải tu tập lòng bi (karuna), 
“Mong cho người này được thoát khỏi khổ” (ayam 
sappuriso dukkhã muccafu). Bạn cần phải lặp đi lặp lại 
nhiều lần cho đến khi bạn đạt đến thiên thứ nhất, thứ hai, 
thứ ba, và năm pháp thuần thục về mỗi thiền. Sau đó, bạn 
cần phải tu tập lòng bi (karu„3) theo cách tương tự đã dùng 
để tu tập lòng từ (ứneff4) đối với một người mà bạn thích, 
một người trung lập, và một kẻ thù. Bạn cần phải tu tập tất 
cả từng cách này cho đến thiền thứ ba trong mỗi trường 
hợp. 

Đề tu tập lòng bị (karua) đối với những chúng sanh an 
vui và không khổ theo một cách rõ ràng, trước tiên bạn cần 
phải xem lại tất cả chúng sanh phàm phu không thoát khỏi 
khả năng tái tục ở những cõi khổ. Vì những ác nghiệp mà 
họ đã thực hiện trong khi lang thang trong vòng luân hồi. 
Chừng nào họ còn chưa thoát khỏi mỗi nguy của sự tái tục 
ở cõi khổ, tất cả chúng sanh vẫn là đối tượng phải hứng 
chịu những quả của những ác nghiệp đó. Vì vậy, tất cả 
chúng sanh đều là đối tượng cho lòng bi (karun3), vì họ 
không thoát khỏi những khô già, khô bệnh và khổ chết. 


Khi bạn đã hoàn thành việc này, bạn cân phải tu tập lòng 
bị (karuja) theo cách tương tự như cách tu tập lòng từ 
(mefä) đôi với bỗn dạng chúng sanh: Tự thân, một người 
mình thích, một người trung lập và một kẻ thù. Kế đến, 
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phá vỡ ranh giới giữa những cá thể, bạn tu tập lòng bi 
(karunä) cho đến thiền thứ ba ở mỗi trường hợp. 


Sau đó bạn cần phải tu tập 132 cách rải lòng bi (karun8) 
sồm: 5 loại không xác định, 7 loại xác định và 120 hướng 
[5+ 7 + (10 x 12 = 120) = 132] giống như đã dùng trong 
tu tập thiền lòng từ (me). 


Tu Tiến Lòng Tùy Hỷ (Mudira bhãvana) 

Để tu tiễn thiền tùy hỷ (đa), trước tiên bạn cần phải 
chọn một người cùng giới tính còn sống và hạnh phúc, và 
một người mà bạn rất thích và thân thiết. Chọn một người 
vui vẻ nếu họ làm bạn vui mừng. 


Kế đến, bạn cần phải tu tập biến xứ (kasina) trắng cho đến 
thiền thứ tư. Khi ánh sáng từ định sáng chói và mạnh, bạn 
cần phải quan sát biết theo chúng sanh, người mà bạn đã 
chọn, băng ánh sáng đó. Khi có thể thấy chúng sanh ấy với 
ánh sáng từ định, trước tiên, bạn tu tập thiền lòng từ 
(meiiã) đỗi với người ấy và nhập vào thiền. Sau khi xuất 
khỏi thiền lòng từ (e2), bạn cần phải tu tập thiền lòng 
bi (karunä). Kễ đến xuất khỏi thiền ấy, bạn lẫy người đó 
làm cảnh và tu tập lòng tùy hỷ (wwđ74): “Mong cho chúng 
sanh này không xa lìa sự thịnh vượng mà vị ấy đang có.” 
Tu tập pháp này lặp đi lặp lại cho đến khi bạn đạt đến thiền 
thứ ba. 
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Sau đó, tu tập lòng tùy hỷ (uđ¡¿ã) theo cùng cách đối với 
một người bạn thích, một người trung lập và một kẻ thù 
cho đến khi bạn có khả năng loại trừ ranh giới giữa những 
cá thể. Kế đến, lấy tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô tận 
làm cảnh tu tập pháp tùy hý theo 132 cách, gồm có: 5 loại 
không xác định, 7 loại xác định và 120 hướng [Š + 7 + (10 
*X1I2=120)= 132], 


Tu Tiến Lòng Xả (Upekkhã bhãyana) 

Để tu tiến lòng xả („»ekkä), trước tiên bạn cần phải tu tập 
biến xứ (kasina) trăng đến thiền thứ tư, rồi chọn một người 
trung lập, cùng giới tính, còn sống, và tu tập lòng từ, bi và 
tùy hý, mỗi pháp đều tu tập cho đến thiền thứ ba đối với 
người ấy. Xuất khỏi thiền thứ ba, bạn cần phải xem lại 
những bất lợi của ba phạm trú ưa thích nhất của họ, ưa và 
ghét, phần khởi và vui. Rồi bạn cần phải xem lại “thiền thứ 
tư” dựa vào xả và định. Kế tiếp chọn một người trung lập 
bình thường làm cảnh, bạn cần phải tu tập xả đối với vị ấy 
bằng cách nghĩ: Chúng sanh này chính là người thừa kế 
nghiệp của họ. 


VỚI sự trợ giúp của thiền thứ ba của từ (e2), bi 
(karunä), và tùy hỷ (mudiiã), bạn không nên chờ lâu để tu 
tập thiền lòng xả (w„pekkhä) đối với một người bạn thích, 
một người bạn rất thích, một kẻ thù. Kế đến, bạn cần phải 
tu tập thiền lòng xả („ekkh4) lặp đi lặp lại với tự thân, 
một người bạn thích, một người trung lập, một kẻ thù, cho 
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đến khi bạn đã loại trừ được ranh giới g1iữa những cá thể. 
Sau đó lấy tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên làm cảnh 
tu tập lòng xả (z„pekkhä) theo 132 cách, gồm có: 5 loại 
không xác định, 7 loại xác định và 120 hướng [Š + 7 + (10 
x17 = |20J)= 1352|. 


Niệm Theo Ân Đức Phật (Buddhanussafi) 


Có chín ân đức của Phật có thể được dùng để tu tập thiền 
này theo cách thức Pali đã được nêu trong Kinh. 


H”Ụ so  Bhagava Araham sSammasambuddho 
Wijjacaranasampanno Sugafto  Lokavidi nuffaro 
purisadammasarathi Safthadevamanussanam Buddho 
Bhagavadii. 


I. Araham (Ứng cúng) Bậc vô thượng đã đoạn tận 
những “danh pháp” phiền não là bậc đáng được cung 
kỉnh. 

2. Sammãsambuddho (Chánh biến tri) Ngài đã tự đạt 
sự giác ngộ toàn hảo. 

3. Vijjãcarana sampanno (Minh hạnh túc) Ngài là bậc 
toàn hảo về trí và tu tập giới. 

4. Sugato (Thiện thệ) Ngài chỉ nói những điều lợi ích và 
sự thật. 

5.. Lokavidũ (Thế gian giải) Ngài biết thế gian. 
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6. Anutfaro purisadammasärathi (Vô thượng sĩ, điều 
ngự trượng phu) Ngài là bậc vô thượng, bậc chỉ đường 
cho chúng sanh dễ dạy. 

7. Satthãdevamanussanam (Thiên nhân sư): Ngài là 
thầy của chư Thiên và nhân loại. 

S. _ Buddho (Phật) Ngài là bậc toàn giác. 

9. Bhagavä (Thế Tôn) Ngài là bậc phước lớn nhất, sở 
hữu quả của những thiện nghiệp đã tạo. 


Đề dạy thiền này, chúng tôi sẽ cho một ví dụ cách dùng ân 
đức thứ nhất, 'Araham' để tu tập định. Từ Pã]i 'Araham” 
có năm nghĩa theo V¡suddhimagsa., đó là: 

1) Ngài đã hoàn toàn đoạn trừ không còn dư sót những 
phiên não và thói quen của những khuynh hướng. Điều 
làm Ngài tách biệt khỏi chúng sinh. Buddho là bậc 
đáng cung kinh, Arahanta. 


ii) Vì Ngài đã cắt đứt tất cả những phiền não bằng thanh 
kiếm đạo Ứng cúng Arahanta, Buddha là bậc đáng 
cung kỉnh, Arahanta. 

ii) Vì ngài đã bẻ gãy bánh xe “Liên quan tương sinh bắt 
đầu băng vô minh (avij/) và ái (anh). Buddha là bậc 
đáng cung kinh, Arahanta. 


1V) Vì ân đức giới (s72), định (sanađh›), tuệ (pañña) vô 
song của Ngài là dạng tôn kính cao nhất trong hàng 
chư Phạm Thiên, chư Thiên và loài người, do đó 
Buddha là bậc đáng cung kỉnh, Arahanta. 
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v) Bởi vì Ngài không thực hiện bất cứ thân, khẩu, ý ác 
nào dù trong chỗ khuất khi không bị ai thấy, Buddha 
là bậc đáng cung kỉnh, Arahanta. 


Do đó, để tu tập thiền nảy, trước tiên bạn cần phải nhớ năm 
nghĩa này, biết tại sao Buddha là một Arahanta và học 
những nghĩa này cho thành thạo để bạn có thể đọc đi đọc 
lại. 


Nếu bạn mong muốn tu tập thiền nảy, trước tiên bạn cần 
phải thiết lập tâm của bạn vào “thiền thứ tư” lần nữa dựa 
vào biến xứ (kasiza) trắng hay dựa vào niệm biết theo hơi 
thở. Với sự trợ giúp của ánh sáng sanh do định ấy trợ, bạn 
nhận ra hình ảnh Phật mà bạn đã từng thấy trước đây với 
lòng quý mến và tôn kính. Dùng ảnh mà bạn nhận ra đó 
làm cảnh để tu tập định. Khi bạn có thể thấy rõ ảnh một 
Đức Phật (Buddha) thật trong tưởng, tiếp tục quan sát ảnh 
ây. 

Nếu trong kiếp quá khứ bạn có đủ phước lành đã từng 
được gặp chính Đức Phật (Buddha), bạn có thể sẽ thấy 
hình ảnh của Đức Phật thật sinh khởi trong tâm bạn. Vì 
thế, bạn cần phải bắt đầu chú tâm đến ân Đức Phật; không 
chỉ ảnh Phật. Nếu bậc tu tiến cố gắng hình dung ảnh Phật 
mà một ảnh thật của Đức Phật không sinh khởi thì đơn 
giản chỉ tưởng về ảnh Phật ấy mà bạn từng nhớ là Phật thật 
và cô gắng niệm biết theo ân đức của Phật trong sự liên 
quan đó. Bạn có thể chọn bất cứ nghĩa nảo trong năm nghĩa 
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của Araharh mà bạn thích nhất ở trên, lấy nghĩa đó làm 
cảnh và niệm biết theo lặp đi lặp lại ân đức Araham, 
Arahanta. 


Khi định của bậc tu tiễn phát triển và trở nên mạnh hơn, 
ảnh của Đức Phật sẽ mất và tâm của vị ây chắc chắn an 
định theo ân đức mà vị ây đã chọn. Khi tâm vẫn định và 
yên với ân đức ấy làm cảnh khoảng một giờ đồng hỗ, kế 
đến bạn cần phải quan sát và xem lại những chỉ thiền có 
hiện diện hay không. Trong trường hợp này, thiền ở đây 
có thể chỉ là cận thiền. Bậc tu tiễn cũng có thể tu tập những 
ân đức khác của Đức Phật theo cách tương tự và tu tập để 
đạt năm pháp thuần thục liên quan đến thiền này. 


Thiền Niệm Theo Tử Thi Ghê Tớm 


Đề tu tiễn thiền nương vào sự bắt tịnh của tử thi, bạn cần 
phải bắt đầu băng việc tái lập hay nhập vào định của “thiền 
thứ tư” dùng biến xứ trắng hay niệm biết theo hơi thở. Khi 
ánh sáng do định trợ sanh được sáng chói, trong suốt và 
chiếu sáng khu vực xung quanh bạn thì bạn cần phải dùng 
tử thi ghê tởm nhất có cùng giới tính như bạn mà bạn đã 
từng thấy trước đó làm cảnh. Có gắng hình dung tử thi ấy 
trong ánh sáng từ định của bạn. Có gắng thấy tử thi đó với 
sự trợ giúp của ánh sáng chính xác như bạn thấy trước đó. 
Khi bạn có khả năng thấy rõ theo cách này, kế đến xem nó 
theo cách ghê tởm nhất có thể và yên lắng, định tâm của 
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bạn theo sự ghi nhận nó là ghê tởm, ghê tởm (pa/ikiila, 
pafikuia). 


Khi bạn có khả năng định tâm của bạn vững chắc theo 
cảnh đề mục tử thi khoảng một hay hai giờ, bạn sẽ trải 
nghiệm một sự thay đổi từ “học tướng) (uggahanimifra) 
sang “tợ tướng" (pafibhaãganimii/a). 


Uggahanimirta là ân tướng được nhận ra giống như tử thi 
mà bạn từng thấy bằng mắt của mình. ggahanimiffa xuất 
hiện là một ấn tướng ghê tởm, đáng sợ và kinh khủng, 
nhưng pa/ibhäganimifia xuất hiện là một người nam với 
những chỉ to lớn đang năm sau khi ăn no. 


Bạn cần phải chú ý đến pafibhãganimifta đó là ghê tởm, 
ghê tởm (pa/ikula, pa{ikula) lặp ổi lặp lại và khi tâm của 
bạn trụ cô định theo cảnh ấy khoảng một hay hai giờ đồng 
hồ thì những chỉ thiền trở nên rõ ràng. Khi những chỉ thiền 
trở nên rõ ràng, đó là thiền thứ nhất. Tiếp tục tu tập theo 
cách này và phát triển năm pháp thuần thục về thiền này. 


Niêm Theo Sự Chết (Maranänussati) 


Theo Kinh Đại Niệm Xứ - Mahasafipafthana suffa Pä]I và 
chú giải VIsuddhimmaøa, tùy niệm hay niệm biết theo sự 
chết có thể được tu tập dựa vào một tử thi mà bạn từng 
thấy trước đó. Cho nên đề tu tập niệm biết theo sự chết, 
lần nữa, bạn cần phải nhập vào định của thiền thứ nhất dựa 
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vào hình ảnh một tử thi bất tịnh. Khi bạn đã đạt thiền thứ 
nhất mà dùng tử thi bên ngoài làm cảnh, bạn cần phải xem 
lại rằng “Thân tôi đây cũng là một thứ cũng phải chết. Thật 
vậy, nó sẽ chết giống như vầy. Nó không thể thoát khỏi 
thành như vây.” Bằng cách giữ tâm định và niệm theo bản 
chất sự chết của tự thân, bạn sẽ thấy cảm giác gấp rút 
(samvega) (phải tu tiễn) nảy sinh. Khi tuệ ây hiện diện 
trong bạn, bạn sẽ chắc chăn thấy thân của chính bạn là một 
tử thi đáng ghê tởm, rồi nhận thấy rằng mạng quyên 
(/vitindriya) đã bị cắt đứt trong ảnh từ tử thi của bạn. Bạn 
cần phải tiếp tục thiền và định tâm theo cảnh của mạng 
quyền (/7iindriya) bị cắt đứt đó. Trong khi chăm chú trên 
đó, bạn cần phải ghi nhận: 
I.Tôi chắc chắn sẽ chết, mạng sống là vô thường 
(maranarh me dhuvam, J1vitam me adhuvam). 
2. Tôi chắc chăn sẽ chết (maranarh me bhavissati). 
3.Mạng sống của tôi sẽ kết thúc bằng sự chết 
(maraIpariyosanam me JIvitam). 
4. Chết, chết (marandarh, maranarh). 


Dùng bất cứ cách nào trong những cách trên mà bạn thích 
làm và chú ý ghi nhận nó bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Bạn 
cần phải ra sức tính cần tu tập cho đến khi an định theo 
cảnh tử thi trong ảnh của chính bạn khoảng một hay hai 
giờ. Khi bạn có thê làm điều này, bạn sẽ thấy năm chi thiền 
sanh, nhưng với đề mục thiền này, bạn chỉ có thê đạt đến 
cận định. 
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Bốn đề mục thiền vô lượng như từ (ze//), tùy niệm ân 
đức Phật, thiền tử thi, tùy niệm tử, được gọi là bốn thiền 
bảo hộ, vì chúng có thê bảo vệ thiền sinh khỏi những nguy 
hại khác nhau. Với lý do này, bốn thiền này xứng đáng 
được học và tu tập trước khi tiễn lên tu tập pháp quán. 


Trong Meghiya sutta (Ang.3,169) có nêu rằng: 


“Để đoạn tận tham, thiên bất tịnh cần phải được tu tập. Đề 
đoạn tận sân, thiền lòng từ cần phải được tu tập. Và niệm 
biết theo hơi thở cần phải được tu tập để cắt đứt những ý 
nghĩ lan man.” 


Theo kinh này, thiền bất mỹ có thể được xem là vũ khí tốt 
nhất để nhồ bỏ tham ái. Nếu bạn dùng một tử thi làm đề 
mục và tu tập thiền dựa vào đó, như đã dạy ở trên, nó được 
gọi là tử thi bất tịnh (zviðñãnaka asubha). Dùng 32 phần 
của thân của chúng sanh có sự sống và chú ý vào sự bất 
tịnh của chúng như đã dạy trong Gñrimmananda sutta 
(Ang.3.343) gọi là bất mỹ trên thân có sự sống 
(saviññänaka asubha). Cả hai dạng thiền bất tịnh này, dù 
dựa vào một tử thi của vật có sự sống hay không có sự 
sống, là vũ khí để nhồ bỏ tham ái. 

Tu tập phát triển lòng từ (eä) có thê được xem là vũ khí 
tốt nhất để nhồ bỏ sân, và niệm biết theo hơi thở có thể 
được xem là vũ khí tốt nhất cho việc loại trừ những ý nghĩ 
lan man. 
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Cho nên, nếu tham ái sinh khởi trong một thiền sinh, VỊ ẫy 
cần phải tu tập phát triển thiền bất mỹ. Nếu sân sinh khởi 
và trở nên mạnh mẽ, vị ấy cần phải tu tập phát triển lòng 
từ (mã). Khi thiền cùng tín giảm và tâm bị u tối, thiền 
sinh cần phải dùng niệm theo ân đức Phật. Khi thiếu cảm 
giác gấp rút và vị ấy cảm thấy chán nản không muốn phần 
đấu và hành thiền thì vị ấy cần phải tu tập niệm theo sự 
chết. 
—- 
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Phương Pháp Tu Tập Thiền Bốn “Giới? (Dhãtu) 


Theo nguyên bản Päã]i có hai cách, vắn tắt và chỉ tiết, cho 
việc tu tập thiền bốn “giới” (đu). Phương pháp vắn tắt 
sẽ được giải thích ở đây dành cho những người tuệ nhanh, 
và phương pháp chỉ tiết là dành cho những người gặp khó 
với phương pháp tóm tắt. 


Đức Phật đã dạy phương pháp vắn tắt trong Kinh 
Mahasatipafthana: 

“Một bhikkhu quan sát về thân này dù trong oai nghỉ nào 
là chỉ gôm những giới (dhãm), đó là, có trong thân này 
chỉ là địa giới, thủy giới, hỏa giới, và phong giới `. 
Visudhmagøa giải thích thêm: 

Cho nên, trước tiên bậc tuệ nhanh, người muốn tu tập thiền 
này v.v... Vị ấy cần phải chú ý đến toàn bộ sắc thân của 
vị ấy và nhận biết rõ những “giới” (đu) theo cách này, 
“trong thân này, những chỉ là cứng, thô, nhằm là địa giới, 
những chỉ là chảy hay kết dính là thủy giới, những chỉ làm 
cho chín hay nhiệt đó là hỏa giới, những chỉ đẩy hay nâng 
đỡ là phong giới. Và vị ấy cần phải chú ý đến nó, quan sát 
lặp đi lặp lại địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới chỉ 
là những 'giới' (dhãt)!, không là chúng sanh, không là 
linh hôn”. Khi vị ấy thực hành tinh cần theo cách này 
không lâu trước khi định sanh với vị ấy, là pháp cần được 


1 'Dhãtu' nghĩa là 'giới' hay là những pháp tự trì trạng thái. 
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củng cô bởi hiểu răng làm sáng tỏ các “giới” (đhãm) là lỗi 
vào duy nhất đề thấy “không đạt đến sự hợp nhất”, do mỗi 
pháp có trạng thái thực tính riêng của nó làm cảnh. 


Hoặc nữa, có bốn phần của thân này đã được đề cập bởi 
Tôn giả Sãriputta, nhằm để chỉ sự vắng mặt của bất cứ 
chúng sanh có sự sống trong bốn đại giới đầu, vì vậy, “khi 
một khoảng không được bao bọc bằng xương, gân, thịt và 
da được gọi bằng thuật ngữ “sắc thân" (rzøa) (M.1.p.190), 
và vị ấy cần phải phân tích mỗi pháp này, tách rời chúng 
theo cách đã được nêu trên: “Trong những thực tính này, 
những pháp chi cứng v.v... làm cảnh” (vsm.XI, 43). 


Phương pháp đã dạy tại Pa Auk Tawya là nhận biết rõ 
trong toàn thân: 


I. Địa giới = cứng, nhám, nặng, mềm, mịn, nhẹ. 
2. Thủy giới = chảy, kết dính. 
3. Hỏa giới = nóng, lạnh. 


4. Phong giới = nâng đỡ (chống, chịu), đây. 


Sáu trạng thái thuộc về địa ØIỚớI CÓ thê được tìm thấy trong 
Dhammasangan (p.l70, para647). Trong Pä|L là: 
Kakkhalarh, mudukam, sanham, pharusam, garukam, 
lahukam. 


Những từ Pã|i về trạng thái của thủy, hỏa, phong lần lượt 
là: 

Thủy: paggharana, abandhana hay sangaha 

Hỏa: ha, sifta 
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Phong: vihambhana, samudirana (chức năng). 


Muôn thực hành thiền này, bạn bắt buộc phải bắt đầu bằng 
việc học nhận biết rõ tất cả từng trạng thái trong mười hai 
trạng thái của bốn “giới” (đhzz„), từng pháp một. Thông 
thường, người mới bắt đầu phải được dạy những trạng thái 
dễ nhận biết rõ trước và đề những trạng thái khó nhận biết 
rõ sau. Chúng thường được dạy theo thứ tự này: đầy, cứng, 
nhám, nặng, nâng đỡ, mềm, mịn, nhẹ, nóng, lạnh, kết dính, 
chảy. Mỗi trạng thái phải được phân tích nhận biết rõ trước 
ở một nơi trong thân và kế đến phải được thử nghiệm để 
nhận biết rõ khắp toàn thân. 


1. Đề nhận biết rõ trạng thái đây, bạn có thể bắt đầu bằng 
việc tỉnh giác qua cảm giác xúc chạm, nhấn vào giữa đầu 
khi bạn thở vào. Khi bạn có thê nhận biết rõ trạng thái đây 
ở đó, bạn cần phải chuyền sự tỉnh giác của bạn đến phần 
khác của thân gần bên nơi đó và tìm nó lần nữa ở đó. Theo 
cách này, bạn sẽ dần dần có khả năng nhận biết rõ trạng 
thái đây trước tiên ở đầu, kế đến ở cô, thân của cơ thể, cánh 
tay, chân và bàn chân. Bạn phải làm như vậy lặp đi lặp lại 
nhiều lần cho đến khi nào bạn đặt sự tỉnh giác ở thân bạn 
có thể thấy biết theo trạng thái đây một cách dễ dàng. 


Nếu trạng thái đây của hơi thở phía sau cô họng không dễ 
nhận biết rõ thì có găng tỉnh giác nhận biết rõ trạng thái 
đấy lúc ngực dãn, phông ra khi thở hay lúc bụng lay 
chuyển. Nếu những phần này không rõ thì cố gắng nhận 
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biết rõ nhịp đập lúc tim co bóp hay bất cứ gì khác không 
rõ ràng dưới dạng đây. Khi nào có trạng thái lay động thì 
khi ấy cũng có trạng thái đây. Khi bắt đầu, bạn phải tiếp 
tục tu tập phát triển trí tuệ của bạn từ từ, để từ đó, bạn có 
thê nhận biết rõ trạng thái đây khắp thân. Ở vài chỗ sẽ được 
nhận biết rõ ràng và ở những chỗ khác thì khó biết rõ, vi 
tẾ, nhưng trạng thái đầy thực sự hiện diện khắp toàn thân. 
2. Khi nào bạn hài lòng rằng bạn có thể làm điều này, kế 
đến, bạn cố găng nhận biết rõ trạng thái cứng. Bắt đầu 
bằng việc nhận biết rõ trạng thái cứng nơi răng. Căn răng 
của bạn vào nhau và cảm giác chúng cứng ra sao. Nới lỏng 
việc căn và cảm giác độ cứng của răng. Sau khi bạn có thê 
cảm giác độ cứng, kế đến cỗ găng nhận biết rõ trạng thái 
cứng khắp thân theo một hệ thống từ đầu đến bàn chân, 
như bạn đã dùng đề nhận biết rõ trạng thái đây. Lưu ý là 
không cố ý làm cho thân căng. 


Khi bạn có thể nhận biết rõ trạng thái cứng khắp thân, kế 
đến lần nữa tìm trạng thái đây khắp thân. Luân phiên giữa 
hai trạng thái đây và cứng, lặp đi lặp lại, nhận biết rõ cả 
hai trạng thái đầy khắp thân và kế đến trạng thái cứng khắp 
thân, từ đầu đến bàn chân. Lặp lại tiến trình này nhiều lần 
cho đến khi bạn hài lòng rằng bạn có thê làm việc ấy. 

3. Khi bạn có thể nhận biết rõ trạng thái đây và cứng, kế 
đến cô gắng nhận biết rõ trạng thái thô ráp, nhám. Cọ xát 
lưỡi của bạn lên mép răng của mình và bạn sẽ cảm giác sự 
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thô ráp, nhám, hay chà bàn tay của bạn lên da của cánh tay 
kia của mình và bạn sẽ cảm giác sự thô ráp, nhám. Bây 
giờ, tinh cần nhận biết rõ sự thô ráp khắp toàn thân theo 
một hệ thống như trên. Nếu bạn không thể cảm giác sự thô 
ráp, nhám thì nhìn vào trạng thái đây và cứng lần nữa và 
bạn có thể nhận biết rõ cùng với chúng. Khi bạn có thể 
nhận biết rõ trạng thái thô ráp, nhám thì tiếp tục lặp đi lặp 
lại nhận biết rõ cả ba trạng thái đây, cứng, nhám, từng pháp 
một khắp thân thê từ đầu đến bàn chân. 


4. Khi bạn hài lòng rằng có thể nhận biết rõ ba trạng thái 
này, kế đến tìm trạng thái nặng khắp thân. Bắt đầu bằng 
việc đặt một bàn tay lên trên bàn tay còn lại trên đùi của 
mình và bạn sẽ cảm giác bàn tay phía trên nặng, hoặc bạn 
có thể cảm giác sự nặng của đầu bằng việc cúi đầu về phía 
trước. Tiếp tục tu tập một cách hệ thống cho đến khi bạn 
có thê nhận biết rõ trạng thái nặng khắp thân thê. Kế đến, 
bạn cần phải tiếp tục tìm bốn trạng thái đây, cứng, nhám, 
và nặng tuần tự khắp thân thể. 


5. Khi bạn hài lòng rằng có thê nhận biết rõ bốn trạng thái 
này, kế đến tìm trạng thái chống, chịu, nâng đỡ khắp thân 
thể. Bắt đầu bằng việc làm thư giãn, chùng lưng để cho 
thân bạn cúi về phía trước, kế đến làm cho thân bạn thăng, 
giữ thân ngay và thắng đứng. Kèm tức là giữ thân thắng, 
yên, và thắng đứng là chịu, chống đỡ. Tiếp tục tu tập có hệ 
thống cho đến khi bạn có thê nhận biết rõ trạng thái chịu, 
chống đỡ khắp thân từ đầu đến bàn chân. Nếu bạn gặp khó 
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trong việc nhận biết rõ trạng thái chống, chịu này, thì bạn 
có thê tinh cần nhận biết rõ trạng thái chống, chịu cùng với 
trạng thái cứng thì điều này có thể làm cho đễ nhận biết rõ 
trạng thái chống, chịu. Khi bạn có thể nhận biết rõ trạng 
thái chống, chịu đễ dàng, bạn cần phải tìm trạng thái đây, 
cứng, nhám, nặng và chống, chịu khắp thân. 


6. Khi bạn có thể nhận biết rõ năm trạng thái này, kế đến 
tìm trạng thái mềm bằng việc ấn lưỡi của bạn áp vào mặt 
trong của môi mình để cảm giác sự mềm của nó. Tiếp tục 
tu tập theo hệ thống cho đến khi bạn có thể nhận biết rõ 
trạng thái mềm khắp thân. Bạn nên làm chùng, thư giãn 
thân của mình và tiếp tục tu tập theo hệ thống cho đến khi 
bạn có thê nhận biết rõ trạng thái mềm khắp thân. Bây giờ, 
bạn có thê tìm trạng thái đây, cứng, nhám, nặng, chống và 
mềm khắp thân. 


7. Tìm trạng thái mịn, mượt bằng cách làm ướt môi của 
bạn và cọ xát lưỡi của bạn từ bên này qua bên kia. Kế đến, 
tu tập như trên cho đến khi bạn có thể nhận biết rõ trạng 
thái mịn, mượt khắp thân, và kế đến tìm bảy trạng thái 
khắp thân, từng pháp một. 


8. Tìm trạng thái nhẹ bằng cách nâng một ngón tay lên 
xuống và cảm giác tính nhẹ của nó. Tu tập cho đến khi bạn 
có thê nhận biết rõ trạng thái nhẹ khắp thân, và kế đến tìm 
tám trạng thái như đã giải thích ở trên. 
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9. Kế đến tìm trạng thái nóng (hay ấm) khắp thân. Điều 
này thường rất dễ làm. Bây giờ, bạn có thể nhận biết rõ 
chín trạng thái. 


10. Kế đến tìm trạng thái lạnh bằng cách cảm nhận tính 
lạnh của hơi thở lúc nó đi vào lỗ mũi và kế đến nhận biết 
rõ theo hệ thống khắp thân. Bây giờ, bạn có thể nhận biết 
rõ mười trạng thái. 


Lưu ý: Mười trạng thái trên đều được nhận biết rõ trực tiếp 
qua cảm giác xúc chạm, nhưng hai trạng thái cuối, chảy và 
kết dính được biết bằng cách suy ra dựa vào mười trạng 
thái khác. (Đó là lý do để dạy chúng sau). 


11. Để nhận biết rõ trạng thái kết dính, cần tỉnh giác nhận 
biết rõ thân được gắn kết lại với nhau bằng da, thịt và gân 
ra sao. Máu được giữ bên trong bởi da, như nước trong 
một cái bong bóng. Không có sự kết dính, thân sẽ rã thành 
những mảnh nhỏ và những hạt rời rạc. Lực hút của trái đất 
giữ thân thể dính vào quả địa cầu cũng là sự kết dính. Tu 
tập pháp này như trên. 


12. Nhận biết rõ trạng thái chảy, bắt đầu bằng việc tỉnh 
giác nhận biết rõ trước sự chảy nước miếng trong miệng, 
sự chảy của máu qua những mạch máu, luồng khí vào 
phối, hay luỗng nhiệt nóng khắp thân thể. Tu tập pháp này 
như trên. 


Nếu bạn cảm thấy khó trong việc cố gắng nhận biết rõ theo 
trạng thái chảy hay kết dính lại, thì trước tiên bạn cần phải 
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nhận biết rõ mười thực tính đầu lặp đi lặp lại, từng thực 
tính một, khắp toàn thân. Khi bạn trở nên thuần thục trong 
việc này, bạn sẽ thấy rằng trạng thái thực tính kết dính lại 
cũng trở nên rõ ràng với bạn. Nếu trạng thái thực tính kết 
dính lại không được rõ ràng thì chỉ chú tâm lặp đi lặp lại 
vào thực tính đây và cứng. Cuối cùng bạn sẽ cảm giác là 
nếu toàn thân bị quấn trong cuộn dây, thì bạn có thê nhận 
biết rõ đây là thực tính kết dính lại. Nếu thực tính chảy 
không được rõ ràng thì chú tâm vào thực tính lạnh, nóng, 
hay đây cùng nhau và bạn sẽ có thể nhận biết rõ thực tính 
chảy. 


Khi bạn có thể nhận biết rõ tất cả mười hai trạng thái này 
rõ ràng khắp toàn thân từ đầu đến bàn chân, bạn sẽ tiếp tục 
nhận biết rõ chúng lặp đi lặp lại theo cùng thứ tự này. Khi 
bạn hài lòng rằng bạn có thể làm điều này, bạn cần phải 
bố trí lại thứ tự đã nêu trên, đó là: Cứng, thô, nặng, mềm, 
mịn mượt, nhẹ, chảy, kết dính, nóng, lạnh, chịu chống đỡ, 
đầy. Tiếp tục dùng thứ tự này và tinh cần nhận biết rõ từng 
trạng thái một, từ đầu đến bàn chân. Bạn cần phải tính cần 
tu tập pháp này cho đến khi bạn có thể nhận biết rõ một 
cách nhanh chóng, thậm chí đến ba vòng trong một phút. 


Trong lúc đang tu tập theo cách này, đối với một vài thiền 
sinh, những “giới” (đha/u) sẽ không được quân bình và có 
thể một vài “giới” (đhZ/u) có khuynh hướng trở nên quá 
mức, không kham nổi. Đặc biệt, trạng thái cứng, nóng và 
đầy có thê trở nên mạnh quá mức. Nếu điều này xảy ra, 
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bạn cần phải chú ý hơn vào thực tính trái ngược của thực 
tính đang quá mức, trội và tiếp tục tu tập định theo cách 
đó. Điều này sẽ giúp quân bình những “giới” (đhãi„) trở 
lại và đó là mục tiêu cho việc dạy mười hai trạng thái. Khi 
các “giới” (đhãw;) được quân bình thì thiền sinh đễ đạt đến 
định. 


Đề quân bình các “giới (đhZw;), thiền sinh dùng những 
đôi đối lập là: cứng và mềm, thô và mịn, nặng và nhẹ, chảy 
và kết dính, nóng và lạnh, chịu và đầy. 


Nếu một “giới' (đhã/u) trong những đôi này vượt trội, quân 
bình nó bằng cách chú ý vào trạng thái thực tính đối lập 
của nó. Ví dụ, nếu thực tính chảy quá mức thì chú ý hơn 
vào thực tính kết dính, hoặc nếu thực tính chịu quá trội thì 
chú ý hơn vảo thực tính đầy. Tất cả còn lại có thể xem xét 
theo cách tương tự. 


Bây giờ, bạn trở nên thuần thục trong việc nhận biết rõ 
mười hai trạng thái thực tính khắp toàn thân và những 
trạng thái trở nên rõ ràng. Bạn cần phải ghi nhận cùng một 
lúc sáu trạng thái nhận biết đầu tiên là “địa giới” (pafhavT 
đhar„¿), cùng một lúc nhận biết rõ hai trạng thái kế là “thủy 
giới” (đpo dhãu), hai trạng thái kế là “hỏa giới” (/ejo 
dhãfu), và hai trạng thái cuối là “phong giới (vãyo đhãm). 
Bạn cần phải tiếp tục nhận biết rõ là đất, nước, lửa, gió 
(địa, thủy, hỏa và phong giới) đề tĩnh tâm và đạt đến định. 
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Bạn cần phải tiếp tục nhận biết rõ những “giới” (đu) này 
lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn, hay hảng triệu lần. 


Tại thời điểm này, một phương pháp tốt được dùng là nhìn 
tổng quát về thân tất cả một lần và tiếp tục quan sát biết 
theo bốn “giới? (2wz/u) đề giữ tâm an và định, bạn cần phải 
chuyền sự tỉnh giác từ một phần của thân sang phần của 
thân khác như trước, nhưng thay vì nhìn tổng quát về thân. 
Thường thì tốt nhất là nhìn tổng quát từ phía sau vai. Cũng 
có thê nhìn từ phía sau đầu xuống, nhưng điều này có thể 
dẫn đến sự căng thắng và mất quân bình của những “giới” 
(dhãí„) đôi với một vài thiền sinh. 

Phụ chú giải Visuddhữnagga cũng hướng dẫn tu tập định 
bằng cách chú ý theo mười điều sau: theo thứ tự, không 
quá nhanh, không quá chậm, tránh phóng dật, vượt qua 
pháp chế định, loại trừ những chi không rõ ràng, quan sát 
thấy biết rõ những trạng thái và tu tập theo Adhicitta sutta, 
Anuttarasitibhava sutta, và Bojihanga sutta. 


1. Theo thứ tự = Anupubba1o. 


Thứ tự chỉ cho thứ tự mà Đức Phật đã dạy, đó là địa, 
thủy, hỏa, và phong. 


2. Không quá nhanh = n0.fisigha1o. 
3. Không quá chậm = #4fisanikato. 


Nếu bạn ghi nhận quá nhanh thì bốn “giới” (đu), là 
cảnh của thiền này, sẽ không được thấy một cách rõ 
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ràng. Nếu bạn chi nhận quá chậm, thì bạn sẽ không đạt 
đến điểm cuối của thiền. 
4. Tránh phóng dật = vikkhepapafibahanafto 


Bạn phải chắc chắn chỉ giữ tâm khắn khít với cảnh hay 
đề mục của thiền bốn “giới” (đhZiøu) và không để cho 
tâm trôi đi ra ngoài, lạc đến những cảnh khác. 


5. Vượt qua pháp chế định = paññatfisamatikkamanato 


Bạn không chỉ nên niệm, “địa, thủy, hỏa, phong”, mà 
tỉnh giác trước những trạng thái thực tính mà chúng hiện 
bày: cứng, nhám, nặng, mềm, mịn, nhẹ, chảy, kết dính, 
nóng, lạnh, chống chịu, đây. 


6. Loại trừ những gì không rõ ràng = amupaffhana- 
Imufcandafo 


Khi bạn có thê nhận biết rõ tất cả mười hai trạng thái và 
đang cố gắng tu tập phát triển sự tĩnh lặng và định thì 
bạn có thể tạm thời gác qua bên những trạng thái không 
rõ ràng. Điều này không nên nếu nó đưa đến sự đau hay 
căng thăng vì thiếu sự cân bằng của những “giới 
(dhãm). Bạn cũng cần giữ ít nhất một trạng thái của mỗi 
“giới” trong bốn “giới” (đhZi) và bạn không thê chỉ làm 
việc trên ba, hai, hay một “giới”. Tốt nhất là nhận biết 
rõ cả mười hai trạng thái được rõ ràng và bạn không nên 
bỏ trạng thái nào cả. 


7. Nhận biết rõ những trạng thái. 
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Khi bạn bắt đầu thiền và những trạng thái thực tính của 
mỗi “giới” (2h) không được rõ ràng thì bạn cũng có 
thê chú ý vào phận sự của chúng. Khi định được tốt hơn 
thì bạn cần phải định theo những trạng thái thực tính 
(sabhãva lakkana) của mỗi “giới” trong bốn “ gIỚI” 
(dhai„); thực tính cứng và nhám của “địa giới”, thực tính 
kết dính và chảy của “thủy giới”, thực tính nóng và lạnh 
của “hỏa giới”, và thực tính chống chịu của “phong giới'. 
Tại thời điểm này, bạn sẽ nhận thấy rõ chỉ là những 
'giới” (đhãíz) và nhận thấy rõ chúng không phải là 
người hay tự ngã (44). 


6. 9, 10. Ba bài kinh này khuyên quân bình năm pháp 
quyền (mmdriya) tín, cần, niệm, định và tuệ; và quân bình 
bảy chi phần trợ cho sự giác ngộ (bøjjhanga). Bạn hãy 
tự tìm chúng trong Adhicita sufta (nữmHa sua), 
anguttara l.p.25S; Anuftarasaiibhava suita, anguftara 
2.p.379; BoJhanga sua, samyuffa 3.p.?1-73. 


Đề tiếp tục tu tập định dựa vào bốn ' giới” (dhafz), khi bạn 
bắt đầu đến cận định (upacara), bạn sẽ thấy những loại 
ánh sáng khác nhau. Đối với một số thiền sinh, ánh sáng 
ban đầu như khói màu xám. Nếu bạn tiếp tục quan sát theo 
bốn “giới” (đhZíu) trong màu xám này, thì nó sẽ trở nên 
trăng hơn tợ như len cotton và rồi đến trắng sáng chói tợ 
như mây. Khi Ấy, toàn thân của bạn sẽ xuất hiện như một 
hình dạng trắng. Bạn cần phải tiếp tục chăm chú quan sát 
thấy biết rõ bốn “giới (2u) trong hình dạng trắng ấy và 
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bạn sẽ thấy nó trở nên trong suốt tợ như một khối nước đá 
hay như một khối thủy tinh. 


Sắc (ữpa) trong ngần này là năm sắc thanh triệt (paszđa) 
và chúng ta sẽ gọi những sắc này “những giới thanh triệt”. 
Trong năm giới thanh triệt này, thân thanh triệt (kãya 
pasãda) được tìm thấy trải khắp toàn thân. Khi những 
“giới” (đhafu¿) như thân thanh triệt, nhãn thanh triệt, nhĩ 
thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt được thấy tại giai 
đoạn này, chúng hiện bày như những cục hay khối, vì bạn 
chưa loại bỏ ba loại khối vững chắc (ghana). (xem thêm 
phía dưới trong phần giải...) 


Nếu bạn tiếp tục quan sát theo bốn “giới” (đu) trong 
những “giới thanh triệt” của dạng thân trong ngần này, thì 
bạn sẽ thấy rằng nó lấp lánh và phát ra ánh sáng. Sau khi 
ánh sáng này được trợ sanh liên tục, ít nhất trong nửa g1ờ 
đồng hỏ, nếu bạn cô gắng quan sát theo “hư không giới” ở 
dạng trong suốt đó bằng cách tìm những khoảng không 
nhỏ trong nó bạn sẽ thấy rõ răng dạng trong suốt phân ra 
thành những mảnh nhỏ, được gọi là bọn sắc (zøna kalãpa). 
Đạt đến giai đoạn này gọi là cia visuddii (tịnh tâm). Bạn 
có thê bắt đầu tiến lên tu tập điƒghi visuddhi (tịnh kiến) 
bằng cách phân tích những bọn sắc. Tuy nhiên, nếu ánh 
sáng từ định của bạn bị yếu và bạn mong muốn tu tập phát 
triển một thiền chỉ tịnh (sưma/h4) nào đó, tốt nhất là 
chuyền sang pháp chỉ tịnh ấy trước khi quan sát những bọn 
sắc (rupa kalapa). Tù đây, bạn có thể tu tập thiền niệm 
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biết theo 32 phần của thân. Bạn có thể lẫy một phân của 
thân và tu tập phát triển thiền thứ nhất băng cách thấy nó 
là ghê tởm, hay bạn nên dùng màu của một phần của thân 
làm một biến xứ để tu tập phát triển định cho đến thiền thứ 
tư. Sau đó, bạn có thê bắt đầu tiến lên tu tập phát triển bốn 
thiền bảo hộ, như đã giải thích ở trên. 

Nếu thiền sinh là một người căn tánh thuần quán (suddha 
vipassanä yãnika), thì vị ấy cần phải quan sát bốn “giới” 
(dhã) theo từng trạng thái của chúng cho đến khi vị ấy 
có thể thấy biết những sắc thanh triệt (oasđda rũpa), và 
đến khi ánh sáng phối hợp với cận định (wpacãra samadhi) 
thì sáng chói và rực rỡ. Vị ấy cần phải tiếp tục tu tiến thiền 
cho đến khi vị ấy có thê thấy những bọn sắc (räpa kalãpa). 


.... 
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Phương Pháp Phân Tích Những Bọn Sắc 
(Rupa Kalapa) 


Những bọn sắc được chia thành hai nhóm, đó là nhóm 
những sắc thanh triệt (pasãda rñpa) và nhóm sắc phi thanh 
triệt (không trong ngần). Chỉ những bọn sắc (rữøa kalãpa) 
thuộc năm sắc thanh triệt (pasada rũpa) là trong ngân, còn 
tất cả những bọn sắc khác là phi thanh triệt (không trong 
ngân). 


Trước tiên, bạn nên bắt đầu tu tập quan sát theo bốn “giới” 
(dhafu) địa, thủy, hỏa, phong, thuộc về thanh triệt và phi 
thanh triệt trong mỗi bọn sắc (rủpa kalapgd). Chắc chăn bạn 
sẽ thấy răng những rữpa kalãpa đang sinh khởi và diệt đi 
rất rất nhanh. Tại thời điểm này, bạn vẫn chưa đủ khả năng 
phân tích những rữpa kalãpa. bởi vì bạn vẫn thấy những 
bọn sắc là những mẫu hay hạt nhỏ mà có kích thước. Một 
khi bạn vẫn chưa loại trừ ba loại ghana (khối, tính rắn 
chắc), samiửha ghana (khối tập hợp), kicca ghana (khỗi 
phận sự), v.v... thì bạn vẫn còn trong lĩnh vực của chế định 
(pafññarri) và chưa đạt đến lĩnh vực siêu lý (paramattha). 


Bởi vì bạn chưa nhồ bỏ khái niệm chế định về nhóm, tập 
hợp và hình dạng, nên bạn có khái niệm của một cục hay 
mẫu nhỏ hoặc khối tồn tại. Nếu bạn không phân tích thêm, 
xa hơn đến những “giới” (đ»Zíu) mà cô gắng thử quán bằng 
cách quan sát biết theo sự sanh và diệt của những hạt nhỏ 
này, thì bạn chỉ đang cố gắng thực hành pháp quán dựa 


166 Pa Auk Tawya Sayadaw 


vào chế định. Cho nên bạn phải tiếp tục phân tích thêm 
nữa đến những “giới” (đhZiu) để thấy biết những sắc thực 
tính siêu lý. 

Nếu bạn không đủ khả năng quan sát theo bốn “giới” 
(dhaiu) trong một bọn sắc, bởi vì sự sanh và diệt cực nhanh 
của những bọn sắc (ữpa kaläpa), thì bạn không nên chú 
ý vào sự sanh và diệt; cũng như bạn giả bộ không thấy hay 
không nhận ra người mà bạn không muốn gặp, nhưng vẫn 
phải gặp. Không để ý đến sự sanh và diệt; đơn giản là tập 
trung và chú ý đến bốn “giới” (đ»zu) trong mỗi bọn sắc và 
vẫn hay biết về chúng. 


Nếu bạn vẫn không thành công, thì bạn cần phải lần lượt 
chú ý vào “địa giới” (pafhavr đhã#„) trong toàn thân tất cả 
một lần, và rồi tìm “địa giới” trong một bọn sắc. Kế tiếp, 
chú ý đến “thủy giới' (ãpo đhã#u) trong toàn thân tất cả 
một lần, và rồi tìm “thủy giới” trong một bọn sắc. Kế tiếp, 
chú ý đến “hỏa giới” (/ejo đhãm) trong toàn thân tất cả một 
lần, và rồi tìm “hỏa giới” trong một bọn sắc. Kế tiếp, chú ý 
đến “phong giới” (ãyo đhãm) trong toàn thân tất cả một 
lần, và rồi tìm “phong giới” trong một bọn sắc. Nếu bạn tu 
tập theo cách này, thì bạn sẽ có khả năng quan sát bốn 
' giới” (đhãwz) trong những bọn sắc thanh triệt (trong ngần) 
và những bọn sắc phi thanh triệt của sáu xứ (ãyđ/ana) này. 


Khi bạn đã thành công trong việc này thì tiếp tục lần lượt 
xác định bốn đại giới trong những bọn sắc ữpa kaläpa) 
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thuộc nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ từng 
cái một. Xác định bôn đại giới trong cả những bọn sắc 
(rupa kalapa) thanh triệt và phi thanh triệt của sáu xứ này. 


Màu = varma!: được tìm thấy trong mỗi bọn sắc và là cảnh 
sắc (rủpa ãrammarnad). Quan sát theo loại cảnh sắc này rất 
dễ. 

Khí hay mùi = gandha2: hiện diện trong mỗi bọn sắc (ripa 
kaläpa). Bạn cần phải bắt đầu bằng việc quan sát thấy biết 
rõ cả hai tỷ thanh triệt (tỷ trong ngần) và tâm hữu phân ý 
giới (hay ý môn). Để thấy những sắc này, bạn cần phải 
quan sát bốn “giới (đhZmu) trong mũi (tý) và bạn sẽ dễ 
dàng thấy tỷ thanh triệt. Tỷ thanh triệt này phải được thấy 
trong những bọn sắc thích hợp trong mũi. Nếu bạn thành 
công việc quan sát theo bốn “giới” (đhZíz) trong những 
bọn sắc thanh triệt và những bọn sắc phi thanh triệt nơi sáu 
xứ (ãyafana) (ở trên) thì bạn dễ dàng có khả năng quan sát 
sự sáng chói, dạ quang của hữu phần ý giới (ý môn — 
manodvãra). Nó được tìm thây trong tim nương vào sắc ý 
vật (hadayavaffthu rủpa), là sắc bị trợ sanh từ những bọn 
sắc phi thanh triệt, gọi là những bọn ý vật mười pháp 
(hadaya dasaka kalapa). Vì vậy, quan sát tỷ giới (tỷ thanh 
triệt) và hữu phân ý giới; rồi tiễn lên quan sát khí hay mùi 
(khí giới) của một bọn sắc mà bạn chọn đề quan sát. Sắc 
cảnh khí là một sắc có thê được biết bằng tỷ thức, hay ý 


! Vanna — màu = sắc xứ (rũpäyatana), sắc giới (rũpadhãtu). 
? Gandha —- mùi = khí xứ (gandhãyatana), khí giới (gandhadhãtu). 


168 Pa Auk Tawya Sayadaw 


thức!. Tỷ thức sanh nương trên tỷ giới thanh triệU. Ý thức 
sanh thu hút, lôi cuốn bởi tâm hữu phần (bhava2ga) (ý giới 
trong suốt), mà tâm này nương trên sắc ý vật. Vì vậy, khi 
bạn mong muốn quan sát sắc cảnh khí trong những bọn 
sắc cả hai “giới” (dhZ/u) thanh triệt liên quan đến quá trình 
này phải được quan sát cùng nhau. 


VỊ = rasa thì hiện diện trong mỗi bọn sắc. Trong khi quan 
sát thấy biết rõ cả hai tỷ giới thanh triệt và tâm hữu phần 
(ý giới hay ý môn) quan sát sắc cảnh vị của một bọn sắc 
mà bạn chọn để quan sát. Bạn có thể bắt đầu bằng việc 
nhận biết rõ vị của nước miếng trên lưỡi; tương tự như 
cách đối với mùi ở trên. Vị của một cảnh có thê được biết 
bằng thiệt thức giới hay ý thức giới. Cả hai “giới” (đhã/u) 
này phải được thấy biết rõ. 

Chú giải Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) (Abhi.com.2. p.388) 
có nêu: §%abbopi  panessapabhedo  manodvarika 
Javaneyeva labhari. Nghĩa là: các màu, mùi, và vị của một 
cảnh có thê được biết chỉ băng ý thức. Trước khi thiền của 
bạn mạnh lên, bạn dùng tỷ và thiệt thức trợ giúp bạn biết 
dễ hơn, vị và khí có thể được biết bằng ý thức ra sao. Khi 
thiền của bạn mạnh mẽ và có sức mạnh lớn thì bạn có thể 
biết vị và khí chỉ bởi một mình tâm ý môn. 


1 Tỷ thức giới (ghaãnaviññanadhaätu) hay ý thức giới (manoviññãnadhätu). 
2 Tỷ thức giới sanh nương trên tỷ giới (ghãnapasäda - tỷ thanh triệt). 
3 Rasa — vị = vị xứ (rasäyatana), vị giới (rasadhãtu). 
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Vật thực nội hay dưỡng chất = o/: thì hiện diện trong mỗi 
bọn sắc (rủpa kalapa). Vật thực có bốn loại: Vật thực nội 
(ø7a) bị trợ sanh bởi nghiệp (kamma), tầm (cif4), quý tiết 
(„f„), và vật thực ngoại (ahara). Nhìn vào trong bất cứ bọn 
sắc nào và bạn sẽ thấy dưỡng chất, gọi là ø/. Từ øj/Z này, 
những bọn sắc (na kalãpa) nhân ra nhiều lần. 


(Cách nhân và tăng trưởng của những bọn sắc này sẽ được 
giải thích sau). 


Mạng (quyên) =/i/a: là một thứ sắc duy trì thọ mạng của 
những sắc nghiệp!. Sắc này không tìm thấy trong những 
sắc tâm (cia), quý tiết nóng lạnh (⁄u), hay vật thực 
(ahara), mà chỉ trong những bọn sắc nghiệp. Những bọn 
sắc thanh triệt chỉ do nghiệp trợ sanh và do đó đây là nơi 
bạn cần phải bắt đầu tìm nó. Bạn cần phải quan sát theo 
những bọn sắc thanh triệt và kế tiếp là tìm sắc mạng 
(quyền) trong những bọn ấy. Mạng quyền (7/4) chỉ duy 
trì thọ mạng của những sắc hiện diện trong cùng bọn sắc 
mà nó hiện diện, và không duy trì thọ mạng của những bọn 
sắc khác. 


Sau khi bạn đã quan sát sắc mạng (quyền) trong những 
bọn sắc thanh triệt, bạn cũng cần phải cỗ gắng quan sát sắc 
mạng quyên trong những bọn sắc phi thanh triệt. Có ba 
loại bọn sắc thanh triệt đã tìm thấy trong thân có mạng 
quyền. Một loại là những bọn sắc ý vật mười pháp chỉ 


! sắc bị trợ sanh bởi nghiệp. 
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được tìm thấy trong tim, trong khi hai loại khác là bọn sắc 
tính mười pháp và những bọn mạng quyền chín pháp! 
được tìm thấy khắp toàn thân. Cho nên, nếu bạn có thể 
quan sát sắc mạng quyên trong một bọn sắc phi thanh triệt 
trong bất cứ nơi nào khác trong thân cạnh bên trái tim thì 
bạn biết rằng nó phải là một bọn sắc tính mười pháp hay 
một bọn mạng quyên chín pháp. Để chỉ rõ, phân biệt được 
hai thứ này riêng, bạn cần có khả năng quan sát theo sắc 
tính. 


Sắc tính = bhãva rữpa: được tìm thấy khắp toàn thân trong 
tất cả sáu xứ (ãyøana), nhưng sắc này là sắc phi thanh 
triệt. Sau khi bạn đã quan sát sắc mạng quyên trong bọn 
sắc thanh triệt và thấy nó trong bọn sắc phi thanh triệt, bạn 
cần phải tìm sắc tính (bhãva rñpa) trong những bọn sắc 
phi thanh triệt, nơi mà bạn đã tìm thấy sắc mạng quyên. 
Nếu bạn tìm thấy sắc tính thì bọn sắc ấy là những bọn sắc 
tính mười pháp (bhava dasaka kalapa), không phải là bọn 
mạng quyên chín pháp (/?wia navaka kalãpa). Trong một 
người nam chỉ có sắc tính nam, và trong một người nữ chỉ 
có sắc tính nữ. Sắc tính nam là một thực tính mà từ đó bạn 
có thể biết “đây là một người nam”. Sắc tính nữ là một thực 
tính mà từ đó bạn có thê biết “đây là một người nữ”. Khi 
bạn có khả năng quan sát theo sắc tính, bạn tiếp tục thấy 


1 Bọn sắc mạng quyền là sắc thứ chín. 
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nó khắp thân ở sáu xứ (Zyz/zna); nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
Và ý xứ. 

Sắc ý vật hay sắc tìm = hadaya rñpa: là sắc ủng hộ tâm 
hữu phân (bhavanga citta) (cũng được gọi là ý giới — mano 
dhau hay ý môn - manodvara) và ý thức giới 
(manoviññäna dhãtu). Ý thức giới gồm tất cả những loại 
tâm ngoại trừ ngũ song thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân 
thức) và ý giới. Ý vật là nơi mà ý giới và ý thức giới nương 
sanh, và nó có trạng thái nương trên sắc pháp. 

Đề quan sát sắc ý vật, tập trung tâm theo tâm hữu phần 
(bhavanga của) (ý giới hay ý môn) và cỗ gắng quan sát 
biết theo những bọn sắc ủng hộ cho tâm hữu phần (ý giới 
hay ý môn) và ý thức giới mà đang quan sát thấy biết rõ 
tâm hữu phần (ý giới hay ý môn). Bạn phải có khả năng 
tìm thấy những bọn sắc này trong phần dưới của tâm hữu 
phần. Những bọn “sắc pháp” này là những bọn sắc ý vật 
mười pháp (hadaya dasaka kalapa). Chúng không phải là 
những bọn sắc thanh triệt và sắc ý vật (hadayavatthu rñpa) 
trong bọn thì ủng hộ cho ý giới (manodhđiw) và ý thức giới 
(manovifñnana dhaãt!). 


Phân Tích Sắc Giới Thanh Triệt ! 
Cơ quan mắt bao gồm vài thứ “sắc pháp” đan xen rải rác 


như bột gạo và bột mì trộn với nhau. Trong mắt có hai loại 


1 Pasada: ?§i#—i-Thanh triệt; 7ã-thanh = clearness- trong trẻo, trong sạch; fã#-triệt = 
thấu suốt; 
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“giới” (đhZn) trong ngần trộn với nhau là nhãn thanh triệt 
(nhãn giới) và thân thanh triệt (thân giới). Nghĩa là những 
bọn sắc nhãn mười pháp! (cakkhu dasaka rũpa kaläpa) và 
những bọn sắc thân mười pháp? (kãya dasaka rũpa 
kalãpa) được xen lẫn rải rác. Bọn sắc thân mười pháp gồm 
có sắc thân thanh triệt được tìm thấy trải khắp sáu xứ và 
được xen rải rác với những bọn sắc nhãn mười pháp trong 
mắt, với những bọn sắc nhĩ mười pháp (soa dasaka rñpa 
kalãpa) trong tai, với những bọn sắc tỷ mười pháp! (ghãna 
dasaka ripa kalãpa) trong mũi, với những bọn sắc thiệt 
mười pháp” (ïvhã dasaka rũpa kalãpa) trong lưỡi, và với 
những bọn sắc ý vật mười pháp (hadaya dasaka rũpa 
kalãpa) trong tim. Những bọn sắc tính mười pháp (bhãyva 
dasaka rũpa kaläpa) thì cũng rải khắp sáu xứ và cũng 
được xen rải rác với những bọn sắc thanh triệt. Đề có khả 
năng thấy điều này, bạn cần bắt đầu phân tích các sắc thanh 
triệt. 

Nhãn thanh triệt = cakkhu pasada: nhãn thanh triệt nhạy 
cảm với xúc (phassa) các màu (vaz4), trong khi thân 
thanh triệt thì nhạy cảm với sự đụng chạm, xúc (phassa) 
những chất. Sự khác biệt về tính nhạy cảm trước những 
cảnh khác nhau cho phép bạn phân tích và biết sắc nào là 


Pasada: Z⁄8-tịnh=sạch sẽ; Pasädaripa = ï8:: Tịnh sắc (sắc sạch, thanh khiết) 
1 Bọn sắc nhãn là sắc thứ mười. 

2 Bọn sắc thân là sắc thứ mười. 

3 Bọn sắc nhĩ là sắc thứ mười. 

* Bọn sắc tỷ là sắc thứ mười. 

5 Bọn sắc thiệt là sắc thứ mười. 
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nhãn thanh triệt và sắc nào là thân thanh triệt. Trước tiên, 
quan sát biết theo bốn “giới” (đhZiu) trong cơ quan của mắt 
và quan sát biết theo những bọn sắc thanh triệt. Kế đến, 
nhìn vào các màu của bọn sắc sần bên sắc thanh triệt đó. 
Nếu bạn thấy các màu xúc (phassa) trên sắc thanh triệt mà 
bạn chọn thì đó là sắc nhãn thanh triệt và là trong những 
bọn sắc nhãn thanh triệt mười pháp (cakkhu dasaka 
kalãpa). Nếu các màu không xúc trên sắc thanh triệt mà 
bạn đang thấy biết, thì sắc ấy không phải là sắc nhãn thanh 
triệt mà là sắc thân thanh triệt, bởi vì chỉ có hai thứ sắc 
thanh triệt trong mắt. 


Thân thanh triệt = kãya pasãda: Sắc thân thanh triệt là sắc 
nhạy cảm với xúc (phzssa) những chất, đó là địa, hỏa và 
phong “giới” (đhZ#z;). Quan sát biết theo những bọn sắc 
thanh triệt. Kế đến, nhìn vào “địa”, “hỏa” và “phong giới” 
của một bọn sắc ở kề bên đó. Nếu bạn thấy một trong ba 
“giới” (đhZíu) này xúc trên sắc thanh triệt mà bạn chọn thì 
đó là sắc thân thanh triệt và là những bọn sắc thân mười 
pháp (kaya dasaka kalapa). Theo cùng phương pháp như 
trên đề quan sát biết theo bọn sắc mười pháp (kãya dasaka 
kalãpa) trong nhĩ, tỷ, thiệt, và tim. 


Nhĩ thanh triệt = so/a pasaäaa: nhĩ thanh triệt thì nhạy cảm 
với xúc (phassa) âm thanh (sadda). Quan sát biết theo bốn 
“giới (đhãmu) trong cơ quan của tai và quan sát biết theo 
những bọn sắc thanh triệt. Lắng nghe một âm thanh và nếu 
bạn thấy âm thanh đó xúc trên sắc thanh triệt mà bạn chọn, 
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thì sắc đó là sắc nhĩ thanh triệt và là những bọn sắc nhĩ 
mười pháp (sofa dasaka kalãpa). Quan sát biết theo những 
bọn sắc mười pháp (kãya dasaka kalãpa) theo cùng 
phương pháp như đã nêu trên đối với nhãn. 


Tỷ thanh triệt = ghãna pasaaa: tỷ thanh triệt thì nhạy cảm 
với xúc (phassa) các mùi (gandha). Quan sát biết theo bốn 
“giới” (đhã#u) trong cơ quan của mũi và quan sát biết theo 
những bọn sắc thanh triệt. Kế đến, ngửi mùi một bọn sắc 
của thân. Nếu bạn thấy mùi “xúc) trên sắc thanh triệt đó, 
thì đó là sắc tỷ thanh triệt, và là những bọn sắc tỷ mười 
pháp (ghana dasaka kalapa). 


Thiệt thanh triệt = 7//vha pasaaa: thiệt thanh triệt thì nhạy 
cảm với xúc (phassa) các vị (rasa). Quan sát biết theo bốn 
“giới” (đhãm) trong lưỡi và quan sát biết theo sắc thanh 
triệt. Kế đến, nếm vị của một bọn sắc sần đó. Nếu bạn thấy 
vị “xúc” trên sắc thanh triệt mà bạn chọn thì đó là thiệt 
thanh triệt. Và những bọn sắc trong lưỡi được thấy cùng 
cách như đối với nhãn. 

Lưu ý: Những bọn sắc thân mười pháp và những bọn sắc 
tính mười pháp được tìm thấy trong tất cả sáu xứ và phải 
lần lượt được thấy ở từng nơi. 
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Phương Pháp Thấy Rõ! 

“Sắc Do Tâm Trợ Sanh? (Citaja Rñpa) 
Tắt cả tâm ý giới và ý thức giới, là những pháp sinh khởi 
tùy thuộc vào sắc ý vật (adayavarthu rũpa) trong tìm suốt 
cả kiếp sống, có khả năng trợ cho những bọn sắc vật thực 
tám pháp” do tâm trợ sanh (cửaja ojä affhamaka ripa 
kalapa). Mỗi một tâm có khả năng trợ cho một SỐ lượng 
lớn những bọn sắc vật thực tám pháp (ojã afthamaka rũpa 
kalãpa) trải khắp thân. 


Nếu tập trung theo ý giới, bạn sẽ thấy rằng nhiều tâm, được 
trợ giúp bởi sắc ý vật (hadayavarthu rũpa), liên tục trợ 
sanh những bọn sắc pháp. Nếu ban đầu điều này không 
được rõ, thì lúc đang tập trung theo ý giới, khi cử động 
một ngón tay của bạn, bạn sẽ thấy số lượng lớn những “bọn 
sắc” đang bị trợ sanh do tâm đang muốn di chuyên ngón 
tay. Bạn cũng sẽ thấy những sắc này trải ra khắp tất cả sáu 
xứ của thân. Đây không phải là những bọn sắc thanh triệt 
và nếu phân tích thì thấy chỉ có tám thứ sắc trong mỗi bọn 
(Xem lược đồ phía dưới). 


1 Seeing - passanta: thấy rõ 
2 Bọn sắc vật thực là sắc thứ tám. 
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Phương Pháp Thấy Rõ 
“Sắc Do Quý tiết Trợ Sanh? (Utuja Rñpa)! 


“Hỏa giới” (/ejo dhãíu) trong những bọn sắc bị trợ sanh bởi 
nghiệp (kazmna), tâm (cia), quý tiết (u#u), hay vật thực 
(ahara), được gọi là quý tiết, nhiệt (u). “Hỏa giới” được 
gọi là quý tiết (wfz) này có khả năng trợ cho sanh mới 
những “bọn sắc vật thực tám pháp do quý tiết trợ” (wja 
ojä afthamaka rũpa kaläpa)? (thế hệ thứ nhất từ utu — quý 
tiết). Những “bọn sắc vật thực nội tám pháp do quý tiết trợ” 
(umja ojä afthamaka rñpa kaläpa) này cũng gồm “hỏa 
giới” và những sắc này lần nữa có thể trợ sanh thêm những 
“bọn sắc vật thực nội tám pháp do quý tiết trợ” („wja ojã 
afthamaka rũpa kaläpa) (thế hệ thứ hai từ u„u — quý tiết). 
Nếu “hỏa giới hiện diện trong bọn sắc nghiệp, như một 
bọn nhãn mười pháp (cakkhu dasaka kalapa), thì “hỏa 
giới” này là quý tiết có khả năng trợ cho sanh bốn hay năm 
thế hệ những bọn sắc quý tiết („/„/a kaläpa) như đã giải ở 
trên. Điều này chỉ xảy ra khi quý tiết đạt đến thời trụ (/hi¡ 
kãla). Đó là một định luật của sắc pháp: chúng chỉ vững 
mạnh khi đạt đến thời trụ. 


!*Utu': §fñ- quý tiết; f#-thời; E#fii-thời tiết; %{- khí hậu; 

`Utu: 'temperature'-nhiệt độ; 'heat-nhiệt; chính là hỏa giới (e7/od/ãtu) 

*thời tiết: trạng thái của khí quyển trong một lúc, một nơi nào đó, như thời tiết hôm 
nay mát mẻ; bản tin thời tiết (Trích theo Từ điển Lạc Việt) 

2 atthamaka: thứ tám; utuja ojã atthamaka rũpa kaläpa — bọn sắc có sắc vật thực là 
sắc thứ tám do quý tiết trợ sanh. 
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(ufu => ]l* ufu—ÿa oja a{thamaka rủpa kalapa (có tejodhatu) 
=> 2"d 4 ojã afthamaka rủpa kalapa; như cakkhu 
dasaka kaläpa (kamma rñpa kalãpa có tejo) => 4, 5 thê hệ 
ufuja kalapa). 


Lưu ý: Vật thực nội (ø7a) cũng hiện diện trong những “bọn 
sắc quý tiết tám pháp”! này. Sắc vật thực nội nảy cũng có 
khả năng trợ sanh những thế hệ “sắc vật thực nội tám pháp 
do vật thực trợ) (ahãraja ojã afthamaka) khì nó nhận được 
sự trợ giúp từ “vật thực nội do vật thực trợ sanh" (ahãra7a 
ojä). Do đó, bạn cần phải lưu ý rằng “hỏa giới” (ejo đhã#u) 
hay vật thực nội (ø7đ) trong một bọn sắc có khả năng trợ 
sanh những “sắc pháp” mới. 

(utua a{thamaka rupa kalapa (có oj4); => ahaãrgja ojã 
a{thamaka). 


Cũng có tâm (ca) trợ cho “hỏa giới” (/jo đhafu) sanh, 
đó là sắc quý tiết („/w). Khi một tâm dục giới bình thường 
trợ cho sanh những “bọn sắc vật thực nội tám pháp do tâm 
trợ sanh' (cifaja ojä afthamaka kalãpa) những bọn sắc 
này cũng gồm “hỏa giới” có thể trợ sanh thêm một thế hệ 
những “bọn sắc vật thực nội tám pháp do quý tiết trợ” 
(umuja ojã afthamaka kalãpa). Tiên trình này có thể tiếp 
tục hai hoặc ba thế hệ. 


1 Bọn sắc quý tiết là sắc thứ tám. 
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(ci1la => ufu; củfa => cidqja oja a{thamaka kalapa (có 
tejodhatu) => ufuja oja a{thamaka kalapd). 


Những tâm hiện diện trong lúc tu tập gồm chuẩn bị, cận 
hành, và định trong thiên chỉ tịnh, hay trong lúc tu tập tuệ 
quán; tâm đạo và tâm quả đều có khả năng trợ sanh những 
sắc tâm. Những sắc do tâm trợ sanh này gồm “hỏa giới” 
(0o đhaiw), là quý tiết (u#u), có thể trợ sanh nhiều thế hệ 
những bọn sắc vật thực nội tám pháp (ø7/a afthamaka 
kaläpa); không chỉ nội phần (bên trong) mà còn cả ngoại 
phân (bên ngoài). Tùy vào tuệ lực lớn hay nhỏ, hay tùy 
vào định lực, mà những bọn sắc này bị trợ sanh với SỐ 
lượng lớn hay nhỏ trải ra từ thân (xem Vsm.sub- 
com.2.p.428,429,430). 


(parikamma, upacaära, jhãna, magøa, phala => cứữtaJa 
rủpa (có tfejodhatu) => oja aithamaka kalapa). 


Tiến trình nhân lên và trợ những bọn sắc này sanh chỉ xảy 
ra khi “hỏa giới” (/ejo đhãm;), quý tiết (uu) đã đạt đến thời 
trụ (hi kala). 


Những bọn sắc do tâm trợ sanh (ciaja rũpa kalãpa) này 
cũng gồm vật thực nội (ø72) và khi những sắc này nhận sự 
trợ giúp từ sắc vật thực, nó có khả năng trợ nhiều thế hệ 
những bọn sắc vật thực tám pháp do vật thực trợ (ahaãra7a 
oja a{thamaka kalapa), nhưng những bọn này chỉ sanh bên 
trong thân, chứ không ở bên ngoài. 
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(ci1aja rupa kalapa (có oøj4) => aharaqja oja a{thamaka 
kalapa). 


Những bọn sắc vật thực (đhãraja rũpa kalãpa) được đề 
cập sau đây cũng gồm “hỏa giới” (ejo đhãw), là quý tiết 
(uw). Khi sắc quý tiết này đến thời trụ (/hii kãia) thì có 
thể trợ sanh nhiều thế hệ những bọn sắc vật thực nội tám 
pháp do quý tiết trợ („/wj/a ojã aithamaka kalãpa). Nó có 
thê trợ theo cách này từ mười đến mười hai thế hệ những 
bọn sắc, nhưng với sự trợ giúp của vật thực đặc biệt, như 
là vật thực của chư Thiên Deva, tiến trình này có thê tiếp 
tục suốt một thời gian dài. Những “bọn sắc vật thực nội 
tám pháp do quý tiết trợ” (wuja ojã afthamaka kalãpa) đã 
sanh theo cách này cũng gồm vật thực nội và với sự trợ 
giúp từ “sắc vật thực nội do vật thực trợ” (aharqja oj4) 
chúng có thê trợ cho nhiều thế hệ sắc vật thực nội tám pháp 
do vật thực trợ (ahãra o7a a†fthamaka) bên trong thân. 


(aharaja rupa kalapa (có tejodhafu) => fuja ojã 
aihamaka kalapa (có aharqja oja) => đahãrna gja 
a{thamaka). 


Phương Pháp Thấy Rõ 
“Sắc Do Vật Thực Trợ Sanh' (Ahãraja Rñpa) 


Visuddhimagga có nêu: Trong trường hợp bốn (thể trược) 
ấy là vật thực mới, phân, mủ, và nước tiểu đều bị tạo bởi 
nhiệt, quý tiết (/z). Tám thứ sắc sinh khởi trong những 
bọn sắc vật thực nội tám pháp (øja a‡thamaka kalapa) chỉ 
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sanh do nhiệt, quý tiết (u) trợ. (Vsm.XVIIL6) (uu => 
vật thực mới, phân, mủ, nước tiểu; ufu => oja a{thamaka 
kalapa). 


Điều này cho thấy rằng, bốn phần của thân (thể trược) này 
sồm những bọn sắc vật thực nội tám pháp (ø7a a†thamaka 
kalapa) chỉ bị trợ sanh từ quý tiết (w/z). Do đó, vật thực 
mới ăn vào vẫn còn bên trong dạ dày chỉ gồm những “bọn 
sắc vật thực tám pháp do quý tiết trợ” (w#uja ojä atthamaka 
kaläpa). Với sự trợ giúp của “hỏa giới” (jo đhã#u), là sắc 
nghiệp bị trợ sanh, trong những “bọn mạng quyền chín 
pháp” (iúa navaka kalapa) làm nên nhiệt tiêu hóa. Vật 
thực nội (ø/z) trong những “bọn sắc vật thực tám pháp do 
quý tiết trợ” („wa ojã afthamaka kalãpa) này có thê trợ 
sanh nhiều thế hệ những “bọn vật thực tám pháp' (øjã 
afthamaka kalapa). Đầy là những sắc bị trợ sanh bởi vật 
thực (ahar474), và có thể trải khắp sáu xứ. Vật thực dùng 
trong một ngày có thê trợ sanh những “bọn sắc vật thực 
nội tám pháp do vật thực trợ” (ahara/a ojã afthamaka 
kalãpa) cho đến bảy ngày, trong khi vật thực của chư 
Thiên có thể trợ sanh những bọn sắc vật thực nảy cho đến 
một hoặc hai tháng. Vật thực dùng trong một ngày cũng 
trợ giúp cho những “bọn sắc vật thực” (oja kalapa) do 
nghiệp trợ (kamưnaja), tâm trợ (cửaja), và quý tiết trợ 
(ufu7a) tạo trong bảy ngày sau đó. 


(rvita navaka kalapa (là kamnajaripa có teJo dhaãfu) => 
aãhardqja oja a{thamaka kalapa). 
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Đề thấy những pháp này, bạn có thể thiền vào lúc ăn. Bạn 
có thể thấy những sắc do vật thực trợ trải khắp thân, bắt 
đầu từ miệng, cô, dạ dày, và ruột. Quan sát biết theo bốn 
“giới” (đhãiu) trong vật thực mới trong miệng, cổ, dạ dày, 
và ruột, và bạn sẽ thấy những bọn sắc ở đó. Tiếp tục nhìn 
cho đến khi bạn có thể thấy rằng vật thực nội trong những 
bọn sắc do vật thực trợ sanh, với sự trợ giúp của nghiệp 
trợ cho quý tiết (nhiệt) tiêu hóa, những bọn sắc mới trải 
khắp thân. 


Tuân tự, bạn có thê thấy những pháp này khi bạn thiền sau 
khi ăn. Dần phát triển định từng giai đoạn quan sát biết 
theo bốn “giới” (đJu) trong vật thực mới, trong bao tử 
hay trong ruột. Tiếp tục quan sát cho đến khi bạn có thê 
thấy vật thực nội trong những bọn sắc tám pháp; trong đó 
vật thực làm nhân, duyên, với sự trợ giúp của nghiệp trợ 
cho nhiệt tiêu hóa, những bọn sắc vật thực tám pháp trải 
khắp thân. Phân tích những bọn sắc này và quan sát biết 
theo tám thứ sắc trong mỗi bọn và thấy chúng là những 
bọn sắc phi thanh triệt. 


Tu tập phát triển định và quan sát biết theo những bọn sắc 
vật thực tám pháp do vật thực trợ sanh (đhãra oj7a 
afthamaka kalapa) trải khắp thân và đến tận mắt. Quan sát 
biết theo tám thứ sắc được tìm thấy trong những bọn sắc 
này trong mắt, và shi nhận rằng sắc vật thực nội trong 
những bọn sắc này là sắc vật thực nội do vật thực trợ sanh 
(aharaja øja). Khi vật thực nội do vật thực trợ sanh 


182 Pa Auk Tawya Sayadaw 


(aharaj/a øja) hội hợp với vật thực nội trong bọn nhãn 
mười pháp (cakkhu dasaka kalãpa) trợ giúp sắc vật thực 
do nghiệp trợ sanh (kamnaj7a oø74) trong bọn nhãn mười 
pháp (cakkhu dasaka kaläpa) sanh đến bỗn hay năm thế 
hệ những bọn sắc (rữpa kalãpa). Số lượng những thế hệ bị 
trợ sanh tùy thuộc vào mãnh lực trợ giúp của cả hai, nghiệp 
và vật thực do vật thực trợ sanh. Lần nữa, trong bốn hay 
năm thế hệ những bọn “sắc pháp? ấy có hỏa giới (/ejo 
dhãiu), là sắc quý tiết (iu). Sắc quý tiết (uzu) này vào thời 
trụ (hi kãla) có thê trợ sanh nhiều thế hệ những bọn sắc 
vật thực nội tám pháp do quý tiết trợ („uja ojä athamaka 
kaläpa). Bạn cần phải cố găng quan sát biết theo những 
sắc này. 


Có sẵng quan sát biết theo sắc vật thực của những “bọn 
sắc thân mười pháp (kãya dasaka kalãpa). Những “bọn 
sắc tính mười pháp” (bhãva dasaka kaläpa), với sự trợ 
giúp của “sắc vật thực nội do vật thực trợ' có thể trợ cho 
bốn hay năm thế hệ những “bọn sắc vật thực nội tám pháp 
do vật thực trợ” (aharaj/a ojaã afthamaka kalapa). Cũng 
như “hỏa giới” (/jo đhã#„), quý tiết (ufu) gồm trong nhiều 
thế hệ sắc này trợ sanh nhiều thế hệ những “bọn sắc vật 
thực tám pháp do quý tiết trợ` (wuja ojã aithamaka 
kalãpa). 

Như ở mắt, trong mỗi “bọn sắc tám pháp do tâm trợ” 
(ci1aja afthamaka kalapa) có vật thực nội (ø74). “Sắc vật 
thực do tâm trợ” (cia7a o7) này, khi được trợ giúp bởi 
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“sắc vật thực nội do vật thực trợ” (ahara7a o74), lại trợ sanh 
hai hoặc ba thế hệ những “bọn sắc vật thực nội tám pháp 
do vật thực trợ'` (ahara7a dja afthamaka kalapa). “Hỏa 
giới (ejo đhãmu), là quý tiết (ufu) trong những sắc này 
cũng trợ sanh nhiều thế hệ những “bọn sắc vật thực nội tám 
pháp do quý tiết trợ” (wuja ojã afthamaka kalãpa). 


(ci1aja alhamaka kalapa (có øjä)=> ahardja oja=> 
citaja oj=> đharga dja dihamaka kalapa (có 
tejodhatu)= > ufuja ojã aithamaka kalapa). 


Khi một tâm là tâm chỉ tịnh (sđa/ha), quán (vipnassana), 
đạo (magga) hay tâm quả (phala) thì có khả năng trợ sanh 
nhiều thế hệ những “bọn sắc vật thực nội tám pháp do tâm 
trợ” (citaja ojä atthamaka kalãpa) bên trong thân. Sắc quý 
tiết („u) trong những bọn này có thê trợ cho những “bọn 
sắc vật thực nội tám pháp do quý tiết trợ) (w#uja øjã 
afthamaka kalapa), cả hai bên trong và bên ngoài của thân. 
Ánh sáng là sự sáng rực rỡ của các màu (vyaa ru„pa) trong 
những bọn sắc do tâm trợ sanh (ciaj/a kalãpa) và những 
bọn sắc do quý tiết trợ sanh („/uja kalãpa). 


(ciúa=> ciHqja oja a{thamaka kalapa (có tejodhafu)=> 
uiuJa oJã a{thamaka kalapa). 


Ở mắt, trong mỗi “bọn sắc tám pháp do quý tiết trợ” (wfuja 
althamaka kaläpa) sanh từ quý tiết (ufu) tức “hỏa giới” 
(eJo đhaiu); dù đó là “hỏa giới” do nghiệp trợ (kamngj/4), 
do tâm trợ (c7/47/4), do quý tiết trợ (ufu7a), hay do vật thực 
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trợ (đhãra/a), cũng đều có vật thực nội (ø/z) hiện diện. 
“Sắc vật thực nội do quý tiết trợ” (w#u/a ojã) này có thê, 
VỚI SỰ trợ ĐØIúp của “sắc vật thực nội do vật thực trợ” 
(ahãraja ojã), sanh mười hay mười hai thế hệ những bọn 
“sắc pháp” (xem Vsm.sub-com.op.403). 


“Hỏa giới) (/ejo dhãíu) cũng vậy, tức quý tiết (u/u), trong 
những bọn sắc vật thực nội tám pháp do vật thực trợ 
(aharaja oja afthamaka kalapa) có khả năng trợ sanh 
nhiều bọn sắc vật thực nội tám pháp do quý tiết trợ (wf„ja 
oja a{thamaka kalapa). 


(aharaq7a oja a{thamaka kalapa (có tejo dhafw)=> ufuja ojã 
afthamaka kalapa). 


Cách mà những “bọn vật thực nội tám pháp do vật thực 
trợ” (aharaja oja afthamaka kalapa) bị trợ sanh từ đoàn 
thực ăn vào rồi trải ra hiện diện trong mắt đã được giải 
thích ở trên. Vật thực nội trong những bọn này được gọi là 
vật thực nội do vật thực trợ (ahara/a ø73). “Sắc vật thực 
nội do vật thực trợ” (ahãra/a ø7a) của một “bọn vật thực 
nội tám pháp do vật thực trợ'` (ahãraja oja afthamaka 
kalapa) trước trợ cho “vật thực nội do vật thực trợ” 
(ahãraja øjä) của một “bọn vật thực nội tám pháp do vật 
thực trợ' (#hãraja ojñ afthamaka kalãpa) sau, và có thê 
trợ sanh nhiều hay vài thế hệ những bọn sắc pháp. Điều 
này tùy thuộc vào chất lượng của vật thực và sức mạnh 
của “hỏa giới” (/eJo dha£u) tiêu hóa vật thực. Trong những 
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“bọn vật thực nội tám pháp do vật thực trợ” (ahar47a øja 
althamaka kaläpa) cũng có “hỏa giới' (ejo dhã£u), là sắc 
quý tiết (wf„), và sắc này có thể trợ sanh nhiều “bọn sắc vật 
thực nội tám pháp do quý tiết trợ” (/wja ojä aithamaka 
kalapa). 


(Ahãraja ojaä (trong ãhãraja ojã atthamaka kalãpa) trước 
=> ãhqrqja oja (trong ahãraja ojã a{thamaka kalapa) sau. 


Ahãrdja ojã afthamaka kalãpa (có tejo dhãtu) => ufMja ojã 
afthamaka kalapa). 


Sắc quý tiết („u) hay vật thực nội (o/ã) trợ sanh những 
bọn sắc mới như đã trình bày ở trên, chúng làm việc ấy chỉ 
khi đạt đến thời trụ (/hi#i kãla). Trong quá trình trợ sanh 
những bọn sắc pháp, dù đó là hat, ba, mười, hay mười hai 
thế hệ; thế hệ cuối gồm quý tiết (w/u) và vật thực nội (ø/Z) 
không thể trợ sanh những bọn sắc do quý tiết trợ (wf„ja 
kalapa) và những bọn sắc do vật thực nội trợ (ahara7a 
kalapa) mới. 


Bạn cần phải đọc hết sự trình bày về sự trợ sanh những 
bọn sắc này một cách cân thận và chú ý xem kỹ lược đồ 
sau đây. Kế đến, với việc có người thầy thích hợp (có kinh 
nghiệm đúng) và tu tập có phương pháp, hệ thống, bạn sẽ 
trở nên thành thạo trong việc quan sát biết theo những bọn 
sắc bị trợ sanh bởi bốn nhân như nghiệp (kamưn4), tâm 
(cira), quý tiết (ufu), và vật thực (đhãra). Tương tự như 
phân nhãn xứ (cakkhãyœfana), bạn cần phải quan sát biết 
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theo tất cả “sắc pháp” trong năm xứ (ãyøana) còn lại và 
42 phân của thân (sẽ được giải thích sau lược đô). 
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Phương Pháp Chỉ Tiết Để Tu Tập 
Thiền Bốn “Giới' (Dhãtu) Qua 42 Phân Của Thân 


Z 


Có 20 phần của thân (thể trược) có “địa giới” là trội: 


1. Tóc (kesa) 6. Thịt (marmsam) 

2. Lông (loma) 7. Gân (nahaãrw) 

3. Móng (n0akh4) S. Xương (a//h¡) 

4. Răng (đan/a4) 9. Tủy (aƒthuimiñJam) 

5. Da (aco) 10. Thận (vakkarn) 

11. Tim (hadayam) 16. Ruột (anfam) 

12. Gan (yakanam) 17. Màng ruột (anagunam) 
13. Màng nhày (kilomakamn) 18. Vật thực mới (udariyarn) 
14. Dạ dày (pihakam) 19. Phân (karisam) 

15. Phối (papphãsam) 20. Óc (marthaluigarh) 


Trong tất cả 20 phân này, ngoại trừ vật thực mới và phân 
gồm 44 thứ sắc (ra) như đã nêu trong lược đồ ở trên đối 
với thân môn. Vật thực mới và phân chỉ gồm § thứ sắc 


(rñpa) và chỉ bị trợ sanh bởi những bọn sắc quý tiết tám 
pháp (uuja a‡thaka kalapa). 


1. Mật (pitar) 7. Nước mắt (ssw) (16) 

2. Đàm (semham) 8. Mỡ lỏng (vasđ) 

3. Mủ (pubbo) (8) 9. Nước miếng (khejo) (16) 

4. Máu (lohifarh) 10. Nước mũi (sizghãn¡kã) (16) 


5. Mô hôi (seđo) (16) 11. Nhớt khớp xương (1asikã) 
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6. Mỡ cục (medo) 12. Nước tiểu (muiam) (8) 


Trong tất cả những phần của thân (thê trược) này ngoại trừ 
mủ, mô hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi và nước 
tiểu, những phần còn lại sồm 44 thứ sắc (rữpa) như đã nêu 
trong lược đồ ở trên đối với thân môn. Mủ và nước tiểu có 
tám thứ sắc, chỉ là những bọn sắc tám pháp do quý tiết trợ 
sanh („uja afthaka kalapa). Mà hôi, nước mắt, nước mũi 
và nước miếng có 16 thứ sắc là những bọn sắc tám pháp 
do tâm trợ sanh (ciaJa afthaka kalapa) và những bọn do 
quý tiết trợ sanh („uja kalãpa). 


Để thấy và biết rõ tất cả những “sắc pháp” này trong mỗi 
phần của thân, trước tiên thiền sinh tu tập theo hệ thống 
định và sau đó phân tích những bọn “sắc pháp” (ữpa 
kalãpa) ở sáu xứ (ãyafana) như đã trình bày trong lược đồ 
trên. Khi bạn có khả năng làm điều này, kế đó quan sát 
phần của thân mà bạn muốn quan sát. Tiếp theo quan sát 
biết theo bốn “giới” (đhZwz) trong phần của thân đó. Khi 
bạn thấy phần của thân đó là một dạng trong suốt, kế đến 
tìm sắc “giao giới (hư không) trong đó và bạn sẽ dễ dàng 
thấy những hạt, bọn sắc cấu thành phần của thân đó. Nếu 
thiền của bạn được phát triển mạnh mẽ thì bạn tìm bốn 
“giới” (đdhafu) trong một phần của thân đã chọn và bạn sẽ 
dễ dàng thấy những bọn “sắc pháp” ứữpa kaläpa) nơi đó. 
Khi bạn có thể thấy những bọn sắc pháp, kế đến phân tích 
chúng và quan sát biết theo những thứ “sắc pháp” khác 
nhau của những bọn hiện diện đó. Với tuệ phân tích và 
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quan sát theo thực tính những bọn sắc bị trợ sanh bởi 
nghiệp (kammna), tâm (ci/4), quý tiết (w„íz) và vật thực 
(ahara). 


Khi quan sát thấy biết rõ những bọn sắc trong lông và tóc, 
chú ý vào chân tóc dưới da. Tìm 44 thứ sắc ở chân tóc 
trước, bởi vì sợi tóc bên ngoài da có một lượng cực nhỏ 
những bọn sắc thân mười pháp nên sẽ rất khó quan sát 
chúng. Theo cách tương tự, trong móng tay và móng chân, 
bạn cần phải chú ý hơn vào những phần chân móng cận 
bên thịt. 


Có bốn phần của thân (ở đây, chúng ta nên gọi là thành 

phân), trong đó “hỏa giới' là trội: 

1. Sanfappana fejo = hỏa (nhiệt) làm ấm thân. 

2. Jirana tfejo = hỏa (nhiệt) chín và già 

3. Dãha tejo = hỏa (nhiệt) làm cho sốt 

4. Pacaka tfe7o = hỏa (nhiệt) tiêu hóa (cách của những bọn 
sắc mạng quyên chín pháp - /7wia navaka kalãpa). 


Bốn thành phần này của thân không có hình dạng hay hình 
dáng như những phần có địa hay thủy “giới” (đhã#„) là trội. 
Chúng chỉ bị tạo bằng những bọn sắc phi thanh triệt, trong 
đó hỏa (nhiệt) là trội và do đó bạn sẽ phải tìm những bọn 
sắc mà trong đó “hỏa giới' là trội để thấy những thành phần 
này của thân. Nếu chúng không được rõ thì quan sát chúng 
khi bạn bị sốt. 
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Sáu phần của thân (thành phần) có “phong giới” (vãyo 
dhãmu) là trội bao gồm: 


1. Uadhagama vaia = gió đi lên 

2. Adhogama vafa = gió đi xuống 

3. Kucchisaya vata = gió trong bụng ngoài ruột 
4. Kofthasaya vaãta = gió bên trong ruột 

5. Aigamangänusarino vãta = gió đi khắp châu thân 

6. Ássãsa passãsaso = hơi thở vào ra 


Trong tất cả những phần này, ngoại trừ hơi thở vào và ra, 

mỗi phần gồm 33 thứ sắc. Chúng trợ sanh bốn loại bọn 

SẮC: 

1..Jwita navaka kalapa = bọn sắc chín pháp do 
mạng quyên trợ sanh. 

2. Cirtaja a{thakal kalãpa  = bọn sắc tám pháp do tâm 
trợ sanh. 

3. UinJa afthaka kalãpa = bọn sắc tám pháp do quý 
tiết trợ sanh. 

4. Ähãraja afthaka kalãpa  = bọn sắc tám pháp do vật 
thực trợ sanh. 


Bồn loại bọn sắc này tông cộng gôm 33 thứ sắc. 


Hơi thở vào và ra chỉ gồm 9 thứ sắc đã tìm thấy trong bọn 
sắc thinh chín pháp do tâm trợ (cifaja sadda navaka 
kalãäpa) bao gồm địa, thủy, hỏa, phong, sắc cảnh sắc 


1 Nhóm tám 
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(màu), sắc cảnh khí (mùi), sắc cảnh vị, vật thực, và sắc 
cảnh thinh (âm thanh). 


Hơi thở vào và ra do tâm trợ sanh. Đề thấy nó, bạn phải 
quan sát thấy rõ răng nó bị trợ sanh bởi tâm hữu phân (ý 
giới hay ý môn), được ủng hộ bởi sắc ý vật. Khi bạn thấy 
hơi thở bị trợ sanh ở đó, kế đến quan sát biết theo bốn 
“giới” (đhãm) trong đó và bạn sẽ thấy những bọn “sắc 
pháp trợ sanh nên hơi thở. Trong mỗi bọn của những bọn 
sắc này, bạn sẽ tìm thấy 9 thứ sắc bao gồm thỉnh. Tu tập 
cho đến khi bạn có thê thấy điều này. 


Để phân tích năm loại khác, trước tiên quan sát biết theo 
mỗi loại của “phong giới' và kế đến quan sát bốn “giới” 
(đhã£u) trong mỗi bọn. Bạn sẽ thấy những bọn sắc cần phải 
được phân tích để thấy tất cả 33 thứ sắc hiện diện trong 
chúng. 


Chín Loại Bọn Sắc (Rũpa Kalãpa) 
Do Nghiệp (Kamưma) Trợ Sanh 


Khi quan sát sáu xứ (Zyz/ana) và 42 phần của thân, bạn sẽ 
tìm thấy có chín loại bọn sắc bị trợ sanh bởi nghiỆp: 


1. Cakkhu dasaka (nhãn mười pháp) 
2. Sofa dasaka (nhĩ mười pháp) 
3. Ghana đasaka (tỷ mười pháp) 

4. Jivha dasaka (thiệt mười pháp) 
5. Kaya dasaka (thân mười pháp) 


6. 1thi bhãva dasaka (tính nữ mười pháp) 
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1. Pumbhava đasaka (tính nam mười pháp) 
8. Hadayavafthu dasaka (ý vật mười pháp) 
09. ./ifa navaka (mạng quyên chín pháp) 


Những sắc nghiệp này sanh trong hiện tại do nghiệp đã tạo 
tác trong kiếp quá khứ. Những sắc nghiệp hiện diện trong 
kiếp quá khứ sanh do nghiệp đã tạo tác trong kiếp trước 
đó. Những sắc nghiệp sẽ sanh trong kiếp sống kế ở vị lai 
sẽ bị trợ sanh do nghiệp đã làm trong kiếp sống hiện tại 
này hay trong kiếp sống trước. Để biết chúng là quả của 
nghiệp nào, dù xả thí, giữ giới hay tu tiến, bạn cần có khả 
năng quan sát biết theo những “sắc pháp" và “danh pháp” 
thuộc quá khứ và vị lai. Chỉ như vậy bạn mới tự thấu rõ và 
trải nghiệm điều này cho bản thân. Điều này sẽ được trình 
bày sau trong Hiển duyên tuệ (paccaya pariggaha ñãna). 
Tại giai đoạn hiện tại, phải tạm thời chấp nhận rằng những 
“sắc pháp” này bị nghiệp trợ sanh (kammaja). 


Cũng cần phải lưu ý rằng những “sắc pháp” trên bị trợ sanh 
bởi nghiệp (kamưna), tâm (cirra), quý tiết (ufu), hay vật 
thực (Zhara) là những sắc thực tính. Những pháp này sẽ 
được quan sát sau bằng tuệ minh sát (vi2assananan4), là 
vô thường, khổ, và vô ngã. Cũng có những sắc phi thực 
tính xen lẫn cùng với những thứ sắc bị trợ sanh bởi tâm 
(ca), quý tiết (ufu), hay vật thực (ahara). Chúng sẽ được 
giải thích ở phân sau. 
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Tám Loại Bọn Sắc (Rũpa Kalãpa) 
Do Tâm (Ca) Trợ Sanh 


1. Cirtaja suddhafthaka kaläpa = bọn sắc thuần 8 pháp do 
tâm trợ sanh được tìm thấy trong tất cả sáu xứ và hầu 
hết 42 phần của thân. Đó là sắc thực tính có thể được 
dùng làm cảnh cho tu tập quán, minh sát (vi2assanđ). 


2. Kãya viññatti navaka kaläpa = bọn sắc thân biểu tri 9 
pháp được quan sát khi ý giới muốn cử động một ngón 
tay. Bạn sẽ thấy nhiều bọn “sắc pháp" bị trợ sanh bởi 
tâm chỉ gồm tám thứ sắc. Khi ngón tay lay chuyên, sắc 
thân biểu tri được cộng vào tạo thành 9 pháp. 


3. Lahutä ekadasaka kalãpa = bọn sắc kỳ đị L1 pháp; 8 
thứ sắc cơ bản (bất ly) cộng nhẹ (/ahz4), mềm 
(mua), và thích sự (kamưmnañnaia). 


4. Kãya viññati lahutãdidvãdasaka kaläpa = bọn sắc thân 
biểu tri kỳ dị 12 pháp, 8 thứ sắc cơ bản (bất ly) cộng 
thân biểu (kãya viññatffi), nhẹ (lahuza), mềm (mudui3), 
và thích sự (kammannaia). 


5. Vacr viññatti sadda dasaka kaläpa = bọn khẩu biêu tri 
thinh mười pháp; 8 thứ sắc cơ bản (bất ly) cộng khâu 
biểu (vacï viñña#ïi), và thình (saddã). Đọc những ký tự 
“a,b, c” lần nữa và thấy những sắc bị tâm trợ sanh trải 
khắp đến cổ họng, thanh quản và những nơi khác có 
tham gia vào việc tạo ra âm thanh. Hơn nữa, quan sát 
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riêng “địa giới” hiện diện trong bọn sắc bị tâm trợ sanh 
(ci1a7a kalapa) nương vào “địa giới” trong những bọn 
sắc bị nghiệp trợ sanh (mà trợ sanh ra âm thanh) nơi mà 
âm thanh bị tạo và sồm khẩu biểu tri. 


6. VacT viñnafi sadda lahutadi terasaka kalapa = bọn 
khẩu biểu thinh kỳ dị 13 pháp, 8 sắc bất ly cộng khẩu 
biểu (vacï viññarri), thình (sađđã), nhẹ (Iahuiz), mềm 
(mua), và thích sự (kamưnañnaia). 


1. Assäsa passãsa citaja sadda navaka kalãpa = bọn sắc 
9 pháp (thở vô ra) bị tâm trợ sanh; 8 thứ sắc cơ bản (bất 
ly) cộng thinh (szđ2Z). Đây là một sắc thực tính và là 
cảnh thích hợp cho tuệ quán (vinassan4). 


S. Assãsa passasa citta7a sadda lahutadidvadasaka kalaãpa 
= bọn sắc thinh kỳ dị 12 pháp bị tâm trợ sanh; § thứ sắc 
cơ bản (bất ly) cộng thinh (szđđZ)., nhẹ (/ah„iđ), mềm 
(mua), và thích sự (kamưmnañnaia). 


Lưu ý: Trong 7. và 8., sắc thinh (szđđZ) là âm thanh của 
hơi thở. Những bọn gồm sắc phi thực tính xen lẫn với sắc 
thực tính cần phải được quán vào lúc quan sát thấy biết rõ 
“danh pháp? (ma) và “sắc pháp" (rñpa). Sau đó, khi áp 
dụng ba trạng thái trong lúc quán, chúng không nên được 
quan sát. 
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Bắn Loại Bọn Sắc (Ripa Kalãpa) 
Do Quý Tiết (Uíu) Trợ Sanh 


1. Utuja suddhatthaka kalãpa = bọn sắc quý tiết thuần 8 
pháp bị quý tiết trợ sanh; § thứ sắc cơ bản (bất ly). Đây 
là một sắc thực tính. 


2. UimJa sadda navaka kalãapa = bọn thình 9 pháp bị quý 
tiết trợ sanh; 8 thứ sắc cơ bản (bắt ly) cộng thinh. Đây 
là một sắc thực tính. 


3. Lahutäadiekãdasaka kalãpa = bọn sắc kỳ đị 11 pháp; 8 
thứ sắc cơ bản (bất ly) cộng nhẹ (/ahz/4), mềm 
(mud„ia), và thích sự (kammañnara). Đây là sắc phi 
thực tính. 


4. Sadda lahutädidvãdasaka kalãpa = bọn sắc thinh kỳ dị 
12 pháp; 8 thứ sắc cơ bản (bất ly) cộng thinh, nhẹ 
(lahuiã), mềm (muduiä), và thích sự (kammañfñai). 
Đây là sắc phi thực tính. 


Trong những bọn sắc này, bọn sắc đầu tiên được tìm thấy 
qua sáu xứ (ãyaían4) và trong hầu hết 42 phần của thân. 
Bọn sắc thứ hai liên quan đến việc tạo ra âm thanh trong 
dạ dày và những thứ khác có âm thanh tương tự. Hai bọn 
sắc đầu tiên này có thể được tìm thấy ở nội phân (bên 
trong) và ngoại phần (bên ngoài). Bọn sắc thứ ba và thứ tư 
là những sắc phi thực tính xen lẫn trong chúng và không 
là cảnh cho pháp quán (viassana), chỉ nên được quan sát 
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vào giai đoạn tu tập khi “danh pháp" (ma) và “sắc pháp” 
(rñpa) đã được quan sát. Hai bọn cuối không tìm thấy bên 
ngoài nơi những vật vô tri, mà chỉ được tìm thấy nội phần 
và ngoại phần của chúng sanh có sự sống. 


Hai Loại Bọn Sắc (Rñpa Kalãpa) 
Do Vật Thực (Ahãra) Trợ Sanh 


1. Ähãraja suddatthaka kalãpa = bọn vật thực nội thuần 8 
pháp do vật thực trợ sanh. 


2. Lahutãdekadasaka kalãpa = bọn sắc kỳ dị 11 pháp do 
vật thực trợ sanh sồm 8 sắc bất ly cộng nhẹ (/a1z⁄4), 
mềm (muazã), và thích sự (kammaññatl). 


Trong hai bọn sắc này, bọn đầu gồm những sắc thực tính, 
được tìm thấy khắp sáu xứ và trong hầu hết 42 phần của 
thân, thích hợp cho pháp quán (vinassan4). Bọn thứ hai 
được tìm thấy trong khắp sáu xứ và trong hầu hết 42 phần 
của thân. Bọn này gồm 8 thứ sắc thực tính và 3 thứ sắc phi 
thực tính là nhẹ (/zhz⁄z), mềm (muđ„Z) và thích sự 
(kammaññaiä). 8 thứ sắc thực tính thích hợp cho pháp 
quán (wi2zssan8), trong khi 3 thứ sắc phi thực tính thì 
không thích hợp cho pháp quán (vinassan4). Cả hai bọn 
sắc này xảy ra bên trong tự thân, và bên ngoài nơi chúng 
sanh có sự sống. 
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Ba Loại Âm Thanh 


1. Assäsa passãsa citaja sadda navaka kalãpa = bọn sắc 
9 pháp (thở vô ra) do tâm trợ sanh. Âm thanh của hơi 
thở. 


2. Vacr viññaHi dasaka kalãpa = bọn khẩu biểu tri mười 
pháp. Âm thanh của tiếng nói. 


3. U/uja sadda navaka kalapa = bọn thình 9 pháp do quý 
tiết trợ sanh. Âm thanh của dạ dày, của gió, v.v... 


Trong những bọn sắc này, bọn thứ nhất và thứ hai chỉ được 
tìm thấy trong chúng sanh có sự sống, và bọn thứ ba (wfu#ja 
sadda navaka kaläpa) được tìm thây trong cả hai dạng vật 
có sự sống và vật không có sự sống. Bọn thứ ba gồm tất 
cả âm thanh, ngoại trừ hai bọn trước. Sắc khẩu biểu tri 
(vacï viññatfi rñpa) trong bọn khẩu biểu tri 10 pháp (vacĩ 
viñfñatti dasaka kalãpa) là sắc phi thực tính; không thích 
hợp cho pháp quán (wassana), nhưng những thứ sắc khác 
hiện diện trong bọn là sắc thực tính; thích hợp cho pháp 
quán (»i›assana). Tất cả những sắc trong bọn thinh 9 pháp 
do tâm trợ của hơi thở vào ra (assasa passãsa ciftqja sadda 
navaka kalãpa) và bọn thinh 9 pháp do quý tiết trợ sanh 
(ufu/a sadda navaka kalapa) thì thích hợp cho pháp quán 
(vipassana). 
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Quan Sát Thấy Biết Rõ Bốn Sắc Trạng Thái 
(Lakkhana Ripa) 


Chỉ khi bạn có khả năng quan sát thấy rõ những “sắc pháp” 
hiện diện vào lúc tái tục và quá trình phát triển của phôi 
thai trong tử cung, bạn mới có khả năng quan sát biết theo 
sự tích trữ (hình thành của sắc). Về phần sắc thừa kế 
(saniari), lão (7arai4) và vô thường (amiccaia), chúng chỉ 
là sự sanh, trụ và diệt của những sắc thực tính ở sáu xứ hay 
42 phần của thân. Trước tiên, quan sát biết theo một bọn 
sắc nào đó và phân tích để thấy xem nó gồm 8, 9, hay 10 
thứ sắc. Sau đó, cô gắng quan sát thấy rõ tất cả những sắc 
thực tính hiện diện trong I bọn sinh, trụ, và diệt cùng nhau. 
Sau đó, quan sát biết theo sự sanh, trụ, và diệt của tất cả 
những sắc thực tính hiện diện ở sáu xứ và 42 phần của 
thân, tất cả một lần. Những bọn sắc không sanh, trụ và diệt 
cùng một lúc là vì chúng không đồng bộ. 


Đến Lúc Quan Sát Sắc Pháp 


Trước tiên quan sát tách biệt mỗi xứ (ãy/ana) trong sáu 
xứ với 54 hay 44 sắc thực tính hiện diện. Kế đến, cố găng 
quan sát ở mỗi xứ càng nhiều càng tốt các sắc phi thực 
tính. Sau đó, quan sát biết theo tất cả những sắc trong cùng 
một xứ theo trạng thái của chúng đang bị bao vây bởi sự 
đổi thay. Kế đến, lấy tất cả những sắc ở mỗi xứ cùng nhau, 
quan sát chúng là “sắc, sắc” (rữpa, rũpa) hay “đây là sắc” 
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hay “đây là những sắc pháp”. Bạn có thể làm như vậy đối 
với mỗi phần của 42 phần của thân. 


Trạng Thái Bị Bao Vây Bởi Sự Đối Thay 


Nghĩa là những “sắc pháp” bị đổi thay từ nóng sang lạnh, 
cứng sang mềm, thô nhám sang mịn, nhưng trạng thái thực 
tính cứng, chảy, nhiệt, và chống của chúng không thay đối. 
Khi nóng, nhiệt trong những “sắc pháp' nơi thân có thể 
tăng đến mức không thê chịu nôi. Khi lạnh, sự lạnh có thê 
đạt đến mức không thể chịu nỗi. Do đó, có sự thay đôi 
không dứt của những thứ “sắc pháp' trong một bọn; sự 
thay đôi liên tục bao vây lẫn nhau ở nội phần (bên trong) 
và ngoại phần (bên ngoài). 


Tóm lược: 


1. Trước khi thấy được những bọn sắc pháp, bạn cần phải 
tu tập phát triển định cho đến cận định bằng cách nhận 
biết bốn “giới” (đhZi„): đất, nước, lửa, gió (địa, thủy, 
hỏa, phong). 


2. Khi bạn có thê thấy những bọn sắc, phân tích chúng để 
thấy tất cả những thứ sắc trong mỗi bọn. Ví dụ như địa, 
thủy, hỏa, phong, màu, mùi, vị, vật thực, mạng quyên, 
nhãn thanh triệt. 


3. Kê đên, quan sát: tât cả những sắc trong một xứ, tât cả 
những sắc trong một phân của thân, tât cả những sắc ở 
cả sáu xứ, và tât cả những sắc trong cả 42 phân của thân. 
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Kế đến, thấy răng chúng đều có trạng thái đổi thay, ghi 
nhận chúng là “sắc, sắc” (rữpa, rữpa) hay “sắc pháp, 
sắc pháp” (rpa dhamma, rũpa dhamma) hay “đây là 
sắc, đây là sắc”. 
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Pháp Học Giải Thích Về Sắc Nghiệp Xứ (Rñpa 
Kamunaffhana): Pháp Phải Được Quán Bởi Người 
Đang Thiền Vipassanã 


Này chư bhikkhu, không thấy biết đầy đủ (thắng trì), không 
hiểu, không nhận thức thấu đáo (liễu trì), không rời bỏ (ly 
tham), không từ bỏ, không đoạn trừ, tất cả những người 
ấy không có khả năng đứt khổ v.v... 


Này chư bhikkhu, do thấu biết rõ khắp tất cả (thắng trì), 
do hiểu hay nhận thức thấu đáo (liều tri), do rời bỏ (ly 
tham), do từ bỏ, tất cả những người ấy có khả năng dứt 
khổ v.v... 


Sabbam bikkhave anabhÙanar' aqparjanda avirajaydn 
apajaham abhabbo dukkhakkhaya_... Sabbam ca kho 
bikkhave qabhÙanamn parÙanamn virajavam pajaham 
bhabbo dukkhakkhaya. (Salayatana SaI1YL114, 
sabbavagøa, pathama aparaänana suffa) 

Chú giải bài kinh này giải thích thêm răng bài kinh này 
được nói có liên quan đến ba loại đạt tri pariZñaä! (trí thây 
biết rõ), đó là: 

HỈ HmasmI suHe tissapa pariiã kathia homHi. 
Abhjana mi  hỉ vacanena ñataparimna kathia 


! Sự biết chắc, sự thấy chắc; sự xác định; sự tìm hiểu chắc chắn; hiểu biết, nhận thức 
đầy đủ bằng tuệ Quán/ minh sát; Có 3 loại biến tri / đạt tri hiệp thế (/okj⁄a parifØ): Trí 
biến tri / đạt tri (/Z2/a-oar2), tam tướng biến tri / đạt tri (#ana-pariff3), đoạn trừ biến 
tri / đạt tri (aãna-par/iff). 
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parÙjana ni vacena tiranaparrffa, virajayar pajaha Tỉ 


.ẰYo~—,- 


Đạt tri về ý nghĩa chỉ cho ñđfa parifññä!, đạt trì về ba tướng 
chỉ cho firana pariññä, và hai cái cuối, rời bỏ (ly tham) và 
từ bỏ là đoạn trừ đạt tri chỉ cho pahãna pariññä (biết rõ sự 
dứt bỏ). 

Do thấy biết đầy đủ với ba loại đạt tri (pariZñãä), tất cả “sắc 
pháp” và “danh pháp” của năm thủ uẫn, người ấy sẽ có khả 
năng đoạn trừ dục và ái đối với “sắc pháp" (rñpa), “danh 
pháp” (nzma) và có khả năng làm cho dứt khổ. Thêm nữa, 
phụ chú giải Visuddhimagga có nói: Tanhianavasesafo 


pariññeyyam, ckamsafo  virgjjiabbam  (vsm.sub- 
com.2.p.358) 


Nghĩa là, năm thủ uấn (upadanakkhandha) là cảnh của tuệ 
quán (wiassan8), trước tiên phải được quan sát đầy đủ mà 
không ngoại trừ hay dư sót. Kế đến, để đoạn trừ dục và ái 
đối với “sắc pháp" (rữpa) và “danh pháp” (»zma). phụ chú 
giải hướng dẫn dùng ba trạng thái với tất cả những “sắc 
pháp” (na) và “danh pháp" („đma) là cảnh của pháp quán 
(vipassana). 


Dựa vào những lời dạy này, một thiền sinh trước tiên phải 
có khả năng quan sát biết theo tất cả những “sắc pháp” 


! Ngài Sãriputta thuyết với ý nghĩa: "Tuệ thắng trí gọi trí do ý nghĩa là biết rõ, tuệ đạt 
tri gọi là trí do ý nghĩa là quán sát, tuệ đoạn trừ gọi trí do ý nghĩa là xả ly”. 
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(rñpa) và “danh pháp” (n„ãma) hợp thành năm thủ uân 
(upadanakkhandha) riêng lẻ. Đề làm như vậy: 


Tuệ quán tất cả từng “sắc pháp? một được gọi là “tuệ chỉ 
định sắc pháp” ứữpa pariccheda ñãna). Tuệ quán tất cả 
từng “danh pháp” một được gọi là “tuệ chỉ định danh pháp” 
(nãma pariccheda ñaãna). Tuệ quán “danh phấp) (nam) và 
“sắc pháp” (pa) là hai nhóm hay uâẫn riêng được gọi là 
“tuệ chỉ định danh sắc? (nãma rũpa pariccheda ñãng). 


Ba tuệ này cũng còn được gọi là “tuệ chỉ định sắc” (rupa 
pariccheda ñaãna), “tuệ chỉ định phì sắc” (aripa 
pariccheda ñan4a), và “tuệ chỉ định danh sắc” (nãma rupa 
pariccheda ñaãna). Hơn nữa, vào giai đoạn này, tuệ biết rõ 
“không có người, chúng sanh, linh hồn mà chỉ là sắc và 
danh hiện hữu”, được gọi là tuệ phân tích xác định rố danh 
sắc (nãma ripa vavafthana ñana). 


Một người đang nỗ lực quan sát tất cả những “sắc pháp” 
(rñpa) và “danh pháp” (nữma) có thể loại ra những pháp 
liên quan đến thiền nếu vị ây chưa đạt đến thiền. Nếu vị 
ây đã đạt đến thiền, thì vị ấy cần phải phân tích xác định 
rõ và quan sát bằng tuệ minh sát vi»zssana những “sắc 
pháp' (zñpa) và 'danh pháp” (nãma) phôi hợp với bậc thiền 
mà vị ấy đạt đến. 


Thứ hai, nhân hay duyên của những “sắc pháp” ứữpa) và 
“danh pháp” (nữma) đó phải được biết đúng theo thực tính 
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của chúng. Tuệ này là “tuệ hiển duyên” (paccaya 
pariggaha ñana). 


Bởi vì “tuệ chỉ định danh sắc” (nãma rupa pariccheda 
ñãna) và “tuệ hiển duyên" (paccaya pariggaha ñãna), biết 
rõ, rõ ràng và đúng đắn những pháp là cảnh của tuệ quán 
(vipassana), hai tuệ này cũng được gọi là ñđ#a parifiña (ý 
nghĩa đạt trì). 


Thứ ba, tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả “sắc pháp” 
(rữpa), “danh pháp” (n„ãma), và nhân hay duyên của chúng 
phải được quan sát thấy biết rõ. Trong giai đoạn quán từ 
phô thông tuệ (saznasanañãna) trở đi, pháp tạo thành 
vi2assanä, những “sắc pháp” (rữpa), “danh pháp” (nãma) 
này và nhân hay duyên của chúng được quan sát do thấy 
ba trạng thái của mỗi pháp của chúng. 


Trong những tuệ quán (vi2assanä ñãna) này, phố thông 
tuệ (sưzmnasanafñãna) và tiễn thoái tuệ (udayabbaya 
ñãna), với phận sự là thâm tra và nhận thấy rõ những trạng 
thái vô thường, khô và vô ngã của tất cả “sắc pháp” (rữpa), 
“danh pháp” (ma) và nhân hay duyên của chúng, được 
gọi là đrana pariññä (tam tướng đạt tri - biến tri hay đạt 
tri về ba tướng, hiểu biết đầy đủ về sự thâm tra). 


Từ “hoại trí hay diệt một tuệ” (bha¿gañãna) suốt cho đến 
những tuệ quán (vi2assana ñãng) còn lại, chỉ có sự hoại 
diệt của tất cả “sắc pháp” ứpa), “danh pháp” (nãma) và 
nhân hay duyên của chúng được biết cùng với những trạng 
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thái vô thường, khổ và vô ngã của những pháp đó. Khi ấy, 
những phiền não cần được đoạn trừ tạm thời bị đoạn trừ. 
Những tuệ (7ã) này được gọi là pahanag pariñnna (đoạn 
trừ đạt tri, hiểu biết đầy đủ về sự đoạn trừ). 


Thánh đạo tuệ (4zijyamagga ñãna) hoàn toàn nhỗ bỏ 
không còn dư sót vô minh (avi74) = s1 (moha) là pháp che 
phủ tâm và làm tâm không có khả năng biết rõ: Tất cả 
những “sắc pháp” (rữpa), “danh pháp” (nữma) đều là khô 
đề (dukkha sacca); những nhân hay duyên của những “sắc 
pháp” (rñpa), 'danh pháp” (nãma) này là tập đề (samudaya 
#acca), và tính vô thường (amicca), khổ (dukkha) và vô 
ngã (anafa) của khô để (dukkha sacca) và tập để 
(samudaya sacca). Phận sự của Thánh đạo (Ariyamagga) 
và mãnh lực để hoàn thành phận sự biết rõ chư pháp 
(dhamma) này là vô thường (amicca), khổ (dukkha) và vô 
ngã (anafía), chúng được đặt tên “ý nghĩa đạt trì ñđía 
pariñña và “tam tướng đạt trì firang pariñña. Chúng 
cũng được gọi “đoạn trừ đạt tr!” pahang parifñfa bởi vì 
chúng đoạn tận phiền não không còn dư sót. 


Một thiền sinh phải nỗ lực đạt đầy đủ tuệ về tất cả “sắc 
phápˆ (rzpa) và “danh pháp” (nma), là những pháp hợp 
thành năm thủ uẫn (w„paädãnakkhandha) bằng cách tu tập 
phát triển ba đạt tri (pariZñ2). Với lý do này, thiển sinh 
trước tiên nên biết, học và nhớ tất cả những “sắc pháp” 
(rñpa), “danh pháp” (nãma). Bên dưới là phần giải thích 
về “sắc pháp” (rữpa). 
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28 “Sắc Pháp? (Rñpa) 
Mahä bhữta = Bốn Sắc Đại Hiễn hay Đại Giới 
“Địa giới” (paƒhavĩ dhafu) 
Nhóm đất nặng Nhóm đất nhẹ 
(Garipathav)  (Lahupafhavi) 


1. Cứng 2. Mềm 
3. Nhám 4. Mịn 
5. Năng 6. Nhẹ 


“Thủy giới" (4po đhatu) 

1. Chảy 2. Kết dính 
“Hỏa giới" (/e@Jjo dhafu) 

1. Nóng 2. Lạnh 
“Phong giới" (vayo dhafu) 

I.Chịu,chống đỡ 2. Đẩy 


Pasãda rũpa = năm sắc thanh triệt (còn được gọi là 
giác quan). 
1. Cakkhu pasãda  = sắc nhãn thanh triệt. 


2. Sofa pasada = sắc nhĩ thanh triệt. 

3. Ghãna pasãda — = sắc tỷ thanh triệt. 

4. Jivha pasada = sắc thiệt thanh triệt. 
5.Kãyapasãda — = sắc thân thanh triệt (là sắc trải 


khắp châu thân). 
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Œocara ripa = bảy sắc cảnh hay sắc dạo. 


1. Rupa = sắc cảnh sắc, ánh sáng, các màu. 
2. Sadda = sắc cảnh thinh, âm thanh. 
3. Gandha = sắc cảnh khí, các mùi. 
4. Rasa = sắc cảnh vị, các vị. 
5. Photthabba = sắc cảnh xúc=_ 5. “Địa giới”. 
6. “Hỏa giới”. 


7. “Phong giới”. 
Địa, hỏa và phong “giới” (đau) gộp chung lại tạo thành 
cảnh xúc. Nếu chúng được tính riêng là ba phạm vi hay 
cảnh, thì có tổng cộng bảy phạm vi hay sắc cảnh. Khi tính 
28 thứ sắc (rupa) thì xúc (phoffhabba) bị loại ra, bởi vì 
xúc (phoƒfhabba) là địa, hỏa và phong đã được tính riêng 
trong bốn sắc đại hiển (mahã bhữứa). 


Bhãva rũpa = hai loại sắc tính. 
1. Ithi bhãva rũpa = sắc tính nữ. 


2. Purisa bhãva rũpa = sắc tính nam. 

Một người chỉ có một trong hai thứ sắc này hiện diện. 
Người nữ chỉ có những sắc làm cho người ấy thành nữ. 
Người nam chỉ có những sắc làm cho người ấy thành nam. 
Sắc tính được tìm thấy khắp châu thân. 


Hadaya rũpa = sắc tìm (ý vật) là sắc mà ý giới, hay ý thức 
Ø1ới nương. 

Sắc ý vật là những bọn sắc ý vật 10 pháp (hadaya dasaka 
kalapa) sanh trong máu trong khoang trái tim. Đó là nơi 
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mà ý giới (mano đhaínu) hay ý thức giới (mano viññaãna 
đhafu¿) nương, được gọi là ý vật. 

J?ifa rũpa = sắc mạng (quyền) được tìm thấy khắp thân 
có nhiệm vụ duy trì mạng sống của những sắc do nghiệp 
trợ sanh (k4mzmngja rupa). 


hãra rũpa = sắc vật thực là những chất dinh dưỡng (o7) 
trong thực phẩm. 

Sắc vật thực nội có trong tất cả những bọn sắc bị tạo bởi 
nghiệp (kammna), tâm (cia), quý tiết (wfz) và được gọi là 
sắc vật thực do nghiệp trợ sanh (kamm4j/a o74), sắc vật 
thực do tâm trợ sanh (c¿a/a øjã). và sắc vật thực do quý 
tiết trợ sanh („fuja øjã) theo tuần tự. Những ghi chú này 
nhằm tránh gây sự lúng túng cho thiền sinh. Nên lưu ý 
rằng chỉ những sắc vật thực (ø74) trong bọn sắc vật thực 8 
pháp (oøjã afthamaka rũpa kaläpa) là sắc được tìm thấy từ 
dinh dưỡng trong đoàn thực (thức ăn thức uống đưa vào 
cơ thể) được gọi là vật thực nội do vật thực trợ sanh 
(ahãraja ojã). Đề rõ ràng hơn, khi thức ăn mới vào trong 
dạ dày nhưng chưa được hấp thu và phân phối khắp cơ thê 
thì vật thực (ø/Z) trong giai đoạn đó vẫn được gọi là vật 
thực do quý tiết trợ sanh („#uja ojä). 


Với sự trợ giúp của nhiệt tiêu hóa từ những bọn sắc mạng 
quyền 9 pháp (vừa navaka kaläpa), là 'hòa giới' (tejo 
dhãi„), vật thực mới được tiêu hóa. Sắc này trợ sanh một 
nguồn dự trữ mới những bọn sắc vật thực 8 pháp (oj/ 
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althamaka rñũpa kalãpa). Những sắc này được gọi là 
những bọn sắc vật thực nội § pháp do vật thực trợ sanh 
(aharaqja oja afthamaka rủpa kalapa). Vật thực nội trong 
những bọn sắc vật thực 8 pháp do vật thực trợ sanh 
(aharaq7a oja althamaka rupa kalapa) được gọi là vật thực 
nội do vật thực trợ sanh (ahar47a øj3). 


Mười tám thứ “sắc pháp” ở trên cũng được gọi là những 
sắc thực tính (sabhãva rũpa), bởi vì mỗi sắc trong chúng 
sở hữu một trạng thái thực tính như là cứng, v.v... (Ï) 


Mười tám thứ “sắc pháp” này cũng được gọi là những sắc 
hữu trạng thái (salakkhana rủpa) bởi vì chúng sở hữu 
những trạng thái chung của tất cả những “danh” (nzma) và 
“sắc” (räpa): là vô thường vì những pháp này sanh và diệt, 
là khô vì chúng bị áp bức bởi sự sanh và diệt, và là vô ngã 
vì chúng không được sở hữu bắt cứ tính thường hăng, cốt 
lõi vững chắc, linh hỗn, hay tự ngã nào. (2) 

Bởi vì 18 thứ “sắc pháp” này sanh cùng với nghiệp 
(kamma), tầm (ciffa), quý tiết („/u), và vật thực (đ»ãr2) là 
những duyên của những sắc ấy, nên chúng được gọi là sắc 
thành tựu (mphamna rñpa) bị tạo. (3) 


Bởi vì 18 thứ “sắc pháp” này luôn không bên vững và thay 
đổi đữ dội từ nóng sang lạnh, cứng sang mềm, v.v..., nên 
chúng được gọi là sắc sắc (ripa rñpa) hay sắc cụ thê, sắc 
thực tính. (4) 
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Bởi vì 18 thứ “sắc pháp' này thích hợp cho việc áp dụng 
ba trạng thái của vô thường (amicca), khổ (dukkha), và vô 
ngã (anara) và do đó thích hợp là cảnh cho thiền quán 
(viassanä), chúng cũng được gọi là sắc phổ thông 
(sammasana rñpa) hay sắc thích hợp cho quán. (5) 


Mười (10) thứ sắc còn lại được liệt kê đưới đây không như 

18 thứ sắc ở trên, đó là: 

1. Asabhava rupa = sắc phi thực tính là những sắc 
không có trạng thái tự nhiên. 

2. Alakkhana rũpa  = sắc phi trạng thái là những sắc 
không có ba đặc tính trạng thái. 

3. Anipphanna rũpa_ = sắc phi thành tựu. 

4. Aripa rupa = sắc phi sắc là những sắc không 
thật. 

5. Asammasana rũpa = sắc phi phố thông là sắc không 
thích hợp cho thiền quán. 

Pariccheda rũpa = sắc giao giới, ranh giới 

Akasa dhãn: = hư không giới 

Sắc này giữ mỗi bọn hay hạt sắc khỏi lẫn lộn với sắc khác, 

làm cho những hạt hay bọn sắc có thể được phân định 

riêng, và là hư không giữa những bọn sắc (rữpa kalãpa), 

nên gọi là sắc giao giới, ranh giới (pariccheda rñpa). 
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Viñfñiatti rũpa = sắc biêu tri (thê hiện cho biết), có hai 

loại: 

1. Kãya viññatti = thân biểu tri (thể hiện cho biết), những 
hành động hay sự di chuyển của thân 
làm nhân giao tiếp (ngôn ngữ qua cử 
chỉ). 

2. Vacï viññatfi =_ khâu biêu tri (thể hiện cho biết), những 
hành động của khẩu làm nhân giao 
tiếp. 

Những hành động làm nhân để người khác biết ý hay sự 

mong muốn của một người, được gọi là sắc biểu tri 

(vinnafHI rupa). 

Thân biểu tri (kãya viãña#) (thể hiện cho biết) thì truyền 

đạt ý hay sự mong muốn của một người qua ngôn ngữ hình 

thể như là ra dẫu cho một người đến gần bằng cử chỉ của 
tay. 


Khẩu biểu tri (vacï viãñaứfi) (thê hiện cho biết) thì truyền 
đạt ý hay sự mong muốn của một người qua lời nói, như 
là gọi một người đến: “Bạn hãy đến đây”. Nó được gọi 
như thế vì thân (wãya) và khẩu (vac?) biểu tri (viñña#i) bị 
trợ sanh bởi ý. Những sắc này không thể sanh cho vật 
không có sự sống, tức không có tâm (ví dụ như băng 
cassete). Chúng chỉ được tìm thấy trong âm thanh và sự di 
chuyền của khẩu và thân của chúng sanh có sự sống. 


Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbäna 219 


T†kara rũpa = Sắc kỳ dị hay sắc thay đối, có năm loại. 


1. Lahufã = nhẹ 

(a) Sự nhẹ của sắc thực tính bị trợ sanh bởi tâm (cia) 

(b) Sự nhẹ của sắc thực tính bị trợ sanh bởi quý tiết (u#u) 

(c) Sự nhẹ của sắc thực tính bị trợ sanh bởi vật thực 
(ahaãra). 


2. Muduiä = mềm 

(a) Sự mềm của sắc thực tính bị trợ sanh bởi tâm (ca) 

(b) Sự mềm của sắc thực tính bị trợ sanh bởi quý tiết (wíu) 

(c) Sự mềm của sắc thực tính bị trợ sanh bởi vật thực 
(ahara). 


3. Kammañiata = thích sự 

(a) Sự thích sự của sắc thực tính bị trợ sanh bởi tâm (ca) 

(b) Sự thích sự của sắc thực tính bị trợ sanh bởi quý tiết 
(ufu!) 

(c) Sự thích sự của sắc thực tính bị trợ sanh bởi vật thực 
(ahãra). 

Ba sắc nhẹ, mềm và thích sự này cùng với hai sắc thân 

biểu tri và khâu biểu tri trước được gọi là năm thứ sắc kỳ 

đị (vikara rñpa). 


Lakkhana rũpa = sắc trạng thái hay sắc tướng, có bốn. 
1. Upacaya = sắc sanh, tích trữ 
(a) Nó có trạng thái của sự sinh khởi vào lúc bắt đầu 
của sắc thực tính của một kiếp sông. 
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(b) Nó làm cho lớn lên hay hoàn thành những quyên. 
Nó làm cho những sắc thích hợp đạt đến sự đầy đủ, 
lớn, và tăng trưởng. 


2. Sanfari = sắc thừa kế là sự liên tiếp của sắc. Nó đảm bảo 

cho sắc thừa kế trong một kiếp sống sau khi các quyền 
đã phát triển. 
Đức Phật đã dạy về sự sanh của “sắc pháp" trong hai 
cách trên băng cách phân nó thành hai thời điểm: Một, 
từ lúc tái tục cho đến khi phát triển những quyền như 
nhãn, nhĩ, v.v..., và một là sau khi đầy đủ các quyền. 
Hai thứ sắc này chỉ là sự sanh (đã) của những sắc 
thực tính. 


3. Jaratä = sắc lão hay trưởng thành của những sắc thực 
tính. Đây là giai đoạn trụ (h7) của những sắc thực tính. 


4. Aniccatä = sắc vô thường, là sự vô thường của những 
sắc thực tính. Đây là giai đoạn phân hủy, tan rã 
(bhanga) của những sắc thực tính. 


Mười tám sắc thực tính và mười sắc phi thực tính gom 
thành 28 thứ sắc #pz). Trong 28 thứ sắc này, sắc địa, 
thủy, hỏa và phong được gọi là những “giới” (đharfw), “đại 
giới” (maha dhatu) hay đại hiển (mahã bhữ¿a). Còn 24 thứ 
sắc khác được gọi là sắc y sinh hay sắc sinh („»ädã rñpa). 
bởi vì chúng sinh khởi tùy thuộc vào bốn sắc “đại giới 
(maha dhaãm). 
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Trạng Thái Của Những Sắc (Ripa) 


Hai mươi tám thứ sắc này không thê tồn tại độc lập hay 

riêng lẻ, mà chỉ có thể tôn tại trong bọn (nhóm), được gọi 

là bọn sắc (rữna &aiãpa). Tập hợp nhỏ nhất hay sự chất 

đóng của sắc được gọi là khối, rắn chắc (ghana). Những 

sắc trong một bọn sắc thì: 

- kuppada  = chúng cùng sanh. 

-_ Ekanirodha = chúng cùng diệt. 

-_ Ekanissaya_ = chúng cùng nương hay tùy thuộc những 
sắc trong cùng bọn (kaiãpa). 


Những sắc y sinh (w„»ãđã rñpa) hiện diện trong cùng bọn 
sắc được bắt nguồn từ hay phụ thuộc vào bốn “giới 
(dhai¿) hiện diện trong cùng bọn (kz/Zpa) đó. Chúng 
không phụ thuộc vào bốn “giới” (đu) hiện diện trong 
bọn sắc (rữpa kaläpa) khác. 


Hơn nữa, bốn “giới (đhZw) trong một bọn (#ziãpa) thì 
phụ thuộc lẫn nhau. Cả hai, bốn “giới” (2#Zíu) và những 
sắc y sinh („đã rũpa) trong một bọn không phụ thuộc 
bốn “giới” (đu) trong bọn (kziãpa) khác. Trong số 
những thứ sắc cùng sanh trong một bọn, những sắc y sinh 
(upädã rũpa) phụ thuộc vào bốn sắc đại hiển (mahã 
bhữia), và bôn sắc đại hiển (mahã bhữra) phụ thuộc lẫn 
nhau. 


Đề thấy những sắc này bằng tuệ (na) theo thực tính siêu 
lý và đề thấy rằng những sắc y sinh („đã rữpa) thì phụ 
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thuộc những sắc đại hiển (mahä bhữia) và sắc đại hiển thì 
phụ thuộc sắc đại hiển mahã bhữia) điều cần thiết trước 
tiên là khả năng thấy những “bọn sắc' (rữpa kalãpa). Khi 
một thiền sinh có khả năng thấy những bọn “sắc pháp" thì 
vị ấy cũng sẽ có khả năng thấy thực tính siêu lý hiện diện 
ở mỗi sắc cho dù có 8, 9, 10, hay nhiều thứ sắc hơn trong 
mỗi bọn. Kế đến, vị ấy cũng phải có găng biết rõ những 
trạng thái thực tính và sở sanh của mỗi sắc trong những 
sắc này bằng cách tách mỗi sắc ra bằng trí. Như vậy, vị ấy 
sẽ có thể biết rõ thực tính siêu lý của sắc pháp. Trong 
những lời giải này, phương pháp quan sát những bọn sắc 
được gọi là “phân tích “giới” (dhafu)”. 

Trong kinh Míahagopalaka của Majjhima nikãya, 
mulapanụasa, mahãayamaka vagøa, Đức Phật có dạy: 
“Này chư phíc-phủ, cũng vậy, một bhikkhU có sở hữu mười 
một tính chất thì không đủ khả năng tăng trưởng, phát 
triển, hay cao thượng trong Pháp là Luật này.” 

Trong mười một tính chất này được Đức Phật liệt kê như 
sau: 

“... Ở đây, này chư bhikkhu, một bhikkhu không biết rõ sắc 
(ipad)... `. 

Đức Phật giải thích thêm: 

“Này chư bhikkhu, ở đây trong giáo pháp này, một 
bhikkhu không biết theo thực tính rằng, 'dù sắc nào, có tất 
cả sắc là bốn đại giới và sắc nương sanh từ bốn đại giới ” 


Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbäna 223 


Này chư bhikkhu, do không thấu biết rõ, nên một bhikkhu 
không biết về sắc... ” 

Chú giải về đoạn này nói: 

“Không thấu biết rõ (/ãnana) sắc pháp” là chi, trong bốn 
đại giới, vị ấy không thấu biết rõ chúng theo hai phương 
diện là về số lượng và về nhân hay duyên trợ cho sinh khởi. 
Không thấu biết rõ số lượng nghĩa là không biết 25 thứ sắc 
(rñpa) có nguồn gốc trong nguyên bản Päli, đó là: nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, và thân xứ; cảnh sắc, cảnh thính, cảnh khí, 
cảnh vị, và cảnh xúc; nữ và nam quyền; mạng quyên; thân 
và khâu biểu tri; hư không giới; thủy giới; nhẹ, mềm, và 
thích sự của sắc; tích trữ (tăng trưởng), thừa kế (liên tiếp), 
lão, và vô thường của sắc; vật thực nội. 


Cũng như một người chăn bò không biết rõ số lượng bò 
của anh ấy, một bhikkhu không biết rõ số lượng của sắc 
thì không có khả năng thấy biết rõ sắc (rữpa), đặc trưng 
những chỉ là phi sắc (danh), không có khả năng thấy biết 
rõ danh, sắc và những nhân hay duyên trợ của chúng: 
không thể ghi nhận và áp dụng ba trạng thái và vươn đến 
mục đích của thiền. 


Như đàn bò của người chăn bò không tăng thêm hay tăng 
trưởng, cũng vậy, trong giáo pháp này, một bhikkhu không 
tăng trưởng giới, định, tuệ, đạo, quả, hay Nibbana. Như 
người chăn bò ấy không thưởng thức năm sản phẩm của 
bò, cũng vậy, vị bhikkhu không thưởng thức năm nhóm 
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pháp (dhamưmna), đó là giới, định, tuệ, giải thoát, và biết rõ 
giải thoát tri kiến của một bậc Ứng cúng (Arahamra). 


Không biết nhân hay duyên trợ sanh của những sắc (z4), 
nghĩa là không biết rõ “những “sắc pháp” này có một duyên 
trợ sanh, những “sắc pháp” này có hai duyên, những “sắc 
pháp” này có ba duyên, và những “sắc pháp” này có bốn 
duyên”. Cũng như người chăn bò không biết các màu, hay 
sự xuất hiện của những con bò của anh ẫy, cũng vậy, một 


^~é€ 


bhikkhu không biết rõ những nhân hay duyên trợ sanh 
những “sắc pháp (rupa) thì không có khả năng quan sát 
thấy biết rõ “sắc pháp” (rữpa), đặc trưng những chỉ là phi 
sắc, ... như trên... giải thoát tri kiến của một bậc Ứng 
cúng TT 


Một thiền sinh thật sự mong muốn đạt đạo (magga), quả 
(phaia) và Nibbãna nên đặc biệt chú ý đến những lời dạy 
này của Đức Phật. Để có khả năng biết số lượng của những 
“sắc pháp” (ra) và những duyên trợ sanh, cần phải có 
khả năng quan sát biết theo từng bọn “sắc pháp” (rữna 
kalãpa) và khả năng phân tích những “bọn sắc” (rữpa 
kaläpa). Không có khả năng phân tích những “bọn sắc” 
(rñpa kalãpa),. dù theo bất cứ cách nào, bậc tu tiến sẽ 
không có khả năng phân biệt những sắc (z2) nào bị trợ 
sanh bởi nghiệp (kammna), sắc nào bị trợ sanh bởi tâm 
(ciz:a), sắc nào bị trợ sanh bởi quý tiết („#u), và sắc nào bị 
trợ sanh bởi vật thực (ahara). 
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Do đó, nếu không có khả năng phân tích những bọn sắc 
(rñpa kaläpa), không có bất cứ cách nào khác để có thê 
nói rằng bậc tu tiễn đã thấy chư pháp thực tính siêu lý. 


Ba Loạt Ghana (Khối, Rắn Chắc) Về Sắc 


Để có khả năng thấy thực tính siêu lý của những “sắc pháp” 
(rñpa), một thiền sinh phải phân tích, phá vỡ ba loại ghana 
(khối, rắn chắc), gọi là rữpa ghana (khối sắc). Phụ chú giải 
có giải thích ba loại ghana liên quan đến sắc (rữpa), như 
sau: 

Ghanavinibbhogan tỉ sanfati samiuha kicca ghañanam 
vinibhujanam vivecanam. (m.sub-com.].p.365) 


Phân tích, phá vỡ ghana (khối, rắn chắc) nghĩa là phân 
tích, phá vỡ khối sanzi (thừa kế, liên tục), samzha (tập 
hợp), và k¡cca (phận sự, việc làm). 


1. Santafi ghana (khối thừa kế, liên tục) 


Trong tất cả những bọn sắc, dù chúng bị trợ sanh bởi 
nghiệp (kamna), tâm (cia), quý tiết (u/u), hay vật thực 
(ahara), luôn có “hỏa giới” (/ejo đhaiu) hiện diện. “Hỏa 
giới” này cũng được gọi là nhiệt, quý tiết (iu). “Hỏa giới” 
hay quý tiết này làm nhân hay duyên trợ sanh và nhân lên 
những bọn sắc vật thực nội 8 pháp do quý tiết trợ sanh 
(umja ojä atthamaka rñpa kalãpa) mới. Những thứ sắc 
này gồm địa, thủy, hỏa, phong, cảnh sắc màu, cảnh khí 
(mùi), cảnh vỊ, và vật thực nội. 
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Ví dụ, lấy trường hợp của nhãn là những bọn sắc 10 pháp. 
Khi phân tích bọn sắc này, chúng ta sẽ tìm thấy 10 thứ sắc; 
8 thứ sắc ở trên cộng mạng quyền và nhãn thanh triệt. 
Trong 10 thứ sắc này, “hỏa giới” (/ejo đhãi„) cũng hiện 
diện. “Hỏa giới” đó làm nhân hay duyên trợ sanh và nhân 
lên những bọn sắc vật thực nội 8 pháp do quý tiết trợ sanh 
(ufu7a oja a{thamaka rupa kalapa). 


Cũng vậy, mỗi khi “sắc pháp" (rzpa) đạt đến thời trụ của 
nó, “hỏa giới” (/@jo dha£u) trong bọn nhãn 10 pháp (cakkhu 
dasaka kalapa) làm duyên trợ cho những bọn sắc vật thực 
nội 8 pháp do quý tiết trợ (wfwja ojä afthamaka ripa 
kalãpa) sanh bốn hay năm lần. Những bọn (&z/ãpa) cuỗi 
của chuỗi sắc này gồm có “hỏa giới” nhưng không thể trợ 
sanh thêm những bọn sắc (rữpa kaiãpa) từ quý tiết (u„ứu). 
Những bọn sắc khác hoạt động theo cách tương tự. 


“Hỏa giới” (/ejo đhafu) của một vài bọn sắc (rupa kalapa) 
làm duyên trợ những bọn sắc nhân lên bốn hay năm lần. 
Một vài bọn khác có thể trợ cho sanh lên nhiều lần hơn. 
Tất cả những bọn sắc vật thực nội 8 pháp do quý tiết trợ 
(ufu7a oja a{thamaka rủpa kalapa) bị trợ sanh theo những 
cách khác nhau này được gọi là những sắc bị trợ sanh bởi 
quý tiết (iu). 

Theo cách tương tự trên, vật thực được dung nạp trợ sanh 
những bọn sắc vật thực nội 8 pháp do quý tiết trợ (wf„ja 
oja a{thamaka rủpa kalapa) có bao sồm vật thực nội. Vật 
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thực nội này trong khi chưa được hấp thụ vào thân và phân 
tán thì vẫn là sắc do quý tiết trợ sanh (zu„ja rñpa). Trong 
42 phần của thân, nó được gọi là vật thực mới. Vật thực 
nội do quý tiết trợ này („7a ø7a) được tiêu hóa với sự trợ 
giúp của nghiệp nhận từ hỏa của dạ dày (“hỏa giới” gồm 
trong một loại bọn mạng quyên 9 pháp jia navaka 
kalãpa), và được hấp thụ và trải khắp thân dưới dạng 
những bọn vật thực nội 8 pháp (øja afthamaka kalapa). 
Những bọn vật thực nội § pháp này được gọi là những bọn 
sắc vật thực nội 8 pháp do vật thực trợ sanh (ahaãra ø7a 
aithamaka rupa kalapa). 


Với sự trợ giúp của vật thực nội do vật thực trợ sanh 
(ahãraja ojä) này, những bọn sắc vật thực do nghiệp trợ 
sanh (wamưnaja kalapa), bọn do tâm trợ sanh (cứfa7a 
kalãpa), và bọn do quý tiết trợ sanh (w/uja kaläpa) có thê 
nhân lên và trợ sanh một chuỗi những bọn sắc vật thực 8 
pháp (ojã athamaka rñpa) từ ba đến mười hai lần liên tiếp. 
Nếu thực phẩm được dung nạp có dưỡng chất dồi dào thì 
với sức mạnh của dưỡng chất ấy, nhiều thế hệ của những 
bọn sắc vật thực nội 8 pháp có thể bị trợ sanh liên tiếp. 


Khi một thiền sinh có thể thấy tất cả những quá trình này 
rõ ràng, tách biệt và có thê quan sát biết theo từng bọn sắc 
trong quá trình này thì vị ấy được gọi là đã nhồ bỏ khối 
thừa kế liên tiếp (sanrati ghana). 
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2..Samiiha ghana (khối tập hợp. gom hợp) 


Phân tích, phá vỡ khối tập hợp, gom hợp, nhóm kèm với 
việc phân chia những sắc siêu lý (paramaitha rñpa), thấy 
rõ bằng tuệ từng trạng thái thực tính của mỗi sắc siêu lý 
một trong từng bọn sắc, dù có 8, 0, hay 10 thứ sắc trong 
một bọn. 


3. Kicca ghana (khối phận sự, việc làm) 


Phân tích, phá vỡ khối phận sự xảy ra khi một người có 
khả năng thấy rõ bằng trí phận sự thực hiện bởi mỗi sắc 
siêu lý (paramaffha rupa) hiện diện trong một bọn sắc 
(rupa kalapa). 


Đề phân tích, phá vỡ cả ba dạng khối, nhóm (ghana), một 
thiền sinh cần có khả năng quan sát thấu biết, chỉ rõ xác 
định trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của mỗi 
sắc siêu lý hiện diện trong bất cứ bọn sắc (räpa kalãpa) 
nào. Để thấy những pháp này, một thiền sinh cần tu tập 
phát triển một trong hai mức định, cận định („acara 
samađhi) hay an chỉ định (appana samadhi). 
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Tâm Thanh Tịnh (Citta Visuddhi) 
Tắt cả 8 chi Thánh đạo cần được tu tập phải chăng? 


Một thiền sinh mong muốn đạt Nibbãna nên nhớ lại trong 
Dhammacakka sutta, Mahasatipafthana, và trong những 
sufía khắc, con đường tu tập đưa đến sự diệt khổ luôn được 
dạy gồm có 8 chi phần, từ chánh kiến (sammadifthi) cho 
đến chánh định (saznãsamadhi). Chỉ khi tất cả 8 chỉ được 
hiện diện, thiền sinh mới có thê đạt đến Nibbãna là pháp 
dứt khổ (dukkha). 


Trong 8§ chi này, chánh định (samưnasamad?¡) được Đức 
Phật xác định là những thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và 
thứ tư trong nhiều Sutta khác nhau. Phương pháp dạy này 
được gọi là phương pháp diễn giải đặc biệt („jjaffha 
nidesa) bậc thượng và phương pháp diễn giải trung bình 
(majjhedipaka). Phương pháp diễn giải đặc biệt (ujjaffha 
nidesa) bậc thượng trình bày định hoàn hảo làm nên tảng 
cho thiền sinh tu tiến quán (wiassana). Phương pháp diễn 
giải trung bình (majjhedipaka) chỉ đến 4 loại định giữa 
trong tất cả 9 loại định (sai). Nó chỉ đến định sắc giới 
(rủpa samaäd¡) và định này phải được dùng cùng với định 
cao nhất của dục giới (kãmaãvacar4), là cận định, và định 
vô sắc giới (aripavacara samaädhi) xảy ra bất cử bên nào 
của định sắc giới (rữna samaädji¡). Cho nên khi Đức Phật 
đưa bốn thiền làm một ví dụ của chánh định 
(sammaãsamadi), nên được hiểu là tất cả chín loại định. 
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Điều đó cho thấy một thiền sinh phải sở hữu chánh định 
(sammäãsamadhi) để tu tiễn pháp quán (vipassan3) và đạt 
đến Nibbãna. Những ai có quan niệm không cần tu tập 
định (samaäi) đề đạt đến Nibbãna, thực chất là đã loại bỏ 
một chi đạo và làm thành nhóm bảy chi đạo. Bản thân 
thiền sinh cần phải cân nhắc xem việc tu tập nhóm bảy chỉ 
đạo sẽ có thê đạt đến Nibbãna hay không. 


Để tu tiến bảy giai đoạn thanh tịnh, một thiền sinh trước 
tiên phải tu tập “thanh tịnh giới” (s7/2 visuđd”¡), theo sau 
là “thanh tịnh tâm" (ca visuddhi). Khi đã thành tựu thanh 
tịnh tâm vị ấy có thể tu tiếp thanh tịnh tri kiến (đi 
visuddhì). 


Trong Vô tỷ pháp Tập yếu (Abhidharmmatthasangaha) có 
nêu: 

Lakkhana rasa paccupafthana pada{thana vasena nãma 
rupa parigeho diHfhiisuddhi nama (Chương 9 
visuddhibhedo). 


Quan sát thấy biết rõ danh (ma) và sắc (rwpa) theo trạng 
thái, phận sự, thành tựu, và nhân cận được gọi là thanh tịnh 
tri kiến (đi/hi visuddhi). 

Một thiền sinh mong muốn hoàn thành tu tập thanh tịnh tri 
kiến (diƒfhi visuddhi) trước tiên phải nỗ lực đạt được thanh 
tịnh tâm (ci1a visuddhi). Visuddhimagga định nghĩa thanh 
tịnh tâm như sau: C7avisuddhi nãma saupacara attha 
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samäãpatiiyo: thanh tịnh tâm là đạt đến 8 tầng định cùng 
với cận định (vsm.XYVIII,1). 


Do đó, 4 thiền sắc (rữpa jhãna) và 4 thiền vô sắc (aripa 
jhana) cộng với cận định („acara) làm thành thanh tịnh 
tâm (cia visuddh¡), cho nên vị ấy phải nỗ lực đạt cận định 
hay một trong những tầng thiền, hay tất cả những tầng 
thiền để đạt thanh tịnh tâm (cia visuddhi). 


Trong §%ưmadhi sua thuộc Samyutfta  nikãya 
(Khandavagga) có nêu: 

Saưmadhim bbhikkhave bhavetha, samahilo bhikkhave 
bhikkhu yathabhutamn pajãnatl, kimca yathabhufam 
pajandti, rữpasamudayañ ca atthangamañca, vedanaya 
Sưmusayafñfñca qHthangamdañca, saññaya samudayañca 
atthangamafñca, sankharanari samudayañca aithanga- 
manca, vinnanassa samudayañca atthansamañca. 


Này chư bhikkhu, hãy tu tập định. Này chư bhikkhu, một 
bhikkhu người đã đạt đến định biết chư pháp theo thực 
tính. Và vị ấy biết các pháp theo thực tính là những chi? 
Sự sanh của sắc (rzpa) và những nhân hay duyên của nó, 
và sự hoại diệt của sắc và những nhân hay duyên của nó. 
Sự sanh và những nhân hay duyên, và sự diệt và những 
nhân hay duyên của thọ (yedana) v.v... tưởng (sañña) 
v.v... hành (sa#khãrä) v.v... thức (viññapa) v.v... 


Trong đoạn kinh này, Đức Phật đã trình bày rằng định phải 
được tu tập để có khả năng biết theo thực tính: 
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I. Sắc (rủpa), thọ (vedana), tưởng (saññđ), hành 


(sankhara), và thức (viñnñana) là những pháp siêu lý 
(paramaftha dhamma). 


2. Những nhân và duyên trợ cho sự sanh của 5 uân 
(khandha), đó là vô mình (avj74), ái (fanha), thủ 
(upadana), hành (sankhar4), nghiệp (kamma), V.V... 


3. Những nhân và duyên trợ cho sự diệt của Š uân 
(khandha), đó là sự diệt của vô minh (av73), ái (anha), 
thủ („padana), hành (sankhara), nghiệp (kamma), 
NAY tu 


4. Sự sinh khởi và sự diệt của Š uân (khandha) và nhân 
hay duyên của chúng. 


Người mong mỏi đạt đến Nibbãna nên chú ý đến pháp này 
của đức Phật, là pháp giải thích cần thiết cho tu tập định 
(samaäd¡). Nếu thiền sinh đã thiền mà không tu tập định, 
do không có định (sznađhì), họ sẽ: 

1) Không có khả năng biết chính xác cách mà trong đó 3 
thời quá khứ, hiện tại, và vị lai, chư pháp quả bị trợ tạo 
bởi chư pháp nhân, hay cách mà sự diệt của chư pháp 
nhân trợ cho sự diệt của chư pháp quả. 


2) Hoặc không có khả năng thấy những bọn sắc (ữpa 
kalãpa), hay nếu họ có thể thấy những bọn sắc thì 
không có khả năng phân tích chúng, phá vỡ tính rắn 
chắc của khối (ghana) và quan sát biết theo những 
pháp thực tính siêu lý (pararnattha dhamưma). 
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3) Không có khả năng biết rõ theo pháp thực tính, sự sanh 
và sự hoại diệt của năm uân (khandha) và nhữn ø nhân 
và duyên; nội phần và ngoại phân, cũng như trong ba 
thời quá khứ, hiện tại, và vị laI. 

Cho nên, với những ai vẫn chưa biết chư pháp này, vị ấy 

cần phải kính cân theo lời dạy của Đức Phật và tu tập định 

(samäãdh¡). Theo cách này, vị ấy sẽ hoàn toàn có khả năng 

quan sát biết rõ với ba đạt tri (pzriZZZ) về năm uẫn 

(khandha) và đạt đến Nibbãna. Đức Phật đã dạy cách này, 

nếu thực hành theo thứ tự, chúng ta có khả năng vươn tới 

sự dứt khổ (đdukkha). 


Sát-na Định (Khanika Samadhi) 
Trong Tịnh Tâm (Ca Visuddln) 


Có một vài thầy tin rằng với một vị có căn tánh thuần quán 
(suddha vipassanä yãnika), vị ấy không cần tu tập định 
(samäãdh¡), mà vẫn có thể tiến lên tu tập quán (yiassan8) 
chỉ bằng sát-na định (khapnika samadhi). Với lý do này, 
cho phép chúng tôi giải thích một chút về sát-na định của 
người có căn tánh thuần quán vào lúc đạt đến thanh tịnh 
tâm (cifa visuddhi) và sát-na định hiện diện vào lúc thật 
sự tu tập quán. 


Với người có căn tánh thuần quán đã tu tập một trong 
những thiền và hoàn thành thanh tịnh tâm (cia visuddhi), 
khi vị ấy muốn hoàn thành thanh tịnh tri kiến (difthi 
visuddhi), cần phải nhập vào bắt cứ thiền nào ngoại trừ phi 
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tưởng phi phi tưởng. Sau khi xuất khỏi thiền đó, vị ấy cần 
phải quan sát biết theo những chỉ thiền, bắt đầu với tầm 
(viakka), v.v... và tất cả những sở hữu tâm (cefasika) phối 
hợp với tâm thiền ấy. Mỗi “danh pháp? cần phải được quan 
sát biết theo trạng thái, phận sự, thành tựu, và nhân cận. 
Sau đó, vị ấy cần phải gom tất cả chúng lại gọi là 'danh 
pháp” („ãma), bởi vì tất cả chúng đều có trạng thái nghiêng 
hướng đến cảnh. 


Lần nữa, vị ấy cần phải quan sát biết theo: sắc ý vật 
(hadayavaftu rủpa), nơi mà những “danh pháp” ấy 
nương, bốn “giới” (đhZiz) mà sắc ý vật đó nương theo, và 
những thứ sắc y sinh hiện diện trong đó. Tất cả những pháp 
này cần phải được quan sát biết theo trạng thái, phận sự, 
thành tựu, và nhân cận (vsm XYVIII,3). 


Dù sao, nếu người với căn tánh chỉ tịnh (samatha yanika) 
muốn bắt đầu quan sát thấy biết rõ những “sắc pháp” (rñpa 
dhammna), mà chưa từng quan sát “danh pháp” („đa 
dhamma), thì vị ấy cần phải tiếp tục cũng giống như vị có 
căn tánh thuần quán (suddha vipassanã yãnika). Cách mà 
một vị có căn tánh thuần quán như sau: 
Suddhavipassanayaniko pana ayameva va samathayaniko 
catuqdhat“U vavatthane vuftänam tesam tesam dhatu 
pariggaha mukhãnam anñiatara mukhavasena sankhepafo 
vã viffarato va catasso dhafuyo parigganhdti. 
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Môt người với căn tánh thuần quán (suddha vipassanä 
yanika) hay một người với căn tạnh chỉ tịnh (samatha 
yăãnika) muốn bắt đầu tu tập quan sát bằng việc thấy biết 
rõ 'sắc pháp) (ripa) thay vì 'danh pháp" (nãma), họ cần 
phải quan sát biết theo bốn giới tóm tắt hay chỉ tiết một 
trong những cách đã được nêu trong chương XI về định 
nghĩa của bồn giới (vsm.XVIII,.4). 


Theo sự hướng dẫn này của Visudhimagøa, người mong 
muốn tiến thắng vào tu tập pháp quán mà không có bất cứ 
thiền (/ãna) nào làm nên tảng, hay một người đã đạt đến 
một hay tất cả tám thiền, nhưng họ muốn bắt đầu quán 
(vipassanä) bằng việc quan sát thấy biết rõ “sắc pháp" 
trước, phải bắt đầu bằng việc thấy biết rõ bốn “giới” 
(đhãi„) tóm tắt, chỉ tiết, cả hai tóm tắt và chỉ tiết. 
Quán (ipassana) gồm hai phần: Quán “sắc pháp” và quán 
“danh pháp'. Hai phần này cũng được gọi là chỉ định sắc 
(rũpa pariggaha), và chỉ định phi sắc (arữpa pariggaha), 
chỉ rõ xác định “danh pháp" („đma). 

Trong chú giải Trung bộ kinh và chú giải Vô Tỷ Pháp 
có nêu: 
Tattha bhagava rữpa kammafthanam kathento sankhepa 
manasiharavasena vũ vihara manasikaravasena vã 
catudhatuvavatthanamn  kathesi (abhi.com.2.p.252;m. 
com.]1.p.250) 
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Trong hai phân này, sắc nghiệp xử (rủpa kammatthäna) 
chỉ đến việc xác định bốn giới bằng việc chú tâm một cách 
tóm tắt hay chỉ tiẾt. 

Sự hướng dẫn này đã được tìm thấy trong chú giải về 
phương pháp quan sát thấy biết rõ sắc trong vi?4ssanã 
rằng: Đức Phật đã dạy người với căn tánh thuần quán hay 
người với căn tánh chỉ tịnh muốn bắt đầu với việc quan sát 
thấy biết rõ sắc (ra), phải bắt đầu bằng việc thấy biết rõ 
bốn “giới” (đhã#„) tóm tắt hay chỉ tiết. Nếu một thiền sinh 
tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thì sẽ tạo quả lợi ích 
tuyệt hảo. 


Visuddhimagsa có nói rõ rằng: thiền bốn “giới” (dhãứu). là 
l trong 40 đề mục thiền, thuộc nhóm thiền có thể đạt đến 
cận định (upacara samaädhỉ), có nghĩa là một đề mục thiền 
phải được tu tập đến cận định. 


Phương pháp để tu tập thiền bốn “giới” (đu) đã được 
mô tả chỉ tiết trong phần 2. Đức Phật đã dạy phương pháp 
tóm tắt này trong Ä⁄ahãsatipafthäna suifa rằng: 

Puna capararn bhikkhave bhikkhu Imameva kayam yatha 
thiam yathaä panih1damn dhatfuso paccavekkhali daiHthi 
Imasmim kaãye pathavI dhatu apo dhafu teJjo dhafu vãyo 
dha£u Tỉ (m.T.p. 73). 

Này chư bhikkhu, lại nữa theo cách khác, một vị bhikkhu 
xem lại về chính thân này đù thế nào nó được xác định là 
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chỉ gôm những 'giới' (dhãtm), do đó, “Có trong thân này 
chỉ là “địa giới, Thủy giới, "hỏa giới, và phong giới” 
Visuddhimagsa hướng dẫn thêm, một thiền sinh quan sát 
biết theo bốn “giới” (đhZi„) trong xương, gân, thịt, và da, 
tách rời mỗi “giới” (4u) bằng bàn tay của trí tuệ, và làm 
như vậy lặp đi lặp lại một trăm, một ngàn, hay thậm chí 
một trăm ngàn lần. 


Visuddhimagsa có nêu thêm: 

Tassevam vãyamamanassa na cireneva dhatuppabheda- 
vabhasana pañfñiapariggahito sabhävadharmunarammana- 
tfã aqDDqanarn appafto upacaäramafto samadhi uDDdqJ)dHi. 


Vị ấy tỉnh tấn theo cách này không lâu trước khi định sanh 
với vị ấy. Định được củng có bằng trí soi sáng phân loại 
những 'giới` (dhatH) chỉ là cận định (upacara samadli) 
và không đi đến kiên cô bởi vì những trạng thái pháp thực 
tính hay siêu lÿ (paramaftha hay sabhaäva dhamma) là 
cảnh của nó (vsm.XI,42). 


Nên lưu ý đến vấn đề Visuddhinagga nêu rõ rằng thiền 
niệm biết theo bốn ' giới” (dhafu) có thể đạt đến cận định. 


Phụ chú giải Visuddhimagga có nêu: 
Samathayanikassahi upacarappana bhedam samadhữn 
tarassa khanikasamadhim ubhayesmin vùữnokkhamukha- 
fayam vina na kadacipi lokuttaradhigamo sambhavati 
(vsm.sub-com. ].p. L5). 
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Không có cận định và an chỉ định với người căn tánh chỉ 
tịnh, hay không có sát-na định (khanika samadhi) đối với 
người căn tánh thuân quán thì đường đến giải thoát (trí về 
vô thường, khổ và vô ngã) siêu thế có thể không bao giờ 
đạt được. 


Cho nên, ở đây phụ chú giải dùng thuật ngữ sát-na định để 
mô tả định đã được tu tập bởi người có căn tánh thuần quán 
(suddha vipassana yanika), và Visuddhimagga dùng thuật 
ngữ cận định („acara samadh¡). Sự khác biệt trong cách 
dùng này cần phải được hiểu rõ. 


Quan tâm về cách dùng này, phụ chú giải giải thích: 
Upacarasamadlii ca ruhhỉ veditabbam. Appanamhi 
upecca cari samadhi upacarasamadhi appanacettha 
nadhi Tadissa pana samdadhissa lakkhanafaäya evarn 
vuff (vsm.sub-com. l.436). 


Nghĩa là: 


Khi chú giải nói cận định (upacara samadhi) là định cao 
nhất có thể đạt được qua thiên bốn 'siới' (dhãtm), phải 
hiểu rằng nó được dùng với ý nghĩa so sảnh hay tương tự. 
Chỉ có định sân với thiên mới có thể được go! là cận 
(upacära) và trong thiên bốn 'giới' (dhãm) này thì không 
có thiên nào đạt được bởi vì nó có những trạng thái thực 
tính riêng làm cảnh. Nhưng vì sức mạnh của định đạt được 
bởi thiên bốn “giới (dhãtm) là tương tự với cận định nên 
những nhà chú giải gọi là cận định. 
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Cho nên, có thể thấy rằng tác giả của những bản phụ chú 
giải cho rằng chỉ có định dục giới (kãmãvacara samadhi) 
cao nhất có một đề mục chỉ tịnh là định trước hay sần kề 
với thiền thật sự mới có thê được gọi là cận định („pacãra 
samađhn). VỊ ấy nghĩ rằng định dục giới cao nhất đạt được 
bởi tu tập thiền bốn “giới” (4h) được những nhà chú giải 
gọi là cận định do sự tương đồng với nó, nhưng vị ây nghĩ 
rằng nó chỉ nên được gọi là sát-na định (kharika samađhì). 


Pháp Quán Và Sát-na Định (Khapnika samadhi) 


Visuddhimagga có nói rằng một thiền sinh cần phải nỗ lực 
tu tẬp tuệ quán từ phố thông tuệ (samnasananana) trở lên 
chỉ sau khi vị ẫy đã hoàn thành năm loại quan sát, đó là: 
1. Ripa pariggaha = thấy biết rõ về pháp sắc. 

2. Aripa pariggaha = thấy biết rõ về pháp phi sắc. 

3. Nãma rũpa pariggaha = thấy biết rõ về danh sắc. 

4. Paccaya pariggaha — = thấy biết rõ về chư pháp nhân 
và chư pháp quả của danh và 
sắc hiện tại. 

5. Addhäna pariggaha  = thấy biết rõ về chư pháp nhân 
và chư pháp quả của danh và 
sắc quá khứ, vị lai. 

Những cảnh của thiền quán là danh (wãma), sắc (rữpa). 

chư pháp nhân, và chư pháp quả, cũng được gọi là chư 

pháp hành (saøkhara dhamma) (bị tạo). 
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Tuệ (pañña) thấy tất cả chư pháp hành (saäkhãra 
dhamma) là vô thường, khổ và vô ngã được gọi là quán 
(vipassanä). Do đó, thiền sinh muốn tu tập quán bắt đầu 
từ “tuệ đạo, phi đạo tri kiến thanh tịnh" (maggãmagøa- 
ñanadassana-visuddhì) trở đi, trước tiên phải hoàn thành 
“thanh tịnh tri kiến” (đi//hivisuddh¡) và “thanh tịnh nghỉ” 
(kankhavitaranavisuddhì), bởi vì đó là những danh (nãma) 
sắc (zipa) và những nhân và quả đã quan sát trong những 
phân thanh tịnh (wisuddhi) đó. Ba trạng thái vô thường, 
khổ, và vô ngã phải được áp dụng và phải được thấy biết 
rõ bằng tuệ quán. 


Trong tu tập tuệ quán, thiền sinh phải luân phiên áp dụng 
ba trạng thái một lúc đối với năm uẫn nội phân, vào một 
lúc khác đối với năm uẫn ngoại phần, một lúc đối với “sắc 
pháp” (rzpa), một lúc khác đối với “danh pháp” (nzma) 
(xem, vsm.XXI,§6). Visuddhimagga cũng hướng dẫn áp 
dụng ba trạng thái đối với chư pháp trong quá khứ và vị 
lai vào lúc đang tu tập tuệ quán theo những chi phần của 
pháp “liên quan tương sinh' trong lúc “phổ thông tuệ” 
(sammasana ñãna) và “tiên thoái tuệ” (udayabbayanana) 
(xem, vsm.XX,6-9). Định xảy ra trong lúc đang quan sát 
được gọi là sát-na định (khanika samadihi), bởi vì nó 
không duy trì theo một cảnh liên tục như trong pháp chỉ 
tịnh (samafha). 


Đề có khả năng tu tập pháp quán (wiassanã) như đã trình 
bày trên, sự tu tập nhất định phải được dựa vào cận định 
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(upacara samađhi) hay an chỉ định (appana samadhï) của 
thiền. Ở đây, cận định chỉ cho định sanh do thiền bốn 
“giới” (dhafuð) hay thiền chỉ tịnh (sưma/ha). Chỉ có định 
xảy ra khi đang hành pháp quán theo cách trên mới có thể 
được gọi là sát-na định trong pháp quán (vi2assana 
khanika samadhi). 


Xin lưu ý răng, nêu thiền sinh chưa có khả năng thấy biết 
rõ những bọn “sắc pháp” hay riêng những “danh pháp, 
phân tích chúng, quan sát biết theo những nhân và quả 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai, áp dụng ba trạng thái đối 
với tất cả chư pháp này, thì định của vị ấy không thể được 
gọi là sát-na định trong pháp quán (vi2assana khanika 
samadlhì). 


Tóm lại, khi tu tập định, định cao nhất của người có căn 
tánh thuần quán (sưddha vipassanä yãnika) đạt được do 
thiền bốn ' giới” (dhafu) được gọi là cận định bởi so sánh 
với cận định trước thiền. Định cao nhất này cũng được gọi 
là sát-na định (khanwika samadhi) bởi phụ chú giải. Khi 
người có căn tánh thuần quán (suddha vipassanã yãnika) 
tu tập pháp quán dựa vào nên tảng của cận định, với vị ấy 
là “thanh tịnh tâm” (cia visuddhi), và rồi tiễn lên quan sát 
biết theo duyên trợ, định có trong khi ây gọi là sát-na định 
trong pháp quán (vi2assana khanika samadhi). Khi người 
với căn tánh chỉ tịnh (samafha yan¡ika) tu tập cận định 
(upacara samađhi) hay an chỉ định (appana samadï) của 
thiền là thanh tịnh tâm (ca visuddhi) của vị ấy. Kế đến 
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xuất khỏi định ấy và quan sát biết theo duyên trợ, định 
trong khi ấy gọi là sát-na định trong pháp quán. 


Tất Cả Ba Trạng Thái 


Trong Visuddhữnagga có nói: 

Người quan sát thấu biết rõ chư pháp hành (sazkhãra) bị 
tạo là vô thường (amicca) lúc bắt đầu. Nhưng sự rõ nét 
không xảy ra do chỉ thấu biết rõ vô thường, vì bậc tu tiến 
còn phải quan sát thấu biết rõ chúng là khổ (dukkha) và vô 
ngã (anzra), do đó vị ấy quan sát thấu biết rõ chúng là khổ 
và vô ngã (vsm.XXL88). 


Điều này cho thấy nếu chỉ quan sát thấu biết rõ duy nhất 
vô thường (amicca), hoặc duy nhất khổ (dukkha), hay duy 
nhất vô ngã (anarra), thì vị ấy không đạt đến Thánh đạo 
(Ariyamagga). Cách duy nhất là quan sát thấu biết rõ lần 
lượt tất cả mỗi trạng thái trong ba trạng thái, thì vị ấy mới 
có khả năng vươn tới Thánh đạo (ariyanagga). 
Rơi Vào Hữu Phân 

Trong tập sách này, chúng tôi đã viết ngắn gọn về cách tu 
tiễn thiền an chỉ (appanä jhãna) dùng vài đề mục truyền 
thống khác nhau như là niệm biết theo hơi thở, thiền niệm 
biết theo bộ xương, và biến xứ trắng. Những đề mục thiền 
này đều trợ sanh hai loại định là cận định (upacara 
samaädhi) và định hiện diện khi vị ấy nhập vào thiền được 
gọi là an chỉ định (ap?ana samađhì). 
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Visuddhimagga đề cập khả năng tâm của thiên sinh rơi vào 
trạng thái hữu phần (bhavanga) trong lúc cận định như 
sau: 

Định có hai loại là cận định („acara samađï) và an chỉ 
định (appana samađÌi): tầm trở nên tập trung theo hai 
cách đó là, theo thô tướng (ø/r) và đạt tướng 
(pafilãbha). Ở điềm này, tâm trở nên chăm chú theo thô 
tướng (ø/ãra) do lìa bỏ những pháp cái (0vararna), và theo 
đạt tướng (pa///abha) do những chì thiền hiển lộ. Sự khác 
biệt giữa hai loại định là như vậy. Những chỉ thiền trong 
cận định („acara samadhï) không mạnh mẽ. Do chúng 
không mạnh khi cận định sanh, nên tâm làm dấu cảnh của 
nó và trở lại hữu phần (bhavanga), như khi một đứa bé 
được nâng lên và đứng trên chân của nó, nó liên tục ngã 
xuống trên nền đất. Còn những chỉ thiền trong an chỉ định 
thì mạnh mẽ, nên khi an chỉ định sinh khởi, tâm làm gián 
đoạn dòng chảy của hữu phân (bhavaäga), tiếp tục với một 
dòng chảy của đồng lực thiện suốt đêm và suốt ngày, ví 
như một người khỏe mạnh, sau khi đứng dậy từ chỗ ngồi, 
có thê đứng suốt ngày (vsm.iv,33). 

Vài Điều Cẩn Trọng 

Một thiền sinh, người fu tiễn cận định (upacara samadhi) 
hay an chỉ định (appanä samadji) để làm nền tảng cho 
nguyện vọng tu tập pháp quán, khi định đã được tu tập 
phát triển đủ mức, vị ấy bắt đầu thấy những hạt, gọi là 
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những bọn sắc (rzữpakaiapa) khi vị ấy đang thấy biết rõ 
bốn “giới” (đhzu). Kế đến, vị ấy phải tiếp tục phân tích 
thêm những bọn sắc (rữpakaläpa) đó và thấy biết rõ, xác 
định trong mỗi hạt, hay bọn sắc về bốn “giới” (đhZiz) đầu 
tiên, và cũng thấy rõ tất cả những loại sắc hiện diện theo 
từng trạng thái, phận sự, thành tựu, và nhân cận của chúng. 
Khi vị ấy có khả năng thấy biết rõ, xác định những pháp 
này, đây được gọi là “tuệ chỉ định sắc pháp” 
(rñpapariccheda ñãna). Khi ấy, bậc tu tiễn sẽ tự nhận ra, 
hiểu thấu về tự thân bằng nhận định đúng (chánh kiến) về 
thực tính siêu lý của sắc pháp. 


Lại nữa, vị ấy phải tiếp tục quan sát biết theo tất cả từng 
sở hữu tâm (cefasika) sinh khởi trong cùng mỗi sát-na tâm. 
Những nhóm sở hữu tâm sanh cùng với tâm, chúng ta gỌI 
là những nhóm “danh pháp” (na kalapa) hay những 
danh uần. Khi vị ấy có thể quan sát biết theo từng sở hữu 
tâm (ceasika) hiện diện trong mỗi nhóm danh (n„ãma 
kalapa) theo trạng thái, phận sự, thành tựu, và nhân cận 
thì đây là “tuệ chỉ định danh pháp” (n„ãmapariccheda 
ñãna). Khi Ấy, bậc tu tiến sẽ tự nhận ra, thâm nhập, và 
nhận định đúng (chánh kiến) về thực tính siêu lý của danh 
pháp. 

Do đó, nếu thiền sinh không có khả năng quan sát biết theo 
“sắc pháp” (rữpa) và “danh pháp" (w„ãma) theo cách này thì 
VỊ ây chưa đạt được “tuệ chỉ định danh sắc” (nãmaripa 
pariccheda ñãna). 
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Và thêm nữa, nếu một thiền sinh không quan sát biết theo 
bằng tuệ trực tiếp danh (øzna) và sắc (rữpa) trong quá khứ 
và vị lai thì không có cách nào khác để biết hoặc thấy rõ, 
bằng tuệ trực tiếp, nhân trong quá khứ trợ cho danh và sắc 
hiện tại, hoặc là nhân trong hiện tại sẽ trợ cho danh và sắc 
ở vị lai. Do không thấy biết rõ danh và sắc quá khứ và vị 
lai cùng những duyên của chúng, một thiền sinh không thê 
được gọi là đã đạt được tuệ thấy biết rõ, xác định duyên 
của danh sắc hay “hiển duyên danh sắc tuệ” (pzccaya 
pariggaha ñaãna). 


Do đó, nếu một thiền sinh chưa thật sự đạt được ba tuệ 
này, thì vị ấy còn xa tít tận bầu trời mới có thể đạt đến tuệ 
quán (/2assana) và cũng còn xa việc thực hành Thánh 
đạo, Thánh quả, và Nibbana. 


Do đó, nếu một thiền sinh còn cách xa việc nhận ra 
Nibbãna, vì vị ấy không được tu tập pháp quán 
(vipassana), vị Ấy cần phải lưu ý kỹ phần trình bày trong 
Visuddhimagga: người tu tập bất cứ đề mục thiển nào và 
đạt đến cận định hay pháp tương đương với cận định có 
thê rơi vào hữu phân (bhavanga). 


Có vài thiền sinh rơi vào hữu phần (bhavaäga) và nói: 
“Tôi biết rỗng không” hoặc “cả hai cảnh và tâm biết cảnh 
đều đã diệt” và họ tin một cách sai lệch rằng họ đã nhận ra 
Nibbãna, nhưng thật ra tất cả những øì họ đã làm là bị rơi 
vào hữu phần (bhavaäga). 
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Bởi vì họ không có khả năng xác định tâm hữu phần 
(bhavanga) và cảnh của nó. Họ nói rằng: “Tôi biết rỗng 
không” hoặc “cả hai cảnh và tâm biết cảnh đều đã diệt”. 

Nhưng nếu họ thật sự tiếp tục tu tập “tuệ hiển duyên” 
(paccaya pariggaha ñãna) thì họ sẽ thấy rằng vào lúc ấy 
vẫn có tâm hữu phần hiện diện, mà cảnh của nó là cảnh 
của tâm đồng lực cận tử trong kiếp trước. Đơn giản chỉ là 
tính vi tế của tâm ấy và thiếu tuệ quán về danh, sắc và 
duyên trợ nên thiền sinh không có khả năng thấy biết nó. 


Cũng cần lưu ý rằng không có sự hoại diệt của tâm khi 
thiền sinh nhận thấy không có duyên trợ cho trạng thái 
Nibbana. Tâm đạo và tâm quả, cả hai có cảnh là NÑibbana 
và không do duyên trợ sanh. 


Tâm chỉ có thê bị ngưng trong lúc nhập thiền diệt (nirodha 
samäpafii), là thiền chỉ có thê đạt được bởi bậc Ứng cúng 
(Arahama) và bậc Bắt Lai (Anagam¡) và cũng là người đạt 
đến tám thiền, gồm bốn thiền sắc và bốn thiền vô sắc. Do 
đó, nói rằng: ““Fâm đã diệt hay “thức đã diệt” như vài thiền 
sinh thuật lại là không thể hay không phù hợp với việc 
thực chứng Nibbana. 


——— 


ldam me puñña1m asavakkhaya vahamụ hotu. 

ldam me puññam nibbanassa paccayo hofu. 
Mama punnabhagam sabbasafanam bhajeml., 

Te sabbe me samamn punnabhagam labhanIu. 


"““.. ..... 
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